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I. GIỚI THIỆU
1. Mục tiêu
1.1. Muc tiêu chung
Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, khả năng tham gia vào 

thị trường lao động, và phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo là 
một kênh quan trọns đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo của Học viện, 
là cơ sở để điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ 
sung, cài tiến nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm.

Đồng thời, khảo sát sinh viên tốt nghiệp là một cơ hội để sinh viên sau khi ra 
trường tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo, hướng chương trình đào tạo 
gắn với nhu cầu của nhà tuyển dụng và của thị trường lao động.

1.2. Mục tiêu cụ thể
Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp để xác định tỷ lệ sinh 

viên có việc; chưa có việc, hoặc chưa có việc và đang học nâng cao; tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp đúng ngành nghề đào tạo.

Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp theo khu vực (nhà nước, tư nhân, 
liên  doanh, V.V.).

Trên cơ sở kết quả đánh giá, đưa ra các đề xuất, khuyến nghị về chỉ tiêu 
tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, điều chỉnh, cải tiến nội dung chương trình, 
phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào 
tạo.

1.3. Phạm vi khảo sát
Khảo sát tập trung đánh giá tình trạng việc làm cùa sinh viên tốt nghiệp, tình 

trạng việc làm đúng ngành nghề đào tạo, khu vực làm việc, tỉ lệ tự tạo việc làm, và 
lý do sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm.



1.4. Đối tương khảo sát
Đối tượng khảo sát là toàn bộ sinh viên tốt nghiệp K34 từ các chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy của Học viện (1360 sinh viên), số lượng sinh viên 
phản hồi là 1008, tỉ lệ sinh viên phản hồi đạt 74%.

1.5. Phương pháp khảo sát

Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát định lượng. Phương pháp định 
lượng được tiến hành thông qua bảng hỏi khảo sát sinh viên tốt nghiệp.

Công cụ nghiên cứu

Bảng hỏi khảo sát sinh viên tốt nghiệp bao gồm 02 nội dung lớn.

Thông tin chung về người tham gia trả lời: Phần này cung cấp thông tin cá 
nhân về người tham gia trả lời, bao gồm giới tính, năm tốt nghiệp, chuyên ngành 
đào tạo, chương trình đào tạo, trình độ đào tạo, và thông tin liên lạc.

Thông tin về tình trạne việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Phần này yêu cầu 
ngưò'i tham gia trả lời cung cấp thông tin về tình trạng việc làm, cụ thể là có việc, 
chưa có việc hay và đang học nâng cao trình độ, khả năng tự tạo việc làm, khu vực 
làm việc (nhà nước, tư nhân, liên doanh, V .V .), lý do chưa có việc hoặc đang tiếp tục 
học nâng cao trình độ

Phân tích dữ liệu

Dữ liệu định lượng được phân tích sử dụng phần mềm Excel; Dữ liệu định 
tính từ các câu hỏi mở được mã hoá theo các mã phù hợp.

Quy trình khảo sát

Trung tâm KT & KĐCLĐT xây dựng Ke hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp 
và thông qua Ban Giám đốc Học viện duyệt

Thu thập dữ liệu:

Các khoa đào tạo có trách nhiệm gửi phiếu hỏi khảo sát tình trạng việc làm 
tới sinh viên tốt nghiệp qua các hình thức(email, qua bưu điện, trực tiếp, qua điện 
thoại và điền phiếu khảo sát) và gửi phiếu hỏi tới Trung tâm KT-KĐCLĐT để tổng 
hợp.

Phân tích dữ liệu và viết báo cáo: Trung tâm KT & KĐCLĐT tiến hành xử lý 
kết quả khảo sát, phân tích dữ liệu và viết báo cáo dựa trên kết quả phân tích dữ 
liệu.



Phản hồi kết quả khảo sát tới Ban Giám đốc Học viện và các bên liên quan.

II. KÉT QUẢ KHẢO SÁT

2.1. Tình trạng việc làm trung bình của SVTN Học viện BCTT

Ket quả khảo sát sinh viên K34 sau một năm tốt nghiệp cho thấv tỉ lệ có việc 

làm trung bình trong toàn Học viện là 93.6 % (bao gồm sinh viên đã có việc làm và 

sinh viên đang học nâng cao trình độ), và tỉ lệ sinh viên chua có việc làm là 6.4%. 

Như vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2019 cao hơn tỉ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm năm 2018 (91%).

2.2. Tỉ lệ SVTN có việc làm theo ngành đào tạo

Trong số các ngành đào tạo, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao trên 

90% đến từ các ngành Báo chí, QHQT, XHH, QHCC, QC, Kinh tế và ngôn ngữ 

Anh. Sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo khối lý luận bao gồm Khoa 

học quản lý Nhà nước, Chính trị học, Xây dựng Đảng có tỉ lệ việc làm thấp hơn, từ 

70-88%.

Trong các chương trình đào tạo, các chương trình khối nghiệp vụ cũng có tỉ 

lệ việc làm đúng ngành nghề đào tạo cao hơn. Các ngành Ngôn ngữ Anh, Quan hệ 

công chúng, Quảng cáo, Xuất bản, Báo chí, Quan hệ quốc tế, có tỉ lệ sinh viên tốt 

nghiệp đúng ngành nghề đào tạo cao hơn các ngành khác, trên 60%



- 80%. Sinh viên tốt nghiệp từ các ngành nghề khác có tỉ lệ việc làm đúng ngành 

nghề thấp với Kinh tế, Lịch sử, XDĐ, Chính trị học và Triết học

Tỉ lệ việc làm đúng ngành nghề đào tạo

E Tỉ lệ việc làm đúng ngành nghề đào tạo

2.3. Tỉ lệ việc làm theo khu vực

Đa số SVTN từ HVBCTT công tác tại khu vực tư nhân (68%); 15% SVTN 

đang công tác tại các cơ quan nhà nước và 17% sVTN từ các CTĐT có khả năng tự 

tạo việc làm.

Tỉ lê viêc làm theo khu vưc • • •

~ Khu vực nhà nước 

□  Khu vực tư nhân 

E Tự tạo việc làm

2.4. Thòi gian tôt nghiệp trung bình



91% SVTN từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền có việc làm trước 12 tháng 
sau khi tốt nghiệp. 9% có việc làm sau 12 tháng

2.5. Mức lương trung bình
Đa số SVTN từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền có mức lương từ 5-10 

triệu, chiếm 63%. 25% SVTN có mức lương trên 10 triệu và 12% có mức lương 
dưới 5 triệu.
2.6. Lý do chưa có việc làm

Theo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp, các lý do chính dẫn đến tình trạng 
thất nghiệp của sinh viên ở các ngành đào tạo bao gồm:

Lý do chủ yếu là số lượng việc làm đúng ngành nghề ít, không đáp ứng được 
nhu cầu của sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Lý do thứ hai là do một bộ phận sinh viên tốt nghiệp ra trường còn thiếu kỹ 
năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác để có thể đáp 
ứng được yêu cầu làm việc của NTD.

Lý do thứ ba là một số sinh viên chưa tìm được đúng nghề phù hợp theo 
nguyện vọng và đang chờ các cơ hội việc làm tốt hơn.

PHẦN 3. KẾT LUẬN
3.1. Kết luận
Kêt quả khảo sát sinh viên sau một năm tốt nghiệp cho thấy tỉ lệ có việc làm 

trung bình trong toàn Học viện là 93.6 % (bao gồm sinh viên đã có việc làm và sinh 
viên đang học nâng cao trình độ), và tỉ lệ sinh viên chưa có việc làm là 9.4 %. Như 
vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2019 cao hơn tỉ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm năm 201 (91%). Tỷ lệ có việc làm đúng ngành nghề chiếm 55%

Tuy nhiên, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề đào tạo còn 
chưa cao, các ngành khối nghiệp vụ có tỉ lệ việc làm đúng ngành nghề dao động từ 
60-80%, còn lại các ngành thuộc khối lý luận có tỉ lệ việc làm đúng ngành nghề 
thấp hơn.

Có nhiêu nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp của sinh viên tốt 
nghiệp, trong đó ba nguyên nhân chính bao gồm: số lượng việc làm đúng ngành 
nghê đào tạo thấp, sinh viên tốt nghiệp thiếu các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ngoại 
ngữ, tin học và các kỹ năng mềm khác, và thức ba là sinh viên ra trường còn thiếu 
và yếu về kiến thức thực tế công việc, kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu và kỹ năng 
xử lý tình huống tác nghiệp để có thể làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

3.2. Khuyến nghị
a) Đối vói khoa đcio tạo



Rà soát, cải tiến chưong trình đào tạo, tăng cường các nội dung chuyên ngành 
chuyên sâu, các nội dung thực tế, các tình huống nghề nghiệp giúp sinh viên cọ xát, 
nâng cao kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Phát 
triển cho sinh viên các kỹ năng vận dụng tri thức lý luận vào phân tích và giải quyết

r \Ã 4. Ãvân đê.
Cải tiến phương pháp dạy học, hướng tới các phương pháp dạy học tương tác 

và trải nghiệm như nghiên cứu trường hợp, tình huống, dự án, thực hành, v.v.
Chú trọng đánh giá các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng 

lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán.
Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, nhà tuyển dụng 

trong việc xây dựng, đánh giá chương trình và tham gia giảng dạy. Mời nhà tuyển 
dụng, cựu sinh viên tới các buổi tọa đàm nhằm chia sẻ các cơ hội nghề nshiệp, định 
hướng nghề nghiệp, v.v.

b) Đối với Học viện
Xây dựng cơ chế khuyến khích sự hợp tác giữa Khoa đào tạo, nhà tuyển dụng 

và cựu sinh viên trong đào tạo, đặc biệt là trong xây dựng chương trình và tham gia 
giảng dạy.

Có cơ chế, chính sách khuyến khích các nghiên cứu khoa học có ứng dụng 
thực tiễn cao phục vụ giảng dạy như xây dựng ngân hàng thực hành.

Tổ chức các lóp nâng cao kỹ năng mềm cho giảng viên và sinh viên. Tăng 
cường đào tạo và thắt chặt chuẩn đầu ra về tin học và nsoại ngữ cho sinh viên.

Tổ chức hội chợ việc làm trong khuôn viên Học viện.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỔC GIA HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIÉT NAM
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

TT Mã ngành Tên ngành đào tạo

Số SVTN s ố  s v  phản 
hồi

Tình hình việc lảm
T ỷ  lệ s v
có việc 
làm/

. X  Xtông sô
s v  phàn 

hồi

Tỷ lệ 
Đúng 
ngành 

đào tạo

Khu vực làm việc

Noi làm việc 
(Tĩnh/TP)

Có việc làm

T iếp
tục
học

Chưa có 
việc làmr r .*  í.lõng so ẮTông sô

Đúng 
ngành 

dào tạo

Liên quan 
đến ngành 

đào tạo

Không liên 
quan đến 

ngành dào tạo

Nhà
nưóc

Tư
nhân

Tự tạo 
việc làm

Có yếu tố 
nưóc ngoài

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19

1 7 3 2 0 1 0 1 B á o  chí 358 3 5 8 156 83 94 15 10 97% 67% 96 166 62 9

2 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h 38 3 0 2 4 0 0 5 1 97% 80% 0 24 0 0

3 7 3 2 0 4 0 1 X uất bản 69 55 2 9 6 14 4 2 96% 64% 4 37 5 3

4 7 3 1 0 2 0 1 C hính trị h ọ c 2 2 9 2 1 4 68 0 104 16 26 88% 32% 18 138 11 5

5 7 2 9 0 0 8 Chủ n gh ĩa  xã  h ộ i k h o a  h ọ c 4 2 3 9 5 0 30 2 2 95% 13% 7 2 7 1 0

6 7 7 6 0 1 0 1 C ô n g  tác x ã  h ộ i 56 43 19 0 15 9 0 100% 44% 4 25 4 1

7 7 3 1 0 2 0 5 Q uản lý  nhà n ư ớ c 78 5 9 6 0 43 0 10 83% 10% 9 21 19 0

8 7 3 1 0 1 0 1 K inh tế 86 77 33 29 10 5 94% 43% 5 38 12 1

9 7 2 2 9 0 1 0 L ịch  sử 38 33 4 0 2 6 3 0 100% 12% 5 22 3 4

10 7 3 1 0 2 0 6 Q uan h ệ  q u ố c  tê 149 133 58 2 7 25 16 7 95% 64% 3 57 48 2

11 7 3 2 0 1 0 8 Q uan h ệ  cô n g  ch ú n g 42 3 7 21 8 5 3 0 100% 78% 1 25 6 2

12 7 3 2 0 1 1 0 Q uảng cáo 34 31 20 3 5 3 0 100% 74% 0 22 3 3



TT Mã ngành Tên ngành đào tạo

Số SVTN số s v  phàn 
hồi

Tình hình việc làm
Tỷ lệ s v
có việc 
làm/ 

tông sô 
s v  phàn 

hồi

Tỷ lệ 
Đúng 
ngành 
đào tạo

Khu vực làm việc

Noi làm việc 
(Tình/TP)

Có việc làm

Tiếp
tục
học

Chua có 
việc làmr p  A XTong sô r p X  XTông sô

Đúng 
ngành 

đào tạo

Liên quan 
đến ngành 

dito tạo

Không liên 
quan đến 

ngành dào tạo
Nhà
nước

Tư
nhân

Tự tạo 
việc làm

CÓ yếu tố 
nưóc ngoài

13 7 2 2 9 0 0 1 T riết h ọc 4 5 41 11 2 2 2 4 2 95% 32% 6 21 6 2

14 73 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i h ọc 73 73 31 12 21 5 4 95% 59% 3 49 8 4

15 7 3 1 0 2 0 2 X â y  dự ng Đ ản g 6 0 4 8 14 0 17 2 15 69% 29% 6 18 7 0

TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT PHÓ GIÁM ĐÓC

TS. Nguyễn Thị Hưong



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TÓT NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2019

HỌC VIỆN BÁO CHỈ VÀ TUYÊN TRUYẺN ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
VIỆN BẢO CHÍ

Trinh độ dào tạo: Cử nhân chuyên ngành Báo in
Đường link đăng tải Danh sách...........................................................................................................................................

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Nguyền Thị Tý; Điện thoại: 0915.621.039 ; Email: nhammau@gniail.com

TT Mả sinh viên Họ vả tẻn
Ngày, tháng, 

năm sinh

Gió-i tinh Mã ngành đảo tạo (*) Quyết đ ịnh  tố t nghiệp Thông tin  liẻn hệ của SVTN

Phương 
thức 

khảo sát

n

SVTN phàn 
hổi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghề đào tạo 

không
Khu vực làm việc

N a i tàm việc (tình, 
TP)

Nam N ữ M ỗ ngành Tên ngành
Tên

chuyên
ngành

S ổ
quyết
định

N gày ký quyết 
định

Điện thoại Email C Ó K hông
Có
việc

Dang
học

nàng

Chua 
có vìực 

tàm
Cò

Nhà
nước

Tư
nhân

T ự  lụa 
việc 
làm

c ỏ  yểu

nuitc
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

I 3 3 .1 6 .0 0 1 N g u y ễ n  T h ị  A i 1 3 /9 /1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 l 6 4 7 0 3 8 I 2 9 n g u y e n a i  13 0 9 . a j c @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

2 3 3 .1 6 .0 1 0 T r ầ n  Đ ã n g  D u y 9 / 1 2 / 1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 2 2 7 9 4 6 9 d u y I 9 9 5 h n @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 3 4 .1 6 .0 0 1 Đ ỗ  T h ị  N g ọ c  A n h 1 6 / 1 0 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 5 4 9 1 1 3 0 n g o c a n h b a o i n @ g m a i  1 . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X

T ạ p  c h i  X â y  d ự n g  

Đ ả n «

4 3 4 . 1 6 .0 0 2 L ẻ  Đ ứ c  A n h 2 5 / 5 / 1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 9 8 8 3 5 9 6 l e a n h .h n  1 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả  N ộ i

5 3 4 . 1 6 .0 0 3
N g u y ễ n  T h ị  V â n  

A n h
1 2 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ã o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 4 3 3 1 2 9 6 c h o p h u n h a n @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

6 3 4 . 1 6 .0 0 4 N g u y ễ n  V ã n  B in h 1 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 7 4 1 6 4 9 8 v a n b i n h O I 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

7 3 4  1 6 .0 0 5 H o à n g  N g ọ c  B íc h 2 8 / 5 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 8 3 0 7 2 8 2 h o a n g n g o c b i c h 2 8 5 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

8 3 4 .1 6 .0 0 6
M a i  T h ị  N g ọ c  

B íc h
2 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 8 1 3 6 4 9 4 m a i n g o c b i c h 2 5 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

th o a i
X X X X B ã o  P h ú  T h ọ

9 3 4  1 6 .0 0 7 V ù  T h ủ y  D u n g 2 0 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 Đ á o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 5 7 6 ) 9 9 6 v u t h u y d u n g . a j c @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X V C C o r p

I 0 3 4 .1 6 .0 0 9
L ă n g  T h ị  T h u  

H i r ơ n u
2 6 / 3 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 4 4 5 6 6 9 1 l a n g t h u h u o n g 6 7 9 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

11 3 4 .1 6 .0 1 0 N g u y ễ n  T h u  H ả 2 7 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Đ á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 6 8 2 1 8 3 6 t i e u h a h a 2 7 8 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X

12 3 4 .1 6 .0 1 1 T r ầ n  V i ệ t  H à 1 0 / 2 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 8 6 7 3 8 8 7 d u o n g t r a n .v i e t h a @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

13 3 4 .1 6 .0 1 2 B ù i  N g ọ c  H à i 3 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h í B ã o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 3 5 8 0 8 9 1 B  u  i n g o c h a i 9 9 9 9 @ g m a i  1. c o m
Đ iệ n

t h o ạ i
X X X X H à  N ộ i

14 3 4 . 1 6 .0 1 3 T ạ  N g ọ c  H à i 2 7 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 9 5 2 5 0 9 6 n g o c h a i 2 7 0 9 9 6 @ g m a i  1 , c o m >
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

15 3 4 . 1 6 .0 1 4 L ê  H ổ n g  H ạ n h 2 5 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 2 3 2 4 1 1 9 l e h o n g h a n h 2 5 12 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o ạ i
X X

16 3 4 . 1 6 .0 1 5
N g u y ề n  T r u n g  

H i ể u
1 4 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 9 5 4 4 9 5 0 4 t h e c i t i z e n s n o  1 @ g m a i l  c o m

Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

17 3 4 .1 6 .0 1 6 N g u y ễ n  T h ị  H o à i 1 6 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 1 8 4 9 9 3 1 5 h o a i n g o n g  1 9 9 6 @ g m a i l  . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

18 3 4 . 1 6 .0 1 7 H o à n g  T h u  H u y ề n 4 / 4 / 1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 8 2 0 1 9 9 6
h o a n g t h u h u y e n 0 4 0 4 1 9 9 5 @ g m a i  

l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

19 3 4 .1 6 .0 1 8 T r a n  N g ọ c  L â m 1 2 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 8 0 0 0 7 0 4 t r a n l a m a j c @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o ạ i
X X X X M a s a n  G r o u p

2 0 3 4 . 1 6 .0 1 9 T r ầ n  H a n h  L ẻ 6 / 3 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ã o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 5 1 6 0 6 7 8 h a n h l e e t r a n @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X Đ à i  T i ế n g  n ó i  V N

21 3 4 .1 6 .0 2 0 Đ i n h  T h ị  L i ê n 2 6 / 3 / 1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Đ á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 6 6 4 1 3 6 8
d i n h l i e n t h a i n g u y e n .  

a jc ( r t ) t tm a i l  c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

2 2 3 4  1 0 .0 2 1 L ộ c  T h ị  L i ê n 4 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B a o  c h i B a o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 2 8 1 9 4 4 0 lo c ! i e n 4 1  l @ g m a i l  c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 3 3 4 . 1 6 .0 2 2 P h ạ m  T h ị  L iê n 2 5 / 4 / 1 9 9 6 x 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 6 4 0 0 4 6 5 l i e n k 3 4 .b a o i n @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o ạ i
X X X X C t y  J d p o w e r

mailto:nhammau@gniail.com
mailto:1309.ajc@gmail.com
mailto:duyI995hn@gmail.com
mailto:chophunhan@gmail.com
mailto:vanbinhOI96@gmail.com
mailto:hoangngocbich285@gmail.com
mailto:maingocbich25@gmail.com
mailto:vuthuydung.ajc@gmail.com
mailto:langthuhuong679@gmail.com
mailto:tieuhaha278@gmail.com
mailto:duongtran.vietha@gmail.com
mailto:lehonghanh2512@gmail.com
mailto:tranlamajc@gmail.com
mailto:hanhleetran@gmail.com
mailto:lienk34.baoin@gmail.com


TT Mã sinh viẻn Họ vả tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Gió*i tinh Mã ngành dào tạo (*) Quyết định tó t nghiệp Thòng tin  liên hệ cùa SVTN

Phương 
thức 

(hảo sát
D

SVTN phản 
hổi

T inh trạng  việc làm
Đúng ngành 
nghề dào tạo 

không
Khu vự c làm việc

N ơi tàm việc (tinh,

TP)

Nam N ữ M ă ngành Tên ngành
Tên

chuyên
ngành

S ố
quyét
định

N gày ký quyết 
định

Đ iện  thoại Email C Ó Không
C ù
việc
làm

C hua  
c ó  Việc C ủ Khi'mx N hà Tư

T ự  lạo 
việc

Cò vé II
ui

nuirc
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 4 3 4 . 1 6 .0 2 3 C a o  T h ị  M ỳ  L in h 1 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 3 5 3 0 6 7 9 c a o l i n h  18 1 9 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

2 5 3 4 . 1 6 .0 2 4 N g u y ễ n  T h ị  L in h 2 8 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 7 6 9 9 7 9 8 n g u y e n l i n h 2 8 0 8 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 6 3 4 . 1 6 .0 2 5 T r ằ n  T h ị  H à i  L in h 1 6 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 4 6 1 5 4 2 3 t r a n t h i h a i l i n h 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

2 7 3 4 .1 6 .0 2 6 V ư ơ n g  T ú  L in h 1 /8 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 4 3 4 6 9 3 3 v u o n g l i n h k b c  18 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 8 3 4 . 1 6  0 2 7
N g u y ề n  T h ị  T u y ế t  

M a i
1 1 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 8 6 9 3 4 9 4 n g u y e n m a i . a j c 3 4 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X I p r i c e  G r o u p

2 9 3 4 .1 6 .0 2 8
N g u y ễ n  P h a n  A n h  

M i n h
5 / 1 0 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 9 3 9 0 7 2 3 p h a n m i n h . c v @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X K e n h ! 4

3 0 3 4  1 6 .0 2 9 T r ầ n  P h ư ơ n g  N a m 2 8 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 8 2 6 9 8 8 0 n a m t r a n 2 8 1 1 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

31 3 4 .1 6 .0 3 0 L ý  T h ị  N g a 1 6 / 4 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 9 8 0 5 9 9 8 k w o n l y l e e  19 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 2 3 4 .1 6 .0 3 1 H o ả n g  T h ị  N g ọ c 2 1 / 6 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 3 6 3 7 9 2 0
n g o c n g o c 2 1 0 6 1 9 9 6 @ g m a i l . c o m Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 3 3 4 .1 6 .0 3 2 N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c 1 5 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 1 2 7 2 2 7 6 8 T i a c h o p l  5 0 8 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 4 3 4 . 1 6 .0 3 3
H o à n g  T h ị  M i n h  

N g u  v ệ t
1 4 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 4 6 4 9 2 4 3 h t m n  1 4 1 1  @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

3 5 3 4 .1 6 .0 3 4 H ứ a  P h ư ơ n g  N h i 3 / 5 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 3 7 8 5 9 1 2 n h i n h i 4 2 12 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X V p b a n k

3 6 3 4 . 1 6 .0 3 5
N g u y ễ n  H ả  

P h ư ơ n g
7 / 2 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 9 9 1 7 5 7 9 h a p h u o n g 7 3 19 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 7 3 4 .1 6 .0 3 6
B ù i  T h ị  N h ư  

Q u ỳ n h
5 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 6 9 7 5 2 5 5 q u y n h r u b y  1 3 0 3 9 7 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

3 8 3 4 . 1 6 .0 3 7 T r ị n h  T r ầ n  T â y 2 6 / 5 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 2 1 2 5 9 1 8 t a y t r i n h .2 6 5 g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

3 9 3 4 .1 6 .0 3 9
N g ô  T h ị  T h ạ c h  

T h ả o
7 / 1 0 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 2 6 8 8 7 3 8 5 t h a c h t h a o a j c @ g m a i  1 . c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X Đ à i  T H V N

4 0 3 4 . 1 6 .0 4 0
V ù  T h ị  T h a n h  

T h ả o
1 6 / 6 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 5 0 5 6 6 2 4 t h a o m i t  16 6 @ g m a i  1 . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

41 3 4 .1 6 .0 4 1
N g u y ễ n  Đ ã c  

T h a n h
2 0 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 6 7 2 5 9 2 3 n g u y e n d a c t h a n h @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

4 2 3 4 . 1 6 .0 4 2 P h a m  T h a n h  T h ủ y 2 0 / 1 0 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 7 1 1 1 4 0 2 p t t h u y a j c @ g m a i  1 . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X

B á o  l a o  đ ộ n g  th ú  

d ô

4 3 3 4 . 1 6 .0 4 3 T r ầ n  T h u  T h ù y 1 1 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 7 3 9 9 2 0 6 t h u y n h o l  1 l @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

Đ à n g  ủ y  P h ư ờ n g  

Ọ u ô c  T ừ  G i á m

4 4 3 4 . 1 6 .0 4 4 M a  T h ị  K i m  T h o a 7 / 1 2 / 1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 5 3 7 0 9 4 2 k j  m t  h o a 2 0 @ g m a i  1. c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 5 3 4 .1 6 .0 4 5 N g u y ễ n  1 l o à i  T h u 1 3 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 5 8 0 5 0 5 3 n g u y e n h o a i t h u h i h i @ g m a i I . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X T ạ p  c h i  V ă n  H iê n

4 6 3 4 . 1 6 .0 4 6 N g u y ễ n  T h ị  T h ú y 2 9 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 1 6 2 4 0 2 7
n g u y e n t h u y 2 9 0 1 1 9 9 6 @ g m a i l . c o  

m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 7 3 4 .1 6 .0 4 7
N g u y ễ n  T h ị  

T h ù v T r a n g A
1 4 / 6 / 1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 6 8 4 4 8 2 9 n g t r a g  14 6 @ g m a i  1 . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 8 3 4 .1 6 .0 4 8
N g u y ễ n  T h ị  T h ủ y  

T r a n g B
3 1 / 3 / 1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 2 2 2 7 6 7 2

t r a n g n g u y e n t h u y 3 10 3 @ g m a i l . c o  

m

Đ iệ n

th o a i
X X X X G l o b a l  D r e a m la b

4 9 3 4 .1 6 .0 4 9
C ủ  T h ị  H u y ề n  

V â n
1 0 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 7 8 8 5 1 3 2 h u y e n v a n 2 1 1 0 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

5 0 3 4 .1 6 .0 5 0 H o à n g  T h ị  V â n 7 / 2 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 2 6 1 4 6 1 8 v a n a j c l a n g @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

51 3 4 .1 6 .0 5 1 H ’ N u e l  W i n g 2 / 7 / 1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ã o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 9 5 2 3 6 2 8 v u o n g a n h 2 5 0 7 9 2 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

mailto:181996@gmail.com
mailto:nguyenlinh280896@gmail.com
mailto:tranthihailinh96@gmail.com
mailto:1896@gmail.com
mailto:nguyenmai.ajc34@gmail.com
mailto:phanminh.cv@gmail.com
mailto:namtran281196@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:ngocngoc21061996@gmail.com
mailto:508@gmail.com
mailto:nhinhi4212@gmail.com
mailto:haphuong731996@gmail.com
mailto:130397@gmail.com
mailto:nguyendacthanh@gmail.com
mailto:l@gmail.com
mailto:nguyenhoaithuhihi@gmaiI.com
mailto:nguyenthuy29011996@gmail.co
mailto:trangnguyenthuy3103@gmail.co
mailto:huyenvan2110@gmail.com
mailto:vanajclang@gmail.com
mailto:vuonganh250792@gmail.com


TT Mă sinh vién Họ và tên
Ngày, tháng 

năm sinh

Giở’i tinh Mã ngành đảo tạo (*) Quyết định tổ t nghiệp Thòng tin  liên hệ của SVTN

Phương 
thức 

khảo sát

r >

SVTN phản 
hổi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghề đào tạo 

không
Khu vự c làm việc

N ơ i tàm việc (tinh. 
TP)

Nam N ữ Mỗ ngành Tén ngành
Tên

chuyên
ngành

Số
quyét
định

N gày k ý  quyết 
định

Đ iện thoại Email C ỏ K hông
Cỏ
việc
tàm

hục
Chưa 

cò việc 
làm

Cò KMng Nhà Tư
Tự lạo 

việc 
làm 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 24 25 2 6

5 2 3 4 . 1 6 .0 5 2 H à  T h ị  X u y ê n 2 3 / 8 / 1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ã o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 4 4 6 0 5 9 0 h a t h i x u y e n  19 9 5 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

5 3 3 4 . 1 6 .0 5 3 L ự  T h i  H ả i  Y ế n 1 6 / 3 / 1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h í B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 5 7 7 1 2 5 1 I u h a i y e n 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o a i
X X

5 4 3 4 . 1 6 .0 5 7
Đ ặ n g  T h ị  N g ọ c  

A n h
X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 4 7 3 6 8 7 9 9 n g o c a n h c u a l 9 9 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

5 5 3 4 . 1 6 .0 5 8
N g u y ễ n  X u â n  

T h ụ c  A n h
X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 9 5 3 4 9 9 3

n g u y e n x u a n t h u c a n h 9 6 @ g m a i l . c

o m

Đ i ệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

5 6 3 4 .1 6 .0 5 9
P h ạ m  T h ị  T h ú y  

C h i
X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 5 9 7 5 9 1 5 p h a m t h u y c h i  13 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

5 7 3 4 .1 6 .0 6 0 T r ầ n  M a i  C h i X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 8 5 7 8 7 4 7 t r a n m a i c h i 2 3 12 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

5 8 3 4 .1 6 .0 6 1 L ê  T h ị  C h i n h X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 3 5 6 8 8 8 6 c h i n h c h i b i  19 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X G r e e n L i f e

5 9 3 4 .1 6 .0 6 3 V ù  T h ị  D ư ơ n g X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 7 4 6 5 3 7 9 v u t h i d u o n g  14 0 6 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

6 0 3 4  1 6 .0 6 4 L ẻ  T h ị  H ầ n g X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 8 1 0 4 4 0 8 h a n g p h u o n g b c h @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

61 3 4 . 1 6 .0 6 5 P h a n  T h ị  H à i X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i Đ ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 8 2 0 8 6 6 9 x u o n g r o n g h o a 9 6 @ g m a i  I . c o m
Đ i ệ n

th o ạ i
X X X X H ả  N ộ i

6 2 3 4 .1 6 .0 6 6 T r ị n h  T h ị  H à i X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 0 4 9 8 8 4 8 8 h o a h a i . d u o n g .  18 8 4 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

6 3 3 4 . 1 6 .0 6 7 B ú i  T h ị  H a n h X 7 3 2 0 1 0 1 Đ á o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 4 2 3 3 9 3 9 6 b u i h a n h 9 6 a j c @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X

Đ H  T à i  N g u y ê n  

M ô i  t r ư ỡ n i i

6 4 3 4 .1 6 .0 6 8 N g u y ễ n  T h ị  H ạ n h X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h ỉ B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 0 2 1 0 5 7 7 2 h a n h n g u y e n s t 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X

6 5 3 4 .1 6 .0 6 9 V i  T h ị  H ạ n h X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 2 2 3 1 6 6 2 v i h a n h a j c @ g m a i  1 . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X M e d i a Z

6 6 3 4 . 1 6 .0 7 0 Đ ỗ  T r ư ờ n g  H ù n g X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 4 8 2 7 8 1 3 s o n g t i n h t h a i b i n h @ g m a i l  c o m
Đ i ệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

6 7 3 4 .1 6 .0 7 1 T h â n  T h ị  H iể n X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 2 1 9 4 6 1 2 h i e n t h a n a j c @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

6 8 3 4 . 1 6 .0 7 3
N g h i ê m  T h ị  B ạ c h  

H o a
X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 3 5 7 5 4 7 5

n g h i e m t h i b a c h h o a  18 0 1  @ g m a i l  

c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

6 9 3 4 . 1 6 .0 7 4 L ê  T h ị  L ẻ X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 3 9 2 0 2 3 3 t h a o l e l  2 0 8 . t b @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

7 0 3 4 . 1 6 .0 7 5 H à  T h ị  L a n X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 3 1 4 5 7 9 8 h a l a n  1 0 1 2 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

71 3 4 .1 6 .0 7 6
T r ằ n  T h ị  T h ủ y  

L in h
X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 2 6 0 2 3 4 0 0

t r a n t h i t h u y l i n h 3 0 0 9 1 9 9 6 @ g m a i l

. c o m

Đ i ệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

7 2 3 4 . 1 6 .0 7 8 P h ạ m  M i n h  L ý X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 4 4 9 5 1 9 9 5 k a m e g a o @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

7 3 3 4 . 1 6 .0 7 9
N g u y ễ n  P h ư ơ n g  

M a i
X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 6 4 4 2 6 8 5

m a i n g u y e n p h u o n g 2 2 @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

7 4 3 4 .1 6 .0 7 9
N g u y ễ n  P h ư ơ n g  

M a i
X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 9 8 4 2 8 7 3 m a i  x u .2 0 2 @ g m a i  1. c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

7 5 3 4 . 1 6 .0 8 0 T r ầ n  T h u ỷ  N g â n X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 6 6 4 5 7 7 5 t h u y n g a n 2 3 4 4 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X H à  N ộ i

7 6 3 4 .1 6 .0 8 1 N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 4 3 2 8 1 9 8 n g o c n h i h s h t  19 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

7 7 3 4 . 1 6 .0 8 2 V ò  H ổ n g  N h â n X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 7 4 1 7 2 4 6 v o h o n g n h a n 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X

B á o  N ô n g  t h ô n  

n g ả v  n a v

7 8 3 4 . 1 6 .0 8 3 L ẻ  T h ị  N h à n X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B ã o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 4 1 1 6 9 5 0 l c n h a n  14 0 7 . t p @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

7 9 3 4 .1 6 .0 8 3 L ẻ  T h ị  N h à n X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 3 7 8 3 4 3 1 t h a n h n h a n l e l 4 0 7 9 5 @ g m a i . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

mailto:1995@gmail.com
mailto:Iuhaiyen96@gmail.com
mailto:ngocanhcual99@gmail.com
mailto:13@gmail.com
mailto:tranmaichi231296@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:140696@gmail.com
mailto:hangphuongbch@gmail.com
mailto:1884@gmail.com
mailto:buihanh96ajc@gmail.com
mailto:hanhnguyenst96@gmail.com
mailto:hienthanajc@gmail.com
mailto:208.tb@gmail.com
mailto:101296@gmail.com
mailto:kamegao@gmail.com
mailto:mainguyenphuong22@gmail.co
mailto:thuyngan2344@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:vohongnhan96@gmail.com
mailto:1407.tp@gmail.com
mailto:thanhnhanlel40795@gmai.com


TT Mã sinh vién Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

G iả i tinh Mã ngành đào tạo (*) Quyết định tố t nghiệp Thông tin  liên hệ cùa SVTN

Phương 
thức 

khảo sát 
(•*)

SVTN phản 
hồi

Tinh trạng việc lảm
Đủng ngành 
nghề đào tạo 

không
Khu vực làm việc

N ơi lùm việc (tinh, 
TP)

Nam Nữ M ă ngành Tên ngành
Tên

chuyên
ngành

Số
quyết
định

N gày ký quyết 
định

Đ iện thoại Email C ỏ K hông
Củ
việc
lòm

Dung
hục

cò việc 
làm

Củ Không
Nhò Tư

Tự tạo 
việc 
làm

ni

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 24 25 2 6

8 0 3 4 . 1 6 .0 8 4
N g u y ễ n  N g ọ c  

N h â t
X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Đ á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 6 0 4 0 8 2 2 n g o c n h a t . a j c @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ã  N ộ i

81 3 4 . 1 6 .0 8 5
N g u y ễ n  T h ị  L in h  

N h ậ t
X 7 3 2 0 1 0 1 Đ ả o  c h i Đ ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 9 9 6 4 7 5 8 I i n h n h a t b i a 2 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X B á o  H ó a  B in h

8 2 3 4 . 1 6 .0 8 6 T r ầ n  T h ị  H à  N h i X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 2 6 5 3 8 9 1 3 t r a n h a n h i  19 9 5 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H á  N ộ i

8 3 3 4 . 1 6 .0 8 7
L ẻ  T h ị  H ồ n g  

N h u n g
X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 8 8 0 5 4 9 5 h o n g n h u n g b c q t @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

8 4 3 4 . 1 6 .0 8 8 V ù  N h ậ t  O a n h X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 4 5 0 6 9 2 6 v u n h a t o a n h 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

8 5 3 4 .1 6 .0 8 9 BÙ I B í c h  P h ư ơ n g X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 2 7 5 4 8 2 4 b i c h p h u o n g l  6 0 3 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả  N ộ i

8 6 3 4 .1 6 .0 9 0 Đ ù i L i n h  P h ư ơ n g X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 8 3 3 7 5 9 5 b u i l i n h p h u o n g 2 6 0 3 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

8 7 3 4 .1 6 .0 9 1 P h ạ m  L a n  P h ư ơ n g X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 9 5 9 9 7 0 5
p h a m l a n p h u o n g l O l  l @ g m a i l . c o  

m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

8 8 3 4 . 1 6 .0 9 2
N g u y ễ n  T h ị  X u â n  

Ọ u ỳ n h
X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 1 2 3 3 3 6 6 4

h o a m o n g r o n g t r o n g d e m @ g m a i l .

c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

8 9 3 4 . 1 6 .0 9 3
T h â n  T h ị  T h a n h  

T â m
X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 5 7 6 3 2 2 9 t h a n h t a m 9 6 h t @ g m a i  1 .c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

9 0 3 4 . 1 6 .0 9 4 L ê  T h ị  T h ả o X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 8 3 3 7 3 7 1 t h a o n g u y e n x a n h s m l @ g m a i l  . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

91 3 4 . 1 6 .0 9 5
T h â n  T h ị  T h u  

T h ả o
X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 6 2 3 7 6 1 3 t h a n t h i t h u t h a o  5 1 2 @ g m a i l  c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

9 2 3 4 . 1 6 .0 9 6 Đ ỗ  T h ị  T h a n h X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 8 5 5 9 8 9 5 D o t h a n h . a j c @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

9 3 3 4 . 1 6 .0 9 7 Đ ỗ  T h ị  T h a n h X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 4 4 2 1 4 8 8 d o t h i t h a n h 9 5 b c @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

9 4 3 4  1 6 .0 9 8 L ẻ  T h ị  K i m  T h o a X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 2 6 7 1 3 8 6 7 l e t h i k i m t h o a 8 1 1 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

9 5 3 4 . 1 6 .0 9 9 N g u y ễ n  H ạ n h  T h u X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 3 5 1 4 1 0 1 n g u y e n h a n h t h u 6 0 2 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

9 6 3 4 .1 6 .1 0 0
N g u y ễ n  M i n h  

T h u ỳ
X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 4 4 3 0 2 1 1

n g u y e n m i n h t h u y l  5 9 5 @ g m a i l . c o  

m

Đ iệ n

th o a i
X X

9 7 3 4 .1 6 .1 0 2 H ồ  T h ị  T r a n g X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ả o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 9 3 6 9 2 2 6 h o t r a n g l 0 0 3 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

9 8 3 4 ,1 6 .1 0 5 N g u y ễ n  T h ị  V â n X 7 3 2 0 1 0 1 B ả o  c h i B ã o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 4 4 0 4 6 6 2 n g u y e n v a n b a o i n @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

9 9 3 4 , 1 6  1 0 6 N g u y ễ n  T h ị  Y ế n X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  in 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 7 7 3 0 9 5 9 y e n v y l  9 9 6 b c @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

Tồng cộng: 99 0 89 5 5 36 53 19 61 8 1
Ghi chú:
( * )  Tnnm g liựp các ngành chưn củ mà ngành thuộc th inh mục cằp / l  'dề nghị gh i rù  lên chương Ir in li th ing dào tọo trong cột tcn ngành 

( * v  G h i rò len phưrmg thức k liào  xát như: Phiếu hó i: em ail; phỏng vần: trực luyến...

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

mailto:ngocnhat.ajc@gmail.com
mailto:Iinhnhatbia2@gmail.com
mailto:1995@gmail.com
mailto:hongnhungbcqt@gmail.com
mailto:vunhatoanh96@gmail.com
mailto:60396@gmail.com
mailto:builinhphuong2603@gmail.com
mailto:l@gmail.co
mailto:Dothanh.ajc@gmail.com
mailto:dothithanh95bc@gmail.com
mailto:lethikimthoa81196@gmail.com
mailto:nguyenhanhthu602@gmail.com
mailto:595@gmail.co
mailto:hotrangl00396@gmail.com
mailto:nguyenvanbaoin@gmail.com
mailto:996bc@gmail.com
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H ọ  v ả  tê n  c á n  b ộ  t ô n g  h ợ p :  N g u y ễ n  T h ị  T ý ;  Đ i ệ n  t h o ạ i :  0 9 1 5 . 6 2 1 .0 3 9  ; E m a i l :  n h a m m a u @ g m a i l . c o m

TT
Mâ sinh  

viên
Họ và tèn Ngày, tháng, nảm 

sinh

Gióri t in h Mă ngành đảo tạ o  (•) QuyỀt đ ịn h  tổ t  ngh iệp T hông tin  lién hệ của SVTN Phươ
SVTN p h in  

hổ i
T inh trạng việc làm

Đúng ngành 
nghè dào tạo 

khồng
Khu vự c  lảm  việc

Nơi lùm l i fe  (tinh, 
m

Nam Nữ Mỗ ngành T6n ngành
Tồn chuyên 

ngành

S ố
quyét
định

Ngày kỷ  quyết định Điện thoại Email

th ứ c  
khảo 

sá t n C ó Không
Có
việc
him

Daily
học

ntiny
có việc Có WnVijc

Nhá Tư
Tự lợn 
việc

Có lứ i
'tồ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 16 1 7 18 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 3 3 .1 7 .0 2 5 Đ ặ n g  T h ị  N g â n 1 1 /6 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 2 6 6 1 8 1 0 r u a n g a n 9 5 @ g m a i lc o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 3 3 .1 7 .0 2 6 B ù i B íc h  N g ọ c 1 0 /4 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Á n h  báo  c h í 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 3 0 3 8 8 1 8 b ic h n g o c a jc r t jg m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 3 3 .1 7 .0 2 7 H o à n g  T h ị  M ư o i 1 4 /2 /1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i A n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 5 1 3 1 6 9 2 th a n h k h e  14 0 2 9 5 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X

4 34  1 7 .001 H à  T h ị  Á n h 1 2 /1 0 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 Đ á o  ch i Á n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 6 3 1 2 6 9 7 a n h h t  12 1 0 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X B á o  L a o  d ộ n g

5 3 4  1 7 .0 0 2 L ẻ  Q u a n g  A n h 3 0 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i A n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 6 7 9 2 5 8 3 Q u a n g a n h le e .9 6 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X

T ạ p  c h i V N  L o g is t ic s  

R e v ie w

6 3 4 .1 7 .0 0 3 P h a n  T u ấ n  A n h 3 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Ả n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 2 6 6 2 9 0 4 P h a n n tu a n n a n h h  r t^ m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X B á o  L a o  d ộ n g

7 3 4 .1 7 .0 0 4 N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c  Á n h 4 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 9 0 7 5 7 9 5 n g o c a n h b c 9 6 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

8 3 4 .1 7 .0 0 5 N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c  B íc h 1 3 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 1 6 6 8 6 9 6 n g o c 9 3 3 n g o c @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

9 34  1 7 .0 0 6 N g u y ễ n  H ữ u  C õ n g 2 8 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i A n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 3 7 1 5 8 1 2 c o n g 2 8 0 2 19 9 6 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X

C ty T M .  D V  v à  Đ T  A n h  

V ũ

10 3 4 .1 7 .0 0 7 K iể u  H u y  D ư ơ n g 2 3 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  báo  c h í 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 4 4 7 9 0 9 4 k ie u d u o n g .a jc @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X V n E x p re s s

I I 3 4 .1 7 .0 0 8 N g u y ễ n  T ù n g  D ư ơ n g 1 9 /3 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h í Ả n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 3 6 4 7 9 9 6 n g u y e n d u o n g a jc @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

12 3 4 .1 7 .0 0 9 P h ạ m  T h ị  T h a n h  D u n g 1 2 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 3 8 9 7 3 8 7 p h a m th i ih a n h d u n g a jc  rt, g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

13 3 4 .1 7 .0 1 0 B ù i V õ  M in h  Đ ứ c 2 6 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i À n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 6 0 4 8 0 9 6 d u e .  2 6 6 9 6 @ g m a i  1, c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

14 3 4 .1 7 .0 1 2 L ư u  T h ị  Ú t  H ă n g 2 4 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b ả o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 2 0 5 9 0 9 3 lu u th iu th a n g @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X

15 3 4 .1 7 .0 1 3 Đ ặ n g  T h a n h  H ư ơ n g 2 2 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  báo  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 8 9 1 3 0 9 5 c o n m e o m u u @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

16 3 4 .1 7 .0 1 4 L ô  T r i ệ u  H ư ơ n g 6 /2 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Á n h  báo  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 4 4 9 7 7 2 2 lo t r ie u h u o n g @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

17 3 4 .1 7 .0 1 5 B ù i T h ị  T h u  H ả X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h í Á n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 9 8 7 6 2 9 6 h a th u k b c 3 4 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

18 3 4 .1 7 .0 1 6 H o à n g  T h u  H à 6 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b ả o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 3 8 1 6 9 8 9 h o a n g th u h a b a o c h i@ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

19 3 4 .1 7 .0 1 7 L ẻ  T h u  H à 1 7 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Ả n h  báo  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 9 2 2 9 0 0 8 6 le e th u u h a a @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 0 3 4 .1 7 .0 1 8 N g u y ễ n  V ă n  H à i 1 3 /5 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Á n h  báo  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 3 3 3 0 0 1 9 6 N g u v e n d u .  0 1 3 5 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

21 3 4 .1 7 .0 1 9 N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  H o a 6 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Á n h  b ả o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 8 0 9 7 9 0 7 th a n h h o a a jc 9 6 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X C ty  T N H H  S K T  V in a

2 2 3 4 .1 7 .0 2 0 H à  T h ị  H u é 1 5 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 7 3 9 5 5 9 6 h a th ih u e a jc @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X U n ic a

23 3 4 .1 7 .0 2 1 T r ư ơ n g  T h ị  L á m 1 3 /4 /1 9 9 6 X 2 B á o  c h i Á n h  b ả o  ch i 2 4 8 0 2 / 1 /1 9 0 0 0 9 6 5 7 9 4 8 8 4 t r u o n g la m a jc @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X

24 3 4 .1 7 .0 2 2 Đ ỗ  T h ù y  L in h 1 2 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Ả n h  b á o  ch i 2 4 8 0 2 /1 /1 9 0 0 0 9 7 7 0 0 6 6 6 2 7jm a jc @ g m a i l .c 0 m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 5 3 4 .1 7 .0 2 3 P h ạ m  K h á n h  L in h 1 5 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Ả n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 8 2 6 0 6 9 6 k h a n h l in h p h a m .r w @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 6 3 4 .1 7 .0 2 4 B ù i H ư ơ n g  L y 2 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 8 8 9 0 2 2 ly Iy to m to m @ g m a i 1. c o m
Đ iệ n

th o a i
X X

2 7 3 4 .1 7 .0 2 5 T r à n  T h ị  L ư u  Ly 2 6 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Ả n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 5 1 9 9 6 2 2 la n n h u b i@ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 8 3 4 .1 7 .0 2 7 B ù i T h ị  H ồ n g  N g á t 2 9 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h í Á n h  b ã o  chi 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 8 6 8 5 5 3 3 b u ih o n g n g a t2 9 0 5 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

mailto:nhammau@gmail.com
mailto:140295@gmail.com
mailto:1210@gmail.com
mailto:Quanganhlee.96@gmail.com
mailto:ngocanhbc96@gmail.com
mailto:ngoc933ngoc@gmail.com
mailto:cong28021996@gmail.com
mailto:kieuduong.ajc@gmail.com
mailto:nguyenduongajc@gmail.com
mailto:luuthiuthang@gmail.com
mailto:conmeomuu@gmail.com
mailto:lotrieuhuong@gmail.com
mailto:hathukbc34@gmail.com
mailto:hoangthuhabaochi@gmail.com
mailto:leethuuhaa@gmail.com
mailto:0135@gmail.com
mailto:thanhhoaajc96@gmail.com
mailto:hathihueajc@gmail.com
mailto:truonglamajc@gmail.com
mailto:7jmajc@gmail.c0m
mailto:khanhlinhpham.rw@gmail.com
mailto:lannhubi@gmail.com
mailto:buihongngat2905@gmail.com


TT Mả s inh  
viên

Họ và tèn
Ngày, tháng, năm 

s inh

G iớ i tinh Mã ngành đào tạo n Quyèt đ ịn h  tổ t ngh iệp Thòng tin  liên  hệ của SVTN P h irơ
ng

thứ c 
khảo 

sát {**)

SVTN phản 
hổ i

T inh trạng v iệc  làm
Đũng ngành 
nghè d ào tạo 

khỏng
Khu vự c  làm  việc

N ơi làm việc (tinh, 
TP)

Nam N ữ M ẽ ngành Tồn ngành
Tổn chuyên 

ngành

Sổ
quyết
định

Ngày ký quyết đính Điện thoại Email C ó Không
Cô
vifc

Dang
học

nâng
Có KhônỊ

Nhà Tư
Tự tạo
việc
làm

Cóyéit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 24 2 5 26

2 9 3 4 .1 7 .0 2 9 N g u y ễ n  V â n  N g ọ c 3 1 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Ả n h  b á o  c h i 2 4 8 0 2 /1 /1 9 0 0 0 9 6 3 7 9 8 7 2 9 v a n n g o c O  131 @ g m a il.c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X C 3  G r o u p  M a rk e tin g

3 0 3 4 .1 7 .0 3 0 Đ á o  T h ị  M in h  N g u y ệ t 3 1 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 4 5 7 5 2 8 4 c h u o tk id y @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X

31 3 4 .1 7 .0 3 1 B ù i L in h  N h i 2 1 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i À n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 7 9 9 3 9 5 5 8 c o m m u a th u 2 1  l@ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 2 3 4 .1 7 .0 3 2 L ạ i  M a i P hư om g 8 /4 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 8 6 7 9 6 2 8 a n s e lp h u o n g @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X

33 3 4 .1 7 .0 3 3 P h ạ m  T h ị  H à  P h ư ơ n g 1 4 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 8 6 8 2 2 1 5 p h a m h a p h u o n g  14 0 9 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ội

3 4 3 4 .1 7 .0 3 4 T r ầ n  T h a n h  P h ư ơ n g 1 9 /1 0 /1 9 9 6 X 2 B á o  c h i À n h  b á o  ch i 2 4 8 0 2 / 1 /1 9 0 0 0 9 8 5 6 2 3 1 2 1 tra n th a n h p h u o n g O  19 @ g m a il.c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ội

35 3 4 .1 7 .0 3 5 P h ạ m  T h ị  B ic h  P h ư ợ n g 2 9 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Ả n h  b á o  c h i 2 4 8 0 2 / 1 /1 9 0 0 0 1 6 3 5 2 3 2 7 2 6 y tm m .x n @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ội

3 6 3 4 .1 7 .0 3 6 L ẽ  T h ị  T h u  Q u ỳ n h 2 6 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  ch í 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 6 7 2 8 8 3 2 q u y n h le 2 6 8 19 9 6 @ g m a il .c o m
D iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

37 3 4 .1 7 .0 3 7 N g u y ễ n  N h u  Q u ỳ n h 1 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h í Ả n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 4 5 0 6 9 9 3 q  u y n h h u y e n 2 @ g m a i 1. c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

38 3 4 .1 7 .0 3 8 N g u y ễ n  Đ ứ c  T h ă n g 2 7 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 5 8 3 4 5 0 3 th a n g c u z e n @ g m a il . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 9 3 4  1 7 .0 3 9 V i T ô  T h ế X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 2 5 5 8 4 9 6 to th e 0 3 0 9 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X B á o  L a o  d ộ n g

4 0 3 4 .1 7 .0 4 0 Đ ỗ  M in h  T r a n g 2 2 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 7 2 5 0 9 9 5 m in h tra n g 2 2 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

41 3 4 .1 7 .0 4 1 N g u y ễ n  T h ị  T r a n g 6 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Á n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 4 3 8 0 9 8 n g u y e n t r a n g 0 6 0 2 9 6 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 2 3 4 .1 7 .0 4 2 T r ầ n  T h ị  T r a n g 5 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  ch i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 9 6 0 8 8 0 9 tra n g tra n a jc 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 3 3 4 .1 7 .0 4 3 B ù i V iệ t  T r in h 3 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i A n h  b á o  c h i 2 4 8 0 2 / 1 /1 9 0 0 0 9 6 9 0 0 0 2 4 9 v ie t t r in h .n tn n @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X C ty  b á n h  k ẹ o  B á o  M in h

4 4 3 4 .1 7 .0 4 4 N g ô  T h ị  T h ụ c  T r in h 2 3 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 9 6 6 4 1 7 6 8 0 n g o th u c tr in h 9 6 @ g m a iI .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ội

4 5 3 4 .1 7 .0 4 5 N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c  V â n 1 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Á n h  b á o  c h i 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 7 4 7 5 8 2 2 n g o c v a n n g u v e n  1010 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

T ồ n g  c ộ n g : 4 5 0 39 4 2 18 21 1 2 2 4 2 1

Ghi chú:
(*) Tnãmg hợp các ngành chưa cỏ mâ ngành thuộc tliinh mục cáp IV  dề nghị ghi rõ t in  chương trình dang dào tợo trong CỘI t in  ngành 

(**) Ghi rõ lờn plnnmg thức kháo xát như: Pliiỏu lió i; entail; phóng vần: trịrc luyén...

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

mailto:chuotkidy@gmail.com
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mailto:quynhle2681996@gmail.com
mailto:tothe0309@gmail.com
mailto:minhtrang2296@gmail.com
mailto:nguyentrang060296@gmail.com
mailto:trangtranajc96@gmail.com
mailto:viettrinh.ntnn@gmail.com
mailto:ngothuctrinh96@gmaiI.com
mailto:1010@gmail.com


HỌC VIỆN BÁO CHỈ VẢ TUYÊN TRUYẺN
KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TÓ T NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NÃM 2019

Đ Á N G  c ộ n g  s á n  v i ệ t  n a m

T r i n h  đ ộ  đ ả o  tạ o :  C ử  n h â n  c h u y ê n  n g à n h  B ã o  m ạ n g  đ i ệ n  tử

Đ ư ờ n g  l i n k  đ ả n g  t à i  D a n h  s á c h ..................................................................................................................................................................................................................

H ọ  v á  t ê n  c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  T r ư o n g  T h ị  H o à i  T r â m ;  Đ i ệ n  th o ạ i :  0 9 7 7 9 0 1 9 0 8 ,  E m a i l :  t r a m d t t c @ g m a i l . c o m

TT M ỉ sinh vlồn H ọ v à  té n Ngày, thảng, 
năm sinh

G iớ i tín h M3 n g à n h  dào tạo (*) Quyểt định tố t nghiệp Thỏng tin  lièn hộ của SVTN

Phtrơng 
thức khảo 

sát n

SVTN p h á n  
hổ i

Tinh trạng việc làm
Đủng ngành 
nghê dào tạo 

khỏng
Khu vực làm việc

Sai làm i i fc  (linh. 
TP)

Nam N ữ Mă ngành
Tổn

ngành
Tồn chuyên 

ngành

Sổ
quyết
ánh

Ngày ký  quyết 
đinh

Điện thoại Email C ó Không
Cỏ
việc

Dana
liọc

nàng " ' ĩ
Có »Khi* Nhà Tư Tự lạo 

việc 
làm

cỏs-ỉu
lổ

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 3 4 .2 1 .0 0 1 N g u y ễ n  M in h  A n h 10 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  từ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 OI 6 5 5 9 1 2 6 0 4 m y n n g u y e n .n g @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X F re e la n c e r

2 3 4 .2 1 .0 0 2 T ạ  T h ị  L a n  A n h 9 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B ã o  m ạ n g  

d iê n  tử
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 4 6 2 4 3 6 8 la n a n h ta  19 9 6 @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  M a i H o a

3 3 4 .2 1 .0 0 4 Đ in h  T h ị  B íc h 1 3 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tử
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 7 3 5 1 5 2 1 d in h b ic h b m d t@ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X F r e e la n c e r

4 3 4 .2 1 .0 0 5 N g u y ề n  M in h  C h â u 1 8 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi

B á o  m ạ n g  

d iê n  tư
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 2 8 7 3 5 8 5 c h a u .c h u m c h im .  18 @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X P h ó n g  v iên

5 3 4 .2 1 .0 0 7 T ạ  T h ị  H ă n g 2 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i

B á o  m ạ n g  

d iẻ n  tữ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 4 2 5 7 7 1 1 h a n g t)  10 2 a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X C ộ n g  tá c  v iê n  b á o  c h i

6 3 4 .2 1 .0 0 8 L ư ơ n g  T h ị  H ư ơ n g 14/1 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  t u
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 3 5 9 8 8 8 6 8 lu o n g h u o n g 9 6 a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X

C ô n g  ty  C P  C ô n g  n g h ệ  v à  

D ic h  v u  T S T

7 3 4 .2 1 .0 0 9 N g u y ễ n  T h ị  L a n  H ư ơ n g 3 0 /1 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 7 5 6 8 0 9 3 h u o n g a q  u a r iu s 9 5 @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X

8 3 4 .2 1 .0 1 0 P h a m  T h ị  T h u  H ư ơ n g 2 4 /8 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m a n g  

d iê n  tư
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 5 8 6 1 9 9 6 h u o n g g p h a m 9 5 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X F r e e la n c e r

9 3 4 .2 1 .0 1 1 Đ ỗ  V iệ t  H ã 5 /3 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tư
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 9 1 9 1 2 9 6 v ie th a th u y 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X

C õ n g  ty  T N H H  x u ấ t  n h á p  

k h ẩ u  X lin e s

10 3 4 .2 1 .0 1 2 Đ in h  T h ị  H à 1 9 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi

B á o  m ạ n g  

d ic n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 6 0 6 6 8 4 5 q u a y lu n g tu n g @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X

D ịc h  v ụ  v iễn  th ô n g  H iệ p  

T h à n h

I I 3 4 .2 1 .0 1 3 N g u y ễ n  T h ị  H à 2 3 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tử
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 9 2 7 1 2 6 9 n g a n h a 2 3 0 2 19 9 6 @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T in tu c .v n

12 3 4 .2 1 .0 1 4 V ư ơ n g  T h ị  T h u  H à 1 7 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 4 0 0 1 9 2 v u o n g lh u h a  1 7 1 1 9 6 @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in tu c .v n

13 3 4 .2 1 .0 1 6 L ê  D u y  H ư n g 2 7 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  từ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 8 6 2 5 3 5 8 i e d u v h u n g 2 7 0 1 @ g m a iI .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X N h à  h à n g  m ỏ n  H u ế

14 3 4 .2 1 .0 1 8 N g u y ễ n  M in h  H u ệ 1 0 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  m ạ n g  

d iệ n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 6 5 4 9 6 9 2 H u e m in h  12 9 7 9 4 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T ậ p  d o à n  V in g ro u p

15 3 4 .2 1 .0 1 9 N g u y ễ n  H ữ u  H u v 5 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 2 1 4 7 0 5 h u y to  19 5 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X

16 3 4 .2 1 .0 2 0 H o à n g  T h ị  H u y ề n 1 8 /4 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 8 6 9 1 0 8 4 2 1 h u y e n b k .b m d t .a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X G ia d in h m o i.v n

17 3 4 .2 1 .0 2 1 N g u y ề n  T h ị  M ỹ  H u y ê n 5 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi

B á o  m ạ n g  

d iệ n  từ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 3 3 1 4 0 9 m y h  u y e n n g u y e n 5 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X V ie lte l M e d ia

18 3 4 .2 1 .0 2 2 C a o  T h ị  L a 1 6 /3 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

c h i

B ã o  m ạ n g  

d iệ n  tử
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 3 8 6 7 6 8 la la c a o .a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X C ô n g  ty  H ồ n g  L ĩn h

19 3 4 .2 1 .0 2 3 N g u y ề n  T h ị  M ơ 1 9 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 6 0 9 5 4 % v in h h a .a jc @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X B á n  tin  c ô n g  n g h ệ

2 0 3 4 .2 1 .0 2 4 H o à n g  T h ị  N g â n 2 5 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m a n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 8 8 8 5 9 1 6 n g a n h o a n g 2 5 4 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T à p  d o à n  T im e s G r o u p

21 3 4 .2 1 .0 2 5 L ư u  T h ị  N g â n 2 4 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tư
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 7 1 6 1 5 4 6 n g a n lu u .9 6 .n l@ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X

22 3 4 .2 1 .0 2 6 P h ư ơ n g  T h ị  N g â n 2 9 /3 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B ã o  m a n g  

d iệ n  tư
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 O I6 6 3 5 5 7 3 3 7 p h u o n g n g a n .a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X L a o  d ộ n g  th ú  d ô

23 3 4 .2 1 .0 2 7 Đ ồ  T h ị  T h ú y  N g a 1 8 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iẻ n  từ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 7 7 8 2 1 2 2 n g a m iy o v n @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X V ie tN a m N e t

24 3 4 .2 1 .0 2 8 Đ o à n  T h ị  Q u ỳ n h  N g a 2 0 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i
B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 5 9 6 4 6 1 3 9 n g a d o a n .a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X

H ọ c  v iệ n  B ã o  ch i - T u y ê n  

tru v ể n

25 3 4 .2 1 .0 2 9 L ý  T h j  T ố  N h ư 2 7 /5 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i

B á o  m a n g  

d iệ n  từ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 7 1 4 2 1 7 9 to n h u .b m d t .a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X S ở  N ộ i V ụ  L à o  C a i

26 3 4 .2 1 .0 3 0 P h ạ m  Q u ỳ n h  N h ư 2 4 /2 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  m a n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 9 0 1 7 5 2 p h a m q u y n h n h u 2 4 2 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X

27 3 4 .2 1 .0 3 2 N g u y ễ n  Đ in h  N h u 2 1 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m a n g  

d iê n  tư
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 5 7 3 4 0 4 2 q u o c n a m 2 15 ()0 ()@ g m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X

C ô n g  ty  G iá o  d ụ c  Z O B I C A  

JS C

mailto:tramdttc@gmail.com
mailto:mynnguyen.ng@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:dinhbichbmdt@gmail.com
mailto:18@gmail.com
mailto:102ajc@gmail.com
mailto:luonghuong96ajc@gmail.com
mailto:huonggpham95@gmail.com
mailto:viethathuy96@gmail.com
mailto:quaylungtung@gmail.com
mailto:nganha23021996@gmail.com
mailto:171196@gmail.com
mailto:129794@gmail.com
mailto:195@gmail.com
mailto:huyenbk.bmdt.ajc@gmail.com
mailto:lalacao.ajc@gmail.com
mailto:vinhha.ajc@gmail.com
mailto:nganhoang25496@gmail.com
mailto:nganluu.96.nl@gmail.com
mailto:phuongngan.ajc@gmail.com
mailto:ngamiyovn@gmail.com
mailto:ngadoan.ajc@gmail.com
mailto:tonhu.bmdt.ajc@gmail.com
mailto:phamquynhnhu242@gmail.com


TT Mả s inh  viên Họ và tẻn
Ngày, tháng, 

năm sinh

G iớ i tin h Mã ngành dào tạ o  (*) Quyét đ ịnh tổ t ng h iệ p Thỏng tin  lièn  hệ c ủa SVTN

Ph irơ ng 
th ứ c  khảo 

sá t n

SVTN phản 
hổi

T inh trạn g  v iệc  lảm
Đ úng ngành 
nghè dào tạo 

không
Khu vự c lảm việc

Nơi làm \iệc ( linh. 
TP)

Nam N ữ Mã ngành
Tén

ngành
Tén chuyên 

ngành

Số
quyél
định

Ngày kỷ  quyết 
đnh

Điện thoại Email C ó Không
Có
viỷc

Dang
học

nàng

Chua 
cỏ việc 

làm
Có Khàn* Nhà Tư

nluin

Tự lợt'
việc

ló

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 1 7 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 8 3 4 .2 1 .0 3 3 D ư ơ n g  T h ị  N h u n g 2 8 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

c h i

B á o  m ạ n g  

d ie n  tư
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 6 9 9 5 4 8 6 d u o n g n h u n g 2 8 0 6 19 9 6 'r t ;g m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X

2 9 3 4 .2 1 .0 3 4 C a o  T h ị  O a n h 1 7 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d ie n  tư
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 3 7 9 6 6 6 6 o a n h 9 6 .  hb t r / g m a i l . c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X d a n v ie t .v n

3 0 3 4 .2 1 .0 3 5 L ẻ  T h ị  O a n h 2 1 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  từ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 2 6 1 9 6 5 0 o c d o n g c h a r /g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T ậ p  d o à n  T im c s G r o u p

31 3 4 .2 1 .0 3 6 T à o  T h ị  P h ư ợ n g 2 2 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 5 7 7 9 1 6 9 p h u o n g s o n e 9 6  V /,gm ail.com Đ iệ n  th o ạ i X X X X

T r u n g  tâ m  V H T T  &  T T  

h u v ẻn  Q u ố c  O ai

3 2 3 4 .2 1 .0 3 7 N g u y ễ n  H ồ n g  Q u à n g 1 3 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

c h i

B ã o  m ạ n g  

d iê n  tư
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 7 6 3 7 1 2 9 q u a n g h v b c V /,g m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X F r e e la n c e r

33 3 4 .2 1 .0 3 8 Đ o à n  P h ú  Q u a n g 1 1 /3 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  từ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 7 8 6 3 9 5 1 q u a n g 8 3 3 V / 'g m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T a p  c h í V iệ t N a m  H ộ i n h ậ p

34 3 4 .2 1 .0 3 9 T r i ệ u  M ù i  T á 1 3 /1 2 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  từ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 7 3 5 5 7 4 7 Ie e le e 9 5 a jơ « ;g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X P h ó n g  v iê n

3 5 3 4 .2 1 .0 4 0 Đ ặ n g  T h ị  T â m 1 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 9 0 3 6 2 1 6 d a n g ta m 9 6 a jc r / jg n ia i l .c o m Đ iê n  th o ạ i X X X X

3 6 3 4 .2 1 .0 4 1 N g u y ễ n  T h ị  T h ư ơ n g 2 7 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  lừ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 7 6 4 7 9 9 6 th  u o n g b a o c h i  Ý /g m a i 1. c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X

37 3 4 .2 1 .0 4 3 N g u y ễ n  H ữ u  T h á n g 8 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 5 8 7 1 4 0 8 th a n g c h iv a s .b m k 3 4 fo ig m a il .c o m Đ iê n  th o a i X X X X T ạ p  ch i N g ư ờ i d u a  tin

38 3 4 .2 1 .0 4 4 Đ ậ u  T h ị  D iệ u  T h a n h 9 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 3 4 3 6 2 5 7 d a u th a n h  19 9 6 'ọ ìg m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X C ộ n g  tá c  v iê n  b á o  ch i

3 9 3 4 .2 1 .0 4 5 N g u y ễ n  T h ị  T h ư ờ n g 1 7 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tữ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 4 8 0 2 2 5 4 th u o n g b m d t9 6 .a jc :0 ;g m a il .c o n i Đ iệ n  th o ạ i X X X X F r e e la n c e r

4 0 3 4 .2 1 .0 4 6
N g u y ề n  T h ị  T h a n h  

T h u v
2 3 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1

B á o

ch i

B á o  m a n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 8 5 5 7 7 3 6 T h u y b e e .a jc .o jg m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X D â n  T r i

41 3 4 .2 1 .0 4 7 N g u y ễ n  T h ị  T h u ỹ  T iê n 2 6 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o
ch i

B á o  m ạ n g  
d iê n  tư

2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 8 5 4 4 8 2 6 lh u y tie n .b d t 'o ;g m a il .c o m Đ iê n  th o a i X X X X N g ư ờ i Đ ồ n g  H à n h

4 2 3 4 .2 1 .0 4 8 N g u y ễ n  H à  T r a n g 2 8 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tử
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 9 6 5 2 9 0 1 h a t r a n g 2 8 12 f0 -g m a il.c o m Đ iệ n  th o a i X X X X Đ ại V iệ t  G r o u p

4 3 3 4 .2 1 .0 4 9 P h ạ m  T h ị  T h u  T r a n g 2 3 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

Đ á o  m ạ n g  

d iê n  lừ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 8 3 5 1 3 2 8 th u tra n g 9 6 n b fo ig m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X V ie tte l N in h  B in h

4 4 3 4 .2 1 .0 5 0 N g u y ễ n  T h ị  T u y ế t 1 7 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B ả o  m ạ n g  

d iê n  tư
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 8 0 2 3 3 3 9 n g u y e n th i tu y e la jc ọ ,g m a i l .c o m D iệ n  th o a i X X X X

C ô n g  ty  C P  C ô n g  n g h ệ  v à  

D ich  v u  T S T

4 5 3 4 .2 1 .0 5 2 V ũ  T h ị  V â n 2 1 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m a n g  

d iê n  từ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 5 9 9 7 1 0 9 v a n m in .2 1 6 fo iy a h o o .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X C ộ n g  tá c  v iê n  b á o  c h i

4 6 3 4 .2 1 .0 5 3 T r ư ơ n g  T h ị  V ờ i 2 0 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h í

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 2 6 1 4 6 1 8 c o n x  u n g o c  o  g m a il  c o m Đ iệ n  th o a i X X X X C ô n g  ty  In te r la n d

4 7 3 3 .2 1 .0 3 9 N g u y ễ n  T h ị  N g â n 1 7 /6 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i

B á o  m ạ n g  

d iê n  tứ
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 2 6 1 1 8 9 5 8 n g a n b m d lfọ ;g m a i! .c o n i Đ iệ n  th o ạ i X X X X C ộ n g  tá c  v iê n  B á o  c h i

T ồ n g  c ộ n g :  4 7 0 4 5 0 2 2 4 21 25 1 5 5 °  I
Ghi chú:
(*) Tuning hịfp các ngành chim có mô ngành ilmục tlaiili mục cap l ì  'dè nghị ghi rữ lèn clnanig trình thing ih)o 1(10 l ivng  CỘI tèn ngành 

(**) Ghi rõ ten plttnmg thin- kháo sái như: Pillen hói; email; phàng van; Inre luven...

Hà Nội, ngáy 25 tháng 12 nảm 2019
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T r in h  đ ộ  đ ả o  t ạ o :  C ừ  n h â n  c h u y c n  n g à n h  B á o  p h á t  t h a n h
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H ọ  v à  tê n  c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  N g u y ề n  T h ị  T h u ;  Đ iệ n  t h o ạ i :  0 9 7 9 1 1 6 6 5 7 ;  E m a il :  n g u y c n th u .p tk 2 8 @ g m a i l . c o m

TT Mã sinh v ièn Họ và tèn Ngày, tháng, nảm 
sinh

G iới tinh Mả ngảnh đảo tạ o  n Q uyét d ịn h  tốt 
nghiệp Thỏng tin  liẻn hệ c ủa SVTN

SVTN phản 
hồi

Tinh trạng v iệc  làm
Đủng ngành 
nghè dáo tạo 

không
Khu vự c làm v iệc

Nơi làm việc (linh.
TIĨ

Nam Nữ Mã ngành Tồn ngành Tồn chuyên 
ngành

Số
quyót
định

Ngày kỷ 
quyết định Điện thoại Email

khảo sát (••)

CÓ Không
Có

Dana
học

mina làm
Có KMnx Nhà Tu

nhãn

Tựlợo
ñfc
làm

„ , 'í

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 3 4 .1 8 .0 0 1 L ô  T h ù y A n 1 5 /0 4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ả o  p h á t  thanh 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 IX a n th u v D t@ e m a il.c o m G ử i m ail X X X X B á o  Đ iộn  từ  V n c x p e ss

2 3 4 .1 8 .0 0 2 G ia n g  T h ú y A n h 6 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  thanh 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 7 5 .8 6 1.996 t t . th u v a n h 7 6 @ g m a il .c o m Đ iện  thoa i X X X X B á o  Đ iê n  từ  V n c x p c ss

3 3 4 .1 8 .0 0 4 N guyên  V ã n C h ie n 8 /1 1 /1 9 9 3 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  thanh 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 18 0 9 6 7 .5 6 8 .0 9 3 c h ie n p tk 3 4 @ g m a il .c o m Đ iên  thoạ i X X X X Đ à i P T -T H  N in h  B inh

4 3 4 .1 8 .0 0 3
N g u y e n

M a n h C ư ờ n i!
2 9 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B ã o  p h á t  thanh 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 6 8 .2 9 1.096

iittUN c n m a n h c u o n u 2 9 1 0 9 6 @  ttm ail 

c o m
Đ iện  thoa i X X X X Đ ãi T H  K T S  V T C

5 3 4 .1 8 .0 0 5 C h u  T i  en  Đ ạ t 8 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  thanh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 IX 0 3 4 4 .6 2 4 .3 6 8 s to r a c c d u t  I @ u m a il.c o m Đ iên  thoa i X X X X
T r u n g  tâ n i  B á o  c h i Q u à n g  

N in h
6 3 4 .1 8 .0 0 6 C h u  M in h Đ ứ c 1 5 /0 4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B ã o  p h á t  thanh 24X 0 X /6/201X 0 3 7 9 .6 4 6 .5 17 c h u d u c p t3 4 @ ttm a il .c o m Đ iên  th o a i X X

7 3 4 .1 8 .0 0 8
N g u y ê n  T h ị 

H ư ơ m iG ia n iỉ
1 7 /0 6 /1 9 9 6 X 732 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  th an h 24X 0 8 /6 /2 0 IX 0 9 8 6 8 6 2 6 1 6 h u o n g g i a n g p t 3 4 @ g m a i l . c o m G ử i m a il X X X X

8 3 4 .1 8 .0 0 9 P ham  L c G ia n g 3 0 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  thanh 24X 0 X /6 /20IX p h a m le t t ia n e .a ic @ c m a il .c o m G ừ i m a il X X

9 34  18 .018
N g u y e n  T h ị 

T h a n h H á i
6 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  thanh 24X 0 8 /6 /2 0 IX 0 9 6 6 .7 2 6 .5 1 0 th a n h h a ih v b c @ c m a il  .com Đ iện  th o a i X X X X C h u y ê n  T r a n g  P h ụ  n ữ  T o d a y

1 0 3 4 .1 8 .0 1 0 L âm  D iè m H a n u 1 5 /0 1 /1 9 9 5 X 732 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  thanh 24X 0 8 /6 /2 0 IX 0 1 6 X 7 .1 6 1 .5 4 6 Ia m d ic m h a n ttp t3 4 @ ttm a il.c o m Đ iên  th o a i X X X X
11 34  18.011 Lôc T h i  B ich H ần tt 2 9 /0 6 /1 9 9 6 X 732 0 1 0 1 B áo  ch i B á o  p h á t  th an h 24X 0 8 /6 /2 0 1X h a n g p t3 4 @ e m a il .c o m G ừ i m a il X X X X
12 3 4 .1 8 .0 1 2 N ttuvèn  T h iH à n tt 5 /4 /1 9 9 6 X 732 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  thanh 24X 0 8 /6 /2 0 1X 0 9 3 2 3 7 3 2 1 9 h a n q d c a 4 5 @ q m a i l . c o m G ù i n ia il X X X X

1 3 3 4 .1 8 .0 1 4 Vù T h ị  D iè n iH ả n g 8 /8 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B á o  p h á t  th an h 24X 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 6 8 .5 4 4 .8 2 6 v u th id ie m h a n tt9 6 @ c m a il .c o m Đ iên  th o a i X X X X B á o  G ia  d in h  v ã  X à  hội

1 4 3 4 .1 8 .0 1 3 V ũ  T h ị  H ă n g 9 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  thanh 24X 0 8 / 6 /2 0 IX 0 3 8 2 .8 8 3 .5 6 8 v u h a n g b c X @ ttm a il.c o m Đ iên  th o a i X X X X Đ ã i P T -T H  H à  N ội

1 5 3 4 .1 8 .0 1 9 T ra n  H o n g H ạ n h 3 0 /1 2 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  thanh 24X 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 8 6 .6 8 1 .2 8 0 h o n tth a n h p t3 4 @ c n ia i l .c o m Đ iện  th o a i X X X X S ả n  B Đ S  Im p e rla n d

1 6 3 4 .1 8 .0 2 1 Đ in h  T h ịH iề n 2 5 /0 9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th an h 24X 0 8 / 6 /2 0 18 0 3 8 7 .7 6 8 .2 0 4 h ic n te d d v 4 4 9 6 @ ttm a il .c o m Đ iện  th o a i X X X X C T  C P  C N T T  H à n h  d ộ n g

17 3 4 .1 8 .0 2 2 V ản T h i  T h u H iè n 2 1 /0 8 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  ch i B á o  p h á t  thanh 24X 0 8 / 6 /2 0 18 0 3 4 8 .3 5 1 .3 2 8 v a n h ic n 2 1 0 8 @ g m a il.c o m Đ iên  th o a i X X X X

18 3 4 .1 8 .0 2 0 N guyên  T h ịH ie n 4 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  th an h 24X 0 8 / 6 /2 0 IX 0 3 5 8 .3 3 6 .5 5 3 m u a b in h n ttu v c n 2 5 0 9 @ e m a il .c o m Đ iện  th o a i X X X X

1 9 3 4 .1 8 .0 1 5
H o à n g  T h j 

T h u H ư ơ iitt
5 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  thanh 24X 0 8 / 6 /2 0 18 0 3 7 2 .3 5 4 .0 9 0 th u h u o tittX 0 5 a ic @ m n a il.c o m Đ iệ n  th o a i X X X X C T  T N H H  T c c h m o d u lc  V iệ t

2 0 3 4 .1 8 .0 1 6
N g u y ê n  T h ị 

O uvnhH ircnm
1 8 /0 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th an h 24X 0 8 / 6 /2 0 18 0 9 6 4 .4 5 5 .9 2 4

a u v n h h u o n e n e u v c n  1801 @ c m a il.c  

o m
Đ iên  th o a i X X X X

2 1 3 4 .1 8 .0 1 7 Plu rợ ng  T h ị l  lư ơ n g 2 3 /0 4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B ã o  p h á t  th an h 24X 0 8 / 6 /2 0 IX 0 8 3 5 .9 0 4 .0 7 8 h u o n e m u o m ip  19 9 6 @ e m a il .c o m Đ iên  th o a i X X X X

2 2 3 4 .1 8 .0 2 3
L ê  T h ị 

T h a n h H u v ề n
1 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B ã o  p h á t  thanh 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 5 .7 9 5 .5 6 0 loh  th a n h h u v e n  12 3 @ e m a il .c o m Đ iên  th o a i X X X X N g h ç  A n  24h

2 3 3 4 .1 8 .0 2 9 Đ inh  T h ị  M a iL in h 2 2 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  thanh 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 3 6 6 .4 6 8 .2 3 8 n ia i l in t i2 2 10 9 6 @ ttm a il.c o m Đ iện  th o a i X X X X
Đ à i T N  V iê t N a m  - K V  Đ ô n g  

B ẩ c

2 4 3 4 .1 8 .0 3 0 N g u y ên  T h ù y L in h 2 0 /0 3 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th an h 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 5 .7 7 9 .1 6 9 n t tu v e n th u v lin h 9 6 n b @ c m a il .c o m Đ iện  th o a i X X X X

2 5 3 4 .1 8 .0 3 1 P ham  T h u v L in h 1 2 /8 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t th an h 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1X 0 1 6 7 8 9 6 0 1 3 7 l i n h m e o p b c @ q m a i l . c o m G ử i Iiiail X X X X
2 6 3 4  18 .032 K iêu T lii  H à iL o a n 2 /9 /1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th an h 24X0 8 / 6 / 2 0 IX 0 1 6 6 7 0 6 6 4 5 2 h a i l o a n p t @ q m a i l . c o m G ù i m ail X X X X
2 7 3 4 .1 8 .0 3 3 N «uvèn  T h à o L v 2 6 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch í B á o  p h á t  thanh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 X 0 3 5 2 .5 1 9  6 5 5 lv c o c 2 6 1019 9 6 @ ttm a il.c o m Đ iên  th o a i X X X X

2 8 3 4 .1 8 .0 3 5 C ao  P h ư ơ n g N g a 1 0 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th an h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 4 .9 4 6 .7 7 6 c a o p n u a  12 @ e m a il .c o m Đ iện  th o a i X X X X T ó p ic a  E d T e c h  G ro u p

2 9 3 4 .1 8 .0 3 4 N g u y ễn  T h ù y N g â n 1 6 /0 7 /1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B á o  p h á t  th an h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 8 3 3 .5 5 3 .3 8 6 n tta n lc c 7 6 3 5 @ c m a il .c o m Đ iên  thoa i X X X X V N E x p e ss

3 0 3 4 .1 8 .0 3 7 H oàng  T h iN h á i 2 1 /1 0 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  ch i B á o  p h á t  th an h 24X0 8 /6 /2 0 1 X 0 3 7 7 .8 6 3 .9 5 1 n h a ih o a n tt9 5 @ ttm a iI .c o m D iên  thoa i X X X X

31 3 4 .1 8 .0 3 8 N guyền  T h ị  N ho 3 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 n h o n q u v e n 9 6 . a i c @ q m a i l . c o m G ừ ỉ m ail X X X X T ạ p  ch i K iêm  sá t

3 2 3 4 .1 8 .0 3 9 Đ ãn g  T ra n g N h u n u 1 1 /9 /1 9 9 6 V 7 3 2 0 1 0 1 B á o  chi B á o  p h á t  th a n h 2 480 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 4 .8 0 2 .2 5 4 tra n u n h u n u .0 9 1  l@ e m a il .c o m D iên  thoa i X X X X
V iên  q u á n  tr ị  v á  tá i ch in h  

A F C

3 3 3 4 .1 8 .0 4 0
P h ạ m  T h ị 

H ồtm N hu tm
2 /1 2 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B áo  ch i B á o  p h á t  th an h 2 480 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 7 .6 3 7 .1 2 9 p h a m h o n ttn h u n tt  1202  V/ ttm a il.c o m Đ iên  thoa i X X X X

3 4 3 4 .1 8 .0 4 1
N guyễn  T h ị 

K im O an h
2 7 /0 6 /1 9 9 5 X 73 2 0 1 0 1 B ã o  c h i B á o  p h á t  th a n h 2480 8 /6 /2 0 1 8 0 3 5 8 .8 8 5 .9 1 6 k im o a n h 2 7 0 6 1 9 9 6 @ e m a il .c o m Đ iỹn  thoa i X X X X

3 5 3 4 .1 8 .0 4 3 L a X u â n Q u ỹ n h  1 1 /6 /1 9 9 6 X 73 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th a n h 2480 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 8 9 3 8 9 8 8 I a x u a n q u y n h 9 6 @ g m a i l . c o m G ù i m a il X X X X tru n g  tâ n i  t ie n g  an h

mailto:nguycnthu.ptk28@gmail.com
mailto:anthuvDt@email.com
mailto:tt.thuvanh76@gmail.com
mailto:chienptk34@gmail.com
mailto:chuducpt34@ttmail.com
mailto:huonggiangpt34@gmail.com
mailto:phamlettiane.aic@cmail.com
mailto:Iamdicmhanttpt34@ttmail.com
mailto:hangpt34@email.com
mailto:hanqdca45@qmail.com
mailto:vuthidiemhantt96@cmail.com
mailto:vuhangbcX@ttmail.com
mailto:hontthanhpt34@cniail.com
mailto:hicnteddv4496@ttmail.com
mailto:vanhicn2108@gmail.com
mailto:muabinhnttuvcn2509@email.com
mailto:thuhuotittX05aic@mnail.com
mailto:1996@email.com
mailto:123@email.com
mailto:niailinti221096@ttmail.com
mailto:nttuventhuvlinh96nb@cmail.com
mailto:linhmeopbc@qmail.com
mailto:hailoanpt@qmail.com
mailto:lvcoc26101996@ttmail.com
mailto:12@email.com
mailto:nttanlcc7635@cmail.com
mailto:nhaihoantt95@ttmaiI.com
mailto:nhonquven96.aic@qmail.com
mailto:l@email.com
mailto:kimoanh27061996@email.com
mailto:Iaxuanquynh96@gmail.com


TT Mà s inh  viên Họ và tẻn
Ngáy, tháng, nảm 

sinh

G ió i tinh Mă ngành d ảo tạo (*)
Quyết đ ịnh tổ t 

nghiệp
Thỏng tin  liên hệ c ủa SVTN

Phưomg thức 
khảo sá t (**)

SVTN phán
h i i

T inh trạng v iệc  làm
Qúng ngành 
nghè dào tạo 

khóng
Khu vực làm việc

Nai làm việc (linh. 
TP)

Nam Nữ Mă ngành Tồn ngành Tên chuyên 
ngành

Số
quyét
đinh

Ngày ký 
quyét định

Điện thoai Email CÓ Khỏng
Có

lùm

Dung

ming
có việc 

lùm
Có Kliđns

Nhũ Tư
nhũn

Tự m o  

lum

Cóyiu

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 24 25 2 6

3 6 3 4 .IX .0 4 4
N g u y c n  T h ị

1 8 /1 0 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  ch i B á o  p h á t  th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 5 .4 9 0 .3 7 1 th u v q u v n h 9 5 tfZ u m a l.c o m Đ iê n  th o ạ i X X * X B á o  Điộn từ  V N  E x p re s s

3 7 3 4 . lX .0 4 5 T r ầ n  L ê  N h ư Q u ỳ n h 2 5 /0 8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 5 .5 6 6 .2 9 6 q u v n h tln q i i ie m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X

3 8 3 4 . lX .0 4 7 H o à n g  V ă n S ơ n 3 0 /0 4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 .3 3 1 .4 0 9 h o a n e so n a ic tf iie m a il.c o m Đ iên  th o ạ i X X X X Đ á i P T -T H  B ắ c  G ia n g

39 3 3 .IX .0 3 4
N g u y ê n  T h ị

4 /1 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th an h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 IX 0 1 6 4 7 4 3 6 8 5 3 h i e n s u o n g n g u y e n @ g m a i l . c o m G ũ i m a il X X X X Siêu  V iê t g ro u p

4 0 3 4 . lX .0 4 9 P h ạ m  T h ịT h à o 8 /2 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 IX 0 9 8 5 .7 3 4 .0 4 2 p h a m th a o 2 X 9 5 tf tg m a il.c o m Đ iên  th o ạ i X X X X
C ô n g  ty  C P  d ầ u  tư  v á  th ư ơ n g  

m ạ i T h iê n  Ý  P h a rm a r

41 3 4 . 18 .0 5 0 V i T h ịT h á o 1 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B áo  p h á t  th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 v ith a o b c tfZ e m a il.c o m ĐiC*n th o ạ i X X X X H ội luật g ia  V iệ t N am

4 2 3 4 .lX .0 5 1 T r à n  T h ị  T h u T h ù y 2 3 /0 7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t  th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 IX 0 3 3 5 .8 7 1 .4 0 8 th u th u v .2 3 0 7 l9 9 6 tfZ e m a il .c o m Đ iộ n  th o ạ i X X X X
v o v  G T  - Đ à i  T iế n g  n ó i V iộ t 

N a m

4 3 3 4 .IX .0 5 2
T r ịn h  T h ị

1 7 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 IX 0 9 6 7 .6 4 7 .9 9 6 th u v tra n e D tth 3 4 tfZ e m a il.c o m Đ iên  th o ạ i X X X X Đ à i T iê n g  nó i V iụ t N a m

4 4 3 4 . lX .0 5 3 V ũ  H u y c n T ra n g 2 0 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i B áo  p h á t th a n h 24X 0 8 /6 /2 0 1 X 0 3 9 9 .6 4 3 .1 6 0 v u h tra n e 2 0 1 2 tfZ u m a ỉl .com Đ iên  th o ạ i X X X X
C T  T N H H  T iề n  H o à n g  M ó n g  

C ái

4 5 3 4 . lX .0 5 4 8 /5 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t th a n h 24X 0 8 /6 /2 0 1 X 0 3 3 2 .0 4 1 .6 0 1 h o a n e tu a n 9 5 tq tfZ e m a il.c o m Đ iê n  th o a i X X X X B áo V ic tn a m n e t

4 6 3 4 .1 8 .0 5 5 N g ỏ  T h ịU y c n 2 0 /0 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B á o  p h á t th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 IX 0 9 6 2 .9 0 1 .7 5 2 n g o u v c n p tk 3 4 tfZ e m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X C T  C P  T P C N  V iệ t N a m

4 7 3 4 .1 8 .0 5 6 H o à n g  T h ỊV â n 8 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B áo  p h á t th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 18 0 8 9 5 .6 4 6 .1 3 9 h t  v a n  109 tfZ u m ail.co m ĐiC‘ 11 th o ạ i X X X X
C ô n g  ty  C P  d ầ u  tư  v à  th ư ơ n g  

m ại T h iê n  Ý  P h a rm a r

4 8 3 4 .1 8 .0 5 7 1 7 /0 6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B áo  p h á t th a n h 24X 0 8 /6 /2 0 1 X 0 9 X 7 .1 4 2 .1 7 9 x a n h  Iep tk 3  4 tf /u m a i 1. c o m Đ iê n  th o a i X X X X D B C  G ro u p

4 9 3 4 .1 8 .0 5 8 M ã  T h iY c n 1 /5 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i B áo  p h á t th a n h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 X 0 3 7 2 .5 6 2 .8 1 8 m a v c n t \v d 5 195 tfZ u m aiI.co m Đ iê n  th o a i X X X X

T ồ n g  c ộ n g : 4 9 0 4 7 2 0 17 30 1 7 18 9 3

Ghi chú• Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019
(*) Trtrờiig hợp các ngànli clnm có m ã ngành thuộc thinh mục cóp II 'd e  ngliị ghi rồ IÙII clnnnig trinh dang dào lụo trong cụt lẽn ngành 

I • *) G hi rò lên plnrơng llnrc khúo sin nliir: Phiêu hòi: enuiii: plióng vần: trực tuyên...

mailto:hiensuongnguyen@gmail.com


HỌC VIỆN BÁO CHỈ VẢ TUYÊN TRUYẺN
KHOA PHÁT THANH - TRUYẺN HỈNH

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐ T NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2019

Đ Á N G  C Ọ N G  S Ả N  V IẸ T  N A M

T r i n h  đ ộ  đ ả o  t ạ o :  C ử  n h ả n  c h u y ê n  n g à n h  B á o  t r u y ề n  h ĩn h

Đ ư ờ n g  l i n k  đ ã n g  tả i  D a n h  s á c h ....................................................................................................................................................................................................................

H ọ  v ả  t ê n  c á n  b ộ  t ồ n g  h ợ p :  N g u y ễ n  T h ị  T h u  T r ả ;  Đ iộ n  t h o ạ i :  0 9 8 7 7 3 8 8 9 0 ;  E m a i l :  t h u t r a  8 8 9 0 @ g m a i l . c o m

TT Mã sinh  vièn Họ vả tèn
Ngày, tháng, 

năm  sinh

G iớ i tin h Mă ngành đào tạo (*) Q uyết đ ịn h  tố t  nghiệp Thồng tin  liẻn hệ của SVTN
Phtrơ 

ng 
thức 
khảo 

sát (••)

SVTN phản 
hồ i

T inh trạng việc  làm
Đúng ngành 
n g hỏ đà o  tạo 

khỏng
Khu vự c tèm viộc

Nơi làm tiệc (linh. 
TỪ)

Nam N ữ Mỗ ngành
Tổn

ngành
Tổn chuyỗn ngành

Sổ
quyết
đính

Ngày ký quyết 
định

Điộn thoại Email C Ố Không
Có
viỷc

Dana
liịtc

•làn# có việc Cứ KhitiiỊ
Nhà Tư

v iịc

Có vén 
'tò

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

I 3 4 .1 9 .0 0 1 L ạ i N g ọ c  A n 2 0 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i
B ã o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 6 5 5 6 2 3 7 la in g o c a n 9 @ g m a iI .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X

X
H á  N ộ i

2 3 4 .1 9 .0 0 2 N g u y ễ n  M ạ n h  C ư ờ n g 2 5 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chí
B áo  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 I 6 7 6 I 5 2 I 0 6

n g u y e n m a n h c u o n g .h v b c @ g m a i!

.c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X

*

T r u n g  tâ m  đ ả o  tạ o  

b ó n g  đ á  t r ẻ  P V F  - 

T ậ p  đ o à n  V in g ro u p

3 3 4 .1 9 .0 0 3 T r ầ n  T h u ỹ  C h a n g 2 1 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 I 6 7 4 I 4 8 6 9 2 c h a n g c e i  l in g @ g m a il . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X m e g a b o o k s

4 3 4 .1 9 .0 0 4 Đ in h  T h ị  H ồ n g  C ú c 2 8 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 4 9 5 5 2 8 9 6 h o n g c u c d in h  19 9 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

5 3 4 .1 9 .0 0 5 H o à n g  á n h  D ư ơ n g 2 9 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 8 2 6 0 9 3 0 a n n h d u o g h @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

6 3 4 .1 9 .0 0 6 N g u y ễ n  M in h  N g ọ c  D iệ p 3 0 /3 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 6 8 8 3 2 2 5 d ie p m in h n g o c a jc @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

Đ à i P T T H  H ả i 

P h ò n u

7 3 4 .1 9 .0 0 7 Đ in h  T h ị  P h o n g  D u 2 6 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B ã o  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 4 9 4 1 8 3 p h o n g d u a l  2 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X T ậ p  đ o á n  H ồ n g  H à i

8 3 4 .1 9 .0 0 8 N g u y ễ n  H ổ n g  D u n g 1 7 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tr u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 2 3 9 9 5 9 6 h o n g d u n g .  a jc @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

C ò n g  ty  T N H H  

T r u y ề n  th ò n g  

E v e p lu s

9 3 4 .1 9 .0 0 9 N g u y ễ n  T h ị  D u y ê n 2 3 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch í
B á o  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 8 2 5 4 2 1 3 d u y e n n tq th l@ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

T r u y ề n  h ìn h  P h á p  

lu ậ t  V N  -  B á o  P h á p  

lu ả t

10 3 4 .1 9 .0 1 0 N g u y ễ n  T h ị Đ à o 2 8 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tru y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 8 9 9 6 3 3 3 s u s u d a o 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

C ô n g  ty  tn h h  A n  

P h ú  K im

I I 3 4 .1 9  011 N g ô  T h ị  ả n h  G ia n g 2 4 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 7 9 5 9 0 3 9 g ia n g b th 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X K ê n h  S C T V 8

12 3 4 .1 9 .0 1 2 T r ịn h  T h ị  H ư ơ n g  G ia n g 2 4 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 9 2 3 9 9 4 6 h u o n g g ia n g h g t t@ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

C ò n g  ty  c ồ  p h ả n  

v iễ n  th ô n g  F P T  - 

F P T  T e le c o m

13 3 4 .1 9 .0 1 3 P h ạ m  T h ị  T h u  H ẳ n g 2 6 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 5 2 2 9 2 7 8 9 h a n g lu n a 2 6 0 9 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

14 3 4 .1 9 .0 1 4 N g ô  T h ị  T h u  H ả 3 0 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 5 8 6 2 7 7 8 n g o th u h a 3 6 9 @ g m a i  l. c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

C ô n g  ty  C P  Q u ả n g  

c á o  T r u y ề n  th ò n g  

T V

15 3 4 .1 9 .0 1 5 V ù  T h i H à 1 9 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 9 4 6 8 3 9 0 v u h a 0 2 0 7 @ g m a i  I. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

C ò n g  ty  c ổ  p h ẩ n  

G iã i  tr i C ầ u  V ồ n g

16 3 4  1 9 .0 1 7 B ù i H u y  H iế u 3 0 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

ch i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 3 1 2 7 1 9 9 5 h u y h ie u h d .3 0 0 9 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

17 3 4 .1 9 .0 1 8 N g u y ễ n  T h ị  H u ệ 2 9 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 6 4 3 3 0 2 3 h u e . n g u y e n 2 9 0 8 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

M a s te r  M e d ia  

A c a d e m v

18 3 4 .1 9 .0 1 9 L ê  N g ọ c  H u y 2 5 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
Đ á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 9 1 2 3 8 8 8 n io n k e y d . 1 u c íỳ @ g m a i 1. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

19 3 4 .1 9 .0 2 0 T r ầ n  T h ị  K h á n h  H u y ề n 2 0 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 6 1 8 8 5 9 5 h u y e n k h a n h 2 0 1 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

2 0 3 4 .1 9  021 N g u y ễ n  T h i  L iê n 2 9 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i
B áo  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 1 1 3 3 4 6 0 n g u y e n l ie n 2 9 0 7 h p @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

T ạ p  c h i  đ iệ n  từ  B ấ t 

đ ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m

21 3 4 .1 9 .0 2 3 N g u y ễ n  T h ị  T h ù y  L in h 2 4 /3 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u v ể n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 9 5 0 4 7 7 1 th u v l in h n g u v e n . th íò i ĩm a i  1. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X C ô n g  ty  V in a c a r

2 2 3 4 .1 9 .0 2 4 V ù  T h u ỳ  L in h 2 4 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 7 8 8 9 2 8 0 v u th u y lin h a jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

H ọ c  v iệ n  b ư u  c h in h  

v iề n  th ò n g

mailto:8890@gmail.com
mailto:laingocan9@gmaiI.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:diepminhngocajc@gmail.com
mailto:2@gmail.com
mailto:duyenntqthl@gmail.com
mailto:susudao96@gmail.com
mailto:giangbth96@gmail.com
mailto:huonggianghgtt@gmail.com
mailto:hangluna2609@gmail.com
mailto:huyhieuhd.3009@gmail.com
mailto:nguyenlien2907hp@gmail.com
mailto:vuthuylinhajc@gmail.com


TT Mă sinh  vién H ọ v ả  tê n
Ngày, tháng, 

năm sinh

G iớ i tính Mã ngành dào tạo (*) Q uyèt đ ịn h  tô t nghiệp Thông t in  liên hệ cùa SVTN
Ph irơ

ng
thức 
khảo 

sát n

SVTN phản 
hôi

T inh  trạn g việc làm
Đủng ngành 
nghè dào tạo 

không
Khu vự c  làm việc

Xơi tám tiệc (linh. 
TPì

Nam Nữ Mả ngành Tồn
ngành

Tổn chuyên ngành
Số

quyết
đinh

Ngày ký quyổt 
định

Điện thoại Email C Ó Khỏng
Có
việc

Dann
học Cỏ Ito»i

Nhà Tư
Tự lạo 
viịc

cỏ uni 
ui

HỊíoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

23 3 4 .1 9 .0 2 5 V u ô n g  T h ị  L iễ u 2 8 /6 /1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 4 4 0 7 8 9 0 0 v u o n g l  ie u a jc @ g m a i l . c o m

Đ iện

thoạ i
X X X X

T ạ p  c h i M ò i trư ờ n g  

v ả  Đ ò  th ị V iệ t N a m

24 3 4 .1 9 .0 2 6 N g u y ễ n  V ũ  L o n g 2 4 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 4 3 2 0 6 8 1 2 n g u y e n v u lo n g 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X

X
X X

C ô n g  ty  Q u à n  lý  v ả  

Đ à o  tạ o  t r ụ c  tu y ế n  

O M T

25 3 4 .1 9 .0 2 7 Đ in h  T h ị  L y 2 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 3 3 2 0 5 3 7 2 d in h ly ly 9 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 6 3 4 .1 9 .0 2 8 Đ ặ n g  T h ị  D iệ p  M ỳ 2 4 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 2 1 8 9 7 4 7 d a n g th id ie p m y @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

C ô n g  ty  c ồ  p h ấ n  

đ iệ n  ả n h  v ả  tru y ề n  

th ô n g  T r iv ia  f ilm s

2 7 3 4 .1 9 .0 2 9 D o ã n  H à  M y 1 6 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chí
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 7 7 8 9 3 0 7 m iip e r r y 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X E L C O M  C o rp

2 8 3 4 .1 9 .0 3 0 C h u  D iệ u  C ầ m  N h u n g 2 5 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

chi
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 4 5 6 2 5 9 8 d ie u c a m n h u n g @ g m a i  l. c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

T r u n g  tâ m  s ả n  x u ấ t  

c h ư ơ n g  tr in h  g iá o  

d u e  V T V 7

2 9 3 4 .1 9 .0 3 2 N g u y ễ n  L ê  A n h  P h ư o n g 1 9 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B ã o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 5 8 0 6 3 3 6 a n h p h u o n g a jc @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

C ô n g  ty  c ồ  p h ầ n  

V C C o r p

3 0 3 4 .1 9 .0 3 4 N g u y ễ n  Đ in h  P h ư ợ n g 2 1 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 3 6 0 2 6 2 7

n g u y e n d in h p h u o n g a jc @ g m a i  l . c  

o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

31 3 4 .1 9 .0 3 5 Đ in h  D u y  Q u a n g 1 6 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

ch i
B ã o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 2 5 2 2 1 9 6 d u y q u a n g c v a l  0 4 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

C ò n g  ty  b a o  b i S a o  

M a i

3 2 3 4 .1 9 .0 3 6 Đ in h  T h ị  S o n 1 9 /9 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 4 3 3 1 2 9 6 d in h th v s o n  1 9 0 8 @ g m a i I. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 3 3 4 .1 9 .0 3 8 B ù i T h ị  G ia n g  T h a n h 1 8 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 2 4 3 4 7 8 3 b u ig ia n g th a n h 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

T r u y ề n  h ìn h  P h á p  

lu ậ t  V N  -  B ã o  P h á p  

lu à t

34 3 4 .1 9 .0 3 9 V ũ  T h ị  T h a n h  T h a n h 2 7 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 4 0 2 6 1 2 5 th a n h th a n h v u .a jc @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X C ty  T N H H  B s ie

35 3 4 .1 9 .0 4 0 T r ầ n  T h ị  T h ú y 1 8 /9 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 2 9 9 0 3 6 8 t r a n th a n h th u y .O I 3 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

3 6 3 4 .1 9 .0 4 1 P h a n  N g u y ề n  H o ả i  T h u 1 8 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  tr u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 6 8 3 2 4 5 8 th  u k a n g c y  r u s @ g m a i I . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 7 3 4 .1 9 .0 4 2 V ư ơ n g  M in h  T ù n g 3 0 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 7 2 9 3 4 8 5 3 v u o n g tu n g 3 0 9 @ g m a i  I. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

Đ à i P T - T H  H ải 

P h ò n g

3 8 3 4 .1 9 .0 4 3 N g u y ễ n  T h ị  T r a n g 2 5 /6 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 4 7 6 2 2 8 6 4 tr a n g d id i  2 0 2 @ g in a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ội

3 9 3 4 .1 9 .0 4 4 N g u y ề n  T h u  T r a n g 2 8 /3 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 8 4 0 3 4 9 6 n ttr a n g 2 8 3 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iện

th o a i
X X X X

4 0 3 4 .1 9 .0 4 5 T r ằ n  T h ị  T h u  T r a n g 2 0 /3 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 2 8 3 7 8 1 3 9 th u tra n g t r a n 9 5 n d @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

thoạ i
X X X X

T ò a  s o ạ n  d iệ n  tử  

V i ệ t  N a m  H ộ i n h ậ p

41 3 4 .1 9 .0 4 6 V ũ  T h ị  L in h  T r a n g 2 0 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B ã o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 6 0 2 4 2 9 6

lin h tr a n g v n 2 0 0 4 1 9 9 6 @ g m a i l .c o  

m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

T r u n g  tâ m  tru y ề n  

h in h  b ả o  

V ie tn a m n e t

4 2 3 4 .1 9 .0 4 7 P h ạ m  T h ị  T h ả o  T r in h 2 4 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 2 9 2 0 3 1 8 8 th a o t r in h .a jc @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X t i in .v n

4 3 3 4 .1 9 .0 4 8 P h ạ m  M in h  T u ấ n 2 2 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 9 5 1 8 5 5 9 tu a n p m 2 2 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

thoa i
X X X X

4 4 3 4 .1 9 .0 5 2 P h ạ m  N g ọ c  Á n h 3 /3 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 2 0 7 0 5 8 8 a n h n h im 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X S m ile  U p

4 5 3 4 .1 9 .0 5 3 N g u y ễ n  T u ấ n  A n h 4 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 0 6 8 9 2 8 tu a n a n h  14 19 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

thoa i
X X X X C o te c c o n s  G r o u p

4 6 3 4 .1 9 .0 5 4 P h ạ m  T r â m  A n h 9 /3 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 2 9 4 8 4 0 tr a n h p h m @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

4 7 3 4 .1 9 .0 5 6 B ù i T h ị  X u â n  C h in h 1 6 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 8 1 2 9 2 1 0 x u a c h in h  16 4 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X C ô n g  ty  V ie tn e w s

4 8 3 4 .1 9 .0 5 7 N g u y ễ n  H o à n g  D ũ n g 4 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 1 7 3 3 4 3 7 b iv e b iv e  19 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

4 9 3 4 .1 9 .0 5 8 V ù  T h ị  D u n g 1 1 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 1 5 1 6 8 6 8 d u n g v u 9 l  I9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X V in a l i f e  G ro u p

mailto:nguyenvulong96@gmail.com
mailto:dinhlyly96@gmail.com
mailto:dangthidiepmy@gmail.com
mailto:miiperry96@gmail.com
mailto:anhphuongajc@gmail.com
mailto:04@gmail.com
mailto:buigiangthanh96@gmail.com
mailto:thanhthanhvu.ajc@gmail.com
mailto:tranthanhthuy.OI3@gmail.com
mailto:nttrang28396@gmail.com
mailto:thutrangtran95nd@gmail.com
mailto:linhtrangvn20041996@gmail.co
mailto:thaotrinh.ajc@gmail.com
mailto:tuanpm226@gmail.com
mailto:anhnhim96@gmail.com
mailto:141996@gmail.com
mailto:tranhphm@gmail.com
mailto:16496@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:I96@gmail.com


TT Mă s inh  vién Họ và tèn
Ngày, tháng, 

năm  sinh

Gió»i tin h Mă ngảnh dào tạo (*) Q uyét đ ịn h  tó t  nghiệp Thỏng tin  lièn  hệ của SVTN
P h irơ

ng
th ứ c  
khảo 

sá t (••)

SVTN phản 
hò i

T inh trạng việc  làm
Đúng ngành 
nghé đảo tạo 

khỏng
Khu vự c  lảm việc

Nơi làm l i fe  ( linh.
r n

Nam Nữ Mỗ ngành
Tổn

ngành
Tén chuyên ngành

Sỗ
quyết
đnh

Ngày ký quyét 
định

Điện thoại Email C Ó Không
Có
việc

Daily
liọc

"duy
cỏ việc Có Khlnx

Nhà Tư
Tụ tọa

Cô yểu 
ló

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

5 0 3 4 .1 9 .0 5 9 T ừ  M in h  Đ ứ c 3 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 18 0 9 4 I 6 I 2 6 5 8 d u c tu m in h 3 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

51 3 4 .1 9 .0 6 0 Đ in h  T h ị  T h u  H ư ơ n g 1 2 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 18 0 I 6 4 6 0 3 0 8 1 6 d in h h u o n g  1 2 9 6 @ g m a il

Đ iệ n

th o a i
X X X X S e a b a n k

5 2 3 4 .1 9 .0 6 1 T r ầ n  T h ị  D iệ u  H ư ơ n g 7 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 18 0 9 1 2 0 4 7 0 9 1 d ie u h u o n g .a jc @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

thoa i
X X X X V ie tn a m  T o u r is m

53 3 4 .1 9 .0 6 2 P h ạ m  T h u  H à 1 5 /2 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 18 0 1 2 4 2 3 4 9 0 6 1 p h a m th u h a .  a jc @ g m a i I. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

5 4 3 4 .1 9 .0 6 3 Đ o ả n  M ỹ  H ạ n h 4 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 18 0 1 6 8 8 4 9 9 7 1 0 m y h a n h  12 9 6 .m h @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

Đ à i T r u y ề n  h ĩn h  

V iẻ t  N a m

55 3 4 .1 9 .0 6 4 H o à n g  T h ị  B íc h  H ồ n g 1 /3 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 3 9 6 3 7 0 8 b ic h h o n g th 3 4 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

5 6 3 4 .1 9 .0 6 5 N g u y ễ n  T h ị  H ó a 9 /2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

ch i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 18 0 1 6 6 9 4 1 3 5 9 6 n g u y e n h o a 0 2 9 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X C ò n g  ty  V ie te v e n t

5 7 3 4 .1 9 .0 6 6 P h i T h ị  T h a n h  H u y ề n 1 1 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B ả o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 6 9 9 8 8 7 3 p h i th a n h h u y e n 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X C ò n g  ty  V ie te v e n t

58 3 4 .1 9 .0 6 7 Đ ặ n g  T ù n g  L â m 2 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h in h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 7 6 3 5 6 4 9 3 tu n g la m  12 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X F r e e la n c e r

5 9 3 4 .1 9 .0 6 8 N g u y ê n  T h ị  T h ủ y  L in h  A 1 2 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 18 0 9 6 3 6 5 5 9 9 6 th u y l in h n g  10 12 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X V n E x p r e s s

6 0 3 4 .1 9 .0 6 9 N g u y ễ n  T h ị  T h ủ y  L in h 1 0 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 4 2 7 7 6 2 1 7 th u y l in h a jc l  I I 0 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X V ie tP ic tu r e s  M e d ia

61 3 4 .1 9 .0 7 0 P h ạ m  K h á n h  L in h 1 0 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B áo  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 3 9 3 6 6 5 1 p h .k h a n h l in h 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

Đ ã i T r u y ề n  h ìn h  

V iệ t  N a m  (h iệ n  

dam » ta m  ni»hi)

6 2 3 4 .1 9 .0 7 1 T r ầ n  T h ù y  L in h 1 6 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

c h i
B á o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 8 2 8 0 9 3 9 t r a n th u y l in h 0 2 @ v c c o r p .v n

Đ iệ n

th o a i
X X X X V C C o r p

6 3 3 4 .1 9 .0 7 2 T h á i  T h ị  L o n g 6 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B ão  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 1 3 2 1 5 0 th a i lo n g 3 4 5 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

6 4 3 4 .1 9 .0 7 3 P h ù n g  N g ọ c  L ư u 3 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 0 7 8 2 5 0 n g o c lu u  19 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X V iV i  A c a d e m y

6 5 3 4 .1 9 .0 7 6 V ũ  T h ị  N g a 1 2 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ã o

chi
B á o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 8 7 3 3 3 4 7 n g a k h a n h 5 1 2 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X F r e e la n c e r

6 6 3 4 .1 9 .0 7 7 Đ à o  B à o  N g ọ c 1 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  tr u y ề n  h in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 6 9 9 7 2 7 7 d a o b a o n g o c c c @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X V ie t in b a n k

6 7 3 4 .1 9  0 7 8 P h ạ m  T h ị  N g o a n 1 2 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B ã o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 4 8 4 6 9 7 1 p h a m n g o a n 9 1 2 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

Đ ã i tru y ề n  h ìn h  

V iê t  N a m

68 3 4 .1 9 .0 8 0 P h ạ m  L in h  N h i 1 3 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 6 8 3 6 6 3 2

p h a m lin h n h i .  13 1 0 1 9 9 6 @ g m a il .  

c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X V C C o r p

6 9 3 4 .1 9 .0 8 1 P h ạ m  H ư ơ n g  Q u ế 1 0 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h ỉ
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 2 6 9 4 9 1 7 q u e p h a m 0 5 1 0 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

70 3 4 .1 9 .0 8 2 Q u ả n g  V ă n  T h á n h 2 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B ả o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 2 1 2 0 9 9 6 th a n h q u a n g  m o n 9 5 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X S u n r is e  M e d ia

71 3 4 .1 9  0 8 3 Đ in h  T h j  P h ư ơ n g  T h à o 1 7 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 3 4 3 9 6 1 5 d in h p h u o n g th a o .a jc @ g m a iI .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

C ò n g  ty  t r u y ề n  

th ô n g  v à n  h ó a  V iệ t  

N a m

72 3 4 .1 9 .0 8 4 V ũ  P h ư ơ n g  T h à o 1 4 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 8 4 0 2 3 6 7 p t h a o v u l4 0 8 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

73 3 4 .1 9 .0 8 5 N g u y ễ n  T h ị  D iệ u  T h ù y 8 /1 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 7 0 6 5 2 9 0 D ie u th u y 9 16 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

V iệ n  Q u tãn  tr ị  tà i 

c h in h  A F C

74 3 4 .1 9 .0 8 6 H o ả n g  T h ị  T h ự c 1 5 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 1 8 2 5 8 9 9 h o a n th u c a j@ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

C ò n g  ty  X N K  

T h u o n g  m ạ i Y ê n  

P h á t

7 5 3 4 .1 9 .0 8 7 N g u y ễ n  T h u  T h ủ y  T iê n 1 2 /8 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 6 7 8 0 5 6 1 n g u y e n th u y t i e n 8 12 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

7 6 3 4 .1 9 .0 8 8 V ù  T h ủ y  T iê n 2 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 2 2 4 3 3 2 1 b ts j im in  1 9 9 5 1 9 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X S a ig o n  S m ile  S p a

7 7 3 4  1 9 .0 8 9 L à  H o à n g  T ù n g 8 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

ch i
B ả o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 7 6 9 6 4 5 5 T u n u l  I8 l9 9 6 tf ỉ) i» m a il c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N'ụi

78 3 4 .1 9 .0 9 0 V ỏ  T h a n h  T ù n g 5 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

ch i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 3 4 2 0 4 7 1 th a n h tu n g th 3 4 a 2 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X V ie t  E v e n t

mailto:ductuminh3@gmail.com
mailto:dieuhuong.ajc@gmail.com
mailto:1296.mh@gmail.com
mailto:bichhongth34@gmail.com
mailto:nguyenhoa02996@gmail.com
mailto:phithanhhuyen96@gmail.com
mailto:1296@gmail.com
mailto:1012@gmail.com
mailto:I0@gmail.com
mailto:ph.khanhlinh96@gmail.com
mailto:tranthuylinh02@vccorp.vn
mailto:thailong3456@gmail.com
mailto:196@gmail.com
mailto:ngakhanh51296@gmail.com
mailto:daobaongoccc@gmail.com
mailto:phamngoan912@gmail.com
mailto:quepham0510@gmail.com
mailto:mon95@gmail.com
mailto:dinhphuongthao.ajc@gmaiI.com
mailto:pthaovul408@gmail.com
mailto:Dieuthuy916@gmail.com
mailto:hoanthucaj@gmail.com
mailto:nguyenthuytien812@gmail.com
mailto:19951996@gmail.com
mailto:thanhtungth34a2@gmail.com


TT Mã s inh  viên Họ vả tẻn
Ngày, tháng, 

năm s inh

G iớ i tinh M5 ngành đào tạ o  (*) Q uyỀ t đ ịn h  tố t  nghiệp Thỏng t in  líẻn hệ của  SVTN
P h irơ

ng
thứ c 
khảo 

sá t (•*)

SVTN phán 
hồi

T inh  trạng việc làm
Đúng ngành 
nghé dào tạo 

khống
Khu vực lảm việc

Nơi làm \ i f c  (tinh.

Tli

Nam Nữ Mỗ ngành
Tón

ngành
Tổn chuyổn ngành

Sổ
quyết
đinh

N gày kỷ quyét 
định

Điện thoai Emaì Cỏ Khỏng
Có

học
nùng

c ' “"
Cứ

Nhà Tu Tự lạo
viỷc
làm

Cỏ vén
tồ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26

7 9 3 4 .1 9 .0 9 1 N g ô  Đ ứ c  T ũ 7 /1 2 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 0 4 5 9 I 7 8 7 tu th e c o n g 9 5 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

T ố n g  c ô n g  ty 

T r u y ề n  h ìn h  C á p  

V iẻ t  N a m

8 0 3 4 .1 9 .0 9 2 N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c  T r â m 9 /3 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 I 6 4 6 0 3 9 3 6 4 t r a m r u b i9 5 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

Đ à i P T  -  T H  N g h ệ  

A n

81 3 4 .1 9 .0 9 3 Đ à o  T h ị  H u y ề n  T r a n g 1 5 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B ả o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 l 6 6 3 5 6 l 8 3 7 t r a n g g s o o l  5 0 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

T r u y ề n  h ĩn h  Q u ố c  

p h ò n g  V iẻ t  N a m

8 2 3 4 .1 9 .0 9 4 B ù i T h ị  L in h  T r a n g 1 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 2 3 3 5 7 6 9 5 9 I in h t r a n g 0 4 0 1 9 6 @ g m a i I. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

H ã n g  tru y ề n  th ò n g  

tử  v á n

83 3 4 .1 9 .0 9 5 C h ả n g  T h ị  T r a n g 1 5 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

c h i
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 4 5 6 7 5 0 6 7 c h a n g t r a n g 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X

C ô n g  ty  T N H H  

B ie l  C ry s ta l  V iệ t 

N a m

8 4 3 4 .1 9 .0 9 6 L u o n g  T h ị  H u y ề n  T r a n g 1 0 /3 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

chi
B á o  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 7 2 6 0 5 8 5 0 I u o n g t r a n g 0 3 1 0 9 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

C ò n g  ty  p h á t  tr iền  

p h ầ n  m ề m  S c u ti

85 3 4 .1 9 .0 9 7 H o à n g  M a i T r in h 1 4 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B á o

chi
B á o  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 4 2 6 7 2 3 6 8 m a itr in h p v n @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X

C ồ n g  th ò n g  tin  đ iệ n  

từ  C h in h  p h ũ

8 6 3 4 .1 9 .0 9 8 H o à n g  T h ị  H ả i  Y ế n 3 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

ch i
B á o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 5 7 4 1 2 3 9 m u o ic a n .a jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X V iê n  c h ú c  ở  H u y ệ n

8 7 3 4 .1 9 .0 9 9 T rầ n  H ả i Y ế n 1 6 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1
B ả o

chi
B ả o  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 7 5 0 7 8 3 3 0 tra n h a iy e n .a jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

T ỏ n g  c ô n g : 8 7 0 8 4 3 0 4 0 4 4 21 39 2 0 4

Ghi chú:
(*) Trưởng hợp các Iigànli i  lnm cứ mờ ngành thuộc danh mục cấp tì 'd ẻ  nghị gh i rô lên chương trình dang dáo lụa trong cỏi tôn ngành 

(**) Ghi rõ lẽn ptnam g thin- kháo sát như: Phiếu hói: cmail; phóng vắn: Irịtc Inyvn...

Hả Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

mailto:tramrubi95@gmail.com
mailto:506@gmail.com
mailto:changtrang96@gmail.com
mailto:Iuongtrang031096@gmail.com
mailto:maitrinhpvn@gmail.com
mailto:muoican.ajc@gmail.com
mailto:tranhaiyen.ajc@gmail.com


PHỤ LỤC 2
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HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYẺN ĐẢNG CỌNG SẢN VIẸT NAM
KHOA NGOẠI NGŨ'

T r i n h  đ ộ  đ à o  t ạ o :  C ừ  n h à n  c h u y ê n  n g à n h  B i ê n  d ị c h  n g ô n  n g ữ  A n h

Đ ư ờ n g  l i n k  đ ã n g  t ả i  D a n h  s á c h ......................................................................................................................................................................................................................................... .

H ọ  v à  t ê n  c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  N g u y ề n  T h ị  B í c h  P h ư ợ n g ;  Đ i ệ n  t h o ạ i :  0 9 7 8 . 8 7 0 . 9 2 0 ;  E m a i l :  h o a p h u o n g t n @ g m a i l . c o m

TT Mả sinh viên Họ và tén

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Gió-i tinh Mã ngảnh dào tạo (*) Quyổt định tốt nghiệp Thông tin  liên hệ của SVTN

Phuxrng 
thức khảo 

sát n

SVTN phán 
hổi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghè đảo tạo 

khỏng
Khu vực lảm việc

N ơi làm \iệc (linh, 
TP)

Nam Nữ M ã ngành Tén ngành Tẻn chuyẻn ngành
S ỗ

quyét
đinh

Ngày kỷ quyết 
đinh

Điện thoai Email C Ó Khỏng
Có
việc

mìng
7 ; ” Cỏ KhOnỊỊ Nhò Tư viịc

n h i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 3 3 .2 6 .0 1 7
N g u y ề n  T r u n g  

H iế u
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ũ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 l 8 0 1 6 9 2 7 0 5 4 7 8

n g u y e n t r u n g h ie u k 3 4 @ g m a i l

.c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X

2 3 4 .2 3 .0 6 5 P h ạ m  N g ọ c  D iộ p X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 6 7 7 4 5 2 0 tu s ib o n g n g o @ g m a i  I. c o n

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 3 4 .2 6 .0 0 1 H o à n g  T h ị  Ả n h X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ừ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 6 3 3 7 8 1 7 a n a n a n 2 9 l 0 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  NỘI

4 3 4 .2 6 .0 0 2 B ù i  L a n  A n h X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 2 9 0 6 8 5 0 8 9 9 la n h 9 6 @ g m a i  I. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

5 3 4 .2 6 .0 0 3
H o ả n g  T h ị  H iề n  

A n h
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 3 3 8 7 5 9 6

h o a n g h ie n a n h  12 0 1 @ g m a i l .  

c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

6 3 4 .2 6 .0 0 4 L ẽ T h ị  Q u ỳ n h  A n h X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 l 8 0 9 6 2 3 7 8 8 0 8 k j ik a i s o o @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

7 3 4 .2 6 .0 0 5
N g u y ề n  T h ị  V â n  

A n h
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h

B ie n  d ị c h  n g ô n  

n g ũ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 l 8 0 9 8 7 1 6 3 1 8 3

n g u y e n t h i v a n a n h l  1 1 0 @ g m a  

i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ã  N ộ i

8 3 4 .2 6 .0 0 6 N g u y ề n  T h u  A n h X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 3 3 0 4 5 1 7 3 th u a n h e te @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X

9 3 4 .2 6 .0 0 7 T r ầ n  M ỹ  A n h X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
Đ iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 l 8 0 1 6 6 7 8 1 9 3 3 2 m y a n h 7 7 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

10 3 4 .2 6 .0 1 0
N g u y ễ n  T h u  

G ia n g
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ừ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 6 8 4 9 3 7 6 7 o p h e i l i a 0 0 4 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

11 3 4 .2 6 .0 !  1
C a o  T h ị  T h u  

H ư ơ n g
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h

Đ iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 8 6 8 9 8 7 2

c a o t h u h u o n g l 0 a 4 . t s @ g m a i l

c o m

Đ iộ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

12 3 4 .2 6 .0 1 3
N g u y ề n  T h ị  T h u  

H ả
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 2 3 5 3 6 6 9 9 6

n g u y e n th u h a 9 6 n d @ g m a i l . c o

m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

13 3 4 .2 6 .0 1 4
N g u y ề n  T h ị  T h ú y  

H ạ n h
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 9 4 6 6 4 2 5 h a n h h 0 7 1  l @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

14 3 4  2 6 .0 1 5
N g u y ễ n  X u â n  

H ồ n g
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 8 8 9 7 4 8 3 1 l e e h a r u l 0 8 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X N a m  Đ ịn h

15 3 4 .2 6 .0 1 6 T ạ  T h ị  H iể n X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ừ  A n h
B iè n  d ị c h  n g ô n  

n g ừ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 5 3 5 2 4 5 2 h ie n 3 3 x iu @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

16 3 4 .2 6 .0 1 7 N g u y ễ n  T h ị  H o à i X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ừ  A n h
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 9 6 3 1 6 0 8

n g u y e n h o a i 3 1 0 5 1 9 9 6 @ g m a  

i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

17 3 4 .2 6 .0 1 9 N g u y ễ n  T h ị  H u ế X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B ie n  d i c h  n g ô n  

n g ừ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 7 1 4 4 4 8 3 4

n g u y e n th ih u c O ó  10 9 6 @ g m a i  

l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X

18 3 4 .2 6 .0 2 0 T r ầ n  T h u  H u y ề n X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ừ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 4 7 1 0 5 0 9 4

T r a n t h u h u y e n k 3 4 @ g m a i l . c o

m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

19 3 4 .2 6 .0 2 1 T r ầ n  M in h  K iê n X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ừ  A n h
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 5 7 5 0 8 4 0 m i n h k ie n 9 6 n d @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X

2 0 3 4 .2 6 .0 2 2
N g u y ê n  L ê  B in h  

M in h
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ừ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 6 1 3 9 2 6 9 6

n g u y e n le b in h m in h 2 7 9 @ g m

a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

21 3 4 .2 6 .0 2 3 P h ạ m  H ồ n g  M in h X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 6 9 3 2 9 3 0 3 h o n g m in h p h a m  19 9 6 @ g m a i l

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 2 3 4 .2 6 .0 2 4 L ẻ  T h a n h  N a m X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ừ  A n h
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 9 1 9 2 2 1 9

th a n h n a m 0 8 1 0 9 5 @ g m a i l . c o

m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

2 3 3 4 .2 6 .0 2 5
Đ ặ n g  T h ị  K iề u

________N k p c
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ừ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 6 1 2 2 6 1 3 k i e u n g o c k 3 4 a jc @ g m a i l .c o m

D iệ n

th o a i
X

2 4 3 4 .2 6 .0 2 6 T r ầ n  T h ị  N g ầ n X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ó n  

n g ù  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 3 6 4 3 3 6 6 t r a n n g a n 9 6 v p @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X V ĩ n h  P h ú c

2 5 3 4 .2 6 .0 2 8 T ă n g  T h ị  N g u y ệ n X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 9 5 6 0 6 2 3

T a n g t h i n g u y e n . l  I 2 1 4 @ g m a  

i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X

2 6 3 4 .2 6 .0 2 9 N g u y ễ n  Y e n  N h i X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 4 9 7 7 6 5 6 0 t r a v e l o v e r l  9 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

mailto:hoaphuongtn@gmail.com
mailto:ananan29l0@gmail.com
mailto:kjikaisoo@gmail.com
mailto:thuanhete@gmail.com
mailto:myanh7796@gmail.com
mailto:opheilia004@gmail.com
mailto:nguyenthuha96nd@gmail.co
mailto:l@gmail.com
mailto:leeharul08@gmail.com
mailto:hien33xiu@gmail.com
mailto:Tranthuhuyenk34@gmail.co
mailto:minhkien96nd@gmail.com
mailto:thanhnam081095@gmail.co
mailto:kieungock34ajc@gmail.com
mailto:tranngan96vp@gmail.com
mailto:996@gmail.com


TT M ả s in h  v iê n H ọ v à  tê n

N g ày ,
th á n g ,

n ả m
s in h

G ió i tin h M ã n g ả n h  đ à o  t ạ o  (*) Q u y ế t  đ ịn h  tố t  n g h iệ p T h ô n g  tin  l iê n  h ệ  c ủ a  SVTN

P h ư ơ n g  
th ứ c  k h ả o  

s á t  (••)

SVTN p h ả n  
h ổ i

T ìn h  tr ạ n g  v iệ c  làm
Đ ủ n g  n g à n h  
n g h ể  d à o  tạ o  

k h ô n g
K h u  v ự c  lảm  v iệ c

N ơ i lòm  việc (tinh, 
TP)

N a m N ữ M â n g à n h Tén ng à n h Tên  c h u y ê n  ng à n h
Số

q u y ế t
đinh

N g à y  k ỷ  q u y ế t  
đ ịnh

Đ iện  thoại E m a il C ỏ K hông
Có
việc
lảm

học Chr Có Không Nhò Tư
Tự tạo  

việc 
lòm

t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 7 3 4 . 2 6 .0 3 0
N g u y ề n  T h ị  H à  

P h ư ơ n g
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 6 3 9 1 0 8 3 7 tu s i b o n g n g o @ g m a i  I . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

2 8 3 4 .2 6 .0 3 1
N g ô  T h ị  N g ọ c  

Ọ u ý n h
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 6 7 3 6 5 8 9 2 q u y n h m e o l 4 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 9 3 4 .2 6 .0 3 2 P h ạ m  N g ọ c  S ơ n X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 2 9 9 2 9 9 2 3 s o n g b a c h 9 6 @ g m a i  l . c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

3 0 3 4 .2 6 .0 3 3 N g u y ễ n  T h ị  T â m X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 7 2 9 4 6 5 3 n u d d y n g u y e n @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

31 3 4 .2 6 .0 3 4
N g u y ề n  T h a n h  

T h ư
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ừ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ừ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 4 0 3 6 2 7 1 s o n g b a c h 9 6 @ g m a i  I. c ọ m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 2 3 4 .2 6 .0 3 5 V ũ  T h ị  T h ả o X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ừ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 1 4 5 1 9 4 8 6 v u t h a o k 3 4 n n a @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

3 3 3 4 .2 6 .0 3 6 L ư u  T h ị  B ả o  T h o a X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d i c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 7 7 2 5 9 3 2 I u u t h o a 6 2 9 6 @ g m a i  I. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 4 3 4 .2 6 .0 3 9 N g u y ễ n  T h a n h  T rà X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 7 9 5 3 1 4 0 t h a n h t r a 0 2 10 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 5 3 4 . 2 6 .0 4 0 L ê  T h ị  T h u  T r a n g X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ừ  A n h
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 5 2 2 9 9 5 le t r a n g g l  8 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X

3 6 3 4 .2 6 .0 4 1
N g u y ề n  T h u  

T r a n g
X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ừ  A n h

B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 4 9 7 5 2 8 9

t r a n g n g u y e n . tn  10 6 @ g m a i l .c  

o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 7 3 4 .2 6 .0 4 3 V ũ  H ồ n g  T r a n g X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 5 8 1 2 3 9 3 a b ig a i ld o n tc r y @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X

3 8 3 4 .2 6 .0 4 4 L ẻ  T h ị  T h à o  V â n X 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h
B iê n  d ị c h  n g ô n  

n g ữ  A n h
2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 9 3 4 9 6 1 4 l e t h i th a o v a n v a n @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

T ổ n g  c ộ n g : 3 0 8 2 4 5 1 2 4 0 0 2 4 0 0

Ghi chú:
(*) Trường hợ p  c á c  ngành chim  cỏ  m đ ngành  thuộc (lanh m ục cấp l l  'd ề  ngh ị g h i rỏ  lẽn chương trinh dang dào  lạo  trong CỘI lên ngành  

(**) G hi ri) tên ph inm g  thin- kháo sát như: Phiền hó i: em ail: phóng  can: tcịrc luyen...

H à  N ộ i,  n g à y  2 5  t h á n g  1 2  n ă m  2 0 1 9

mailto:quynhmeol496@gmail.com
mailto:nuddynguyen@gmail.com
mailto:vuthaok34nna@gmail.com
mailto:thanhtra0210@gmail.com
mailto:896@gmail.com
mailto:abigaildontcry@gmail.com
mailto:lethithaovanvan@gmail.com
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T r in h  d ộ  d ã o  lạ o : C ư  n hân  c h u y c n  n g à n h  B ic n  lậ p  x u ấ t b a n

Đ ư ờ n g  lin k  d ả n g  tai D a n h  s á c h ...................................................................................................................................................................................................

H ọ  v à  tcn  c á n  b ộ  tỏ n g  h ợ p : V ù  N g ọ c  T h u ỳ ; Đ iện  th o ạ i: 0 9 0 4 2 8 5 6 8 3 :  E m ail: ngocth u y m aian h ^à ịg m ail.co m

I lọc VIỆN BÁO Cl lí VÁ TUYÊN TRUYI-N ĐÁNG CỌNG SAN VIẸT nam
KHOA XUÁT BẢN

TT M ỉ sinh vién Họ vá tén

Ngiy.
thảng,
nâm
tinh

Giói tinh M ỉ ngành đảo tạo n Quy¿t định tổt nghiệp Thông tin li«n hệ của SVTN SVTN phin 
hồi Tinh trạng việc lảm

Đúng ngành 
nghé đảo tạo 

khỏng
Khu vực lảm việc

,\i>i làm rife  (rinh. 
TPỊ

Nam Nữ MS ngành Tin ngành Tin chuyên ngành
Sổ

dịnh

Ngáy ký quyết 
định Diện thoại Emaì

khầo s ít (••)

Cỏ Không
Có Dong

học
nũng

° T Cỏ . . . . . Nhớ Tư
Tự lạo < V» )VII

lít

ngoái

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 34.14.002 N guyễn  K im  A nh X 7320401 X u ất bàn B iê n  táp xuát ban 576 0 12/6/2018 O I6 4  5 8 1 2 393 nguycnkim unh2601 ffllpmuil com D iên  thoai X

2 34.14.003 Phum N g ọ c  M inh A nh X 7320401 X u át bán B iê n  lỹ p  xunt ban 5760 12/6/2018 0 1 6 8  8 6 8  9 872 ph.ne.m inh anh «1 Itmuil.com D iên  thoai X X X X Trung tủm T ie n g  A n h  A c c t

3 34.14.004 T im in g  T h ị N gọc A nh X 7320401 X u ất ban B iê n  táp xuát ban 5760 12/6/2018 0 1 6 2  9 0 6  8 5 0 8 N eo canh lm onii a ic 'f lg m n il cơm D iên  thoai X X X X C õ n g  ty iruvcn thõng IM C  T o d a y  T V

4 34.14.005 Đ oàn D iê u  C h inh X 7320401 X u á t bán B iê n  táp xuat bàn 5 760 12/6/2018 0 98 2  9 9 0  368 hoanetronuminh 1110 ( ì «mail cơm Đ iệ n  thoai X

5 3 4.1 4.00 6 I  i  Phư ơng C h in h X 7320401 Xuút ban B iê n  táp xuất ban 5 760 12/6/2018 0 1 6 3 9  5 1 8  559 Ix-nhuo ncch inh25 0l 196ffllem ail.com D iên  thoai X X

6 34.14.007 B ù i T h ị Duyên X 7320401 X uát bán B iê n  táp xuát ban 5760 12/6/2018 0 1 6 7  507  8 3 3 0 D u vcn b u i 16 0 6 a ic «  um ail.com D iện  thoai X X X X C ò n g  ty nháp khấu thict b ị vê  sinh Y ê n  Pluil

7 3 4.1 4.00 8 L ư ơ n g  T h ị D ờ i X 7320401 X u â t bán B iê n  táp xuát ban 576 0 12/6/2018 0 9 8 7  185 541 S m ja h ig lg i if l iL s a f f l D iê n  thoai X X X X C ó n g  ty cồ phần B uch  M inh  -  W aka

8 34.14.009 I.õ  T ie n  Dức X 7320401 X uát bán B iê n  lúp xuát ban 576 0 12/6/2018 0 1 6 9  7 6 9  6 45 5 letienduc 188fS> em ail.com D iên  thoai X X X X C õ n g  ty c ô  phàn thưim g m ai vù g ia i trí D ứ c I lụy

9 34.14.010 V ù  T h ị Cìinng X 7320401 X uát ban B iê n  tũp xuát bàn 576 0 12/6/2018 0 9 6 5  2 94  8 40 e ia n p v u l9 6 f lg m a t l com D iên  thoai X X X X C ông ty  truyền thõng A Z

10 34.14.011 Dơiin  T h u  1 lũ X 7320401 X uút bán B iê n  táp xuút ban 576 0 12/6/2018 0 1 2 4  762  2864 Doanthuha.uicifllum nil.com D iên  thoai X X X X C ô n g  ty truyền thõng M edia 7.

11 34.14.012 L ò  T h ị Thu 1 lú X 7320401 X u a l bán B ié n  tỹp xuât ban 576 0 12/6/2018 0 1 6 6 7 8 1  9 33 2 Thu h a 1503ffllem ail.com Đ iê n  (hoai X X

12 34.14.013 N guyen T h i 1 luc X 7320401 X uát ban B iê n  lâp xuát ban 576 0 12/6/2018 0 1 6 5  8 2 8  0 9 3 9 kc llvhue ncuvcn96 flipm ail.com D iê n  thoai X X X X Tu  viên H á i Phòng

13 34.14.014 Pham Thị Thanh  1 luycn X 7320401 X u ấ t ban B iê n  tỹp xuát bán 576 0 12/6/2018 0 16 4  9 4 6  6 42 5 phamthanhhuvcnaiciflipmail.com D iệ n  thoai X X X X T ru n g  tâm A nh  ngữ q uốc le  E g a l H ducalion

14 34.14.015 Nguyễn Th an h  Lam X 7320401 X u ấ t ban B iê n  tũp xuát ban 5 7 6 0 12/6/2018 0 9 8 8  9 7 4  831 thanhlam 0095ffl’ em ail.com D iên  thoai X X X X C õ n g  ty thương m ai d iên từ Bahu

15 3 4.1 4.01 6 Dương Q uýnh  Lan X 7320401 X u á t bán B iên táp xuất ban 576 0 12/6/2018 0 1 6 6  3 5 6  1837 duonequvnhlan2803'rì'pm uil.com D iê n  thoai X X X X K ê n h  14, B T V

16 3 3.1 4.02 0 Lư ơ ng L in h  Lan X 7320401 X u a t bán B iê n  táp xuát bàn 5 7 6 0 12/6/2018 0 90 4  591 787 Luonelin lilanffllem ail.com Đ iệ n  thoai X

17 34.14.018 D à o  T h ủ y  L inh X 7320401 X u á t hãn B iê n  tập xuát ban 576 0 12/6/2018 0 1 6 7 6 3 5  649 3 Libervw nlk303ffl1gm oil.com D iên  (hoai X

18 34.14.019 T ố n g  K h án h  L in h X 7320401 X unt ban B iê n  táp xuất bàn 576 0 12/6/2018 0 9 8 7  163 183 X u anthuvl3 57 9fflle m ail.com Đ iê n  thoai X X X X K in h  doanh Online

19 34.14.017 B e  X u â n  L ụ i X 7320401 X u at bán B iê n  táp xuất bún 576 0 12/6/2018 0971 4 44  8 34 x ọakyục |.68[fl gmii||yọtij D iên  thoai X X X X C õ n g  ty  C an o n  B ắ c  N in h

20 3 4.1 4.02 0 N g ô  N g ọ c  M inh X 7320401 X u ấ t bàn B iê n  táp xuất bún 576 0 12/6/2018 0 1 2 7  293 485 3 M inhncrTv96ffllem ail.com D iên  (hoai X X X X T h e  A  tearm

21 34.14.021 Doãn  Thi N ga X 7320401 X u á t bủn B iê n  táp xuất bán 5760 12/6/2018 0 1 6 6  7 8 8  9 28 0 n e n x b 2 16 9ffllem ail.com D iên  thoai X X X X N gân hàng V P B a n k

22 34.14.022 Pham  T h ị Thủy N ga X 7 320401 X u ấ t bún B iên tũp xuất ban 576 0 12/6/2018 0 16 4  4 0 7  89(X) M ailcuaneathffllcm ail.com D iê n  thoai X X X X T ran g  w eb  tư nhãn

23 34.14.023 Nguyen Th i M inh Ng(,)c X 7320401 X u ấ t ban B iê n  tỹp xuất bán 576 0 12/6/2018 0 9 6 9  3 2 9  303 niunmiiiKytiv3,3ifl1gmuil,C0ỊH D iê n  thoai X X X X C õ n g  ty r iêng

24 34.14.024 N gõ T h ị B íc h  Phương X 7320401 X u at bán B iê n  táp xuất bún 576 0 12/6/2018 0 1 6 3  8 1 2  9 2 1 0 N co b ich n h u o n e 9 .6 .1996ifllcm ail.com D iê n  thoai X X X X C ô n g  ty truyền thông g ia  d inh

25 34.14.025 N guyen T h ị Quỳnh X 7320401 X uốt bán B iê n  táp xuất ban 576 0 12/6/2018 0 1 6 4  7 7 2  593 2 ih icn lh a n p ú õ  17(fllpm ail.coiii D iý n  thoai X X X X C T  D u  l ịc h  T ô n  N g ộ  K h ô n g

26 3 4.1 4.02 6 L ụ c  T h i Tâm X 7320401 X u ấ t ban B iê n  táp xuất ban 5 76 0 12/6/2018 0 1 6 8  2 0 6  8 928 khoaim onchavfr7em ail.com D iên  thoai X

27 34.14.027 Phan T h ị Than h  T âm X 7320401 X u a t ban B iê n  lộp xuất bán 5 760 12/6/2018 0 1 6 5 9 3 4 9 6 1 4 thanhtam8396fr7umnil.com D iên  thoai X X X X C õ n g  ty cô  phân sách Skyb o o o ks

28 34.14.033 V ù  T h ị Thám X 7320401 X uat ban B iê n  týp xuat ban 5 760 12/6/2018 0 9 6 2  3 7 8  8 0 8 T h a m v u  aiCrt' em ai 1 com D iê n  thoai X X X X C õ n g  ty c ồ  phần g ia i pháp c ô n g  nghê A Z

29 3 4.1 4.03 0 Phym C ô n g  Thành X 7320401 X u a l ban B iê n  táp xuút bún 5 760 12/6/2018 0 9 6 5  5 22  9 9 5 thanhtana icfllem ail.com D iê n  thoai X X X X C T C P  E to ile  D e  S c o u l V iột N am

30 34.14.031 Lư ơ ng T h i H ư ơ ng Tháo X 7320401 X u á t bàn B iê n  táp xuut ban 576 0 12/6/2018 0 9 6 9  4 6 8  3 9 0 Iuoncthihuonethaol96ffli em ail.com D iê n  thoai X

31 34.14.032 N guyễn T h i Tháo X 7320401 X uát ban B iê n  táp xuất bủn 576 0 12/6/2018 0 9 6 6  3 3 7  8 17 Ncuvcnthuopmcfr7em uil.com D iên  thoai X

32 3 4.1 4.02 8 B ù i T h ị 'Thư X 7320401 X uut ban B iê n  táp xuut bàn 576 0 12/6/2018 0 9 7 5  7 5 0  8 4 0 lhu .am v95fSlem ail.com D iê n  thoai X X X X K ê n h  14

33 34.14.029 1’hym  A n h  Thư X 7320401 X u ấ t ban B iê n  táp xuất ban 576 0 12/6/2018 0 1 6 5  535  245 2 nhamthu k34.aic'rt em ail.com D iê n  thoai X X X X C õ n g  ty c ô  phân A lp h a  books

34 3 4.1 4.03 6 N guyền T h ị c á m  Th ú y X 7320401 X u ấ t  bán B iê n  táp xuất bún 576 0 12/6/2018 0 1 6 4  6 0 3  9364 C um thuv04 09 u icfl em uil.com D iê n  thoai X X X X C õ n g  ty nội thất T h iê n  M inh

3 5  34.14.037 N guyễn 1 lo án g  ITang X 7320401 X uat ban B iê n  lúp xuát bún 576 0 12/6/2018 0 1 6 9  9 6 3  1608 iru n e m ich ir/p m a il com D iê n  thoai X



TT MA sinh vién Họ và tén

Ngáy.
Giỏi tinh MA nginh đào tạo (*) Quyết định tót nghiệp Thỏng tin liến hệ của SVTN

Phương thức 
kháo sát (*•)

SVTN phin 
hồi Tinh trạng việc làm

Dùng ngành 
nghổ đáo tạo 

khòng
Khu vực làm việc

.Voi làm rife (rinh. 
TP)

" " "
Nữ MS ngành T6n ngánh Tin chuyên ngảnh

Sổ
quyết
định

Ngiy kỷ quyết 
tính

Diện thoat Emaĩ C ỏ Không
Cớ
vtịc

Ihing

nâng CI» nỹc Cứ Múm* Nhá Tư
nhàn

Tự lạo 
Vlịc

'uyên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25 26

36 3 4.1 4.03 8 N guyễn T h i Q uỳnh Trang X 7320401 X u ấ t ban B iê n  tập xuát ban 5760 12/6/2018 0 9 8 3  3 87  596 q » y n liir ỊỊn g» ic5 ?L» ig iiạ il,cọ n i Diên thoai X X X X Kênh 14

3 7 3 4.1 4.03 9 Trần  Đ ỗ  V ic n  T rinh X 7320401 X uát hán B iê n  táp xuất bán 5760 12/6/2018 0961 3 9 2 6 9 6 V  ic n  tri nht rando@ um ail.com Diên thoai X X X X C ó n g  ty dưực phầm

3 8 3 4.1 4.04 0 N guyễn M inh  Tuệ X 7320401 X uat ban B iê n  lụp xuất bàn 5760 12/6/2018 0 164 6 12  261 3 Si)tmhvjir449^:gpiạ|lyợni Đ iên thoai X X X X N xb  G iáo  dục

3 9 34.14.041 N guyễn T h i T h ủ v  A n X 7320401 X u iìt ban B iê n  táp xuat bán 5760 12/6/2018 9 76 9 2 2 6 7 9 unnguyen v k @ g m a i 1 com Diên thoai X

4 0 3 4.1 4.04 2 C h u  1 loáng Nhát A n h X 7320401 X uát bán B iê n  táp xuất bàn 576 0 12/6/2018 0 1 6 5 4 9 3 7 2 2 0 nhatanhch 19 0 9 @ g m a il.a im Diên thoai X X X X C õng  ty truyền thõng Foody

41 3 4.1 4.04 3 M ai Phương A nh X 7320401 X u ấ t ban B iê n  tộp xuất bán 5760 12/6/2018 0 9 4 48 40 43 5 vaso n g 92 n d @ g m ail.co m Diên thoai X

4 2 3 4.1 4.04 4 V ữ  Trâm  A nh X 7320401 X uát ban B iên táp xuất bán 5760 12/6/2018 0 9 8 22 44 80 2 vutram unh22@ gm uil.com Diên thoai X X X X C õng  ty tin học D ù n g  Rượu

4 3 3 4.1 4.04 6 VO  T h i D in h X 7320401 X u á t ban B iên lộp xuá l bàn 5760 12/6/2018 016 59 76 00 01 vuthidinhdinhooo 1 « lgm uil.com Diên thoai X X X X Báo D õ i song và T ic u  dùng

44 3 4.1 4.04 8 H oàng M in h  D ứ c X 7320401 X uát ban B iên táp xuát bán 5760 12/6/2018 0 94 8 4 0 2 1 1 2 m inhduc.juv@ gm ail.com Đ iện thoai X X

4 5 3 4.1 4 .0 5 0 C a o  T h i 1 lương X 7320401 X u ấ t ban B iên táp xuát bán 5760 12/6/2018 0968955031 coothihuong412 9 6 @ gm ail.com Diên thoai X X X \ H allo Share

4 6 3 4.1 4.05 2 Đ ỗ  T h ị T h u  1 liền X 7320401 X uất ban B iê n  lộp xuát bún 5760 12/6/2018 0 9 6 48 27 25 5 l3 d o h icn @ g m a il.co m Diỹn thoai X X X X Cứu hùng diên m áy Sony

4 7 3 4.1 4.05 3 1 loãng T h ị Huê X 7320401 X uát ban B iê n  táp xuíìt bàn 5760 12/6/2018 0 98 1 3 4 9 8 1 6 hoanghucu jc@ gm ail.com Diên thoai X

48 3 4.1 4.05 4 Dộng T h ị M ỹ 1 luvcn X 7320401 X uất ban B iê n  tập xuất bân 5760 12/6/2018 0 9 7 70 59 17 2 m yhuycn 12 09 96 @ g m ail.com Diện thoai X

4 9 34 14.055 1.0 D iêu  L in h X 7320401 X uút ban B iên táp xuát bán 5760 12/6/2018 0 16 65 1 9 0 0 8 4 doiluphaian 19 96 @ g m ail.co m Diên thoai X X X X C ủ n g  ty B át dộng sán the k ỳ  C cn land

5 0 3 4.1 4 .0 5 6 Trư ơ ng T h i L in h X 7320401 X u ấ t ban B iên tũp xuất bán 5760 12/6/2018 0 16 66 1 7 3 2 3 5 tru o n g lin h a jc@ g m ail.co m Điên thoai X X

51 3 4.1 4.05 7 T rịn h  T h i Th ú y  L in h X 7320401 X u ấ t ban B ic n  tâp xuất bùn 5760 12/6/2018 0 97 5 7 1 5 3 9 6 trinhthicnlum  15 3@ gm ail.com Diên thoai X X X X Buôn bân tai g ia

5 2 3 4 .1 4 .0 5 9 L ô  Th iề u  N ga X 7320401 X uốt ban B iê n  táp xuất bán 5760 12/6/2018 0 12 93 7 3 6 9 1 8 th ie unga.lc@ gm ail.com Diên thoai X X X X N hà X uút bún T h e  giới

5 3 3 4.1 4 .0 6 0 N guyễn B íc h  N goe X 7320401 X uắt ban B iê n  tãp xuất bán 5760 12/6/2018 0 9 6 32 89 65 7 bn g o c0 4 0 7 @ g m ail.co m Diên thoai X X X X Đài PT -T H  Phú Thụ

54 34.14.061 N guyễn T h i N gục X 7320401 X uat ban B iê n  táp xuát bàn 5760 12/6/2018 0 1 6 9 3 5 8 4 1 5 9 n g o c.a jc9 6@ gm a il.co m Diên thoại X X X X C ô n g  ty m akctting

5 5 3 4.1 4.06 3 T rần  T h i N hung X 7320401 X u iỉt ban B iê n  tập xuất bàn 5760 12/6/2018 0 1 6 82 42 87 52 nhungtran26 96 @ gm ail.com D iện  thoai X X X X C õ n g  ty cồ phần N ext 7x*n

5 6 34 14.064 H y  T h ị L a n  Oanh X 7320401 X uát ban Biên tộp xuất bán 5760 12/6/2018 0 96 4193601 ky lcdum nkylcdam n@ gm ail.com D iện  thoai X X X X T a p  ch i T ra ve l L ife

5 7 3 4.1 4.06 5 N guyễn D ứ c Phương X 7320401 X u iìt bàn Biên tãp xuát bán 5 760 12/6/2018 0 16 34 5 7 4 1 4 5 delu p u skin @ g m a il.co m Diộn thoai X X X X C õng  ty T N I  n i  p p o  Viét Num

5 8 3 4.1 4 .0 6 6 N guyên T h i Phương
X 7320401 X u ắ l bán B iê n  t ỉp  xuat bán 5760 12/6/2018 0 1 6 8 8 8 7 2 7 8 9 n g u ycntpphuong @ g m ail.a im Diên thoai X

5 9 3 4.1 4.06 7 L e  T h i T ư X 7320401 X u at ban B iê n  tãp xuút bún 5760 12/6/2018 0 96 9 6 5 5 2 0 5 lttle lh itu@ gm ail.com Đ iê n  thoai X X X * C õ n g  ty T N H H  C ô n g  nghê 4ctech V N

6 0 3 4.1 4 .0 6 8 N guyễn Th ị I loài Thư ơn g X 7320401 X uất ban B iê n  tập xuút bún 5760 12/6/2018 0 98 4 3 5 5 4 7 4 nam chun.yunjuc 106@ gm a il.co m Đ iệ n  thoai X

61 3 4.1 4.06 9 H ồ  Thi T hào X 7320401 X u a l bán B iê n  tâp xuút bún 5760 12/6/2018 0 16 75 4 6 5 4 6 2 thuoho2212@ g m ail.co m Diên thoai X X X X O cean Hdu H ù T ĩn h

6 2 3 4.1 4.07 0 K iê u  T h i Thao X 7320401 X u át ban B iê n  tũp xuất bán 5760 12/6/2018 0 1 6 3 3 5 8 8 2 2 0 banhbo t.h l@ gm ail.com Diên thoai X X

6 3 34,14.071 VO  v ỏ n  Th iề u X 7320401 X u ất bán B iên táp xuút ban 5760 12/6/2018 0 16 64 2 2 8 2 5 2 vuvanth icu .photo@ gm ail.com Đ iê n  thoai X X X X C ô n g  ty G am es Fun Ta b

6 4 3 4.1 4.07 3 K h ồ n g  T h i M inh Thúy X 7320401 X u ất ban B iên tỹp xuất bán 576 0 12/6/2018 0 9 6 7 9 4 1 4 5 0 khongthim inhthuy 199 6 @ gm ail.com D iên  thoại X X X X Fcedy.vn

6 5 3 4.1 4.07 5 V ỏ  N g ọ c  T ủ X 7320401 X u ất bán B iê n  lỹ p  xuất ban 5760 12/6/2018 096 24 14 85 1 tu p iup iu@ gm ail.com Diện thoai X X X X Truyền  thủng 1 loa D ỉn g

6 6 3 4.1 4.07 6 IX* M inh Trang X 7320401 X u ất bán B iê n  lụp xuút bán 5760 12/6/2018 0 16 88 2 8 1 9 9 6 trangkun.lynhlynh@ gm ail.com Diên thoai X X X X B á o  N gư ờ i 1 lù N ội

6 7 3 4.1 4 .0 7 8 N ghiêm  T h i T rin h X 7320401 X u ắt ban B iê n  táp xuầ l bán 5760 12/6/2018 0 9 8 47 22 99 7 trin h a jc@ g m a il.co m Đ iện thoai X X X X T r i  thức Tre B ook

6 8 3 4.1 4 .0 7 9 N guyền T rọ n g  T uấn X 7320401 X u át ban B iê n  táp xuất ban 5760 12/6/2018 0 1 6 7 5 9 9 8 2 2 0 tu an h vb a o ch i@ gm a il.a im D iên  thoai X X X X 1 lo a s ì  trnyẽn tranh

6 9 3 4.1 4.08 0 B án T h ị U ycn X 7320401 X u á l ban B iê n  tâp xuất bán 576 0 12/6/2018 0 97 2 6 6 7 9 1 2 b u n u y c n x b 3 4 ajc@ gm a il.a im Đ iê n  thoai X X

T ổ n g  c ộ n g s s 1 4 49 4 2 2 9 2 0 4 37 5 3

Ghi chú:
I•> Trưởng hụp các ngành chim cu mữ ngành thuộc Jonh mục cap IVđe nghi ghi rõ tin chmmg trinh Jang Jao tụo trong CỘI tin ngành 
ị • *) Ghi rít tin phương thưc kháo tái như: Phtiu hót: email: phỏng vằn: trực luyin

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 3 14 15 16 17 18 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 34.13.001 N g u y cn  T h ị  Á n h 3 /1 2 /1 9 96 X 7 31 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ô n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 9 6 5 4 6 8 7 6 3 an a n hnguycn .nd@ gm ail.com Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  B in h  T h ủ y

2 3 4 .1 3 .0 0 2 N g u y cn  N g ọ c  A nh 5/1 0 /1 9 96 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ó n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 I 6 6 8 1 5 8 6 0 I anh.nguycn  1 0 0 5 1 9 9 6@ gm a il.co m D iệ n  thoại X X X X C T C P  Iv ic iv  G ro u p

3 3 4.1 3 .0 0 3 Phạm  T ú  A n h 13/4/1996 X 7 31 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ô n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 9 6 4 5 5 7 3 3 8 tuanhpham  13 0 4 9 6 @ g m ail.co m D iệ n  thoại X X X X T ạ p  c h i M ỏ i trường

4 3 4.1 3 .0 0 4 T ra n  Q u ỳ n h  A n h 9/1 2 /1 9 96 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ó n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 9 6 2 3 1 6 5 1 7 T  ranquy n h a n h 2 8 0 1 í/,g am il.com Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  Procyo n  V iệ t  N am

5 3 4.1 3 .0 0 5 V ù  T râ m  A n h 18/6/1996 X 7 31 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ô n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 1 6 4 6 8 6 9 1 8 7 tram an h xin h d cp p @ gn ia il.co m D iệ n  thoại X X

6 3 4 .1 3 .0 0 6 T ra n g  A  B in h 2/4/1996 X 7 31 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ô n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 1 6 9 9 2 4 9 4 8 1 trangd u o n g tlian @ g n ia il.co m Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  V ậ n  tái H u y  H o à n g

7 3 4 .1 3 .0 0 7 S ù n g  S c o  C h ú n g 8/9/1994 X 731 02 01 C h in h  trị hpc C h in h  sách cò n g 2 4 8 0 8 /6 /2018 0 1 6 5 9 7 9 3 6 7 2 su n g q u o cch u n g @ g n ia il.co m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  P hủ  T h á i

8 3 4 .1 3 .0 0 8 H o à n g  Á n h  Dưcm g 5/2/1995 X 7 31 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách có n g 2 4 8 0 8 /6 /2018 0 9 1 2 2 9 9 5 9 5 L c lc k u tc 0 2 0 5 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  M in h  T h a n h  G ro u p

9 3 4 .1 3 .0 0 8 H o à n g  Á n h  Dưcm g X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách có n g 2 4 8 0 8 /6 /2018 0 1 6 3 9 0 3 6 4 3 2 Ic lc k u tc 0 2 0 5 199 5 @ gn ta i 1 .coin D iệ n  thoai X X X X C T C P  M in h  T h a n h  G ro u p

10 3 4 .1 3 .0 1 0 N g u y cn  T h ị D tin g 12/6/1996 X 7 31 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ó n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 9 3 4 4 6 4 9 9 6 p h u o n g d u n g .a jc@ gm a il.co m Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  T h ả n h  Phát

I I 3 4.1 3.01 1 Đ ỗ  T h ị H ả n g 3 0/1 /1 9 96 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ó n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 1 6 2 8 5 8 2 5 0 0 H a n g h in 3 0 0 1 @  g m ail.com D iệ n  thoai X X X X C T C P  V ậ n  tai T h ủ y  C h i

12 3 4 .1 3 .0 1 2 B ù i T h ị  H ả n g 11/12/1995 X 7 31 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách có n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 9 6 6 4 0 3 0 5 8 hang b t.n n 2 4h @ gm a il.co m ĐÌỘI1 thoai X X X X C T C P  L o k a  S p a c c

13 3 4 .1 3 .0 1 3 D o ã n  T h i T h u  H ả n g 2 4/11/1996 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ó n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 9 6 9 3 9 6 9 2 2 D o a n h an g ajc@ gm ail.co m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  N ộ i thát 3 D  H om e

14 3 4.1 3 .0 1 4 Doãn T h ị D iệ u  H ư ơ ng 8/1 0 /1 9 96 X 731 02 01 C h in h  tr ị học C h in h  sách c õ n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 9 6 6 7 4 3 4 1 0 D oa n h u o n g  1 00819 96 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X

15 3 4 .1 3 .0 1 5 N g u y cn  T h ị L a n  H ư ơ n g 29/1 0/1 99 6 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c õ n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 1 6 7 4 2 8 6 8 2 2 Lan h u o n g p lh n  19 96 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X

16 3 4 .1 3 .0 1 6
N gu y ễ n  T h ị  M a i 

H  ươn li
2 1/4/1996 X 731 02 01 C h ín h  trị học C h in h  sách cô n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 9 1 8 5 9 6 3 0 6 B o va ih an h p h u c 19 9 6 @ g m ail.co m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  T h ư ơ n g  m ai L A M F A

17 3 4 .1 3 .0 1 7 V ũ  Q u ỳn h  H ư ơ n g 28/1 0/1 99 6 X 731 02 01 C h in h  tr ị học C h in h  sách c ó n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 9 6 3 3 9 4 4 1 6 tranghuong05<)51 l@ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X

18 3 4 .1 3 .0 1 9 N g u y cn  T h ị H o à i 3/4/1995 X 731 02 01 C h in h  tr ị học C h in h  sách cô n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 1 6 4 3 9 5 0 2 9 8 n g u ycn th ih o a i0 4 0 3 @ gm ail.co m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  T ư  v ắ n  S I C

19 3 4 .1 3 .0 2 0 N gu vcn  T ô  H u y  H o àn g 27/7/1994 X 7 31 02 01 C h in h  tr ị học C h in h  sách cô n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 9 6 5 4 2 7 8 9 6 H o an g ch u o i 1 @ gm n il com Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  T â n  V iệ t

20 3 4.1 3.02 1 T rà n  T h ị T h a n h  H oa 13/2/1995 X 731 02 01 C h in h  tr ị học C h in h  sách c ô n g 2 48 0 8/6 /20 1 8 0 9 6 8 7 7 8 2 5 9 Tran tlian h h o a  13 02 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  M im ic o

21 3 4 .1 3 .0 2 2 B ù i T h ị T h u  H uycn 15/7/1996 X 731 02 01 C h in h  tr ị học C h in h  sách cô n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 9 8 9 3 0 2 6 6 8 B u ith u h u ycn  19 9 6 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoại X X

22 3 4.1 3 .0 2 3
N gu y cn  T h ị K h á n h  

H u vcn
9 /5 /19 9 6 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách có n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 9 6 8 0 0 6 0 9 2 K h a n h h u yc n @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  N hật A n

23 3 4 .1 3 .0 2 4 B ù i T h ú y  L in h 14/8/1996 X 731 02 01 C h in h  tr ị học C h in h  sách c ó n g 2 48 0 8 /6 /2018 0 9 6 5 8 3 8 8 8 0 L ih b u i I4 0 8 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  P latin u m

24 3 4 .1 3 .0 2 5 D ư ơ n g  T h ị L in h 19/5/1996 X 731 02 01 C h in h  tr ị học C h in h  sách c ò n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 9 7 2 2 58 09 1 D u o n g lin h a jc @ g m a il.co m Đ iộ n  thoai X X X X C T C P  H à  Th à n h

25 3 4 .1 3 .0 2 7 L c  T h ị  L in h 1/6/1996 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách c ô n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 9 6 8 2 4 8 1 8 7 Ic lin h a jc l9 3 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  X N K  Đ ạ i L â m

26 3 4 .1 3 .0 2 8 N gu y cn  T h ủ y  L in h 12/1/1995 X 731 02 01 C h in h  tr ị học C h in h  sãch c õ n g 2 4 8 0 8 /6 /2018 0 9 4 8 2 6 6 4 6 7 lin h c o n iO l I2 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X C ộ n g  hòa Ý

2 7 3 4 .1 3 .0 2 9 V ù  T h ị  L in h 26/5 /1 9 96 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách có n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 1 6 8 8 3 2 4 5 0 0 V u t h ilin h  123 4 5 6 7 8 9 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X

28 3 4 .1 3 .0 3 0 P h ù n g  K h á n h  L v 2 4/9/1996 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách cõ n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 096 25 45 52 1 K h a n h ly i2 4 0 9 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  Đ ô n g  D ư ơ n g

29 3 4 .1 3 .0 3 ! T â n  T ỏ n g  M in 10/10/1993 X 7 3 1 0 2 0 ! C h in h  trị hpc C h in h  sách công 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 9 6 8 3 3 9 2 2 6 tongnunsh  « ,g m ail.com D iệ n  thoai X X X X C T C P  T h à n h  Phát

3 0 3 4 .1 3 .0 3 2 L ò  T h ị M in h 14/4/1996 X 7 31 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách cô n g 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 9 4 8 3 3 7 5 9 6 m in h n g o  19 9 6 9 0 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  G ia  H u y

31 3 4 .1 3 .0 3 3 Đ à o  T h ị M ỳ 10/4/1996 X 731 02 01 C h in h  trị học C h in h  sách công 2 4 8 0 8 /6 /20 1 8 0 1 6 2 8 1 0 3 0 4 0 D a o m y. a j c  @  gm a i 1. com Đ iê n  thoai X X X X C T C P  E p io n c

mailto:khanhcth@gmail.com
mailto:ananhnguycn.nd@gmail.com
mailto:10051996@gmail.com
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mailto:tramanhxinhdcpp@gniail.com
mailto:trangduongtlian@gniail.com
mailto:sungquocchung@gniail.com
mailto:Lclckutc0205@gmail.com
mailto:phuongdung.ajc@gmail.com
mailto:hangbt.nn24h@gmail.com
mailto:Doanhangajc@gmail.com
mailto:10081996@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:l@gmail.com
mailto:nguycnthihoai0403@gmail.com
mailto:1302@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
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1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3 2 3 4 .1 3 .0 3 5 C h u  T h ị H à  M y 20/7 /1 9 96 X 7310201 C h in h  trị học C h in h  sá ch  cò n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 OI 6 4 8 6 7 5 0 1 6 H a m vc b n fygm a il.co m Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  V iệ t T in

33 3 4 .1 3 .0 3 6 N gu y ễn  T h e  N gu y cn 1/9/1996 X 7310201 C h in h  trị học C h in h  sách cò n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 9 6 9 3 2 0 2 0 0 th cdoub lcng uycn  fygm ai i .com Đ iệ n  thoại X X C ộ n g  hòa Ý

3 4 3 4 .1 3 .0 3 7 Đ in h  L a n  Phư ơng 2 7 /1 0/1 99 6 X 7310201 C h in h  trị học C h in h  sách cò n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 9 1 56 56 71 5 ruacon. 2 7 1 0 9 6 fyg m a il.c o m Đ iệ n  thoại X X

3 5 3 4 .1 3 .0 3 8 V ù  T h ị T h u  Phư ơng 16/9/1994 X 7 310201 C h in h  trị học C h in h  sách cô n g 248 0 8/6 /20 1 8 0 96 3 9 0 4 1 6 4 vu lh u p h u o n g  16 0 9 9 4 fyg m a il.c o m Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  M anulife

3 6 3 4 .1 3 .0 4 0 Đ ỏ  B íc h  Q u y c n 3 0 /1 2/1 99 2 X 7310201 C h in h  trị học C h in h  sá ch  c ô n g 2 48 0 8/6 /20 1 8 0 97 1 5 8 5 3 9 5 d o b ich q iivcn .p o ro ro fyg m ail.co in Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  X â y  dựng M inh  K hang

3 7 3 4.1 3.04 1 N gu y ễn  T u ấ n  Th à n h 12/1/1996 X 7310201 C h in h  trị học C h in h  sá ch  c ô n g 2 48 0 8 /6 /2018 0 1 6 5 8 5 1 1 8 6 6 tu an th a n h n g u yc n l9 9 6 fygm a il.co m Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  V ạ n  X u â n

3 8 3 4.1 3 .0 4 2 T ư ờ n g  T h ị K im  T h a n h 1/1/1996 X 7310201 C h in h  trị học C h ín h  sá ch  c õ n g 2 48 0 8 /6 /2018 0 9 7 8 4 7 2 0 9 7
T U O N G K IM T H A N H 9 6 f y G M A IL .C O

M
Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  X N K  T ư ờ n g  An

3 9 3 4 .1 3 .0 4 3 H o à n g  T h ị  T h ú y 9/1 /19 9 5 X 7310201 C h in h  trị học C h in h  sá ch  c ô n g 2 48 0 8 /6 /2018 0 9 8 2 8 5 4 9 9 6 th u yh o n g ticn 9 5 fygm a il.co m Đ iệ n  thoại X X

4 0 3 4.1 3 .0 4 4 Đ ồ  T h ị T h ú y 2 9/9/1996 X 7 310201 C h in h  trị học C h in h  sách cô n g 2 480 8 /6 /2018 0 9 6 6 2 0 5 6 9 0 d o lh u y2 9 9 6 fy g m a il.c o m Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  D ohaland

41 3 4.1 3 .0 4 5 V ũ  T h a n h  T ù n g 2 1/3/1996 X 7 310201 C h in h  trị học C h in h  sá ch  c ô n g 2 48 0 8 /6 /2018 097 70 51 60 1 V u th a n h tu n g 6 4 fyg m a il.co m Đ iệ n  thoai X X X X C T  B ất dộng sàn

4 2 3 4 .1 3 .0 4 6 V ù  T h ị N g ọ c  T râ m 13/11/1996 X 7 310201 C h in h  trị học C h in h  sá ch  c õ n g 2 48 0 8 /6 /2018 0 1 6 67 15 85 31 tram n g o cvu  12 0 fygm a il.co m Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  Green Star

43 3 4 .1 3 .0 4 7 Đ ỗ  H à  T ra n g 22/1 /1 9 96 X 7 310201 C h ín h  trị học C h in h  sá ch  c ô n g 2 48 0 8 /6 /2018 0 9 4 9 7 2 0 9 9 6 doh a tra n gM 96 fyg m ail.co m Đ iệ n  thoại X X X X C T C P  Đ ầ u  tư G o ld  Dragon

4 4 3 4 .1 3 .0 5 0 N gu y ễn  T h ị T h u  T ra n g 21/7 /1 9 96 X 7310201 C h in h  trị học C h in h  sách cô n g 248 0 8 /6 /2018 0 96 6 1 1 7 6 4 2 T r a n g c m 2 1 0 7 1 99 6fygm a il.co m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  T ư  vấn  s ie

4 5 3 4.1 3.05 1 T rầ n  Q u a n g  T rư ờ n g 8 /3 /1992 X 7 310201 C h in h  trị học C h in h  sách cô n g 248 0 8 /6 /2018 0 1 6 8 2 1 2 9 2 9 6 q u a n g tn io n g .2 9 0 6 .h tfyg m ail.co m Đ iệ n  thoai X X X X H V C T  K h u  vự c 2

4 6 3 4.1 3.05 1 T rà n  Q u a n g  T rư ờ n g X 7 310201 C h in h  trị học C h in h  sá ch  c ô n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 1 6 8 2 1 2 9 2 9 6 q u a tn io n g.2 9 0 6 .h tfyg m ail.co m Đ iệ n  thoai X X X X H V C T  K h u  vự c 2

4 7 3 4 .1 3 .0 5 2 T rầ n  T h ị  T u y c t 24/5 /1 9 95 X 7 310201 C h ín h  trị học C h in h  sá ch  c ô n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 1 6 5 2 7 8 5 9 0 6 Tu yc tm u a d o n g 2 4 0 5 fygm a il.co m Đ iệ n  thoai X X X X C T C P  Đ ầ u  t ư T D M  V iệ t Nam

4 8 3 4 .1 3 .0 5 3 L ê  H á i V ã n 22/8 /1 9 96 X 7 310201 C h in h  trị học C h in h  sá ch  c ô n g 2 4 8 0 8/6 /20 1 8 0 1 6 5 5 6 8 3 5 5 3 h a iv a n 2 2 0 8 19 96 fyg m a il.c o m Đ iệ n  thoại X X

T ổ n g  c ộ n g : 48 0 37 7 4 7 30 3 32 1 1

Ghi chú:
( ')  Trtnntg hợp cức ngành chtni có núi ngìinh thuộc Junh mục cắp / I ' đẻ nghi ghi cà teil chmmg trình Jang dào lụo trong CỘI lẽn ngành 
(** )  Ghi rìi tin  phmntg linh■ kháo sin nlnr 1’hiéu hói: email: phóng vằn: t r ịir  niyen...

H à  N ộ i,  n g à y  2 5  th ả n g  1 2  n ă m  2 0 1 9
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HỌC VIỆN BẢO CHỈ VÀ TUYÊN TRUYÊN ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
KHOA CHỈNH TRỊ HỌC

T r i n h  đ ộ  d à o  tạ o : C ử  n h â n  c h u y ê n  n g à n h  C h i n h  tr ị  p h á t  t r i ể n

Đ ư ờ n g  l in k  đ ả n g  t ả i  D a n h  s á c h ........................................................................................................................................................................................................................

H ọ  v ả  tê n  c á n  b ộ  t ô n g  h ợ p :  L ư u  V ả n  T h ả n g ;  Đ i ệ n  t h o ạ i :  0 9 4 7 6 1 5 8 8 5 ;  E m a i l :  I u u v a n t h a n g b n 2 0 l 2 @ g m a i l . c o m

T T Mă sinh vién Họ và tẻn Ngày, tháng, 
nảm sinh

G if t  tính M3 ngành đào tạo (*) Quyết định tót nghiệp Thống tin liẻn hộ của SVTN
Phương 

thức 
khảo sát

n

SV TN  phản 
hối

Tỉnh trạng việc làm
Oúng ngành 
nghè dào tạo 

không
Khu v ự c  l im  việc

Nơi làm t iệc  (linh. 
TP)

Nam N ữ Mỗ ngành
Tổn

ngành
Tẻn chuyên 

ngành

Sổ
quyết
định

N gày kỷ  quyết 
đinh

Đìẻn thoại Emai C Ó Không
c a
VÍ(C

Do»H
học

IIIÌIIK
Có KMn%

Nhà Tư Tự lợo 
việc

Cóyèu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26

I 3 3 .0 8 .0 3 8 C h u  T r ư ờ n g  S in h 2 /4 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

trị h ọ c

C h ín h  tr ị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 8 8 7 4 9 3 6 ju s t a s in h 7 4 5 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X Đ iệ n  B iê n

2 3 4 .0 8 .0 0 1 D ỗ  V iệ t  A n 2 0 /6 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

trị h ọ c

C h in h  tr ị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 3 I 6 9 6 5 0 I u c k y  I u k e 9 6  v n @ g m a i I. c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

3 3 4 .0 8 .0 0 2 V ũ  V ă n  C h iế n 6 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 8 9 6 6 7 7 9 6 V  u c h ie n 0 2 0 6 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả i P h ò n g

4 3 4 .0 8 .0 0 3 B ù i T h ị  K im  C ủ c 8 /6 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  tr ị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 3 5 1 1 9 6 0 3 K im c u c k b h b @ g m a il .  C o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ò a  B in h

5 3 4 .0 8 .0 0 4 T ạ  T h ị  D u n g 1 /5 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  tr ị  

p h á t tr iền
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 4 9 2 2 9 7 9 6 T a d u n g S  1 9 6 @ g m a il . c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X P h ú  T h ọ

6 3 4 .0 8 .0 0 5 N g u y ễ n  T h ị  D u y ê n 4 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

trị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 4 8 5 6 2 2 2 d u y e n d iu d a n g l  9 9 6 b v @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

7 3 4 .0 8 .0 0 6 L ẽ  H u ỳ n h  Đ ữ c 2 9 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  tr ị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 2 8 1 0 4 9 6 d u c a jc 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

8 3 4 .0 8 .0 0 7 Đ ỗ  T r ọ n g  Đ ịn h 1 2 /6 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr i h ọ c

C h in h  tr ị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 2 1 3 0 1 8 0 9 2 t r o n g d in h  12 0 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả  N ộ i

9 3 4 .0 8 .0 0 8 N g u y ễ n  T h ị  G ia n g 3 /9 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iển
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 3 5 1 9 9 6 0 3 G ia n g n g u y e n th i2 6 4 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

10 3 4 .0 8 .0 0 9 Đ ặ n g  N g ọ c  H â n 2 9 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iển
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 6 1 2 1 4 6 1 h a n d id ia jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả  N ộ i

I I 3 4 .0 8 .0 1 0 N g u y ễ n  T h ị  H ư ơ n g 2 7 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  tr ị 

p h ả t  tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 4 8 9 3 8 9 5 8 N g u y e n h u o n g 2 7 1 2 a jc @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X T h á i  B in h

12 3 4 .0 8 .0 1 1 P h ạ m  T h ị  M a i  H ư ơ n g 9 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 6 6 7 0 3 3 7 m a ih u o n g s h 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X T h a n h  H ó a

13 3 4 .0 8 .0 1 3 L ẻ  T h ị  H ồ n g 2 4 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 7 2 4 9 0 8 6 le th ih o n g a jc @ g m a il . c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X T h a n h  H ó a

14 3 4 .0 8 .0 1 4 N g u y ề n  T h ị  H iề n 1 9 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  tr ị 

p h ả t  tr iển
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 4 5 8 0 6 4 6 9 n h ie n a jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X N a m  Đ ịn h

16 3 4 .0 8 .0 1 6 Đ in h  T r ư ờ n g  K iê n 1 4 /3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iển
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 9 2 6 7 7 0 6 k ie n 9 4 3 0 g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X T h a n h  H ó a

17 3 4 .0 8 .0 1 7 N g u y ề n  T h ị  L ả n h 1 4 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

trị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iển
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 5 2 0 9 8 6 9 B ig la n h  14 0 2 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X T u y ê n  Q u a n g

18 3 4 .0 8 .0 1 8 H o à n g  K h ả n h  L in h 5 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 9 3 3 1 9 5 9 h k l .a jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

19 3 4 .0 8 .0 1 9 L ê  M ỹ  L in h 1 2 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iển
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 7 9 2 5 7 5 5 m lin h .a jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  N ộ i

mailto:Iuuvanthangbn20l2@gmail.com
mailto:justasinh745@gmail.com
mailto:uchien020696@gmail.com
mailto:996bv@gmail.com
mailto:ducajc96@gmail.com
mailto:1206@gmail.com
mailto:Giangnguyenthi26496@gmail.com
mailto:handidiajc@gmail.com
mailto:Nguyenhuong2712ajc@gmail.com
mailto:maihuongsh96@gmail.com
mailto:nhienajc@gmail.com
mailto:140296@gmail.com
mailto:hkl.ajc@gmail.com
mailto:mlinh.ajc@gmail.com


TT Mã sinh vièn Họ vả tén Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới tinh Mả ngành đào tạo (*) Quyết định tổt nghiệp Thông tin  liẾn hệ của SVTN

Phirơng 
thức 

khảo sát
n

SVTN phản 
hổi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghè đào tạo 

không
Khu vtrc làm việc

.Xơi làm \iệc (linh, 
77?

Nam Nữ Má ngành
Tổn

ngành
Tẻn chuyên 

ngành

Sổ
quyết
định

Ngày kỷ quyết 
định

Điện thoai Emađ C ó Khổng
Cỏ

Oang
Iiọc

»<i»K
CỎ việc Có KhAự Nhả Tư

Tự lạo 
vice 
lòm

Cóyéi,
ui

»KOÒÌ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 2 5 26

2 0 3 4 .0 8 .0 2 0 N g u y ễ n  T  T h ù y  L in h 1 0 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  tr ị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 8 6 7 6 2 0 0 8 5 L in h m o m 6 9 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X T h a n h  H óa

2 I 3 4 .0 8 .0 2 1 V ư ơ n g  T h ị  L in h 8 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  tr ị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 8 1 3 7 8 9 I i n h a jc 9 6 @ g m a i  I. c o m

Đ iệ n

th o ạ i X X X X H à  N ội

2 2 3 4 .0 8 .0 2 2 Đ in h  T h ị  L o a n 8 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  tr ị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 2 8 9 6 7 8 4 th a n h lo a n  1 10 8 19 9 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

23 3 4 .0 8 .0 2 3 P h ạ m  V à n  L o n g X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 6 2 9 0 8 9 0 lo n g .o r in @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả i D ư ơ n g

24 3 4 .0 8 .0 2 3 P h ạ m  V à n  L o n g 2 3 /1 2 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 1 3 3 0 5 6 7 4 L o n g o r in @ g m a i 1. c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

2 5 3 4 .0 8 .0 2 4 P h ạ m  T u ấ n  L ự c 1 8 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 8 0 2 2 4 1 9 lu c s a k e rc a t@ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

2 6 3 4 .0 8 .0 2 5 N g u y ễ n  L ê  M in h 1 9 /4 /1 9 8 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 8 0 7 9 4 6 6 le m in h .k 3 4 c tp t@ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả  Nội

2 7 3 4 .0 8 .0 2 6 S ủ n g  A  M in h 2 0 /1 0 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 8 7 7 7 2 4 5 s u n g m in h 2 0 9 5 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X P h ú  T h ọ

28 3 4 .0 8 .0 2 7 Đ ặ n g  H à  M y 1 2 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

trị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 2 5 2 1 9 9 6 d a n g h a m y .h v b c @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X B ẳ c  N inh

2 9 3 4 .0 8 .0 3 0 N g u y ễ n  T h ị  N g â n 4 /3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h ín h  

tr ị  h ọ c

C h in h  tri 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 9 1 8 3 0 9 6 N g u v e n n g a n 3 4 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X Đ iệ n  B iên

3 0 3 4 .0 8 .0 3 1 H o à n g  Đ ứ c  N g h ĩa 1 5 /1 0 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 4 2 1 4 1 9 9 6 H o a n g d u c n g h ia 2 0 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  G ia n g

3 1 3 4 .0 8 .0 3 2 N g u y ễ n  T r ọ n g  N h â n 1 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 7 8 5 5 5 1 N g u y c n t r o n g n h a n  19 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X B ắ c  N inh

3 2 3 4 .0 8 .0 3 4 D ư o n g  X u â n  S ơ n 1 5 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 2 6 0 8 7 6 6 x u a n s o n c tp t3 4 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

33 3 4 .0 8 .0 3 5 P h ạ m  T h ị  T h ư 2 0 /7 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 8 7 6 7 3 1 8 T h u p h a m 2 0 7 9 5 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ồ  C h i M in h

3 4 3 4 .0 8 .0 3 6 P h ạ m  T h ị  T h ư ơ n g 2 1 /9 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 4 1 1 5 6 6 0 P h a m th u o n g 5 7 7 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

3 5 3 4 .0 8 .0 3 7 L ẻ  T h ị  T h ả o 2 0 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 3 2 1 6 3 4 0 th a o v y c th @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả  Nội

3 6 3 4 .0 8 .0 3 9 L ẻ  T h ị  T h u 3 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h o c

C h in h  trị 

p h á t  tr iề n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 9 6 3 0 3 2 4 th u c h e ta jc 9 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

3 7 3 4 .0 8 .0 4 0 Đ à m  D u y  T ù n g 2 9 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iề n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 4 7 8 2 8 4 4 d u y tu n g .  a jc @ g n ia il.  c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả  Nội

3 8 3 4 .0 8 .0 4 1 P h ạ m  T h ị  T r â m X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 7 2 9 3 4 5 7 tr a m p t.a jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X T h a n h  H ó a

3 9 3 4 .0 8 .0 4 1 P h ạ m  T h j  T  râ m 1 0 /2 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 6 2 1 5 2 5 6 tr a m p t.a jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X

4 0 3 4 .0 8 .0 4 2 H o ả n g  Q u ỳ n h  T r a n g 1 9 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iề n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 7 5 2 2 0 1 J u s ta i le 8 8 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ả i P h ò n g

4 I 3 4 .0 8 .0 4 4 N g u y ễ n  V iệ t  T r in h 2 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  trị 

p h á t  tr iể n
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 9 6 0 7 2 9 2 v ie t t r in h  12 0 2 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H à  Nội

mailto:Linhmom69@gmail.com
mailto:11081996@gmail.com
mailto:long.orin@gmail.com
mailto:lucsakercat@gmail.com
mailto:leminh.k34ctpt@gmail.com
mailto:sungminh2095@gmail.com
mailto:danghamy.hvbc@gmail.com
mailto:Nguvenngan3496@gmail.com
mailto:Hoangducnghia206@gmail.com
mailto:196@gmail.com
mailto:xuansonctpt34@gmail.com
mailto:Thupham20795@gmail.com
mailto:Phamthuong577@gmail.com
mailto:thaovycth@gmail.com
mailto:thuchetajc96@gmail.com
mailto:trampt.ajc@gmail.com
mailto:trampt.ajc@gmail.com
mailto:Justaile88@gmail.com
mailto:1202@gmail.com


TT Mã sinh  viên Họ vả tén Ngày, tháng, 
nảm sinh

Giớ i tinh Mã ngành dào tạo n Quyét định tốt nghiệp Thỏ ng tin lỉẻn hệ của SVTN

Phương 
thức 

khảo sát 
(••)

SVTN  phản 
hôi

Tỉnh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghè dào tạo 

khỏng
Khu v ự c  lảm việc

.Vơi làm íiệc (linh. 
TP)

Nam Nữ M ỗ ngành Tồn
ngành

Tén chuyỗn 
ngành

só
quyết
định

Ngày kỷ  quyết 
định

Diện thoai E m ai C Ó Khỏng
Có
v iịc

Dang
học

nâng
Cứ

Nhà Tư
Tự tạo

rìệc
tồ

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

42 3 4 .0 8 .0 4 5 L ê  A n h  T u ấ n 2 7 / 7 / 19 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  tr ị 

phá t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 3 4 5 6 9 6 I 5 L e a n h tu a n 9 19 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

43 3 4 .0 8 .0 4 6 V õ  N g ọ c  T u ấ n I/2 /1 9 9 4 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr ị  h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 I 6 8 9 7 5 3 2 5 6 V o tu a n 0 0 0 2 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ồ  C h i M in h

44 3 4 .0 8 .0 4 7 H ả  T h ị  T h u  U y c n 2 1 /4 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

trị h ọ c

C h in h  trị 

p h á t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 2 1 4 9 9 4 0 H a th u u y e n 0 6 0 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X H ã  N ộ i

45 3 4 .0 8 .0 4 9 Đ ỗ  A  T u ầ n 2 8 /5 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h in h  

tr i  h ọ c

C h in h  tr ị 

phá t tr iể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 8 9 8 5 4 7 5 4 d o a tu a n  12 3 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o ạ i
X X X X G ia  L a i

T ổ n g  c ô n g : 4 5 0 3 5 5 5 1 2 2 3 5 3 0 0 0

Ghi chú:
(*) Truông hạp các Iigánli chim cỏ mđ ngành lliuộc (lanh mục cầp II '( lề  nghị ghi rd lẻn chuattg trình (lang (lào lợo trong CỘI ten ngành 

(**) G lii rìi lẻn plunmg tlúic khao sát như: Phiêu hoi; email; phong rần: trục tuyên...

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

mailto:Leanhtuan9196@gmail.com
mailto:Votuan0002@gmail.com
mailto:Hathuuyen0606@gmail.com
mailto:123@gmail.com
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H p  v á  t è n c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  B ù i  L ệ  Q u y ê n ;  Đ i ệ n  t h o ạ i :  0 9 1 3 . 9 3 1 .1 4 5  ,  E m a i l :  I e q u y e n l 8 1 0 @ g m a t l . c o t n

TT M3 sinh vi&n Họ và tẻn Ngày, tháng, 
nâm sinh

Giói tinh Mă ngành dào tạo (*) Quyét định tổt 
nghiệp Thông tin  IIỄn hệ của SVTN

Phương 
thức khảo 

sát (••)

SVTN phản 
hồi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghè dào tạo 

khống
Khu vực làm việc

,\ơ i làm l i f e  (linh,

r õ

Nam Nữ
Mă

ngành
Tén ngành

Tẻn chuyên 
ngành

Số
quyél
đình

Ngày ký  
quyét đính

Điện thoại Email C Ó Không
cỏ
việc

l>‘»IR
hục

nãiiỊi
CỎ

việc
làm

Có KMhị
Nhà Tư

Tự lạo 
v lịc

Cô

IIỊỊOÒÌ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

l 3 4 .0 2 .0 0 1 Đ ồ  P h u ơ n g  A n h 1 3 /1 0 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ỏ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 I 6 8 9 6 2 0 2 6 6 d o p h u o n g a n h . h h t@ g m a i I. c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H ả  N ộ i

2 3 4 .0 2 .0 0 4 L ẻ  T h ị  P h ư ơ n g  a n h 5 /5 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  h o c

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ò i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 6 3 9 4 6 7 5 th a i a n h  5 5 9 6 @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

3 3 4 .0 2 .0 0 5 N g u y ễ n  H o ả i A n h 1 4 /3 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ô i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ô i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 5 6 1 9 6 0 1 5 r y n n .k im iq ia o @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X

4 3 4 .0 2 .0 0 6 N g u y ễ n  T h ị  H à  A n h 1 3 /1 1 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ộ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 2 8 5 1 9 9 6 h a a n h .n g u y e n .9 8 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

5 3 4 .0 2 .0 1 0 H o à n g  T h ị K h ả n h  C h i 6 /7 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  học
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 6 0 2 0 5 4 0 h o a n g k h a n h c h i7 2 @ g m a iI .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

6 3 4 .0 2 .0 1 2 Q u á c h  T h ị  D ịu 7 /9 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x â  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ò i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 8 3 3 1 2 9 7 q u a c h d iu 7 9 9 5 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H ả  N ộ i

7 3 4 .0 2 .0 1 4
N g u y ê n  T h ị T h a n h  

G ia n g
1 4 /1 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5

C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ò i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ỏ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 5 5 3 8 8 4 9 n t tg ia n g .  b c t t@ g m a il .  c o m Đ iệ n  th o a i X X

8 3 4 .0 2 .0 1 6 N g u y ê n  T h u  H ẳ n g 5 /2 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ộ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 5 0 0 5 5 1 2 n g u y e n h a n g .c b 9 5 @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o a i X X

9 3 4 .0 2 .0 1 7 P h ạ m  M in h  H u ơ n g 1 9 /1 0 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x ă  

h ô i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x à  

h ô i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 8 5 5 2 1 2 4 h u o n g .x u 9 6 @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o ạ i X X

ÌO 3 4 .0 2 .0 1 9 N g u y ễ n  T h ị  T h u  H à 2 0 /1 1 /1 9 9 7 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  học
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 2 3 4 6 2 7 3 T h u h a 2 0 l  l9 6 @ ic lo u d .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

I I 3 4 .0 2 .0 2 1 L à n h  T h ị  H iể n 2 6 /1 0 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ă  

h ô i k h o a  h o c

C h ù  n g h ĩa  x â  

h ô i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 9 6 0 6 4 0 6 la n h th ih ie n a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X

I 2 3 4 .0 2 .0 2 3 D ư ơ n g  Q u a n g  H u n g 4 /8 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x à  

h ô i k h o a  h o c

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  học
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 3 6 2 5 3 8 3 8 h u n g n o b i0 4 0 8 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

I3 3 4 .0 2 .0 2 5 Đ o à n  T h ị  H u ế 1 6 /2 /1 9 9 4 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ỏ i k h o a  h ọ c

C h ú  n g h ĩa  x à  

h ò i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 8 5 4 1 6 8 9 D o a n  v a n h u e .  a jc @ g m a i  I. c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

14 3 4 .0 2 .0 2 6 D ư ơ n g  P h ư ơ n g  H u ể 8 /8 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x à  

h ò i k h o a  học
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 9 7 4 0 9 4 2 p h u o n g h u e 8 8 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  thoa i X X X X T h a n h  H ó a

15 3 4 .0 2 .0 2 8 G ià n g  T h ị  K h u a 6 /3 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x à  

h ô i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 5 0 0 9 3 6 2 k h u a c n x h  12 3 @ g m a i l .c o m Đ iộ n  thoa i X X X X H ả i P h ò n g

16 3 4 .0 2 .0 2 9 N g u y ễ n  T h ị  V iệ t  K iề u 1 5 /9 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ô i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 2 9 9 8 3 2 9 9 n g u y e n v ie tk ie u a jc .@ g m a i l .c o m Đ iệ n  thoa i X X X X H ả  N ộ i

17 3 4 .0 2 .0 3 0 V ù  T ủ  L iê m 2 0 /1 2 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x à  

h ỏ i k h o a  h o c

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ỏ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 6 6 0 3 3 4 2 l ie m v u tu .a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  thoa i X X X X H à  N ộ i

18 3 4 .0 2 .0 3 2 C h u  T h ị  G ia  L in h 1 5 /6 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x ă  

h ỏ i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ò i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 7 1 4 2 8 3 0

c h o n g c h o n g c a u v o n g 0 2 0 4 @ g m a i l .c o

m
Đ iệ n  thoa i X X X X H à  N ộ i

19 3 4 .0 2 .0 3 4 N g u y ễ n  T h ị  L in h 2 1 /1 0 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x à  

h ò i k h o a  h o c

C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ò i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 8 7 3 6 1 2 !i n h 2 1 1 0 9 5 @ g m a il .c o m Đ iệ n  thoạ i X X X X H à  N ộ i

2 0 3 4 .0 2 .0 3 5 N g u y ễ n  T h ị  M ỹ  L in h 2 8 /3 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 3 1 2 9 1 9 2 d a s n g u y e n n @ g m a i  I. c o m Đ iệ n  thoạ i X X X X H ả  N ộ i

21 3 4 .0 2 .0 3 6 N g u y ễ n  T rà n  H ả  L in h 1 /8 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x â  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 0 4 1 6 1 9 9 6 h a a l in h h  18 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  thoa i X X X X S ơ n  L a

2 2 3 4 .0 2 .0 3 7 T rầ n  H o à n g  L o n g 7 /9 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  xà 

h ộ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 8 8 7 1 6 4 6 T r a n lo n g y e u th i e n c o l  2 3 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X S ơ n  L a

23 3 4 .0 2 .0 4 2 L ũ  T h i N g ọ c 1 0 /5 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x ă  

h ỏ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 9 3 3 6 5 8 5 l u th in g o c 3 0 1 1 9 5 @ g m a il .c o m Đ iệ n  thoa i X X X X H ả  N ộ i

24 3 4 .0 2 .0 4 4 N g u y ễ n  T h ị N g u y ệ t 2 8 /9 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h o c

C h ù  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 8 7 4 9 9 6 J e r r y n g u y e n .a jc @ g m a i l . c o m Đ iệ n  thoa i X

2 5 3 4 .0 2 .0 4 6 T ạ  T h ị N h ị 1 0 /1 2 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 6 0 6 9 4 8 9 k u te n h ih v b c @ g m a i . c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

2 6 3 4 .0 2 .0 4 7 D inh  V iế t P h u o n g 7 /1 2 /1 9 9 4 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x ă  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ộ i k h o a  hoc
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 4 9 3 9 5 6 9 p h u o n g v ie ta jc 3 4 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H ả  N ộ i

2 7 3 4 .0 2 .0 4 8 B ù i T h ị M in h  P h ư ơ n g 2 1 /1 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  h o c  1

C h ủ  n g h ĩa  xà 

h ô i k h o a  học
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 8 6 2 5 8 0 9 b u i t h i m in h p h u o n g 2 1 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYẺN TRUYÊN
KHOA CHÚ NCHlA Xã  HỘI KHOA HỌC

mailto:rynn.kimiqiao@gmail.com
mailto:haanh.nguyen.986@gmail.com
mailto:hoangkhanhchi72@gmaiI.com
mailto:quachdiu7995@gmail.com
mailto:nguyenhang.cb95@gmail.com
mailto:huong.xu96@gmail.com
mailto:l96@icloud.com
mailto:lanhthihienajc@gmail.com
mailto:hungnobi0408@gmail.com
mailto:phuonghue8896@gmail.com
mailto:123@gmail.com
mailto:liemvutu.ajc@gmail.com
mailto:chongchongcauvong0204@gmail.co
mailto:inh211095@gmail.com
mailto:18@gmail.com
mailto:23@gmail.com
mailto:luthingoc301195@gmail.com
mailto:Jerrynguyen.ajc@gmail.com
mailto:phuongvietajc34@gmail.com


TT M ăsin h  vlèn Họ vả tén
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giỏ-i tinh Mã ngành đảo tạo (*)
Quyèt định tôt 

nghiệp
Thỏng tin liên hệ của SVTN

Phương 
thứ c khảo 

sát (••)

SV TN  phán 
hối

Tình trạng việc lảm
D ũ ng ngành 
nghè dào tạo 

khống
Kh u  v ự c  làm việc

1Xơi làm v iịc  (tinh, 
779

Nam Nữ
Mã

ngành
T6n ngành

Tẻn chuyên 
ngành

Số
quyết
định

Ngày kỷ 
quyét định

Điện thoại Email C Ó Không
Có
viịc

Dong
hục

nòng viỷc
Cỏ ATNVqr Nhà Tư

viịc

Có

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 8 3 4 . 0 2 0 4 9 P h ạ m  T h ị  P h ư ơ n g 9 /2 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x â  

h ô i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 8 1 3 2 2 3 5 p h u o n g p h a m 9 0 2 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

2 9 3 4 .0 2 .0 5 0 H o ả n g  T h ị  K im  P h ư ợ n g 5 /8 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ò i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 8 1 6 4 8 1 4 h o a n g k  i m p h u o n g 5 8 6 @ g m a i . com Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

3 0 3 4 .0 2 .0 5 1
P h ù n g  T h ị  M in h  

P h ư ơ iU ỉ
1 /9 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5

C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ò i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h ọ c
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 6 7 4 2 9 7 5 M  i n h p h u o n g .  p t@ g m a i  I . c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X C a o  B ẳ n g

31 3 4 .0 2 .0 5 2
H o ả n g  T h ị  P h ư ơ n g  

Q u ỳ n h
4 /1 1 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5

C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ò i k h o a  h o c

C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 2 3 2 6 1 3 6 h o a n g p h u o n g q u y n h a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

3 2 3 4 .0 2 .0 5 4 N g u y ễ n  V ă n  T h à n h 7 /9 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ò i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 8 6 2 8 0 9 0 th a n h n g u y e n v a n .a jc @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

33 3 4 .0 2 .0 5 5 N g u y ễ n  M a i T h ả o 1 5 /9 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ò i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 5 9 9 2 3 8 6

n g u y e n m a i th a o  12 3  4  5 6 7 8 9 @ g m a i l . c 

o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X V ĩn h  p h ú c

34 3 4 .0 2 .0 5 8 N g u y ễ n  L ẽ  M a i T h i 2 /2 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ú  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h ọ c
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 6 8 0 5 3 1 3 5 m a i th i9 6 .a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 5 3 4 .0 2 .0 5 9 N g u y ề n  th ị th a n h  th u ỷ 1 /5 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  h ọ c
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 9 6 0 7 6 9 9 n g u y e n th a n h th u y .a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X

3 6 3 4 .0 2 .0 6 0 N g ô  T h ị  H u y ề n  T r a n g 8 /1 2 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h o e

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ỏ i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 7 9 5 7 9 6 7 8 n g o h u y  e n t  r a n g . a jc @ g m a i  I. com Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 7 3 4 .0 2 .0 6 1 T rầ n  X u â n  T r in h 1 2 /6 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ỏ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ỏ i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 1 0 0 7 0 5 8 t r in h t r a n x u a n 7 1 7 @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T h á i  B in h

38 3 4 .0 2 .0 6 4 M ạ c  T r u n g 8 /7 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  nghTa x à  

h ộ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x ã  

hô i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 8 7 1 5 6 9 7 2 m a c t r u n g v tg 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 9 3 4 .0 2 .0 6 6 N ò n g  T h a n h  T u y ề n 1 8 /3 /1 9 9 5 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ô i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 5 0 4 8 3 6 4 th a n h t  u y  e n h  v b c @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

4 0 3 4 .0 2 .0 6 7 T r ầ n  Đ ứ c  V iệ t 1 7 /8 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ỏ i k h o a  h o e

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 2 6 7 5 7 4 1 m r m in a 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

41 3 4 .0 2 .0 6 8 H o ả n g  T h ị  X u y ê n 1 0 /5 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ú  n g h ĩa  x ã  

h ỏ i k h o a  h ọ c

C h ù  n g h ĩa  x ã  

h ộ i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 6 5 2 1 8 6 8 h o a n g x  u y  e n a jc 9 6 @ g m a i  I. c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

4 2 3 4 .0 2 .0 6 9 L ẻ  T h ị  H ả i Y ế n 1 /7 /1 9 9 6 X 7 E + 0 5
C h ủ  n g h ĩa  x à  

h ộ i k h o a  h o e

C h ủ  n g h ĩa  x ã  

h ô i k h o a  h o e
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 3 3 6 8 7 3 9 4 le h a iy e n .k 3 4 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

T ổ n g  c ô n g : 3 9 3 3 5 2 2 5 3 0 7 2 7 1 0

G h i  c h ú :  Hả N ộ i.  ngày 25 tháng 12 năm 2019
(*) Truởiig //(//> cức ngành chim có mã ngành ilniộc (lanh mục cáp ¡V (lè nghị ghi rõ  /¿II chmmg irin li (long (lào tợo trong cột lân ngành 

(**) Ghi rữ lẻn p liinn ig  thĨK kháo sát như: Phiền hói: cnuiil; phóng van: trực luyén...

mailto:phuongpham90296@gmail.com
mailto:hoangphuongquynhajc@gmail.com
mailto:thanhnguyenvan.ajc@gmail.com
mailto:maithi96.ajc@gmail.com
mailto:nguyenthanhthuy.ajc@gmail.com
mailto:trinhtranxuan717@gmail.com
mailto:mactrungvtg96@gmail.com
mailto:mrmina96@gmail.com
mailto:lehaiyen.k34@gmail.com


PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K34 Được KHẢO SÁT NĂM 2019

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRU YÉN ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM
KHOA XÃ HỘI IIỌC

Trinh độ đào tạo: Cứ nhân chuyên ngành Cõng tác xã hội
Đường link đãng tài Danh sách ...................................................................................................................................................................

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Nguyễn Xuân Nguyên; Điện thoại: 0949.919.538; Email: xuannguyenxhh2006@yahoo.com

T T M a  s i n h  v ié n H ọ  v à  t ê n N g à y ,  t h á n g ,  n ă m  s i n h

G i ớ i  t ín h M a  n g à n h  đ à o  tạ o  (*) Q u y ế t  đ ịn h  t ó t  n g h iệ p T h ô n g  t i n  l iô n  h ệ  c ù a  S V T N

P h ư ơ n g  t h ứ c  

k h ả o  s á t  (*•)

S V T N  p h á n  

h ổ i
T i n h  t r ạ n g  v iệ c  là m

Đ ú n g  n g à n h  

n g h ề  đ à o  t ạ o  

k h ỏ n g

K h u  v ự c  là m  v iệ c

N ơi lùm  việc (linh, 
TP)

N am N ữ M ã ngành
Tén

ngành

Tôn
c h u y ê n
n g à n h

S ố
q u yé t
định

N g à y  k ý  q uyét 
định

Đ iện
thoạ i

E m ail Có Khỏng
Cồ

làm

/  hmg 
hục  

m inx

Chưa
cỏ

việc
làm

Có khàng
Nhà
marc

Tư
nhàn

Tự lạo 
việc 
làm

Có
vén lõ 
nước 
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1 4 15 16 17 18 1 9 20 2 1 2 2 23 24 25 2 6

1 34.27.002 Nguyền ThúyAn 02/10/1996 X 7760101
Công 
tác xà 

hội

Công 
tác xà 

hội
2480 8/6/2019

nquventhuvan260
® a m a il.co m

Mail X X X X Hà Nội

2 34.27.003 Nguyền ThúyAn 26/06/1995 X 7760101
Công 
tác xà 

hội

Công 
tác xà 

hội
2480 8/6/2019

thuvan2606aic(a>
qm ail.com Mail X

3 34.27.005 Nguyễn TheAnh 16/10/1996 X 7760101
Cõng 
tác xà 

hội

Công 
tác xã 

hội
2480 8/6/2019

theanhctxh34(3)q
mail.com Mail X X X X Hà Nội

4 34.27.006 Nguyễn Thị 
ỌuỳnhAnh 25/11/1996 X 7760101

Công 
tác xà 

hội

Còng 
tác xà 

hội
2480 8/6/2019 quvnhanhctxhaic

(5)qmail.com Mail X X X X Hà Nội

5 34.27.007 Vù Thị VânAnh 14/02/1996 X 7760101
Công 
tác xà 

hội

Cõng 
tác xâ 

hội
2480 8/6/2019 Vananhvu140219

96(Q)qmail.com Mail X

6 34.27.001 Nông BảoÂn 10/08/1996 X 7760101
Còng 
tác xã 

hội

Công 
tác xã 

hội
2480 8/6/2019

baoanaic(S)qm ail.
com Mail X X

7 34.27.008 Tạ MinhChâu 14/10/1996 X 7760101
Công 
tác xã 

hội

Công 
tác xã 

hội
2480 8/6/2019

voitom.1410(5)qm
ail.com Mail X

8 34.27.010 Bùi NgọcDung 12/07/1996 X 7760101
Công 
tác xâ 

hội

Cõng 
tác xã 

hội
2480 8/6/2019

Nqocdunq25896
(2)qmail.com Mail X X X X Hà Nội

9 34.27.011 Cư Thị Dung 17/02/1996 X 7760101
Công 
tác xâ 

hội

Công 
tác xà 

hội
2480 8/6/2019

Cudunq196(5)qm
ail.com Mail X X X X Hà Nội

10 34.27.012 Nguyền Thị Dung 23/11/1996 X 7760101
Cõng 
tác xă 

hội

Còng 
tác xã 

hội
2480 8/6/2019

dunumiuven.aic(rt)u
mail.com Mail X X X X Hà Nội

11 34.27.009 Lương ThùyDương 11/06/1996 X 7760101
Công 
tác xã 

hội

Công 
tác xã 

hội
2480 8/6/2019 luonqthuvduonql

1006(3)qmail.com Mail X

12 34.27.013 Vi ThịGiang 21/08/1995 X 7760101
Còng 
tác xă 

hội

Công 
tác xâ 

hội
2480 8/6/2019

vithioianq0895(5)
qm ail.com Mail X X X X Hà Nội

13 34.27.017 Nguyen ThuHà 03/01/1996 X 7760101
Còng 
tác xã 

hội

Công 
tác xă 

hội
2480 8/6/2019

hanquven3296(S)
am ail.com

Mail X X

14 34.27.018 Nguyền XuânHà 21/02/1996 X 7760101
Công 
tác xâ 

hội

Công 
tác xã 

hội
2480 8/6/2019

Ianatusitinh.12a1
2.1996(5)qm ail.co

m
Mail X X X X Hà Nội

15 34.27.019 Phan ThuHà 17/06/1996 X 7760101
Cóng 
tác xà 

hội

Còng 
tác xà 

hội
2480 8/6/2019

b vn e llie1 7 9 6 ®q
m ail.com Mail X X X X Hà Nội

mailto:xuannguyenxhh2006@yahoo.com


T T M 3 s i n h  v iê n H ọ  v à  t ê n N g à y ,  t h á n g ,  n ă m  s i n h

G iớ i  t i n h M ã n g à n h  d ằ o  t ạ o  (•) Q u y é t  đ ị n h  t ó t  n g h i ệ p T h ô n g  t i n  l iê n  h ệ  c ú a  SV T N
S V T N  p h ả n  

h ồ i
T in h  t r ạ n g  v i ệ c  là m

Đ ú n g  n g ả n h  
n g h è  d à o  t ạ o  

k h ố n g

K h u  v ự c  là m  v iệ c

N ơi làm  việc (linh, 
TP)

N am Ạ/ữ M ă n gành
Tên

ngành

Tên
ch u yển
ngà n h

S ố
q u y ế t
định

N g à y  k ý  q u y é t  
định

Đ iện
thoại

Em ail

k h ả o  s á t  (•*)

C ó K h ô n g

C ó

việc
làm

Dana
hục

nâna
cao

Chua
cử

việc
làm

Có
Nhà
marc

Tư
nhân

Tụ lạo 
việc 
làm

Có
véu lồ 

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 6 3 4 . 2 7 .0 2 1 Đ ổ  T h ị  T h u H i ề n 1 6 / 0 2 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x ã  

h ộ i

C ô n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
0 9 6 6 6 9

3 6 6 0

d o h i e n . a j c @ g m a i l .

c o m
Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X H à  N ộ i

1 7 3 4 . 2 7 . 0 2 2 N g ô  T h ị H i ề n 1 7 / 0 6 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x à  

h ộ i

C ô n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
n q o t h i h i e n k 3 4 c t x

h O a m a i l . c o m
M a i l X

1 8 3 4 . 2 7 . 0 2 0 M a  V ă n H ó a 0 8 / 1 1 / 1 9 9 5 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x ã  

h ộ i

C ô n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
v l t h e 0 8 9 5 ( a > q m a i l

. c o m
M a i l X

1 9 3 4 . 2 7 . 0 1 4 N g u y ề n  T h ị H ư ơ n g 2 6 / 1 2 / 1 9 9 5 X 7 7 6 0 1 0 1

L o n g  

t á c  x à

C ô n g  

t á c  x à 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
s u a a r 2 6 1 1 5 @ a m  

a i l . c o m
M a i l X X

20 3 4 . 2 7 . 0 1 5
N g u y ề n  T h ị  

L a n H ư ơ n g
0 8 / 0 7 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x à  

h ộ i

C õ n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
0 1 6 6 3 2

6 7 9 9 9

n g u y e n t h i l a n h u o n g

8 7 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X H à  N ộ i

21 3 4 . 2 7 . 0 1 6
N g u y ề n  T h ị  

L a n  H ư ơ n g
0 7 / 0 3 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x ã  

h ộ i

C ò n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9

n q u v e n t h i l a n h u o n

a 8 7 9 6 ® a m a i l . c o

m

M a i l X X X X H à  N ộ i

22 3 4 . 2 7 . 0 2 4 B ù i  T h u ỳ L i n h 0 3 / 0 3 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ò n g  

t á c  x à  

h ộ i

C ô n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
0 1 6 4 3 0

3 2 5 5 1

l i n h l i n h 0 3 0 3 1 9 9 6

@ g m a i l . c o m
Đ i ệ n  t h o ạ i X

2 3 3 4 . 2 7 . 0 2 5 M a  T h ị  D i ệ u L i n h 2 6 / 1 2 / 1 9 9 5 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x ã  

h ộ i

C ô n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
0 1 6 4 6 8

9 6 6 6 6

d i e u u ! i n h 9 5 @ g m a i l

. c o m
Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X T u y ê n  Q u a n g

2 4 3 4 . 2 7 . 0 2 6 N g u y ề n  T h à o L i n h 2 7 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ò n g  

t á c  x à  

h ộ i

C ò n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
0 1 6 8 6 2

8 6 2 3 4

t h a o l i n h a ị c @ g m a i l .

c o m
Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X V ĩ n h  P h ú c

2 5 3 4 . 2 7 . 0 2 7 P h ạ m  K h á n h L i n h 0 2 / 0 9 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x ã  

h ộ i

C õ n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
0 9 7 4 8 2

6 9 0 9

L i n h h a j c @ g m a i l . c o

m
Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X H à  N ộ i

2 6 3 4 . 2 7 . 0 2 8 T r ầ n  T h ị  D i ệ u L i n h 0 5 / 0 1 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x ã  

h ô i

»
• 

o

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
0 9 7 8 9 7

7 8 0 1

d i e u u l i n h h 9 5 @ g t n a

i l . c o m
Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X H à  N ộ i

2 7 3 4 . 2 7 . 0 2 9 T r ị n h  N g ọ c L i n h 2 1 / 0 2 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x ã  

h ộ i

C ò n g  

t á c  x ã  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
0 9 8 3 4 4

0 8 9 6

t r i n h n g o c l i n h 9 6 @ g

m a i l . c o m
Đ i ệ n  t h o ạ i X

2 8 3 4 . 2 7 . 0 3 0 T r ị n h  T h u ỳ L i n h 0 2 / 0 5 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ô n g  

t á c  x à  

h ộ i

C ô n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
L i n h h a ị c ( 3 ) q m a i l .

c o m
M a i l X X X X H à  N ộ i

2 9 3 4 . 2 7 .0 3 1 V ù  T h ị L o a n 0 8 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 7 6 0 1 0 1

C ò n g  

t á c  x ã  

h ộ i

C õ n g  

t á c  x à  

h ộ i

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 9
v u l o a n a i c O i q m a i l
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HỌC VIỆN BÁO CHỈ VÀ TUYÊN TRUYÈN
KHOA KINH TẾ

P H Ụ  L Ụ C  2

D A N H  S Á C H  S I N H  V I Ê N  T Ó T  N G H I Ệ P  K 3 4  Đ Ư Ợ C  K H Ả O  S Á T  N Ă M  2 0 1 9

Đ À N G  C Ộ N G  S À N  V IÉ T  N A M

T r in h  đ ộ  đ à o  tạ o :  C ử  n h â n  c h u y ê n  n g à n h  K in h  t ế  c h in h  tr ị

Đ ư ờ n g  lin k  đ ă n g  tả i D a n h  s á c h ...............................................................................................................................................................................................................

H ọ  v á  tê n  c á n  b ộ  tồ n i ỉ  h ợ p :  Đ à m  c ẩ m  G ia n g ;  Đ iệ n  th o ạ i :  0 3 8 6 .2 6 8 .9 6 8 ;  E m a i l :  d a m c a m g ia n g @ y a h o o .c o m

TT Mà sinh 
viẻn Họ và tẻn Ngáy, tháng, 

nảm sinh

Giới tinh Mã ngảnh dảo tạo (*) Quyét định tốt nghiệp Thông tin liền hệ của SVTN
Phirơ
ng

thức
khảo
s á t n

SVTN phản 
hổi Tinh trạng việc làm

Đúng ngành 
nghề dào 
tạo khỏng

Khu vục làm việc

AM làm việc (linh.
r n

Nam Nữ Mõ ngành Tén ngành Tôn chuyàn ngành
Sổ

quyét
định

Ngày kỷ quyểt định Diộn thoại Email C Ó Không
Có
việc
làm

I) ‘I"K
liọc

•lùng
lùm

Có Nhả Tư
nhãn

Tự tụ» 
viịc 
làm

Có

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 1 8 19 20 21 2 2 23 24 25 26

I 3 4 .0 3 .0 0 1 P h ạ m  N h ư  A n 2 7 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  tề  ch in h  tri 24X 0 8 / 6 / 2 0 1X O l6 9 9 0 5 X 8 8 I p h a m n h u a n  1 0 9 6 @ g m a il .com
Đ iộn

th o a i
X X X X H á  N ộ i

2 3 4 .0 3 .0 0 2 Đỗ Đ ứ c  A n h 4 /6 /1 9 9 3 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tề K in h  te  ch inh  tr ị 24X 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 9 I 5 6 8 6 4 1 0 d u c a n h d o 2 1 í/ g m a il.c o m
Đ iện

th o a i
X X X X T â n  H o à n g  M in h  G ro u p

3 3 4 .0 3 .0 0 3 C h u  P h ư ơ n g  A nh 2 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  te  ch inh  trị 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 1 6 5 4 9 5 3 8 9 4 t r in h p h u o n g a n 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X

4 3 4 .0 3 .0 0 5 N g u y e n  T h ị  N g ọ c  A nh 3 0 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  tề  ch in h  trị 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 4 2 1 5 5 0 6 7 a n h d u c 3 1 9 6 @ g m a il.c o m
Đ iện

X X X X H á  N ộ i

5 3 4 .0 3 .0 0 6 Q u ả n  D u y  A nh 2 3 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  te  ch inh  tr ị 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 9 6 8 5 9 2 6 8 6 d u y a n h 9 6 h p @ g m a il .c o m
Đ iện

th o a i
X

6 3 4 .0 3 .o o x Đ ậ u  V án  B inh 2 4 /4 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  tề  ch inh  trị 24X 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 4 9 1 6 6 9 6 6 b in h h v b c @ g m a il.c o m
Đ iện

thoa i
X X X X C ô n g  ty  T u ầ n  N g h ĩa

7 3 4 .0 3 .0 0 9 N g u y en  Q u a n g  C h âu 8 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K in h  tề  ch in h  trị 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 8 1 2 3 1 9 5 6 q u a n g c h a u 9 6 a jc @ g m a il .c o m
Đ iỹn

th o a i
X X X X B inh  T h u ậ n

X 3 4 .0 3 .0 1 0 N g u y ê n  Đ ứ c  C h in h 1 /1 0 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K inh  tề  ch inh  tr ị 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 9 7 5 1 4 4 4 9 6 c h in h v m g @ g m a il.c o m
Đ iện

thoa i
X X X X E u ro V ie  T ra v e l

9 3 4 .0 3 .0 1 2 L ê  Á n h  D u y ê n 2 2 /7 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K inh  te  ch inh  tr ị 24X 0 8 / 6 / 2 0 IX 9 7 6 4 0 1 7 9 5
Đ iện
thoa i

X X X X H à  N ộ i

10 3 4 .0 3 .0 1 3 N g u y ề n  T h ị  T h a n h  H ă n g 1 7 /8 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K inh  t é  ch inh  trị 24X 0 8 /6 /2 0 IX 0 1 6 3 6 2 7 4 4 2 7
h a n g b ih v b c  170X 95 @ g m a il.c o Đ iện

th o a i
X X X X B ộ  Q u ố c  P h ó n g

I I 3 4 .0 3 .0 1 6 N g u y e n  T h ị  L a n  H ư ơ n g 1 4 /3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  té  ch inh  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 IX 0 1 6 6 2 9 4 6 9 2 5 la n h u o n g b n  14 0 3 @ g m a il .c o m
Đ iện

th o a i
X X

12 3 4 .0 3 .0 1 7 Đ ỏ  T h u  H à 2 3 /9 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tc K in h  te  ch in h  trị 24X 0 8 /6 /2 0 IX 0 9 7 9 5 5 3 1 3 5 th u h a m in su h v b c @ g m a il .c o m
Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

13 3 4 .0 3 .0 1 8 H á  T h ị  T h u  H ã 2 5 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tề K inh  té  ch inh  trị 24X 0 8 /6 /2 0 IX 0 9 7 X 2 9 0 17X h a th ith u h a 2 5 0 X @ g m a il.c o m
Đ ivn

th o a i
X X

14 3 4 .0 3 .0 1 9 N g u y ê n  V ă n  H á o 1 5 /7 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K inh  te  ch inh  tr ị 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 9 4 9 9 4 1 7 6 6 h a o lo e  19 9 5 @ g m a il .c o m
ĐiC*n

th o a i
X X

15 3 4 .0 3 .0 2 0 L ò  T h ị  H á i 6 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K inh  té  ch inh  tr ị 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 IX O I6 3 6 6 6 5 9 6 5 h a ia n h h 4 4 @ g m a il .c o m
Đ iộn

th o a i
X

16 3 4 .0 3 .0 2 1 V ũ  T h ị  H u ê 1 0 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tề K inh  t é  ch inh  tr ị 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 9 6 8 4 6 4 6 4 9 h u c v u .h v b c @ g m a il .c o m
Đ iện

th o a i
X

17 3 4 .0 3 .0 2 2 Đ ặ n g  Đ in h  H u ấ n 1 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  tề  ch inh  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 IX 0 1 6 6 6 3 5 5 7 0 4 d in h h u a n 2 2 X 6 @ g m a il.c o m
Đ iện

thoa i
X X X X C ô n g  ty  tô  c h ứ c  s ự  k iộ n  O la la

IX 3 4 .0 3 .0 2 3 T r ầ n  T h ị  T h a n h  H u ề 3 1 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 I K ỉn h  tề K in h  te  ch inh  trị 24X 0 8 /6 /2 0 IX 0 9 6 2 0 1 1 9 2 3 th a n h h u e h u e @ g m a il .c o m
Đ iện

thoa i
X X

19 3 4 .0 3 .0 2 3 T ra n  T h ị  T h a n h  H ué 3 1 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K in h  te  ch inh  tr ị 24X 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 9 1 8 3 9 4 6 1 4
th a n h h u e h u c  10 9 6 .@ g m a il.c o Đ iộn

thoa i
X X

20 3 4 .0 3 .0 2 4 P h ạ m  T u ầ n  H u y 8 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tề K in h  t e  ch inh  tr ị 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 9 3 1 3 5 3 8 3 6 h u y p 0 3 0 @ g m a il .c o m
Đ iện

X X X X C ô n g  ty  h o á  c h ấ t  H o à n g  H à i

21 3 4 .0 3 .0 2 5 L c  T h ị  T h u  H u y ề n 2 2 /5 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  t ề  ch inh  trị 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 7 7 8 2 1 3 1 8 Ic th u h u y c n 2 2 5 @ g m a il.c o m
Đ iện

thoa i
X X X X H ã  N ộ i

22 3 4 .0 3 .0 2 6 N g u y ê n  T h a n h  H uyền 1 6 /6 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K ỉn h  te K in h  te  ch inh  trị 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1X 0 1 6 7 4 1 0 1 8 6 9
th a n h th a n h h u y c n .k tc t@ g m a il .

c o m

Đ iộn

th o a i
X X X X A n h  n g ừ  S u n k id s

23 3 4 .0 3 .0 2 7 N g h iêm  M in h  K h u ê 7 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tề K in h  te  ch inh  tr ị 24X 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 1 6 3 3 1 9 4 9 4 3 m in h k h u e 0 7 0 X X @ g m a il.c o m
Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

24 3 4 .0 3 .0 2 9 N g u y e n  M ỹ  L inh 2 9 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  té  ch inh  trị 24X 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 9 3 4 4 9 1 3 9 9
l in h n g u y e n .u sa 9 6 @ g m a il .c o

m
Đ iện

th o a i
X X X X V T V 6

25 3 4 .0 3 .0 3 0 N g u y en  T h ú y  L inh 2 6 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  té  ch inh  tr ị 24X 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 7 4 3 2 7 4 4 8 n tl9 6 @ ic lo u d .c o m
Đ iộn

th o a i
X

26 3 4 .0 3 .0 3 1 T rjn h  T ill  T h ủ y  L inh 2 4 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K in h  tc  ch inh  trị 24X 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 96X X 64876
tr in h th i th u y lin h 2 4 0 7 1 9 % @ g  

m a il.c o m

Đ iện

th o a i
X

27 3 4 .0 3 .0 3 2 N g u y e n  H ư ơ n g  L v 5 /3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  te K in h  té  ch inh  trị 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 1 6 8 6 3 5 0 9 9 7 n h o m b a k t c tk  3  4  @ g m a i 1. c o m
Đ iện

th o a i
X X X X H ã  N ộ i

mailto:damcamgiang@yahoo.com
mailto:trinhphuongan96@gmail.com
mailto:anhduc3196@gmail.com
mailto:duyanh96hp@gmail.com
mailto:binhhvbc@gmail.com
mailto:quangchau96ajc@gmail.com
mailto:chinhvmg@gmail.com
mailto:1403@gmail.com
mailto:thuhaminsuhvbc@gmail.com
mailto:hathithuha250X@gmail.com
mailto:1995@gmail.com
mailto:haianhh44@gmail.com
mailto:hucvu.hvbc@gmail.com
mailto:dinhhuan22X6@gmail.com
mailto:thanhhuehue@gmail.com
mailto:huyp030@gmail.com
mailto:Icthuhuycn225@gmail.com
mailto:minhkhue070XX@gmail.com
mailto:linhnguyen.usa96@gmail.co
mailto:ntl96@icloud.com


TT
Mã s inh 

viẻn
Họ vã tên Ngáy, tháng, 

nảm s inh

Giới tinh Mả ngành dào tạo (*) Quyét đ ịn h  tố t nghiệp T hóng tin  liẻn hộ của SVTN
Ph tro

ng
thức 
khảo 
sát (••)

SVTN phản 
hổ i

T inh trạng việc làm
Đúng ngánh 

nghè đào 
tạo khống

Khu vự c làm việc

Xơi làm viỊc (tinh.
r n

N .m Nữ Mà ngành Tén ngành Tổn chuyên ngành
Sổ

quyét
đĩnh

Ngày kỷ quyết định Diện thoai Emotl CÓ <hỏng
Cù
viỉc
lảm

nũng

Clnm

việc
lùm

Có tMnx Nhủ Tư
nhũn

Tự tao 
việc 
lùm

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6

28 3 4 .0 3 .0 3 3 T r ầ n  T h ị  M ỹ 2 6 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tề K inh  té  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 X 9 4 7 9 6 7 m y d jc n .tra n l7 jg m a il.c o m
D iên

th o ạ i
X X X X

C ô n g  ty  d â u  tư  v à  kinh  d o an h  

P h ú c  L ộc

2 9 3 4 .0 3 .0 3 4 N g u y ễ n  T r à  M v 6 /8 /1 9 9 6 X 73 1 0 1 0 1 K in h  tề K in h  té  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 7 0 9 0 6 4
tra m y n g u y c n 6 8 9 6 @ g m a il.c o

m

Đ iên

thoa i
X X

3 0 3 4 .0 3 .0 3 5 L ê  N g ọ c  N a m 1 1 /6 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tề K in h  t ề  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 2 8 3 6 3 4 5 n a m lc  110 6 9 6 @ g m a il.c o m
Đ iên

thoa i
X X X X H à  N ội

3 1 3 4 .0 3 .0 3 6 V ũ  T h ị  N h ãn 1 /9 /1 9 9 6 X 73 1 0 1 0 1 K in h  tỏ K inh  tc  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 6 2 3 9 8 5 5 n h a n v u 0 2 0 9 @ g m a il.c o m
Đ iộn

th o a i
X X

32 3 4 .0 3 .0 3 7 Đ á o  L o n g  N h ậ t 2 2 /6 /1 9 9 5 X 73 1 0 1 0 1 K in h  tế K inh  tề  c h ín h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 9 2 7 7 1 3 4
n h a tb u n .sh c ltc r . in h e a v c n @ g m

ail.com

Đ iên

thoa i
X X X X H à  N ộ i

33 3 4 .0 3 .0 3 8 P h ạ m  T h ị  H ồ n g  N h ậ t 1 2 /1 2 /1 9 9 6 X 73 1 0 1 0 1 K in h  tề K in h  tc  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 0 4 7 6 7 8 h v b c  12 3 4 5 @ g m a il.c o m
Đ iện

thoa i
X X X X H ã  N ộ i

34 3 4 .0 3 .0 3 9 N g u y ề n  H ồ n g  N h u n g X 731 0 1 0 1 K in h  tề K in h  té  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 7 1 7 2 7 2 5
n h u n g n h u n g n h u n g 2 5 9 @ g m a i 1 

.com

Đ iên

th o a i
X X X X H à  N ộ i

35 3 4 .0 3 .0 4 0 V ũ  T h ị H o à n g  O a n h 8 /1 1 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  te K in h  té  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 1 4 9 9 6 6 9 N g a v u  1 7 1 19 6 @ g m ail.co m
Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 6 3 4 .0 3 .0 4 1 N g u y ễ n  T h ị  B ích  P h ư ợ n g 8 /3 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tc K in h  tc  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 4 9 8 2 4 8 5 s u z in g u y c n 9 6 @ g m a  i 1 com
Đ iộn

th o a i
X

3 7 3 4 .0 3 .0 4 2 N g u y ễ n  T h ị  Q u ỳ n h 2 4 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K in h  tồ  c h in h  tr ị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 4 5 9 5 5 5 7
q u v n h n g u y c n a jc 2 4 0 1 (t gm ail 

com

Đ iện

th o a i
X X X X B lucsky  M cd ia

38 3 4 .0 3 .0 4 3 T o n g  T h ị  K im  Q u y 5 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K in h  tề  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 1 9 2 8 8 9 6 q u y to n g ()5 1  l@ g m a il.c o m
Đ iộn

th o a i
X

39 3 4 .0 3 .0 4 4 N g u y ễ n  T h ị Q u y ê n 2 8 /7 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tó K in h  te  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 6 9 6 7 0 2 q u y c n 9 6 h v b t@ g m a il.c o m
Đ iộn

th o a i
X

4 0 3 4 .0 3 .0 4 5 N g u y ễ n  P h i S o n 2 5 /2 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  té K in h  tố  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 X 4 1 9 5 0 8 8 n g u y c n p h iso n .9 @ g m a il.c o m
Đ iện
th o a i

X X

4 I 3 4 .0 3 .0 4 7 N g u y ê n  P h ư ơ n g  T h à o 9 /2 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tc K in h  te  c h in h  tr ị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 8 0 3 3 6 1 0
p h u o n g th a o ()9 0 2 9 6 @ g m a il .c  

om

Đ iộn

th o a i
X X

4 2 3 4 .0 3 .0 4 8 N g u v c n  T h ị  T h a n h 7 /8 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tc K ỉn h  t c  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 8 1 2 2 8 9 5
N g u y c n th i th a n h 7 8 19 9 6 @ g m a  

il.com

Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

43 3 4 .0 3 .0 4 9 Đ ồ  N g u y ễ n  T h ịn h 1 1 /4 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tề K in h  t ề  c h in h  tr ị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 9 5 9 1 9 9 6 d o th in h k c k c @ g m a il.c o m
Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

44 3 4 .0 3 .0 5 0 P h ạ m  T h ị  T h ủ y 1 1 /1 2 /1 9 9 5 X 731 0 1 0 1 K in h  te K in h  t c  c h in h  tr ị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 8 5 6 5 8 8 5 p h a m th u y k tc ta jc @ g m a il.c o m
Đ iện

th o a i
X X X X C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  C a rc c rb u ld c r

45 3 4 .0 3 .0 5 1 N g u y ề n  M ậ u  T r in h 6 /1 2 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tc K in h  tề  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 7 0 4 4 1 5 4
n g u y c n m a u tr in h a jc @ g m a il.c o

m

Đ iện

thoa i
X X X X H à  N ộ i

4 6 3 4 .0 3 .0 5 2 P h ạ m  Đ ứ c  T ru n g 3 0 /6 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K in h  t c  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 8 9 3 5 8 8 1 tru n g a jc 3 0 0 6 @ g m a il.c o m
Đ iộn

th o a i
X X X X C o n tc n t C rc a to r

4 7 3 4 .0 3 .0 5 3 N g u v c n  T h ị  T u y c t 1 9 /8 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tố K in h  t é  c h in h  trị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 9 0 5 6 8 2 9 tu y c tn g u y e n a jc @ g m a il.c o m
Đ iộn

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 8 3 4 .0 3 .0 5 5 P h ù n g  C h u n g  VTnh 6 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  té K ỉnh  tc  c h in h  tr ị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 6 9 1 2 1 1 0 fa n p h u n g v in h @ g m a il .com
Đ iên

thoa i
X X X X C ty  T N H H  R o sc  B eau tv  V N

4 9 3 4 .0 4 .0 3 8 H o à n g  T h ị  T h ú y 1 2 /5 /1 9 9 5 X 731 0 1 0 1 K in h  tc K inh  tề  c h in h  tr ị 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 2 3 7 3 2 1 2
h o a n g th ith u y 0 5 9 5 @ g m a il.c o

m

Đ iên

th o a i
X X

T ổ n g  c ộ n g : 4 0 9 3 0 5 5 1 9 1 1 3 1 8 8 1

G h i  c h ú :  H à  N ộ i,  n g à y  2 5  t h ả n g  1 2  n ă m  2 0 1 9

(*) Trinhig hụp các ngành clnni có mã ngành thuộc danh mục cáp II 'dớ nghị ghi rò lèn clnnnig trình dung dào tạo trong cột lêil ngành 
Ị**) (ìh i ríi tin  plnnnig thirc kháo sút nhu l ‘liiỉu h ó i emuil: phóng ván: trực III\VII...

mailto:tramynguycn6896@gmail.co
mailto:110696@gmail.com
mailto:nhanvu0209@gmail.com
mailto:12345@gmail.com
mailto:171196@gmail.com
mailto:l@gmail.com
mailto:quycn96hvbt@gmail.com
mailto:nguycnphison.9@gmail.com
mailto:dothinhkckc@gmail.com
mailto:phamthuyktctajc@gmail.com
mailto:nguycnmautrinhajc@gmail.co
mailto:trungajc3006@gmail.com
mailto:tuyctnguyenajc@gmail.com
mailto:hoangthithuy0595@gmail.co
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYẺN ĐÁNG CỌNG SẲN VIẸT nam
KHOA LỊCH sử  DÀNG

Trinh độ đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Lịch sử ĐCSVN
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Họ và tên cán bộ tồng hợp: Nguyễn Phạm Lệ Hẳng; Điện thoại: 0982.435.782; Email: lehanglsd@gtnail.com

TT Mả s i n h  v iẽ n H ọ  v à  t è n

N g à y ,
th ả n g ,

n ă m

s in h

G ió i  t in h M ả n g à n h  d à o  tạ o  (•) Q u y ế t  đ ịn h  t ổ t  n g h iệ p T h ô n g  t in  l iê n  h ệ  c ù a  SV T N

P h ư ơ n g  
t h ứ c  k h ả o  

s á t  n

SV T N  p h ả n  
h ổ i

T in h  t r ạ n g  v iệ c  là m
Đ ú n g  n g à n h  
n g h ể  đ à o  tạ o  

k h ô n g

K h u  v ự c  là m  v iệ c

N ơ i làm  việc (tĩnh . 
TP)

Nam N ữ M ă ngành Tên ngành
Tén

chuyên
ngành

s ó
quyết
đ ỉnh

N g à y  k ý  q u yế t 
đ ịn h

Đ iện th oạ i Email CÓ K hông
Cò
việc
tàm

Dong
hục

nâng
cao

( 'hira 
cò 

việc 
tàm

Có KMng Nhỏ
nmrc

Tư
nhõn

Tự tụo 
việc 
làm

Cò

ntrt/c
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 1 8 19 20 21 2 2 2 3 24 25 2 6

I 3 4 .0 5 .0 0 1 N g ô  H o à n g  A n h X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 2 9 9 9 9 0 6 4 N g o v a n c h i c n O @ u m a i I .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X

C ò n g  ty  c ò  

p h ầ n  C ò n g  

n g h ệ  G V N ,  2 4  

H o à n g  Q u ỏ c  

V iê t .  H à  N ò i

2 3 4 . 0 5 .0 0 2 P h ạ m  T h ị  L a n  A n h X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 7 4 0 2 2 5 0 4

n g u y e n a n h b a o c h i k 3 4 @ g m a i l .

c o m
D iệ n  th o ạ i X X X X

Trướng Tiếu 
học Trung 
Yên, 6 
Nguyễn 
Chảnh, Cẩu 
Giây, Hà Nội

3 3 4 .0 5 .0 0 3 L ê  T h ị  T h u  C h a n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 3 4 1 8 9 3 9

t h u c h a n g 2 6 l  l l 9 9 6 @ g m a i l . c o  

m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

Công ty 
NMS, 138, 
phố Trần 
Binh, Cầu 
Giây, Hà Nội

4 3 4 .0 5 .0 0 4 N g ô  K i m  C h i X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 1 4 2 4 0 9 2 c h i b a p 9 6 @ g m a i l  c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X

T H C S  Liên 
Hà, huyện 
Đan Phượng. 
Hà Nội

5 3 4 .0 5 .0 0 6 V ũ  H ả i  D ư ơ n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ữ  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 6 8 6 1 5 3 3 v u h a i d u o n g . a j c @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o a i X X X X

Bệnh viện 
Thu Cúc, 
Hoàng Hoa 
Thảm, Ba 
Đinh, Hà Nội

6 3 4 . 0 5 .0 0 7 Đ ỗ  T h |  D u n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ừ  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 7 0 6 5 2 3 2 d o d u n g a j c @ u m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

C ô n g  ty  C ô  

p h ầ n  T h i ê t  b ị  

v ậ t  t ư  M R O ,  

B 4 8 ,  T T 3 ,

K h u  đ ô  th ị  

V ă n  Q u á n ,  H à  

Đ ỏ n u .  H à  N ô i

7 3 4 . 0 5 .0 0 8 L ẻ  T h ị  D u n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 7 1 0 0 4 9 6 c o d o n  1 5 9 8 9 @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X

C ô n g  ty  

T N H H X N K  

V ư ờ n  X u â n ,  

2 8 2  N g u y ễ n  

L ư ơ n g  B ă n g ,  

Q u ậ n  7 ,  T P  

H C M

8 3 4 .0 5 .0 1 1 B ù i  T h ị  G â m X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 4 5 8 7 2 5 0 d a o h u y e n  15 7 9 6 @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

T h à n h  D o ã n  

T h ả n h  P h ố  

H à i  P h ó n g ,  s ố  

2 2 ,  T r ầ n  H ư n g  

Đ ạ o ,  q u ậ n  

H ồ n g  B à n g .

H à i  P h ò n a ______

9 3 4 . 0 5 .0 1 4 L ư ơ n g  T h ị  H ạ n h X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 4 0 3 1 0 2 7

l u o n g h a n h  1 9 9 6 b g @ g m a i l . c o  

m
Đ iệ n  th o ạ i X X

mailto:lehanglsd@gtnail.com
mailto:NgovanchicnO@umaiI.com
mailto:l996@gmail.co
mailto:vuhaiduong.ajc@gmail.com
mailto:dodungajc@umail.com
mailto:15989@gmail.com
mailto:15796@gmail.com
mailto:1996bg@gmail.co


T T M ă s in h  v iê n H ọ  v à  tê n

N g à y ,
th á n g ,

n ă m
s in h

Gió-i t in h M ã n g à n h  d à o  t ạ o  (•) Q u y ế t  đ jn h  t ố t  n g h iệ p T h ô n g  t i n  liê n  h ệ  c ủ a  SV T N

P h ư ơ n g  
t h ứ c  k h ả o  

s ả t  (••)

S V T N  p h ả n  
h ổ i

T in h  t r ạ n g  v iệ c  làm
Đ ú n g  n g à n h  
n g h ề  d à o  t ạ o  

k h ô n g
K h u  v ự c  là m  v iệ c

N ơi him việc (linh, 
TPì

Nam N ữ Mã ngành Tên ngành
Tên

chuyên
ngành

Số
quyết
định

N g à y  k ỷ  q u yế t 
ƠỊnh

Điện thoại Email CÓ K h ô n g
Có

tòm

U ong

học
nàng việc

làm

Có KMnỵ Nhả
nưtic

Tu
Tự lụn

việc

Có
1VII ló 

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 2 2 2 3 24 25 26

IO 3 4 . 0 5 .0 1 7 N g u y ễ n  T h ị  H ư ờ n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ừ
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 6 3 0 5 9 7 2 6 n g u y e n h u o n g l s d @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

Cục Công 
nghệ thông 
tin, Bộ Giáo 
Dục và Đào 
Tạo, 35, Đại 
Cồ Việt, Hai 
Bả Trưng, Hà 
Nội

1 1 3 4 .0 5 .0 1 8 L ê  Đ ì n h  H ù n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  s ử
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 7 0 1 9 8 1 9 L e d in h h u n g l s d @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

Trường tiêu 
học Everest, 
Hoàng Quốc 
Việt, Hà Nội

1 2 3 4 .0 5 .0 1 9 T r ầ n  T h ị  Q u ỳ n h  H o a X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ị c h  s ừ  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 4 6 2 9 7 5 4 h o a t r a n 9 6 a j c @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X

Viettel Hà 
Tĩnh

13 3 4 .0 5 .0 2 0 N g u y ề n  T h ị  H u y ề n X 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  s ử
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 3 4 5 6 5 4 4 1

N u u y c n h u y c n p t 6 9 9 @ g m a i l . c o

m
Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

C ô n g  ty  C ổ  

p h ẩ n  th ư ơ n g  

m ạ i  v ả  d ịc h  v ụ  

T h e  C e n te n t r y ,  

K h u  d ô  th ị 

V ă n  Q u á n ,  H ả  

Đ ỏ n g ,  H ả  N ộ i

14 3 4 .0 5 .0 2 1 T r a n  T h a n h  H u y ề n X 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  s ử
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 3 3 1 6 0 7 2

t r a n t h a n h h u y e n O  1 0 1 9 6 @ g m a i  

. c o m
Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

C ô n g  ty  

T r u y ề n  th ò n g  

N h ấ t  N a m , 

n g õ  1 6 2 , 

K h ư ơ n g  

T r u n g ,  T h a n h

15 3 4 .0 5 .0 2 2 V ù  V â n  K h a n h X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ừ
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 3 9 8 7 7 5 4 a n h l a n g t h a m @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

N g â n  h à n g  

M S B  C ẩ u  

D i ễ n , s ả n h  

N 4 B ,

G o l d m a r k  c i t y ,  

1 3 6 ,  H ồ  T ù n g  

M ậ u ,  B ẳ c  T ừ

16 3 4 . 0 5 .0 2 4 Đ ồ n g  T h ị  L iê n X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ị c h  s ứ  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 2 9 1 2 0 2 5

d o n g l i e n 0 8 0 3 19 9 6 @ g m a i l . c o  

m
Đ i ệ n  th o a i X

17 3 4 .0 5 .0 2 5 T r ầ n  T h ị  K h á n h  L in h X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 8 2 8 6 5 9 2 t k h a n h l i n h 3 2 0 @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X

18 3 4 .0 5 .0 2 6 N ô n g  T h ị  D ư ơ n g  L iễ u X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 8 0 8 0 9 1 5

n o n g t h i d u o n g l i e u 9 6 @ g m a i l . c

o m
Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

Hà Nôi

19 3 4 .0 5 .0 2 7 P h i  T h ị  T r a n g  L o a n X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 8 2 7 1 4 2 8

p h i t h i t r a n g l o a n  12 3 @ g m a i l .c o  

m
Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X Hà Nội

2 0 3 4 .0 5 .0 2 8 L è  T h ị  L ý X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 8 8 1 8 5 8 0 l y t o e t9 6 1 s d k 3 4 @ g m a i l .c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

H Ộ I C h ữ  T h ậ p  

Đ ỏ  T i n h  T h á i  

N g u y ê n ,  9 6 9  

Đ ư ờ n g  B ẳ c  

K a n ,  T h ả n h  

p h ổ  T h á i

2 1 3 4 .0 5 .0 2 9 L ẻ  T u ấ n  M ạ n h X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ị c h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 6 7 0 0 6 5 2 t u a n m a n h . l s d k 3 4 @ u m a i l . c o m Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X

bong đá 365. 
đường trần 
hữu dực, 
nam tử liêm, 
hà nội

mailto:nguyenhuonglsd@gmail.com
mailto:Ledinhhunglsd@gmail.com
mailto:hoatran96ajc@gmail.com
mailto:Nuuycnhuycnpt699@gmail.co
mailto:anhlangtham@gmail.com
mailto:donglien08031996@gmail.co
mailto:tkhanhlinh320@gmail.com
mailto:123@gmail.co
mailto:lytoet961sdk34@gmail.com
mailto:tuanmanh.lsdk34@umail.com


TT M ã s in h  v iê n H ọ  v ả  t ẻ n

N g à y ,

th á n g ,
n ă m
s in h

Gió-i t in h M ã n g à n h  đ à o  t ạ o  (*) Q u y ế t  đ ịn h  t ó t  n g h iệ p T h ô n g  t in  l iê n  h ệ  c ủ a  SVTN

P h ư ơ n g  
t h ứ c  k h ả o  

s á t  n

S V T N  p h ả n  
h ổ i

T in h  t r ạ n g  v iệ c  là m
Đ ú n g  n g à n h  
n g h è  đ à o  t ạ o  

k h ố n g
K h u  v ự c  lả m  v iệ c

N ơ i tùm việc (linh, 
TP)

Nam N ữ Mã n gành Tén ngành
Tên

chuyên
ngành

S ố
q uyế t
định

N gày k ý  quyết 
định Đ iện thoại Email C Ó K hông

Cỏ

làm

Dang
học

nàng

( 'hưu 
có 

việc 
làm

Có Không
Nhà
inrrrc

Tư
Tự lạo  

việc

c ỏ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 2 3 4 . 0 5 .0 3 0 N g u y ễ n  Ọ u ỳ n h  M a i X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 7 2 4 0 7 9 6 q u y n h m a i h b t @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X

Uổng ty  

T N H H  D u y  

S h o p ,  s ố  5 9 ,  

n g õ  4 6 ,  

dường V i ệ t  

B ắ c ,  T P  T h á i  

N g u y ê n

2 3 3 4 .0 5 .0 3 1 L ẻ  T h ị  N g a X 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 4 7 7 6 2 6 3 n g a n g a 2 2 2 3 @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  t h o a i X X X X

C ò n g  ty  đ â u  t ư  

v à  d u  l ị c h  

T h i ê n  S ơ n ,  s o  

8 9  L ê  Đ ứ c  

T h ọ ,  N a m  T ừ  

L iê m .  H à  N ô i

2 4 3 4 .0 5 .0 3 2 L a i  T h ị  P h ư ơ n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 2 8 2 4 8 4 5 6 6 p h u o n g l a i 3 6 0 @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  th o a i X

2 5 3 4 .0 5 .0 3 3 P h a m  T h ị  P h e n X 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 8 9 5 8 7 1 5 h a n h n h u b a o c h i @ u m a i l  c o m Đ i ệ n  th o a i X X X X

C ô n g  t y  

M e g a s a  V i ệ t  

N a m ,  n h à  2 5  

n g õ  4 5 ,  Đ ồ n g  

M e ,  N a m  T ừ  

L i ê n .  H à  N ộ i

2 6 3 4 .0 5 .0 3 4 T r ị n h  T h ị  H ò n g  P h ú c X 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 5 4 3 0 2 3 2 c o n g i o l a o 9 6 @ u m a i I .c o m Đ i ệ n  th o ạ i X

2 7 3 4 . 0 5 .0 3 5 V ũ  V ă n  Q u ý X 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 9 0 5 1 9 9 6 v u q u y h t t h @ u m a i l . c o m Đ i ệ n  th o a i X X X X

C ò n g  t y  t r u y ê n  

h ĩ n h  c ô n g  a n  

n h ả n  d â n ,  18  

T a m  T r i n h ,

H a i  B ã  T r ư n g ,  

H à  N ô i

2 8 3 4 . 0 5 .0 3 6 B ú i  V ã n  T h ò n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 8 7 2 1 1 8 3

b u i t h o n g 0 9 7 8 7 5 0 6 9 0 @ g m a i l .

c o m
Đ i ệ n  th o a i X X X X

C ô n g  ty  

P E R L A U A  

H à  N ộ i ,  s ố  8  

n g á c h  2 1 / 5 9  

n g õ  4 9  L ẽ  

Đ ứ c  T h ọ ,  M ỹ  

Đ i n h ,  H à  N ộ i

2 9 3 4 . 0 5 .0 3 7 P h ù n «  H u y  T h ả o X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 9 7 8 2 6 7 1 h u y t h a o a j c @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

H à  N ộ i

3 0 3 4 . 0 5 .0 3 8 T r i ệ u  V ă n  T h ả o X 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 4 3 9 1 9 9 5 t h a o v a n 9 6 l s d @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X X X

Đ ặ t  h à n g  

T a o b a o  V iệ t  

N a m ,  s ổ l  

H o ả n g  Đ ạ o  

T h u ý ,  T h a n h  

X u â n .  H à  N ò i

31 3 4 . 0 5 .0 3 9 T ổ n g  T h ị  H u y ề n  T h u X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 9 8 7 8 1 9 5 a j c t o n g t h u @ g m a i l  c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X

3 2 3 4 .0 5 .0 4 0 N g u y ễ n  T h ị  T h u  T h ủ y X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ừ  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 5 5 0 0 9 5 0 th  u t  h  u y 2 9 0 9 19 9 6 @ g m a i  1 . c o m Đ i ệ n  th o a i X X X X

H ọ c  v i ệ n  g i á o  

d ụ c  t e k y ,  1 4 3  

P h a n  X í c h  

L o n g ,

P h ư ờ n g  7 ,  

P h ú  N h u ậ n  

T p  H Ồ  C h i  

M in h

mailto:quynhmaihbt@gmail.com
mailto:nganga2223@gmail.com
mailto:phuonglai360@gmail.com
mailto:congiolao96@umaiI.com
mailto:vuquyhtth@umail.com
mailto:huythaoajc@gmail.com
mailto:thaovan96lsd@gmail.com


TT M ã s i n h  v iê n H ọ  v à  té n

N g à y ,
th á n g ,

n ả m
s in h

G ió ,i t in h M ã n g à n h  d à o  t ạ o  (*) Q u y ế t  đ ịn h  t ố t  n g h iệ p T h ô n g  t in  liê n  h ệ  c ủ a  SV TN

P h ư ơ n g  
t h ứ c  k h ả o  

s á t  n

S V T N  p h ả n  
h ổ i

T in h  t r ạ n g  v iệ c  làm
Đ ú n g  n g à n h  
n g h ề  đ à o  t ạ o  

k h ô n g
K h u  v ự c  lả m  v iệ c

Nơi lùm việc (tinh, 
TP)

Nam N ữ Mă ngành Tên ngành
Tên

chuyên
ngành

Số
quyết
định

N g à y  k ỷ  q u yể t 
định

Điện thoại Email CÓ K hông
Cỏ
việc
làm

Dang
học

Chua

việc
làm

Cà Khán*
Nhà Tu

Tự lạo 
việc

Cỏ

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3 3 3 4 . 0 5 . 0 4 1 T r ầ n  Q u ố c  T o à n X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 6 1 5 6 4 7 2

t r a n q u o c t o a n b m h g @ g m a i l  . c o  

m
Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X

Trung tàm 
văn hoá và 
thông tin 
huyện Yên 
Minh, Hà 
Giang

3 4 3 4 . 0 5 .0 4 2 M ã  M i n h  T r a n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 9 7 6 8 0 5 7

m a m m h t r a n g .m o o n @ g m a i l . c o

m
Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X

Ngan hang 
VP Bank Chi 
nhánh Thành 
Công, 22 
Thành Công, 
Ba Đinh Hà 
Nội

3 5 3 4 .0 5 .0 4 3 L ẻ o  X u â n  T r u n g X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 7 5 7 1 3 1 0 t r u n g t r u n u q 9 5 9 5 @ a m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X

3 6 3 4 . 0 5 .0 4 4 Đ ỗ  V ă n  V in h X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 7 8 5 6 0 8 9

V a n v i n h k 3 4 h v b c t t @ g m a i I .c o

m
Đ i ệ n  t h o a i X X X X Hà Nội

3 7 3 4 . 0 5 .0 4 5 T r â n  Q u ô c  V iệ t X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 1 1 6 4 1 2 3 4 q u o c v i e t . l s d @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  t h o ạ i X X X X

Cao đắng Y 
Dược Hà 
Nội, 225 
Trường 
Trinh, Thanh 
Xuân, Hà Nội

3 8 3 4 .0 5 .0 4 7 N g ô  T h ị  Y e n X 7 2 2 9 0 1 0 L ị c h  s ử
L ịc h  s ử  

Đ C S V N
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 4 2 1 8 8 8 2 o a n h m e a n @ g m a i l . c o m Đ i ệ n  th o ạ i X X

Tổng cộng: 33 5 30 3 0 4 26 5 22 3 4

Ghi chú:
( * )  Truông hợp các ngànli chưa cỏ mã ngành lln iộc  (lan li mục cáp IV đ ề  nghị gh i là  tên chương trinh  ( lang đào lạo  trong CỘI tên ngành 

( * * )  G h i là  tênphưtm g tliữc kliào sát như: Phiếu hỏ i; diiiaH; phong ván; trực tuyền...

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

mailto:mammhtrang.moon@gmail.co
mailto:trungtrunuq9595@amail.com
mailto:Vanvinhk34hvbctt@gmaiI.co
mailto:quocviet.lsd@gmail.com
mailto:oanhmean@gmail.com


HỌC VIỆN BÁO CHÌ VÀ TUYÊN TRUYẺN
KHOA QUAN HỆ ỌUỎC TÉ

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2019

Đ Ả N G  C Ọ N G  S Á N  V IỆ T  N A M

T r i n h  đ ộ  đ á o  tạ o :  C ử  n h â n  c h u y ê n  n g à n h  Ọ u a n  h ệ  q u ò c  tê

Đ ư ờ n g  l i n k  đ ă n g  tả i D a n h  s á c h ..........................................................................................................................................................................................................................

H ọ  v à  t ê n  c â n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  N g u y ễ n  T h ị  N g ọ ;  Đ i ệ n  t h o ạ i :  0 9 8 9 . 7 4 6 .3 9 0 ;  E m a i l :  n g u y e n t h i n g o 9 0 a j c @ g m a i l . c o m

T T Mã sinh vién Họ vả tén Ngày, tháng, 
năm sinh

G ió i tinh Mã ngành dào tạo (*) Quyêt định tót nghiệp Thỏng tin liẻn hệ của SVTN

Phirơng 
thức khảo 

sát (••)

SV TN  phản 
hồi Tinh trạng v iệc  lảm

Đúng ngành 
nghè dào tạo 

khỏng
Khu vự c làm việc

N ơi làm việc (linh.

m

Nam N ữ MS ngành T6n ngành Tên chuyên ngành
Số quyél 

đinh
Ngày kỷ quyét 

dính
Đién thoại Emaìt C Ó Không

Cỏ
việe
làm

Dann
học

nàng \-ifc
Cỏ Ohlng Nhà Tư

việc

Có 
1 vu ni

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

I 3 4 .2 3 .0 0 1 Đ ặ n g  T h ị  T ú  A n h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  hộ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 6 6 1 5 0 9 5

d a n g th i tu a n h .a jc @ g

m a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

2 3 4 .2 3 .0 0 2 B ù i  V à n  A n h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  te 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 0 3 4 6 2 0 9 3

v a n a n h d o n g !a n h @ g

m a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 3 4 .2 3 .0 0 3 H o à n g  T h ị  Q u ỳ n h  A n h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  hộ 

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 4 4 0 3 6 2 5 6

q u y n h a n h h t I 7 l@ g

m a il .c o m
Đ iê n  th o ạ i X

4 3 4 .2 3 .0 0 4 N g u y ễ n  T h ị  L a n  A n h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ẻ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 5 8 9 1 7 9 8

n g u y e n la n a n h 2 5 2 h d  

(oỉ I im a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

5 3 4 .2 3 .0 0 6 V ũ  L ẽ  H o à n g  A n h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  hộ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 9 2 5 1 0 8 8

v u ! e h o a n g a n h 2 9 7 @

itm a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

6 3 4 .2 3 .0 0 7 N g u y ễ n  T h ị M in h  C h â u X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  hộ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tề 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 2 5 2 5 7 7 2 2 0

m in h c h a u n g u y e n 2 5  

3(íĩ) I tm a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

7 3 4 .2 3 .0 0 8 D ư ơ n g  T h ủ y  D u n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 6 3 1 4 1 2 8 5

th  u y d  u n g d u o n g 8@ g  

m a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X

8 3 4 .2 3 .0 0 9 T r ầ n  H ư ơ n g  G ia n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tỏ
Q u a n  hộ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 7 6 2 1 9 6 2 5

h u o n g g ia n g t r a n l8 5

(a litm a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

9 3 4 .2 3 .0 1 0 V ũ  M in h  H ả n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 6 4 7 8 3 3 5

m in h h a n g 2 2 2 9 6 @ g

m a il.c o m
D iệ n  th o ạ i X X X X

10 3 4 .2 3 .0 1 1 B ù i T h ị  T h u  H ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  hộ 

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 5 1 6 8 1 4 7

h u o n g .b u i9 9 6 @ g n ia

il.co m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

1 1 3 4 .2 3 .0 1 2 N g u y ễ n  Q u ỳ n h  H ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 8 2 7 8 3 1 2

h u o n g .  n g u y e m ứ  5 @  

u m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

1 2 3 4 .2 3 .0 1 3 N g u y ề n  T h u  H ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ẻ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 7 4 1 0 0 4 3 5

h u o n g m s l6 1 @ g n ia i

l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

13 3 4 .2 3 .0 1 5 N g u y ễ n  T h ị  H iê n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  hộ 

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ẻ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 3 8 3 3 6 1 3 9

m in h h ie n n g u y e n . 1 1  

5(?í I tm a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

14 3 4 .2 3 .0 1 6 N g u y ễ n  T h ị  T h u  H o à i X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 9 0 5 9 6 6 8

th u h o a ib a o c h i  19 6 @  

I tm a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

15 3 4 .2 3 .0 1 7 V ù  T h ị  T h u  H o à i X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tề 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 2 7 4 2 9 2 0

H o a iv u k 3 4 a l@ g m a

il.co m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

16 3 4 .2 3 .0 1 8 N g u y ễ n  Q u ỳ n h  H o a X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 3 6 7 2 8 4 7

h o a n g u y e n .  a jc . a re n a  

(© n m a il.c o m
Đ iê n  th o ạ i X X X X

17 3 4 .2 3 .0 1 9 L ẻ T h ị  P h ư ơ n g  H u y ề n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 7 8 4 1 2 5 5 5

p h u o n g h u y e n a jc 2 0 1 

0(SỊ I tm a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ã  N ộ i

18 3 4 .2 3 .0 2 1 H ồ  T ù n g  L à m X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ẻ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 2 7 9 8 6 9 9 8 6

h o tu n g la m 0 0 7 @ g n i

a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

19 3 4 .2 3 .0 2 2 P h ạ m  T h ị  H ư ơ n g  L a n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  hộ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 8 6 8 9 9 6 1 3 2

h u o n g la n 2 0 5 @ g m a i

l.co n
Đ iộ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

2 0 3 4 .2 3 .0 2 3 T r ấ n  T h ị  L iê n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 9 8 5 9 6 7 3

lie n tra n q h q t@ g m a il .

c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

2 1 3 4 .2 3 .0 2 4 H ả  T h ị  L in h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 6 5 0 0 4 4 3

h a l  in h c h a n @ g m a i 1. c  

o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

22 3 4 .2 3 .0 2 5 H o ả n g  T h ị  M ỹ  L in h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 6 3 0 6 9 3 9 0

m il in h  19 9 6 @ g m a il .  

c o m
Đ iê n  th o ạ i X X X X

23 3 4 .2 3 .0 2 6 L ẻ  M a i L in h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  hộ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 8 2 1 6 7 8 7 2

I e m a i l in h I 0 0 6 @ g m

a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

24 3 4 .2 3 .0 2 7 P h ạ m  T h ị  T h à o  L in h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 0 3 4 8 9 6 1 8

p h a m th i th a o l in h v t ló  

8 (0 ) I tm a il.c o m
Đ iê n  th o ạ i X X X X

25 3 4 .2 3 .0 2 8 P h a n  D iệ u  L in h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 2 0 1 9 8 8 8

p h a n l in h l4 1 0 @ g m a

il.co m
D iệ n  th o ạ i X X

2 6 3 4 .2 3 .0 2 9 T r ầ n  H ư n g  L in h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  hộ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  qu ố c  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 6 8 6 3 9 3 3

t r a n h u n g lin h  19 9 6 @  

I tm a il.c o m
Đ iện  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

27 3 4 .2 3 .0 3 1 N g u y ễ n  N g ọ c  T h à o  L y X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 9 5 5 2 3 6 9

n g u y e n n g o c th a o ly 9 6  

(o) I tm a il.c o m
D iện  th o ạ i X X X X

mailto:nguyenthingo90ajc@gmail.com


TT Mã sinh  viên Họ và tẻn
Ngày, tháng, 

năm sinh

G iớ i tinh Mã ngành dào tạo (*) Quyết định tổt nghiệp Thông tin liẻn hè của SVTN

Phương

SV TN  phản 
hôi

Tỉnh trạng v iệc  lảm
Đúng ngành 
nghè dào tạo 

khỏng
Khu v ự c  làm việc

Nơi làm việc (lĩnh,
m

Nam N ữ Mã ngành Tên ngành Tổn chuyổn ngành
Số quyết 

định
Ngày kỷ  quyết 

dinh
Điện thoại Email

thức khảo 
sát {••)

C Ó Không
Có
việc
lòm

Daiifi
liọc

»àiiỊi việc
Có KhđHg Nlià Tư

việc

Có

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

28 3 4 .2 3 .0 3 2 T r ầ n  H à  M y X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 8 6 8 1 8 1 2

ia m y tm 8 3 @ g m a i l .c

o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

2 9 3 4 .2 3 .0 3 4 Đ o à n  T h u  N g â n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 2 4 9 8 7 8

th u n g a n .d o a n 2 7 8 @

u m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 0 3 4 .2 3 .0 3 5 D u c m g  T h ị  H u y ề n  N g â n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 3 0 1 2 7 8 9

h u y e n n g a n  19 9 5 @ g  

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

3 1 3 4 .2 3 .0 3 7 T r ầ n  T h ị  N g o a n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 6 9 9 8 9 0 3

n g o a n d a n k o @ g m a il .

c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 2 3 4 .2 3 .0 3 8 N g u y ễ n  T h ị  N g u y ệ t X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 2 4 0 7 1 8 0

n tn g u y e t9 6 @ g m a il .

c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

33 3 4 .2 3 .0 3 9 N g u y ễ n  T h ị  Á n h  N g u y ệ t X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 9 5 7 4 6 0 9

n g u y e t2 4 0 3 9 5 @ g m

a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X

34 3 4 .2 3 .0 4 0 T r ầ n  T h ị  K iề u  O a n h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 8 5 7 5 3 8 7

k ie u o a n h h 4 19 6 @ g  

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X * X H ả  N ộ i

35 3 4 .2 3 .0 4 1 L u ô n g  T ú  P h ư c m g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  t ẽ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 3 0 7 0 0 6 7

p h u o n g tu 7 0 12 @ g m  

a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

3 6 3 4 .2 3 .0 4 2 N g u y ễ n  H o à i  P h ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  t ẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 4 1 0 3 7 9 6

n g u y e n h o a ip h u o n g  1 

3  5(2), u m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

3 7 3 4 .2 3 .0 4 3 T r ịn h  H ả  P h ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẽ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 5 2 4 7 5 4 8

h a p h u o n g 0 6 0 4 0 @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

3 8 3 4 .2 3 .0 4 6 L ư u  T h ị  N h ư  Q u ỳ n h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẽ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 8 6 9 3 8 4 5

lu u th in h u q u y n h 9 6 @

u m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

3 9 3 4 .2 3 .0 4 7
N g u y ễ n  T h ị  H ư ơ n g  

Q u ỳ n h
X 7 3 1 0 2 0 6

Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 7 5 3 2 1 9 6

n g u y e n q u y n h O ó 11 

(S Ịự m a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

4 0 3 4 .2 3 .0 4 8 N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  T â m X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ộ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 6 3 1 7 5 9 6

th a n h ta m .q h q t@ g n i

a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

41 3 4 .2 3 .0 4 9 P h ạ m  T h ị  T h ư ơ n g  T h ả o X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 3 4 9 5 9 1 5

th a o p a p u 9 6 @ g m a il .

c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

4 2 3 4 .2 3 .0 5 0 L ê  T h ị  T h ủ y X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 2 4 7 1 9 9 6

I e th u y 6 6 9 @ g m a il .c

o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

43 3 4 .2 3 .0 5 1 Đ ặ n g  T h ị  T h o a X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 5 8 6 9 6 0

a n d r e w q r i0 5 0 1 @ g

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

4 4 3 4 .2 3 .0 5 2 V ũ  H u y  T h ịn h X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 7 6 5 8 1 4 5

h u y th in h q h q t@ g m a i

l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

4 5 3 4 .2 3 .0 5 3 L ẽ  T h ị  H o ả i  T h u X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 9 9 0 0 1 9 9 6

le h o a i th u l8 0 7 @ g m

a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

4 6 3 4 .2 3 .0 5 4 P h ù n g  H u y ề n  T r a n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 3 8 4 1 9 9 6

tr a n g p h  1 4 1 2 @ g m a il 

.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

4 7 3 4 .2 3 .0 5 5 L ê  T h ị  T ú  U y ê n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẽ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 2 8 4 8 8 9 6

u y e n le 2 0 7 @ g m a il .c

o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

4 8 3 4 .2 3 .0 5 6 T r ầ n  T h ị  T h ả o  U y ê n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 8 3 8 4 2 9 4

t r a n th a o u y e n 2 6 0 1 @  

u m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

4 9 3 4 .2 3 .0 5 7 V ũ  T h ị  H ả i  Y ế n X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ộ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 6 2 5 7 8 9 6

h a iy e n v u 2 9 10 9 6 @ g  

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

5 0 3 4 .2 3 .0 5 8 H o à n g  L ẻ  N g ọ c  A n h 4 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 2 6 6 2 8 2 8 4

h o a n g le n g o c a n h  199 

6@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

51 3 4 .2 3 .0 5 9 N g ô  T h ị  K iề u  A n h 1 7 /4 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 6 1 9 8 3 6 7

n g o th ik ie u a n h  17049  

6 @  u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

52 3 4 .2 3 .0 6 0 N g u y ễ n  K iể u  A n h 1 3 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 2 7 6 6 8 6 6

k ie u a n h l3 v n @ g m a i

l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

53 3 4 .2 3 .0 6 1 N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c  A n h 1 7 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 3 0 0 4 5 2 6

17 7 n g o c a n h n g u y e n  

@ u m a i l .c o n i
Đ iệ n  th o ạ i X X

54 3 4 .2 3 .0 6 2 T r ầ n  P h ư ơ n g  A n h 6 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 8 5 3 8 8 0 4

tp a 2 6 9 6 @ g m a i l .c o

m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

55 3 4 .2 3 .0 6 3 L ê  T h ị  L in h  C h i 2 4 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 6 5 1 8 8 5 4

lin h c h ile 2 4 0 1 @ g m a

il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

5 6 3 4 .2 3 .0 6 4 T ỏ  B in h  D ư ơ n g 1 0 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 5 2 9 3 2 2 1

n iik h a d i9 6 @ g m a il .c

o m
Đ iệ n  th o ạ i X

5 7 3 4 .2 3 .0 6 5 P h ạ m  N g ọ c  D iệ p 7 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  t ê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 8 0 0 8 8 2 0 n d z ie p @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

5 8 3 4 .2 3 .0 6 6 P h ạ m  M ỹ  D u y ê n 1 6 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tề 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 2 9 0 7 0 4 3 9

p h a m m y d u y e n .  1611 

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ X X X X H ả  N ộ i

5 9 3 4 .2 3 .0 6 7 N g u y ễ n  H ư ơ n g  G ia n g 2 2 /3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 4 1 5 6 8 8 9

g ia n g n g u y e n 2 2 3 9 6

@ u m a iI .c o m
Đ iệ n  th o ạ X X X X H à  N ộ i

mailto:6@umail.com
mailto:tpa2696@gmail.co
mailto:ndziep@gmail.com


TT Mâ sinh vién Họ vả tòn Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới tinh Mả ngành dào tạo (*) Quyét định tổt nghiệp Thông tin lièn hệ của SVTN

Phương 
thức khảo 

sát (••)

SVTN phản 
hổi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghè đảo tạo 

khống
Khu vực làm việc

Sđi làm \iệc (linh. 
TP)

Nam Nữ Mã ngành Tổn ngành Tồn chuyên ngành
Sổ quyết 

ờịnh
Ngày ký quyết 

định
Điện thoai Email C ỏ Không

Có
việc

DailỊi
hịtc

IKÌIIỊi
CÓ

việc
Cú KMng Nhá Tư

v iịc

Có

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 16 1 7 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 24 25 26

6 0 3 4 .2 3 .0 6 9 N g u y ễ n  T h a n h  H ẳ n g 9 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 4 2 4 3 2 3 6 9

n u ta h a n n @ g m a iI .c o

m
Đ iệ n  th o ạ i X X

61 3 4 .2 3 .0 7 0 V ũ  T h ị  T h u  H ă n g 2 0 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 2 2 5 7 8 4 8

v u h a n g  1 2 9 6 @ g m a il 

.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

6 2 3 4 .2 3 .0 7 1 H o à n g  N g ọ c  H á n 2 2 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ộ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 6 2 2 5 8 9 8

h o a n g n g o c h a n a jc @

g m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

6 3 3 4 .2 3 .0 7 2 Đ ả o  T h u  H ư ơ n g 2 7 /5 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 7 2 9 0 4 5 9

h u o n g d t2 7 5 @ g m a i l .

c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

6 4 3 4 .2 3 .0 7 3 C a o  T h ị  T h u  H ư ơ n g 1 4 /4 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 7 6 1 5 5 4 5

c a o h u o n g  1 4 0 4 @ g m  

a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

6 5 3 4 .2 3 .0 7 4 H o à n g  T h ị  H ư ơ n g 1 0 /4 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tè
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 8 6 8 8 6 6 9 1 5

H u o n g h o a n g a jc @ g

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

66 3 4 .2 3 .0 7 5 N g u y ễ n  T h ị  T h u  H ư ơ n g 2 7 /9 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 8 6 6 2 6 5 5

n g u y e n th u h u o n g 2 7

0 9 (2 Ịg m a il .c o m
Đ iệ n  th o a i X X X X

6 7 3 4 .2 3 .0 7 5 N g u y ề n  T h ị T h u  H ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 5 9 5 0 1 1 0

n g u y e n th u h u o n g 2 7 0

9 (3 > g m ail.co m
Đ iệ n  th o ạ i X

68 3 4 .2 3 .0 7 6 P h ạ m  T h iê n  H ư ơ n g 2 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ẻ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 3 4 0 1 2 0 9

th ie n h u o n g 0 7 y @ g m

a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

6 9 3 4 .2 3 .0 7 7 T r ầ n  T h ị  M a i H ư ơ n g 3 0 / 1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tỏ
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 9 3 4 6 7 9 7

t r a n m a ih u o n g 3 0 l2 l

9 9 6 (S > g m a ilc o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

7 0 3 4 .2 3 .0 7 8 N g u y ễ n  T h ị T h u  H ả 2 8 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  te 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 1 2 3 9 4 8 0

th u h a .n g u y e n 8 9 6 @

g m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

71 3 4 .2 3 .0 7 9 B ù i T h ị  T h u  H u y ề n 1 9 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 5 0 8 0 0 1 0

h u y e n n th u l9 l  l@ g  

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

7 2 3 4 .2 3 .0 8 0 N g u y ễ n  T h u  H u y ề n 3 0 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 8 9 8 1 9 9 6

a n h u y e n 9 3 9 6 @ g m

a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

7 3 3 4 .2 3 .0 8 0 N g u y ễ n  T h u  H u y ề n 8 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẽ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 9 1 7 1 1 1 5

n g u y e n th u h u y e n 88  

9 6 (fl)g m ail c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

74 3 4 .2 3 .0 8 2 T r ầ n  T h ị  H iế u  H u y ề n 2 7 / 7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  hộ 

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 2 0 6 9 6 7 1

h ie u h u y e n 2 7 7 @ g m

a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

7 5 3 4 .2 3 .0 8 3 T r ấ n  V â n  K h a n h 1 8 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 7 0 7 3 4 6

t r a n v a n k h a n h l8 7 l 9  

9 6 (r tỊg m a il.c o m
Đ iệ n  th o a i X X X X H ả  N ộ i

7 6 3 4 .2 3 .0 8 4 P h ù n g  T h ị  K iề u 2 0 / 1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 7 1 2 6 4 0 8

p h u n g k ie u 2 0 l  2 9 6  

( rtỊg m a il.c o m
Đ iệ n  th o a i X X

7 7 3 4 .2 3 .0 8 5 P h ạ m  T h ị  L à n h 2 0 / 6 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 6 6 6 6 4 3 6

la n h p h a m  1 9 9 6 @ g m  

a i l .c o m
Đ iệ n  th o a i X

7 8 3 4 .2 3 .0 8 6 T r ầ n  T h ị  K im  L iê n 1 5 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 7 5 4 5 7 9 6

tra n k im l ie n a jc @ g m

a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

7 9 3 4 .2 3 .0 8 7 N g u y ề n  N g ọ c  L in h 7 / 1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 4 8 7 9 3 3 1 1

n g u y e n n g o c lin h a jc

( r ỉg m a i l .c o m
Đ iệ n  th o a i X X X X H ả  N ộ i

8 0 3 4 .2 3 .0 8 8 Đ in h  H ư ơ n g  L y 1 3 /3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  té 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 5 1 7 0 1 0 5

h  u o n g ly y 9 6 @ g m a i I. 

c o m
Đ iệ n  th o a i X X X X

81 3 4 .2 3 .0 8 9 N g u y ễ n  N g ọ c  M a i 6 / 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 1 0 9 5 4 6 0

m a in g I 0 6 @ g m a i l .c

o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

8 2 3 4 .2 3 .0 9 0 V ũ  H ả i M y 1 6 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 3 0 0 9 2 4 1

h a in iy 2 0 l I 9 6 @ g m a  

i l .co m
Đ iệ n  th o a i X X X X

83 3 4 .2 3 .0 9 1 T r ầ n  Đ in h  N a m 2 0 /3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 4 8 9 7 8 6 0

n a m t r a n 9 5 8 0 9 8 @ g

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

8 4 3 4 .2 3 .0 9 2 T rầ n  T h ị  T h a n h  N g a 6 / 9 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẽ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 7 8 1 2 1 6 4

t r a n th a n h n g a 6 9 9 6 @  

g m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

85 3 4 .2 3 .0 9 3 T r ằ n  K im  N g ọ c 2 6 /9 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 9 1 0 0 2 2 6

tra n k im n g o c .a jc @ g

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

8 6 3 4 .2 3 .0 9 5 N g u y ễ n  H u y ề n  N h u n g 2 5 / 1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 8 2 9 7 0 8 8

h u y e n n h u n g n g @ g

m a il .c o m
Đ iệ n  th o a i X X

8 7 3 4 .2 3 .0 9 6 N g u y ễn  T h ị  T r a n g  N h u n g 1 8 /3 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 3 6 1 8 8 9 9 8

tra n g n h u n g a jc 3 4 @ g

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

88 3 4 .2 3 .0 9 7 B ù i B ả o  P h ư ơ n g 2 0 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ộ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 2 9 6 8 6 5 6

b u ib a o p h u o n g .b tv @

g m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

8 9 3 4 .2 3 .0 9 8 B ù i L in h  P h ư ơ n g 1 8 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 3 0 1 3 5 3 6

3 u i I in h p h u o n g l8 8 @

g m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

9 0 3 4 .2 3 .1 0 1 N g u y ễ n  H ồ n g  Ọ u â n 2 6 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ó c t ê
Q u a n  hộ  q u ố c  tc 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 1 7 1 2 7 6 4

h o n g  q u a n  18 2 @ g m  

a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

91 3 4 .2 3 .1 0 2 Đ ảo  T h ị  N h ư  Q u ỳ n h 1 6 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 3 4 0 4 8 8 6

n h u q u y n h  16 0 2 9 6 @  

g m a il .c o m
Đ iệ n  th o a i X X X X

mailto:nutahann@gmaiI.co


TT Mă sinh vièn Họ và tén Ngày, tháng, 
nãm sinh

Giới tinh Mă ngành dào tạo (*) Quyết định tó t nghiệp Thõng tin liên hệ cùa SVTN

Phương 
thức khảo 

sát {••)

SVTN phán 
hổi

Tinh trạng việc làm
Đũng ngành 
nghê đào tạo 

không
Khu vực làm việc

Xtrì làm tiệc (linh. 
TP)

Nam Nữ Mă ngành Tén ngành Tổn chuyên ngành
Sổ quyết 

định
Ngày kỷ quyết 

định
Điện thoại Email C Ó Khỏng

Có
việc
lùm

Dong
học

nòng vi(-c
Có gĩtiUlg Nhờ Tư viịc

Có

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 16 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 24 25 2 6

9 2 3 4 . 2 3 . 103 N g u y ễ n  T h ị  N h ư  Q u ỳ n h 2 1 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 I 6 6 3 7 1 5 3 7 7

q u y n h n a d a l@ g m a il

.co m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

93 3 4 .2 3 .1 0 4 Đ ả m  P h ư ơ n g  T h à o 2 4 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 4 7 8 3 9 4 2 3

D a m p h u o n g th a o 2 4 1  

2(3),u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X

9 4 3 4 .2 3 .1 0 5 N g u y ễ n  P h ư ơ n g  T h ả o 8 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tè
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 6 6 7 2 2 6 2 8

p h u o n g th a o l  1 0 8 9 6  

(3) l ĩm a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

95 3 4 .2 3 .1 0 6 P h ạ m  T h ị  T h u  T h ả o 8 /4 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 4 3 3 8 9 2 8 0

th a o h e e 4 8 9 6 @ g m a i

l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ã  N ộ i

9 6 3 4 .2 3 .1 0 7 V ũ  T h ị  T h a n h 2 1 /9 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 7 9 3 6 1 3 6

v u th a n h a jc  19 9 6 @ g  

m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

9 7 3 4 .2 3 .1 0 8 B ù i H o ả i T h u 1 8 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tề 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 6 3 7 6 7 6 5 5

h o a ith u .a jc @ g m a il .c

o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

9 8 3 4 .2 3 .1 1 0 L ê  T h ị  T h u  U y ê n 1 5 /5 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tè
Q u a n  h ệ  q u ổ c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 1 9 9 7 8 2 6 6

u y e n le 5 1 2 @ g m a i l  c 

o m
Đ iệ n  th o ạ i X

9 9 3 4 .2 3 .1 1 1 V ũ  T h ị  U y ê n 1 3 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 7 8 8 8 2 0 9

v u u y e n  13 0 2 @ g m a il  

.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

IOO 3 4 .2 3 .1 1 2 T r ầ n  T h ị  c ẩ m  V â n 3 /3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tê
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 6 9 9 8 0 9 6

c a m  v a n 3  3 9 6 @ g m a i 

l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

ÌO I 3 4 .2 3 .1 1 3 T r ầ n  T h ị  H ồ n g  V à n 2 4 /3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẻ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 3 7 3 1 5 8 0

h o n g v a n 2 4 9 6 @ g m

a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

1 02 3 4 .2 3 .1 1 4 N g u y ề n  T h ị  X u â n 12 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẽ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 2 0 8 5 0 5 2

n g u y e n th ix u a n 9 9 6

(3 lu m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

10 3 3 4 .2 3 .1 1 5 T r â n  T h ị  Y e n 6 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 6
Q u a n  h ệ  

q u ố c  tẽ
Q u a n  h ệ  q u ố c  tể 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 6 3 6 0 2 1 7 3

tra n y e n .h a n ta e m i@ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

Tổng cộng: 88 15 74 10 4 38 36 0 38 36

Há Nội, ngày 25 tháng 12 1Ghi chú:
(*) T nnhtg  lụtỊ) các ngành clnm  có mũ ngành thuộc Ilanh mục cắp IV  d e  nghị gh i rữ lèn ch trưng trình (lang dào tạo trong cột lèn ngành 

(**) G hi rỗ lờn p lnnm g thức kháo SÕI nlur: Phiền hói: entail; phỏng ván: Irìrc tuỵỉn...



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TỠT NGHIỆP K34 Đ ư ợ c  K H ẢO  SÁT N ẢM  2019

ĐẢNQ CỌNO SÀN VlẸT NAMI lụ c  VIỆN I»Á<) CI li VÁ TUYẺN TKUYP.N 
DỜN V|: Khoa Quan hf' cõng chúng V* Quang

Trinh «kỹ «Mo Mo Cừ nhản nỊ!linh Quan hộ cõng chúng và t|uáng cáo 
Dirìmg link «ling Mi Danh »ách:

llọ 'á  tôn cán hộ lông Imp I.Õ Thệ 'Hilly Linh: Diên thoại: 091354-IXOO; Kmail: lc.linhlỉl ngmail.com

"

* * * * I hôn« ttn ll«M t»é «vi* »VI > SVTNaUakil Hull lr«nt «In Um “— *

Ten vả địa chì en quan/ti» chuv rôn( tác

—
r « < M .i« U Ngtt Ắy itinh Iht* A « Có /iMfJrirOXWI

*»rr Irmm » - - Z

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IX 19 20 21 22 23 24 25 26

'
3424005 Trân Kiêu Anh 22/09 1996 X Quan hẻ 

cõng chúng
Quan hộ c««ig chúng 

chuvẽn nghiệp

24X0 - QD
HVHCTT-

DT
6/X20IX 0X34451902 trankicuanh.ajc II ginail .corn Trực luyén * X « X llộ thong Giáo dục Vin»dnx)l

2 3424006 Vfl 1'lmong Anh 20/10/19% «
Quan hẻ 

cõng chúng
Quan hẻ c«'<ng chúng 

chuyên Iighiẽp

24X0 - QD/ 
IIVDCTT - 

DT
6X 20IX 096522X 9X9 phuonganh.vu% á gmail com Trực luyén « « « X

3 3424007 llunmg Minh Châu 0403/1996 «
Quan hý 

công chúng
Quan liẻ cTmg chủng 

chuyên ngliiỹp

24X1 -Q D ' 
HVBCTT - 

DT
6X 20IX 0944071432 phuongminhchau% r/gmall.coni Trực tuyên X * * X

*
342400X Vln 'Hiị lánh Chi 19.03/1996 « cóng chúng

Quan hò c«'mg chúng 
chuyên nghiỹp

24X2 - QD' 
IIVBCTT - 

DT
6/X/20IX 03762X0262 linhchi.van% rrginail.com Tivc Irryýri « « « VinlD - 4X5 Minh Khai

5 3424013 I.Ỉ Thị Duyên 21/09/1996
*

Quan hộ 
cóng chúng

Quan lié ctnig chúng 
chuyên nghiẽp

4221 •
QD/IIVBCTT.

DT
25/09/20IX 0972630760 wail.live. »ee9xí/'gninil.c«Mn Trựcm ci. X « » X

6 3424014 Nguyen Thị Mỹ Du vin 09/11/19%
■

Quan hẻ 
c«mg chúng

Quan hẻ Ct'mg chúng 
chuyên nghiẻp

4520.
QDIIVHC1T 

• ITT
10/11/2019 0367246193 mvduvennpr.aje r< email com Trực myỉn * X « X 1 'reka Agency . X Pham Hùng . càu giầy • IM Nội

7 3424015 Phym Châu Giang 24/11/19% »
Quan liộ 

cõng chúng
Quan hẻ cõng chúng 

chuyên nghiịp

24X0. QD/ 
IIVBCTT - 

DT
6/8/20IX 09X4452902 phanidiaugiang.tomador/gmail en Trve tuvỉn « *

X 3424016 Trịnh Thi Giang 2406/19% X cõng chúng
Quan lié Ci'mg chúng 

chuyên nghìẻp

4221 -
QD IIVHCTT- 

DT
25 09/20IX 0339 X36 357 trinhgianglOOKÝrgmail com Trực luycn * « « «

9 3424023 I’hjin 'Hiién llã 1X03/19% • cõng chúng
Quan hẻ cõng chủng 

chuyên Iighiẽp

24X0. QD
I iv i ic r r -

DT
6/X20IX 0366866990 Ihienha 1X03 rr email com Trvchryà, « « Còng ty Nielven Việt Nam

10 3424027 DÒ khánh Huyền 26T0/I996 X c«Hig chúng
Quan hẻ cõng chủng 

dniyên nghiộp

24X0. QD
HVBCTT• 

DT
6  X'20IX 0904744749 do.huyen 126 l ì  email .com Trực tuyên » *

"
342402X Nguyên Diệu IIIIveil 09.07/1995 « cõng chúng

Quan lie cõng chúng 
chuy¿n nghiẻp

24X0. QD' 
IIVBCTT • 

DT
6X 20IX 09X3971995 nguycn.dicuhuyen97 II gmail com Trực luyén « « * » ItreadnTea. xó 21 ng«362 Nguyên llòng

12 3424029 Nguy en Thi Huyên A 23/07/19% X c«'mg chúng
Quan Itỹ c«Hig chủng 

chuyên nghiẽp

24X0. QD/ 
IIVDCTT • 

DT
6X 20IX 0334374X6X huyen2307%r?gmail.com Trực tuyên «

13 3424034 Tràn Hà My 04 10 19% Quan hẻ 
õmg chúng

Quan hẻ công chúng 
chuyên nghiẽp

24X0. QD' 
IIVDCTT - 

DT
6X 20IX 09X5960410 tranhamy .410 rrgmail ,c«im Trực tuyên * »

III,« viẻn phát triền K$ nỉng / t  Tu duy IEO ( I2X Nguyên 
Thái Hyic. Ba Dinh)

14 3424035 Dáo Ngọc Nam 23/10 /19% x c«’mg chúng
Quan liẻ còng chúng 

chuyên ngliiẻp

4221 •
QD/IIVBCTT-

1)1
25/09/20IX 097796X5X6 nndao% II gmail.com Trực luvíri X « « X

Nvrcc Kesource». 1 .cvct 24 . G Tower.  199 Jalan Tun 
ra/ak.  Kuala l.unipur

15 342403X Nguyên Minh Nguyẻl 27/05/19% x
Quan hẻ 

cõng chúng
Quan hẻ cõng chúng 

chuyên nghiẻp

24X0. QD 
IIVĐCTT - 

DT
6X20IX 0382925996 minhnguyetn275'a gmail.com Trục luyírr * « * « VNPAY

16 3424039 Dịng Thị Thanh Nhin 13/09/19% X Quan hê Quan l*ộ còng chủng 
chuvẽn nghiêp IIVHCTT - 034XX969XX llianhnlianpr.aje'r/gmail.com Trực luyín » « X Vimeco 2. phó Nguyên Chánh, plurimg Tning Ill'll. lỊUÚu

17 3424041 IMng 'Hiị Oanh 07.02/19% X c«'mg chúng
Quan hê cõng chúng 

chuycn Iigliiy-p

24X0 . QD 
IIVDCTT. 

1)1
6X 20IX 09711X3656 dangnanh.ajcr/gmatl.com Trực tuyên * « X «

» 3424047 Lý niu  Thảo 09/12/1995 *
Quan hẻ 

công chúng
Quan h ỉ ci’ing chúng 

chuyên nghiỳp

24X0 • QD/
iiv m .T r  - 

I)T
6/X20IX 09XXI19295 iMliaoO012 l i  gniail .com Trực tuyên • « « X l;rie»taiulCmnpina Vietnam

19 3424053 Nguyên 14 Thủy 29/02/19% « cõng chúng
Quan hẻ cóng chúng 

chuyên nglúộp

24X0. QD'
I iv u c r r -

DT
6X 20IX 1977037463 lclhuy.hanlochuerrgmail.com Trựctuyén • « X • C«‘mg ty duy«c tnỳ plũim diãu Au

20 3424054 Vgiiyên Thị Thùv Trang 13/01/19% »
Quan liẻ Quan hộ c«">ng chủng 

cluivẽn nuhiẽp HVBCTT• 6X 20IX 1369685394 Iranglrangdt96rrgmail.com Trực luyén X X X X
Tạp chi Gia Dinh Mili. Toà C4 Láng Quóc Tẻ Thing

21 3424055 '•'guyôn Thu Trang 11/0X19% X c«'mg chúng
Quan hẻ cõng chủng 

chuyên Iighiêp

24X0 . QD
HVDCTT- 

DT
6X20IX 13529966X7 üiulrangajcl IXrrgmail.com « «

22 3424001 v'guyen Mai Anh 16/0X1995 X còng chúng
Quan hẻ c«'mg chúng 

chuyên nghiẽp

24X0. QD
n v B c r r -

l)T
6X 20IX 1966 866 

369
maianh.Dr.aic0amail.com Trựctuyln « » X « II* Nội

23 3424003 •húng Viẽt Anh 20/09/19% X c*'mg chúng
Quan hẻ cõng chúng 

chuyên nghiẻp

24X0. QD' 
HVDCTT- 

DT
6X20IX 1966 592 

913
phunovi«tanh2096@amail com Trực tuyên «

24 3424004 Quách Kiêu Anh 21/02/19% X
Quan liẻ 

cóng chúng
Quan hẻ cóng chúng 

chuyỉn nghiẻp

24X0. QD' 
IIVHCIT - 

DT
6X 20IX

1983 8(81 
8)3

qiipchkioujinh 96@gmail com Trực tuyên * « » X 11* Nội

25 3424009 ỉng Kim Cúc 20/10/1995 X
Quan hê Quan hẻ cõng chúng 

chiivcn npliiẽp

24X0-QD 
HVBCTT- 

DI
6X20IX 11695 458

295
kimcục2ỌỊỌ9S@!9mail com Ttvc luvỉtr « - - X Hà Nội

*

3424011 lùi Thi Mỹ Dung 30/09/19% X còng chúng
Quan hẻ c«'mg chúng 

chuyên nghiẻp
11638 745 
469

mvdunq3096ggmaa.com Trvc luyýn «



I

II

HifI
5.
Ị

I
Ii
f

I
i

?

I

n t - o c 3 3 3 2 '£ a s a o ỈỔ y

I 1 ¡ I I I I I i 1 I i
1i
f
i

Ĩ -

I
r

1
1

1

s

i

1

?

r

r

f

s

£

1
í
=:
?

ii
1

Ï -

?

F

!
I
f

1
1
E

I -

f

I .

!

i
1
1

f

f
í

I

Ĩ.
i

ti

! I I I I
2

i I 1 1 !
I
¡

I
1 I ! i

I
i

- »

2 - « - X X X X X X X X X X X X

ü ỈÍ II II II t í II II n II II II II f!F II II

5 i !
*1 i¡s !f

*1 í i Ỉ íj 1 f! 1
*1

t!
*1

pí j

■K »5* J pp84? 'I Ỉ ■!! ■!l f ■j5-SI ■II 4\
í i ! I 1 i 1 1 I 1 I 1 ! I

§¡
i

■Ịi s ¡ SIi «ii
8I

1
8f

i i
81

i
*¡
1 s 81Ể “ii

31
g

Î
11
3

1

I

0Ị
1

IỊ
1
3

3

!

i

1
1
I1

1
1

1
1

íí f
i

i

i
í
1

i

i
1
i

ii íi Ĩ
i

i

Ỉ
Ïi ií ?í i

Ỉ
- - X X X X X X X X X «

» » X X

r - » X X X X X X X X X X X

“

«

a » X X X X X X

w « X X X X X

- X

B * X X X X X X X X

* X 7.

«

Ei E

1 .

E

1

Eễ E

i .

E

1 * z 7. 7,«• z z 1



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺN
KIIOA TUYÊN TRUYẺN

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH V IÊ N  T Ó T  NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2019

ĐẢNG CỌNG SÁN VIẸT NAM

Trinh độ đào tao: Cũ nhản chuyên ngành QLHĐTTVH
Đ ư ờ n g  l i n k  đ ă n g  t ả i  D a n h  s á c h ....................................................................................................................................................................................................................

H ọ  v à  t ê n  c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  N g u y ễ n  V ă n  V i ệ t ;  Đ i ệ n  t h o ạ i  0 3 3 2 7 6 8 0 5 7 ,  E m a i l  n g u y e n v i e t . b c t t @ g m a i l . c o m

TT Mã sinh viẻn Họ và tén

Ngày,
tháng,
nảm
sinh

Gi«M tỉnh Mã ngành dào tạo (*) Quyết định tố t nghiệp Thỏng tin liẻn hệ của SVTN SVTN phản 
hòi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghè dào tạo 

khỏng
Khu vực làm việc

N ơ i làm  việc (linh, 
TP>

N a m N ữ M ă ng à n h Tồn ng à n h
Tổn

c h u y ê n
ngành

S ổ
q u y ổ t

đ inh

N g à y  k ỷ  q u y ế t  
đ ịnh

Diện thoạ i E m ail

khảo sát (••)

C Ó K hỏng
Cỏ

lòm

học
nông

Chim

việc
làm

Có KMng Nhà Tư
\iợc

Có

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 15 16 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 24 25 26

I 3 3 .0 7 .0 1 4 N g ô  T h ị  T h ú y  H ằ n g
1 0 /0 8 /1  

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị h ọ c

Ọ L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 6 6 I 7 8 9 6 d u y ta n g d h @ g m a i  I. c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

2 3 3 .0 7 .0 5 6 N g u y ề n  T h ủ y  D ư ơ n g
2 2 /0 8 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

Ì t v h
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 8 8 0 0 7 9 6 lin h te to n 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iê n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 3 3 .0 7 .0 6 7 T r ịn h  T h ị T h u  H iề n
2 7 /1 0 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 7 3 8 0 9 9 5 ly a o h 9 4 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  H ư n g  Y ê n

4 3 3 .0 7 .0 7 2 N g u y ề n  T h ị  L a n
1 8 /0 4 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 7 3 8 I 3 0 4 p h u o g  10 0 5 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X

5 3 3 .0 7 .0 9 2 T ố n g  L ê  T h ă n g
2 9 /1 0 /1

9 9 3
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 5 8 8 9 6 2 3 th a n g k e m 2 9 10 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T in h  N a m  Đ ịn h

6 3 4 .0 7  001 T r ầ n  T h ị  N g ọ c  Á n h
0 4 /0 5 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 2 3 2 0 5 6 7 c u la c th a n th a n h @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

7 3 4 .0 7 .0 0 2 T r ịn h  T h ị  T h ú y  A n
0 1 /0 7 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 3 9 8 4 0 3 7 7

D o a n b a o p lu io n g 7 8 9 5 @ g m a iI .c

o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X T in h  N g h ệ  A n

8 3 4 .0 7 .0 0 3 L ư ơ n g  V iệ t  A n h
2 7 /0 6 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Ọ L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 l  2 7 4 3 9 19 9 6 d o n g n t7 2 3 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

9 3 4 .0 7 .0 0 4 N g u y ề n  M ạ n h  C ư ờ n g
1 2 /0 5 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 3 5 1 7 7 5 8 d o p .p o c k e r @ g m a i l . c o m D iê n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

10 3 4 .0 7 .0 0 5 G ià n g  T h ị  C h u
2 7 /0 6 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 8 5 6 2 4 2 1 d u y ta n g d h @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T ỉn h  L ả o  C a i

I I 3 4 .0 7  0 0 6 Đ in h  N a m  D ư ơ n g
10/1 l / l  

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 2 3 0 3 5 5 9 h a c a m le .a jc @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T ìn h  Y ê n  B ả i

12 3 4 .0 7 .0 0 7 C a o  T h ả n h  Đ a t
0 5 /0 4 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 5 3 3 8 7 9 6 H a n g d a n g e o @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

13 3 4 .0 7 .0 0 8 N g u y ễ n  H u y  Đ ữ c
0 2 /0 8 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 1 9 8 9 5 0 5 h u o n g n g a n h p 9 5 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X

14 3 4 .0 7 .0 1 1 N g u y ễ n  T r ọ n g  H iế u
0 3 /0 8 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 6 4 5 0 6 1 2

k im p h u o n g n g u y e n 2 2 0 5 @ g m a i l

.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

15 3 4 .0 7 .0 1 2 L ê  P h ú c  H ư n g
0 8 /0 3 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 3 3 3 3 8 1 8 2 la n le  18 0 4 9 5 @ g m a i l .c o m Đ iê n  th o ạ i X X X

16 3 4 .0 7 .0 1 3 N g u y ễ n  T h ị  H o a
1 7 /0 9 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 6 2 3 4 2 9 1

L e b a o c h a u  1 3 1 1 2 0 1 5 @ g m a il .c  

o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X T in h  Q u à n g  B in h

17 3 4 .0 7 .0 1 6 L ẻ  T h ị  T h a n h  H u y ề n
2 5 /0 8 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 7 1 7 4 6 5 0 le h o a i th u 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T in h  P h ú  T h ọ

18 3 4 .0 7 .0 1 7 N g u y ễ n  T h ị  M a i L in h
2 0 /0 8 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 2 9 6 7 4 4 1 L e h u y e n  1 7 0 9 1 9 9 5 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X

19 3 4 .0 7 .0 1 8 N g u y ễ n  V iệ t  L in h
2 9 /0 6 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 4 4 7 4 0 3 2 3 l in h p h ie u 2 5 8 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X

2 0 3 4 .0 7 .0 1 9 P h ạ m  B ạ c h  T r ú c  L in h
19/1  l / I  

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

TrVH 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 5 9 2 6 3 6 9 I in h t r u c 2 9 0 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  Y ê n  B ái

21 3 4 .0 7 .0 2 0 T r ầ n  K h ả n h  L in h
2 6 /0 8 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 4 4 3 6 3 3 5 8 I p h .p h u c h u n g le @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X

2 2 3 4 .0 7 .0 2 2 H à  C ẩ m  L ệ
2 5 /1 1 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 8 9 8 9 8 2 6 2 4 lu o n g v ie ta n h  17 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  L a i  C h á u

2 3 3 4 .0 7 .0 2 3 N h â m  T h ị  L ý
0 5 /0 6 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 7 5 2 7 8 0 1 u u y e n 6 6 @ g m a i  1. c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

2 4 3 4 .0 7 .0 2 4 T r ầ n  N h ậ t  M in h
2 5 /0 8 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 5 9 2 1 8 3 3

m a n h c u o n g r e p o r te r @ g m a i l .c o

m
Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  Y ê n  B ái

2 5 3 4 .0 7 .0 2 5 T ạ  T h ị  M ế n
1 9 /1 0 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 6 5 1 3 0 8 6 n g u y e n h o a a jc k 3 4 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T P  H à i  P h ò n g

2 6 3 4 .0 7 .0 2 6 Đ à o  T h ị  N g à n
1 2 /1 2 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 3 4 5 8 9 4 3 n g u y e n l in h 2 8 9 6 @ g m a i l  c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  T h á i  N g u y ê n

mailto:nguyenviet.bctt@gmail.com
mailto:linhteton96@gmail.com
mailto:lyaoh94@gmail.com
mailto:1005@gmail.com
mailto:thangkem2910@gmail.com
mailto:culacthanthanh@gmail.com
mailto:dongnt723@gmail.com
mailto:dop.pocker@gmail.com
mailto:duytangdh@gmail.com
mailto:hacamle.ajc@gmail.com
mailto:huongnganhp95@gmail.com
mailto:180495@gmail.com
mailto:lehoaithu96@gmail.com
mailto:17091995@gmail.com
mailto:linhphieu258@gmail.com
mailto:Iinhtruc2906@gmail.com
mailto:Iph.phuchungle@gmail.com
mailto:1796@gmail.com
mailto:manhcuongreporter@gmail.co
mailto:nguyenhoaajck34@gmail.com


TT M ă s in h  v iê n H ọ v à  tê n

N gày .
th á n g ,

n ă m
s in h

G ió i tfn h M ã n g à n h  d à o  tạ o  (*) Q u y ế t đ ịn h  tố t  n g h iệ p T h ô n g  t in  liê n  h ệ  c ủ a  SVTN
SVTN p h á n  

h ổ i
T in h  t r ạ n g  v iệ c  làm

Đ ú n g  n g à n h  
n g h è  d à o  tạ o  

k h ô n g
K hu  v ự c  làm  v iệc

N a i làm  việc (linh. 
TP>

N am N ữ Mã ngành T én  n g à n h
Tẻn

c h u y ê n
n g à n h

S ổ
q u y ế t

đ inh

N g à y  k ý  q u y ế t  
đ inh

Điện thoại E m a il

k h ả o  s ả t  (••)

C ó K hông
Cỏ

lùm

D ong
hục

Chua

việc
lam

C ò A'M«X Nhò Tư
Tự lạo  

ìiỹc

C ó  
\Ý u  lố
nước
ngoai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 15 16 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 24 2 5 2 6

2 7 3 4 .0 7 .0 2 7 T r ầ n  T h ú y  N g a
0 7 /0 8 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 I 3 6 7 0 8 5 8

n g u y e n p h u o n g th a o  1 4 9 6 @ g m a i 

l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X B ắ c  N in h

2 8 3 4 .0 7 .0 2 8 Đ o ả n  B ả o  P h ư ơ n g
1 4 /07 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Ọ L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 4 4 9 1 4 8 1 n h a m ly 2 5 l  l@ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T in h  T h a n h  H ó a

2 9 3 4 .0 7 .0 2 9 B ù i T h ị  P h ư ơ n g
1 0 /05 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 5 9 1 2 3 5 4 n h a tm in h t3 0 4 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  N a m  Đ ịn h

3 0 3 4 .0 7 .0 3 0 N g u y ễ n  T h ị  M in h  P h ư ơ n g
1 4 /03 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Ọ L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 5 3 7 3 5 6 8 n h u m ii9 5 @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  P h ú  T h ọ

3 1 3 4 .0 7 .0 3  1 T r ầ n  M a i P h ư ơ n g
2 2 /0 5 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 6 7 8 6 3 6 6 n in h d ie u h l0 9 1  @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o a i X X

3 2 3 4 .0 7 .0 3 2 N g u y ễ n  T h ị  K im  P h ư ợ n g
2 4 /0 3 /1

9 9 4
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Ọ L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 8 6 9 7 7 5 7 7 7 o c la m v y l2 3 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  N in h  B inh

33 3 4 .0 7 .0 3 3 N g u y ễ n  Đ in h  P h ú c
0 1 /0 4 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 4 7 3 6 3 4 9 O l iv e r a h b tc  1 2 @ g m a il  c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T in h  L a i C h á u

3 4 3 4 .0 7 .0 3 6 V i A  S ả o
0 6 /0 5 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 4 2 9 9 7 6 5 p h a m th ih a iy e n k 3  4 @ g m a i l . c o m Đ iệ n  th o a i X X

3 5 3 4 .0 7 .0 3 7 L ỹ  A  T ầ n g
1 8 /03 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 6 7 8 3 0 0 p h a m th ih a iy e n k 3 5 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  Đ iệ n  B iên

3 6 3 4 .0 7 .0 3 7 L ỳ  A  T ằ n g
0 1 /0 4 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 5 9 5 5 5 9 p h u o n g m a i9 6 9 6 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X

3 7 3 4 .0 7 .0 3 8 N g u y ễ n  P h ư ơ n g  T h ả o
2 7 /1 2 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 7 4 1 4 0 1 7 ta m e n  19 9 6 h v b c @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

3 8 3 4 .0 7 .0 4 0 T ô  T h ị  T h u  T h à o
0 9 /1 2 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 5 9 5 5 5 9 th a n g k e m 2 9 1 0 @ g m a il .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

3 9 3 4 .0 7 .0 4 2 B iệ n  T h ị  N h ư  T h in h
2 9 /0 8 /1

9 9 5
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 6 2 3 2 6 1 th in h b ie n a jc @ g m a il .  c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  H à  T ĩn h

4 0 3 4 .0 7 .0 4 3 L ẻ  H o à i T h u
1 1 /1 2 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 4 9 2 9 8 2 6 th u p h u o n g a jc k 3 4 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  T h a n h  H ó a

41 3 4 .0 7 .0 4 4 N g u y ễ n  P h ư ơ n g  T h ú y
1 0 /12 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 6 1 1 5 7 6 2 th u y a n 4 5 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T in h  L ạ n g  S ơ n

4 2 3 4 .0 7 .0 4 5 N g u y ễ n  T h ị  K iể u  T r in h
0 1 /0 4 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 3 7 4 1 9 7 1 th u y p h u o n g 9 6 I s @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X T in h  V ĩn h  P h ú c

4 3 3 4 .0 7 .0 4 6 N g u y ễ n  T h ị  K iề u  V à n
3 0 /0 3 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Ọ L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 9 6 1 3 2 0 th u v y e n  1 9 9 6 1 2 2 0 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T ìn h  N g h ệ  A n

4 4 3 4 .0 7 .0 4 7 L ò  T h ị  Y ê n
0 2 /1 2 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 6 7 2 5 3 9 to th u th a o q n @ g m a i l . c o m Đ iệ n  thoa i X X X X T in h  L a i C h â u

4 5 3 4 .0 7 .0 4 8 Đ à o  T h ị  Y ế n
3 0 /0 9 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 7 7 3 6 9 9 6 tra n n g a y b  19 9 6 @ g m a i l .c o m Đ iệ n  thoa i X X X

4 6 3 4 .0 7 .0 4 9 L ư u  T h ị  Y e n
2 0 /1 1 /1  

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 3 9 9 8 6 8 3 tr a n n g o c a n h O ó l  l@ g m a i l .c o m Đ iệ n  th o a i X X X X T in h  T h á i  N g u y ê n

4 7 3 4 .0 7 .0 5 0 P h ạ m  T h ị  H ả i  Y ế n
0 8 /0 5 /1

9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c

Q L H Đ

T T V H
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 5 5 9 5 6 6 v is a o 9 4 d h @ g m a i l .  c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X T ỉn h  H u n g  Y ê n

T ổ n g  c ộ n g : 4 7 0 3 7 0 10 21 16 4 2 9 1 3

Ghi chú:
(*) Trtrờng hợ p  các  ngành  chim  có  m à ngành llnụic tlanh  m ục cáp II '( lẻ  nghị gh ì rỗ  lèn chinniỊỊ trinh dang d à o  tạo  trong cộ t len ngành  

(**) G h i rồ  lèn  phư ơng thúc  kháo .vil như: Phiên hó i: email; phóng  » in : Irực tuyền...

H á  N ộ i,  n g à y  2 5  t h ả n g  12  n ă m  2 0 1 9

mailto:l@gmail.com
mailto:nhatminht304@gmail.com
mailto:nhumii95@gmail.com
mailto:oclamvyl23@gmail.com
mailto:phamthihaiyenk35@gmail.com
mailto:phuongmai969696@gmail.com
mailto:1996hvbc@gmail.com
mailto:thangkem2910@gmail.com
mailto:thuphuongajck34@gmail.com
mailto:thuyan4596@gmail.com
mailto:thuyphuong96Is@gmail.com
mailto:19961220@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:l@gmail.com
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DANH SÁCH SINH VIÊN TÓ T NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2019

ĐÀNG CỌNG SÀN VIỆT NAM

T r in h  d ộ  d á o  t ạ o :  C ử  n h â n  c h u y c n  n g à n h  Q u à n  lý  k in h  tế

Đ ư ờ n g  lin k  d ă n g  tả i  D a n h  s á c h ...............................................................................................................................................................................................................

H ọ  v ả  t c n  c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  Đ ả m  c ẳ m  G ia n g ;  Đ iệ n  th o ạ i :  0 3 8 6  2 6 8 .9 6 8 ;  E m a il :  d a m c a m g ia n g @ y a h o o .c o m

TT Mã sinh viẻn H ọ và tẻn Ngày, tháng, 
nảm sinh

Giớ i tinh Mà ngành đào tạo (*) Quyét định tổt nghiệp Thông tin lién hệ của SVTN
Ph irơ

ng
thức
khảo

s á t n

SVTN  phản 
hổl

Tinh trạng việc lám
Đủng ngành 

nghè đào 
tạo khỏng

Khu v irc  làm việc

jV«j làm  việc (linh.
m

N am N ữ Mă ngành Tón ngành Tón c h u y ê n  ng à n h
SỐ

quyổt
đinh

N g à y  k ỷ  quyểl 
đinh

D iện thoại Emaìl CÓ Khổng
C ó
viịc
lùm

D u n g
học

n ù n g
CÓ

việc
lùm

C ó Utđnt Nhả Tư
nhũn

T ư  la o  

lum

C ó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 3 3 .0 4 .0 9 3 Đ à o  T h ị  H u y ề n  T ra n g 1 2 /2 /1 9 9 5 X 7 310101 K in h  tư Q u á n  lý  k in h  tc 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 18 0 9 6 2 2 3 0 4 6 3
h u y c n tra n g  12 2 1 9 9 5 @ g m a il .c 

o m

Đ iệ n
X X

2 3 4 .0 4 .0 0 2 L ê  viột B ách 1 2 /6 /1 9 9 5 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u ả n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 18 0 9 4 6 8 6 8 4 4 6 v ie tb a c h lư 3 @ g m a il.c o m
Đ iệ n

X X X X H à  N ộ i

3 3 4 .0 4 .0 0 3 N g u y c n  T h ị  B ích 3 /6 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lỹ  k in h  tứ 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 I 0 I 0 6 I 6
n g u y c n th ib ic h 3 6 9 6 @ g m a il.c Đ iệ n

X X X X H à  N ộ i

4 3 4 .0 4 .0 0 5 P h ạ m  Q u ý  D ưcm g 2 4 /4 /1 9 9 4 X 7310101 K ỉn h  tư Q u à n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 18 0 1 6 3 5 3 5 8 1 8 8 q u y d u o n g 9 5 4 @ g m a il.c o m
Đ iệ n

X X

5 3 4 .0 4 .0 0 6 N g u y ê n  T h ị  D u n g 3 /1 1 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u ả n  lỹ  k in h  té 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 5 9 9 9 9 6 0 d u n g 8 3 3 9 3 @ g m a il .c o m
Đ iện

X X X X H à  N ội

6 3 4 .0 4 .0 0 7 B ú i T rầ n  T h á i Đ ạ t 1 4 /1 1 /I9 9 6 X 7310101 K inh  tư Q u á n  lv  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 18 0 9 8 2 2 2 6 7 9 6 b u itr a n th a id a t@ g m a il .c o m
Đ iệ n

X X X X H à  N ộ i

7 3 4 .0 4 .0 0 8 N g u y c n  T h ị  H ư ơ n g  G ia n g 8 /2 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u ă n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 4 2 5 7 2 9 6 h u o n g g ia n g 0 2 9 6 @ g m a il.c o m
Đ iện

X X X X G A C  V iệ t  N a m

8 3 4 .0 4 .0 0 9 N g u y ư n  T h u  G ia n g 7 /1 0 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 4 9 4 0 7 3 4
m in h h ic p p a t ron  14 @ g m a il .co 

m

Đ iện

th o a i
X X

9 3 4 .0 4 .0 1 0 L ê  P h o n g  H ằn g 1 2 /4 /1 9 9 6 X 7 310101 K in h  tư Q u ả n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 8 2 2 8 8 3 1 lc p h o n g h a n g .9 6 @ g m a il.c o m
Đ iỹn

X X X X H ã  N ộ i

10 3 4 .0 4 .0 1 1 N g u v ư n  M ai H ư ơ n g 1 5 /1 2 /1 9 9 6 X 73 1 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lý  k in h  tứ 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 9 3 3 3 2 5 9 h u o n g sp 9 6 @ g m a il.c o m
Đ iộ n

X X X X H à  N ộ i

I I 3 4 .0 4 .0 1 2 N g u v c n  T h ị  H ạ n h 8 /2 /1 9 9 6 X 73 1 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lý k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 3 6 9 1 8 0 0 8
n g u y c n th ih a n h 0 8 0 2 1 9 9 6 @ g 

m a il.c o m
Đ iộ n

X X

12 3 4 .0 4 .0 1 3 P h ù n g  N g h ĩa  H iệ p 6 /5 /1 9 9 6 X 73 1 0 1 0 1 K in h  tư Q u ả n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 8 3 6 8 5 6 0 b ư ib i. íu n g h ih i @ g m a il .com
Đ iệ n

X X

13 3 4 .0 4 .0 1 6 Lô T h ị  H uc 1 9 /5 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tư Q u ả n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 5 9 6 2 1 8 3 lc h u c lsh @ g m a il.c o m
D iỹn

X X X X H à  N ộ i

14 3 4 .0 4 .0 1 7 H o à n g  T h á o  L in h 8 /6 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tư Q u â n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 6 2 5 5 1 7 6 th a o lin h 0 8 0 6 9 6 @ g m a il.c o m
Đ iệ n

X X X X C h ữ n g  k h o á n  C F D

15 3 4 .0 4 .0 1 8 N g u y c n  T h j L inh 1 0 /4 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lý  k in h  tứ 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 8 1 1 8 4 8 2 lin h an  10 4 @ g m a il.c o m
D iộn

X X X X H à  N ộ i

16 3 4 .0 4 .0 2 0 N g u y ễ n  Q u ỳ n h  L y 2 7 /5 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u à n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 6 7 4 8 8 0 b u n ta .to to ro @ g m a il.c o m
Đ iộn

X X X X H à  N ộ i

17 3 4 .0 4 .0 2 2 N g u v c n  T h j N g ân 1 6 /6 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lỹ  k in h  tế 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 4 6 9 2 4 8 5
n g a n n g a n  16 0 6 1 9 9 6 @ g m a il .c Đ iện

X X X X H à  N ộ i

18 3 4 .0 4 .0 2 3 N gu>-cn T h ị  N g ọ c  N g ã X 7 3 IO IO I K in h  té Q u á n  lỹ  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 3 5 6 2 2 8 5 n g o c n g a 9 6 .a jc @ g m a il .com
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

19 3 4 .0 4 .0 2 3 N g u y c n  T h ị N g ọ c  N g ã 1 9 /1 1 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tứ Q u â n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 3 6 4 3 3 8 5 n g o c n g a 9 6 a jc  @ g m a i 1 .com
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

20 3 4 .0 4 .0 2 4 P h a n  H u y  N g ọ c 1 0 /6 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u ả n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 5 7 5 5 9 5 p h a n n g o c . n p 6 3  @ g m a i 1 .com
Đ iộn

th o a i
X X

21 3 4 .0 4 .0 2 5 T r a n  M in h  N gọc 1 1 /1 /1 9 9 6 X 7310101 K in h  tư Q u á n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 6 4 3 5 4 9 6
m in h n g o c l  11 l9 9 6 @ g m a il .c o  

m

Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

22 3 4 .0 4 .0 2 6 N g u y ễ n  B á N h ấ t 1 8 /7 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lý  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 3 2 6 5 9 1 2 b a n h a t  19 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iộn

X X

23 3 4 .0 4 .0 2 7 P h ạ m  T h ị N h i 9 /5 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lỹ  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 4 9 4 5 8 2 9 p h a m n h ia jc @ g m a il.c o m
Đ iộn

X X

24 3 4 .0 4 .0 2 8 B ù i T h ị H ồ n g  N h u n g 1 0 /4 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tư Q u ả n  lỹ  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 9 0 9 0 5 0 6 b u in h u n g  13 5 @ g m a il.c o m
Đ iộn

th o ạ i
X X X X

N h â n  v i ê n  C o n t e n t  

M K T  - C ô n g  t y  c ố  

p h à n  L a  B e a u t i e s  V N

25 3 4 .0 4 .0 2 9 L ư u  T h ị K im  O a n h 3 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lỹ  k in h  tư 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 5 6 4 5 3 8 6 8
lu u th ik im o a n h 9 x v p @ g m a il.c Đ iộ n

X X

2 6 3 4 .0 4 .0 3 0 V ũ  T h ị K im  O a n h 1 2 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tư Q u á n  lỹ  k in h  tứ 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 6 8 0 5 6 7 o a n h v t.s lin k a jc @ g m a il .com
Đ iỹn

th o a i
X X X X H ã  N ộ i

mailto:damcamgiang@yahoo.com
mailto:3@gmail.com
mailto:quyduong954@gmail.com
mailto:dung83393@gmail.com
mailto:buitranthaidat@gmail.com
mailto:huonggiang0296@gmail.com
mailto:lcphonghang.96@gmail.com
mailto:huongsp96@gmail.com
mailto:lchuclsh@gmail.com
mailto:thaolinh080696@gmail.com
mailto:104@gmail.com
mailto:bunta.totoro@gmail.com
mailto:l996@gmail.co
mailto:1996@gmail.com
mailto:phamnhiajc@gmail.com
mailto:135@gmail.com


TT Mà sinh viên Họ và tèn Ngảy, tháng, 
nảm sinh

Giói tinh Mả ngành dào tạo (*) Quyết định tốt nghiệp Thòng tin liẻn hệ của SVTN
Phươ 
ng 

thức 
khảo 
sát n

SVTN phản 
hòi Tinh trạng việc làm

Đúng ngảnh 
nghò dáo 
tạo khỏng

Khu vực làm việc

Nơi lãm vife (linh. 
TƯ)

Nam Nữ Mă ngành Tổn ngành Tén chuyổn ngành
Sổ

quyết
định

Ngày ký quyết 
đinh Điện thoại Email CÓ Khỏng

Có
vite
làm

Dting
hục

nũng

o „ " ,
Có IMnx Nhà Tư

nhân làm

Cỏ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26

2 7 3 4 .0 4 .0 3 1 Đ ặn g  T h u  P h ư ơ n g 2 0 /2 /1 9 9 6 X 7310101 K in h  tề Q u â n  lý  k in h  tó 2 4 8 0 8 / 6 /2 0 IX 0 9 6 3 0 1 9 8 4 5 s a ra h p h u o n g 2 0 2 @ g m a il .c o m
Đ iện

thoa i
X X X X H à  N ội

28 3 4 .0 4 .0 3 3 N g u y c n  T h ị P h ư ợ n g 2 9 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 IO IO I K in h  té Q u á n  lỹ  k in h  tc 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 X 0 1 6 5 7 8 6 1 4 5 8 p h u o n g v i.a jc @ g m a i.c o m
Đ iện

thoạ i
X X X X

N h â n  v i ê n  h à n h  

c h í n h  -  n h â n  s ự  C h i  

n h á n h

C ô n g t y T N H H  

C o o k m i x  t ạ i  H à  N ộ i

2 9 3 4 .0 4 .0 3 4 P h ạ m  Đ in h  T â n 2 3 /1 1 /1 9 9 6 X 7310101 K in h  tc Q u á n  lỹ  k in h  té 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 8 1 5 8 9 2 6 ta n x y k c @ g m a il.c o m
Đ iện

thoa i
X X X X H à N ội

3 0 3 4 .0 4 .0 3 5 N g u y ê n  T h ị  T h ư 2 0 /8 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tc Q u a n  lý  k in h  tc 2 4 8 0 X /6 /2018 0 9 6 5 2 8 8 9 1 5
n g u y c n th u 2 0 0 8 9 6 @ g m a il.c o

m

Đ iện

thoạ i
X X X X N h â n  v i ê n  M a r k e t i n g  -  

C ô n g  t y  T N H H  Đ ầ u  

t ư  Q u ố c  t ế  N e V a  V iệ t  

N a m

31 3 4 .0 4 .0 3 6 P h ạm  H o à i T h ư ơ n g 2 1 /4 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tc Q u á n  lý  k in h  tc 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 6 1 2 2 6 2 8 th u o n g g p h a m m @ g m a il .com
Đ iện

thoai
X X X X H à  N ộ i

32 3 4 .0 4 .0 3 7 L ý  T h u  T h a o 1 3 /3 /1 9 9 5 X 731 0 1 0 1 K in h  tc Q u á n  lý  k in h  te 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 5 9 2 9 0 9 6 th u th a o q lk t3 4 a jc @ g m a il.c o m
Đ iện

th o ạ i
X X X X G i a o  d ị c h  v i ê n  -  B ư u  

đ i ệ n  N a  Rì

3 3 3 4 .0 4 .0 4 0 V ù T h ị T ic n 8 /1 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  té Q u à n  lý  k in h  tc 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 5 4 2 4 4 8 8 uiticnO X O I Ý/ g m a il.c o m
Đ iện

th o ạ i
X X X X N h â n  v i ê n  k i ế m  s o á t  

n ộ i  b ộ  -  C ô n g  t y  c ổ  

p h ấ n  k í n h  a n  t o à n  

V i ệ t  N h á t

3 4 3 4 .0 4 .0 4 1 N g u y ê n  T h ủ y  T r a n g 2 7 /1 1 /1 9 9 6 X 731 0 1 0 1 K in h  tc Q u à n  lý  k ỉn h  tc 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 3 2 0 6 9 9 6 k c lly n g u y c n 3 5 3 @ g m a il.c o m
Đ iộn

thoai
X X X X H à N ộ i

3 5 3 4 .0 4 .0 4 2 T ra n  T h ị H u y ề n  T r a n g 5 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tc Q u à n  lý  k in h  tc 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 1 6 4 9 2 8 tra n tra n g 6 l9 5 @ g m a il .c o m
Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 6 3 4 .0 4 .0 4 4 V ũ  A nh  V ã n 2 7 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tc Q u á n  lỵ  k in h  tề 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 7 9 9 3 0 8 3
v u a n h v a n 2 7 l  I9 6 @ g m a il .c p  

m

Đ iộn

thoai
X X

3 7 3 4 .0 4 .0 4 5 L ê  D u y  V ư ơ n g 1 8 /9 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tề Q u á n  lỹ  k in h  tc 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 5 5 4 0 0 4 6 b in tu z lc 9 6 @ g m a il.c o m
Đ iện

th o a i
X X

T ổ n g  c ộ n g : 37 0 2 6 5 6 1 2 14 2 2 0 4 0

G h l  c h ú :  H à  N ộ i,  n g à y  2 5  t h á n g  1 2  n ả m  2 0 1 9
(*) Truờng hợp các ngành chira có IIIIĨ ngành thuộc thinh mục cáp II'd ư  nghi ghi rỗ  lờn clnnnig irínli dung dào lưu trong cột tin  ngành 
( * *) ( ỉh i rỏ lẻn phinm g th in  klitio sá t như: Thiưn h ó i email: phòng ván: Irịn  tuyén..

mailto:sarahphuong202@gmail.com
mailto:phuongvi.ajc@gmai.com
mailto:tanxykc@gmail.com
mailto:nguycnthu200896@gmail.co
mailto:thuthaoqlkt34ajc@gmail.com
mailto:kcllynguycn353@gmail.com
mailto:trantrang6l95@gmail.com
mailto:I96@gmail.cp
mailto:bintuzlc96@gmail.com
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PHỤ LỤC 2
»ANH SÁCH SINH VIÊN TỔT NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NẢM 2019

ĐÃNG CỌNG SẢN VIẸT NAM

Trinh dí» dào  Uio: C ử  nlúin chuyên ngành Q uan  lý Nâ hội 
D ường link' dâng lải Danh s á c h ..................................................................................................................

I lo  vũ tôn cán bỏ tông hựp: Trinh N hư Q uỳnh; D iện  thoai: 0973144620.; lừnail: quvnhtrinhnnpl'lìgm a I lcom

TT M* linh

• nứt tinh Mi n«.nh d i. Ọuyct d|nh tót nghtfp Thin« tia Urn bị (ùa SVTN

ItlUUKK

SVTN phan hat dào tạ. Ulôn* Khu vục làm life

-
Mi ngành 'lình

Ngi,kỳw i,
Ji*h t)iin thoại

time khao

CÓ Không Cứ life hục nàng
nun

entire Ci Không
— —

Tự Igo i'iuti
nươc ngoải

T rn  vù dịu chi cơ t|uun/tu  chứv 
cõng túc

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 ■>3 24 25 26

1 34.09.(8)2 1 loáng Quýnh Anh 08.01.1996 « 7310205
Quán lỹ 
nhã nước Quan lý xil hội 2480 8/6/2018 09893761X4 hqal9 l I95'Âgtnail.cont Mail X X X X Kinh doanh tự do

í 34.09.tMM Trương Thị Kim Anh 16.12.1996 * 7310205
Quan lỹ 
nhà nước

Quán lý v ì hội 2480 8/6/2018 09665(8)443 truongthikimanh 1612 9 6 «  gmail.com Mail X X X X Kinh doanh tự do

3 34.09.(8)5 1 loáng Thị Bich 21.08.1995 X 7310205
Quàn lý 
nhà nước Quán lý xil hội 2480 8/6/2018 01653316072 1 loaitgbicli2 lOS/fl'gmnil.com Mail X X X X Kinh doanh lư do

4 34.09.(8)6 Mùa Thị Cầu 12.05.1995 X 7310205
Quán lý 
nhà nước Quan lý x ỉ hội 2480 8/6/2018 0169373158< imiacautramtau.ycnbaiflgntail.coin DT X X

5 34.09.(8)8 VO Vân Cừ 10.04.1996 » 7310205 nhá nước Quan lv x ỉ hụi 2480 86/2018 01642069671 vuvancu%namdinh «  gmail.com Mail X X X X Phóng viên Tap chi 1 láng hóa 
Thưcmg hi vu 1 lá Nội

6 33.09.013 Ngô Son Há 22.02.1995 * 7310205
Quàn lỹ 
nhà luróc Quan lý xu hội 2480 8/6/2018 0974391995 hnnskulcflginail.com DT X

7 34.09.017 Nguyễn Thúy 1 lanh 05.04.1996 X 7310205
Quán lý

Quan lý xil hội 2480 8/6/2018 0987240796 1 lanhngx 1808(5) gtnail.cotn Mail X

8 34.09.012 lx  Minh lũng 23.05.1996 X 7310205
Quan lý

Quan lỹ xâ hội 2480 8/6/2018 0979051996 Mail X

9 34.09.020 Nguyễn Trung 1licu 14 10.1996 X 7310205
Quán lý 
nhà I1ƯỚC

Quàn lỹ xa hội 2480 8/6/2018 0968286592 hicuchung961 '« ginai coin Mail X X

10 34.09.019 Chu Thị Thanh 1 licn 26.10.1996 X 7310205
Quàn lý 
nhà nước

Quan lý xA hội 2480 8/6/2018 0976156472 hm2610 9 6 «  gmail.com Mail X

II 34.09.021 Nguyễn Thị Hoa 12.08.1996 X 7310205
Quàn lý 
nhà Itước Quán lý \il hội 2480 8/6/2018 067126408 nguycnthihoaajc.96ífl’gmnil.com Mail X X X Chò vive

'» 34.09.022 l.ưòng Thị Huệ 16.12.1995 X 7310205
Quán lý

Quàn lý xả hội 2480 8/6/2018 0977571310 luidme 16121995 fl gmail .coin Mail X X X X Kinh doanh tư do

13 34.09.014 Cõng 1.C Minh Hương 10.10.1996 X 7310205 s Quan lỹ xa hội 2480 8/6/2018 0978981996 Minhhuong 1096'â’gmail.cont Mail X

14 34.09.023 Nguyên Văn Khái 26.09.1992 X 7310205
Quán lý

Quán lý xil hội 2480 8/6/2018 01669171115 nguycnkhu¡2609l992(fl|gmuil.eoni Mail X X X X Nhân vieil nhân sư cóng ty TNI II 1 
FOSKCA VIỆT NAM

15 34.09.025 Bùi Thi M ỹ Linh 28.08.1996 X 7310205
Quán lý 
nhã nước

Quán lý xa hội 248» 8/6/2018 01688271428 buimylinh 1096iä gtnail.com Mail X X X X Nhãn t ien Ngăn háng TM CP Tien

16 34.09.026 Lc Thi M ỹ Linh 22.12.1996 X 7310205
Quán lỹ 
nhã Iiưiic Quàn lỹ xa hụi 2480 8/6/2018 01648297088 imlinh9622iflgmail.com Mail X X X X Nhãn viên tó chúc sư kivn nội hộ háo 

Vnliprcss

17 34.09.027 Nguyễn Thi Khánh Linh 12.01.1995 X 7310205
Quán lỹ 
nhá nunc Quán lý xa hụi 2480 8/6/2018 09867(8)652 khanhlinhhvbctt95@gmail.uom Mail X X X X Phóng viên Báo Dời sóng và Pháp lu(it

18 34.09.028 Trán Ngọc Linh I9.IM.I996 X 7310205
Quán lý 
nhà nước Quán lỵ xa hội 2480 8/6/2018 0973(8)9241 tranngoclinh 19(M 1996H gntail. coin Mail X X

19 34.09.024 Vi Thi Lộc 15.07.1995 X 7310205 Quàn lỹ 
nhá nunc Quán lý xa hội 2480 8/6/2018 0975247548 vilocajcfl'gntail.coin Mail X X

20 33.09.022 Bùi Thị Mai 10.09.1995 X 7310205
Quán lỹ

Quán lỹ xa hụi 2480 8/6/2018 0977615545 rongl»icn0907<fl gntail.coin DT X X X X Kinh doanh tư do

21 34.09.030 l i  Ngọc Mai 28.08.1996 X 7310205
Quan lý 
nhà nuửc Quàn lý xa hội 2480 8/6/2018 01685726920 ntnilc288157)« gmail.com Mail X X

22 34.09.031 Nguyên Quỳnh Nga 19.11.1996 X 7310205 Quán lý 
nhã nưức Quàn lý xa hội 2480 8/6/2018 0976998096 quynhnga.4528{5>gmail.com DT X X

23 34.09.032 I.C Thị Minh Nguyvt 23.09.1996 X 7310205 Quán lý 
thà turne

Quàn lý xa hụi 2480 ^âCOIX 0913908604 lcmiithiigutct23Xflgmail.com Mail X X X X Nhãn viên trung tãm anh ngữ Upper

24 34.09.034 1 loáng Thị Nhung 21.01.1996 X 7310205
Quân lý 
thà Itước Quàn lý xa hội 2480 8/6/2018 OI694346I65 Ithunghoang2l09flgmail.com Mail X X X X Nhân t ien Hục vivn Tài cliinlt

25 34.09.035 l.ưong Hóng Nhung 08.01.1996 X 7310205
Quán lỹ 
thả turne Quán lý xa hội 2480 8/6/2018 0966861533 luongtihungX 196 M gntail.com Mail X X

26 3409.037 Trán Diệp Phúc 29.tM.l996 1 X 7310205 VJL Quan lỹ xâ hội 2480 8/6/2018 >1282484566 dicpluictran «  gmail.com Mail X X X X Nhãn vieil Cõng ty PIANO Viel Nam

mailto:khanhlinhhvbctt95@gmail.uom


27 34.09.038 Nguvễn Thi Quyên 05.10.1996 X 7310205
Quán lỹ 
nhá lurire

Quán lỹ XÜ hụi 2480 8/6/2018 01653013536 quycnnguycn9605í«'gmail.coni Mail X

28 34,09.039 Lẽ NIiii Quỳnh 15.12.1995 X 7310205
Quàn lý 
nhá mnie

Quán lý xã hụi 2480 8/6/2018 0968681812 luntyn 12 «  gmnil.com Mail X X

29 34.09.043 Tràn Thanh Tú 31.10.1996 X 7310205
Quàn lý 
nhà nước Quán lý xã hụi 2480 8/6/2018 0976257896 tnmthanhtu.hvbc@gmail.com Mail X

30 34.09.045 Bùi Muyen Trang 12.11.1996 X 7310205 r::i Quán lỹ xã hội 2480 8 6/2018 0964218882 nimicmm<>206Yỉ gmail.com Mail X X X X Nhũn viên công ly TNI II 1 MTV Ivivu 
T p i ICM

31 34,09.046 1 lá Thi 1 lúng Trang 07.09.19% X 7310205
Quán lý Quán lý xã hụi 2480 8/6/2018 01643418939 halrang791996irigmnil.com Muil X X X X Nhãn viên công ty TNI II1 Dâu lư vá 

Thương nuú Linh Nhi

32 34.09.047 Hà Thi Tý 22.01.1996 X 7310205
Quán lý Quán lỹ \3  hội 2480 8/6/2018 01635500950 haly 196Ý/ gmnil.com Mail X X X X Kinh doanh tư do

33 34.09.048 Nguyễn Thị Tố Uyên 02.11.1996 X 7310205
Quán lỹ 
nhà mrớe

Quán lý xâ hụi 2480 8/6/2018 OI694I56889 lomen! >296 a  ginail com Mail X X X X Thu ngân cùa háng thời trang

34 34.09.049 Dỗ Thị 1 loảng Yen 11.08.1996 X 7310205
Quán lý 
nhã innic

Quán lý xã hội 2480 8/6/2018 01663767655 yentoml 18« gmail.com Mail X X X X
Phóng viên háo Dớt sóng vá Tiêu 

dũng

35 34.09.050 Nguyễn Thị Yen 26.10.1996 X 7310205
Quán lý 
nhủ nước

Quàn lỹ xa hội 2480 8/6/2018 0964586960 nguyenlhiyen261096fñginail.com Mail X X

36 34.09.051 Vũ Hài Yên 18.12.19% X 7310205
Quán lý 
nhà nước

Quan lý xã hụi 2480 8/6 2018 OI632% 8656 probanh9999@gmail.com Mail X X X X Kinh doanh tư do

Tồng
4 32

7310205
Quán lý 
nhá inrúe Quán lý xa hội 2480 8/6/2018

29 7 19 0 10 5 14 4 8 7 0

Chi chù: 11,1 N&< 25 ''" '"X  12 2019
(*) Trưởng hụp càc ngành cliưa có mã ngành thuộc danh mục cap I I  'dề nghị ghi rõ  lẻn chương trình dang dàn lạo trong cột lên ngành 
t **) ( ì l ii  rò lên plnnmti lliírc lilian Mil nine 1'hieii hói: email: pltỏnti van: trtíc tu vén...

mailto:tnmthanhtu.hvbc@gmail.com
mailto:probanh9999@gmail.com
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HỌC VIỆN BÁO CHỈ VÀ TUYÊN TRUYẺN
KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NẤM 2019

ĐÁNG CỌNG SÁN VIẸT NAM

T r i n h  đ ộ  đ á o  t ạ o :  C ử  n h â n  c h u y ê n  n g à n h  Q u a y  p h i m  t r u y ề n  h ìn h

Đ ư ờ n g  l i n k  đ à n g  tả i  D a n h  s á c h .......................................................................................................................................................................................................................

H ọ  v ả  t ê n  c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  P h ạ m  Q u ỳ n h  T r a n g ;  Đ i ệ n  t h o ạ i :  0 9 8 8 1 7 9 0 7 5 ;  E m a i l :  q u y n h t r a n g 0 5 0 2 @ g m a i l . c o m

TT Mă sinh viẾn Họ và tẻn
Ngày, tháng, 

n im  sinh

Gió-i tinh Mă ngành dào tạo  (*Ị Q uyét đ ịn h  tố t  nghiệp Thỏng tin  liên hệ của SVTN
P h irơ

SVTN phản 
hò i

Tình trạng việc  lảm
Đúng ngành 
nghé đảo tạo 

không
Khu VỊTC lảm  v iệc

A ơi tàm life  (linh.
m

N am N ữ M 8 ngành Tổn ngành Tén ch u yê n  ngành
Số

q u y ế t
á n h

N gày  k ỹ  quyết 
định Đ iện thoại Email

th ứ c  
kháo 

sá t n C ó Không
Có
việc

Doux

hục

»ò»x

Chưa

l i f e Có KMnx
Nhà T ư

Tự
lợo
vifc

C«J
n i „  „ị 

»xoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 1 7 18 19 2 0 21 2 2 2 3 24 2 5 26

1 3 4 .2 0 .0 0 1 Đ à m  T h ị H o à i A n h 3 0 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h í Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 I 6 6 9 0 2 2 1 2 9 d a m th ih o a ia n h @ g m a il .c o m
Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 3 4 .2 0 .0 0 2 P h ạ m  D u y  A n h 4 /9 /1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 6 7 2 2 6 2 8 d u y a n h c n h g @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 3 4 .2 0 .0 0 3 P h ạ m  T u ấ n  A n h X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 4 0 3 6 2 5 6
k a n g ta s h a n g h a i .\2 @ g m a il .c o

n

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 3 4 .2 0 .0 0 7 N g u y ề n  M ạ n h  Đ ă n g 1 0 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 3 4 9 5 9 1 5 m a n h d a n g 9 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X

5 3 4 .2 0 .0 0 8 N g u y ề n  T r ọ n g  Đ ạ t 2 9 /7 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 8 4 1 2 5 5 5 d a tn g u y e n 8 4 6 9 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

6 3 4 .2 0 .0 0 9 L ư o n g  T h ị  H ă n g 1 6 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 3 3 8 9 2 8 0
lu o n g th ih a n g q p 3 4 @ g m a il .c o

m

Đ iê n

th o a i
X X X H à  N ộ i

7 3 4 .2 0 .0 1 0 Đ o à n  N g ọ c  H â n 5 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 2 4 9 8 7 8 n g o h a n c h a n @ g m a il .c o m
Đ iộ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

8 3 4 .2 0 .0 1 3 N g u y ề n  T h u  H iể n 1 5 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ẻ n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 7 8 1 2 1 6 4 th u h ie n 9 6 .a jc @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

9 3 4 .2 0 .0 1 4 N g u y ễ n  M ạ n h  H iệ p 2 4 /1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 8 5 3 8 8 0 4 n m h 2 4 0 1 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

1 0 3 4 .2 0 .0 1 6 T r ầ n  T h ế  H u y 9 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 3 6 0 2 1 7 3 t r a n th e h u y 9 6 0 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

11 3 4 .2 0 .0 1 8 N g u y ê n  Đ in h  K h á n h 3 0 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a v  p h im  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 3 1 4 1 2 8 5
n g u y e n d in h k h a n h 9 6 r / ,g m a il .

c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

12 3 4 .2 0 .0 1 9 P h ạ m  V ă n  K iê n 1 5 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 0 9 0 8 3 8 k ie n q p th @ g m a il .c o m
Đ iệ n
th o a i

X X X X H à  N ộ i

13 3 4 .2 0 .0 2 1 N g u y ễ n  T h ị  M a i 2 8 /4 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 9 0 5 9 6 6 8 n g o c m a iq p .a jc @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

14 3 4 .2 0 .0 2 2 T ổ n g  T h ế  M in h 1 1 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i Q u a y  ph im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 9 3 4 6 7 9 7 th e m in h !  1 0 7 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

15 3 4 .2 0 .0 2 3 T r ư ơ n g  T u ấ n  N g u y ê n 4 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  ph im  t r u y ề n  h in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 6 3 1 7 5 9 6 lo u is tru o n g 0 4 0 5 @ g m a il
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

1 6 3 4 .2 0 .0 2 4 Đ ặ n g  V ă n  P h ú 3 0 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i Q u a v  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 2 0 1 9 8 8 8 a n h p h u a jc  19 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

17 3 4 .2 0 .0 2 5 T r ầ n  V ă n  P h ủ 1 5 /5 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 2 8 4 8 8 9 6 tr a n v a n p h u  15 0 5 @ g m a il .c o m
Đ iộ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

1 8 3 4 .2 0 .0 2 7 N g u y ễ n  A n h  Q u â n 2 2 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 3 8 4 1 9 9 6 q u a n o la 2 2 12 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

1 9 3 4 .2 0 .0 2 8 V ồ  H ồ n g  Q u â n 8 /1 0 /1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 3 4 6 2 0 9 3 v o h o n g q u a n 0 8 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 0 3 4 .2 0 .0 2 9 P h ạ m  H ồ n g  Q u a n g 1 /4 /1 9 9 1 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  ph im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 3 0 7 0 0 6 7
k a n g ta s h a n g h a i .\2 @ g m a il .c o

m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

21 3 4 .2 0 .0 3 0 M a i P h ủ  Q u ý 1 9 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i Q u a y  ph im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 3 4 0 1 2 0 9 m p h u q u y .a jc .9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X V V X H à  N ộ i

2 2 3 4 .2 0 .0 3 1 T r ầ n  A n h  T h ư 4 /7 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 7 0 7 3 4 6 t r a n a n h th u 5 0 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 3 3 4 .2 0 .0 3 2 N g u y ễ n  T h ị  T h u  T h á o 1 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 9 1 0 0 2 2 6 th a o a jc 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 4 3 4 .2 0 .0 3 3 Đ o à n  V ă n  T h á n g 1 5 /3 /1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 7 5 4 5 7 9 6 th a n g a jc 6 7 8 9 @ g m a il .c o m
Đ iê n

th o a i
X X X H à  N ộ i

2 5 3 4 .2 0 .0 3 4 P h ạ m  Đ in h  T h iệ n X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  tr u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 3 4 8 9 6 1 8 th i e n ld 9 6 19 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 6 3 4 .2 0 .0 3 5 N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  T h ú y 2 8 /5 /1 9 9 5 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  tru y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 3 6 1 8 8 9 9 8 n tth u y . v j@ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H á  N ộ i

2 7 3 4 .2 0 .0 3 6 K h ú c  T h a n h  T ù n g 5 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B ã o  c h i Q u a y  ph im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 1 2 3 9 4 8 0 m r tu n g  19 9 6 @ g m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 8 3 4 .2 0 .0 3 7 V ù  C ắ m  T ủ 1 4 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 9 9 7 8 2 6 6 v c t l4 6 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

mailto:quynhtrang0502@gmail.com
mailto:damthihoaianh@gmail.com
mailto:duyanhcnhg@gmail.com
mailto:2@gmail.co
mailto:manhdang996@gmail.com
mailto:datnguyen8469@gmail.com
mailto:luongthihangqp34@gmail.co
mailto:ngohanchan@gmail.com
mailto:thuhien96.ajc@gmail.com
mailto:nmh240196@gmail.com
mailto:tranthehuy960@gmail.com
mailto:kienqpth@gmail.com
mailto:ngocmaiqp.ajc@gmail.com
mailto:107@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:1505@gmail.com
mailto:quanola2212@gmail.com
mailto:vohongquan08@gmail.com
mailto:2@gmail.co
mailto:mphuquy.ajc.96@gmail.com
mailto:trananhthu50@gmail.com
mailto:thaoajc96@gmail.com
mailto:thangajc6789@gmail.com
mailto:thienld961996@gmail.com
mailto:vj@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:vctl46@gmail.com


TT Mă sinh viên H ọ và tén
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính Mã ngành dảo tạo (*) Quyết định tốt nghiệp Thòng tin liẻn hệ của SVTN
Phươ

ng
thức 
khảo 

sát (••)

SVTN phản 
hổi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghè dào tạo 

không
Khu vực lảm việc

Nơi làm vife (linh.
r n

N am N ữ M ă ngành Tồn ngành Tỗn chuyỗn  ngành
Số

q u y é t
định

N g à y  k ỷ  quyél 
đinh

Điện thoại Email C ố Không
Có
việc

Dang
học

nâng
có

Có tM-lf Xhá Tư
Tự

việc

Cỏ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 24 2 5 2 6

2 9 3 4 .2 0 .0 3 8 P h ạ m  Q u a n g  T r u n g 1 6 /9 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 6 8 6 3 9 3 3 q u e n p a s s lb 4 7  r tjg m a il .c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 0 3 4 .2 0 .0 4 0 V ũ  T ié n  V in h 1 8 /6 /1 9 9 6 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  ch i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ìn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 8 3 8 4 2 9 4 tie n v in h p so fr tjg m a il.c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

31 3 4 .2 0 .0 4 1 L ư ơ n g  V ă n  X u â n 1 5 /1 1 /1 9 9 4 X 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h i Q u a y  p h im  t r u y ề n  h ĩn h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 6 9 2 3 2 2 5 2 lg v a n x  r t-g m a il.c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

T ổ n g  c ộ n g : 31 0 29 1 1 21 8 2 9 18 0

Ghi chú:
(*) Trường hựp các ngành einen cõ mă ngành thuộc tlnnli mục cáp lĩ'đẻ nghị g lii l i i  lên clnnnig trình tlang (lào tạo trong cột tởn ngành 

(**) Ghi rõ lên plnnnig linh ' kháo sát nlur: Phiêu hói: email: phong van: trực IIHVII...

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺN
KHOA QUAN HỆ QUỐC TÉ

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH V IÊN  TÓ T NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2019

ĐẢNG CỌNG SẢN VIẸT NAM

T r i n h  đ ộ  đ à o  t ạ o :  C ử  n h â n  c h u y ê n  n g à n h  T h ô n g  t i n  đ ố i  n g o ạ i

Đ ư ờ n g  l i n k  đ ă n g  t ả i  D a n h  s á c h .............................................................................................................................................................................................................................

H ọ  v à  t ê n  c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  N g u y ễ n  T h ị  N g ọ ;  Đ i ệ n  t h o ạ i :  0 9 8 9  7 4 6  3 9 0 ,  E m a i l :  n g u y e n t h i n g o 9 0 a j c @ g m a i l . c o m

TT Mã s in h  v iên Họ và tên

Ngày.
tháng,

năm
s inh

G ió i t in h Mã ngảnh dào tạ o  (*) Q u yé t đ ịn h  tố t  ng h iệ p T h ô n g  t in  liê n  hệ c ủa SVTN
P hư ơ

ng
thứ c
kháo

s á t r )

SVTN phản 
hồ i

Tình trạ n g  v iệc  làm
Đ ủng ngành 
nghè dào tạo 

khỏng
Khu vự c  làm  việc

N ơ i làm  wệc (linh, 
TP)

Nam Nữ Mã ngành Tên ngành Tèn chuyên ngành
Số quyét 

định
Ngày kỷ  

quyết đinh
Đ iẻn thoại Email C Ó Khỏng

Có
việc
lòm

Dana
hịK

nâng \ i ị c
Có

Nhíi Tư Tự lạo
việc
làm

Cồ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25 26

I 3 3 .2 2 .0 5 0 T r ầ n  H u y  T u ấ n X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ò n g  tin  đ ổ i 

n ự o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 OI 6 8 8 9 3 7 6 7 3 tra n h u y tu a n b n @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 3 3 .2 2 .0 9 7
N g u y ề n  H à  T r a n g  

1995
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 7 4 I I 8 5 0 h a t r a n g 2 9 1 2 19 5 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

3 3 4 .2 2 .0 0 1 D u ơ n g  Q u ỳ n h  A n h X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  té
T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 6 2 I 8 7 8 0 q  u y n h a n h a n h  5 5 @ g m a i I. c o m

Đ iệ n

thoa i
X X X X H à  N ộ i

4 3 4 .2 2 .0 0 3
N g u y ề n  L ẻ  N g ọ c  

A n h
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 5 2 8 9 8 5 2 n g o c a n h n l2 3 l  l@ g m a i l .c o m

Đ iệ n

thoa i
X X X X H ả  N ộ i

5 3 4 .2 2 .0 0 4 V ũ  Q u a n g  A n h X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ộ  q u ố c  té
T h ò n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 2 9 3 7 1 6 4 v u q u a n g a n h  19 9 6 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

6 3 4 .2 2 .0 0 6 N g u y ễ n  M in h  C h i X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ò n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 7 9 3 6 1 3 6 c h in m 2 l  I l@ g m a i l .c o m

Đ iệ n

thoa i
X X X X H ả  N ộ i

7 3 4 .2 2 .0 0 7
N g u y ề n  T h u ỳ  

D u n u  199 5
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 7 7 2 1 6 1 1 d u n g a jc 9 5 @ g m a i l .c o m

Đ iện

thoa i
X X X X H à  N ộ i

8 3 4 .2 2 .0 0 8
N g u y ễ n  T h u ỳ  

D u n ii  1 9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể

T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 4 2 1 7 8 9 0 d u n g th u y k 3 4 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

9 3 4 .2 2 .0 0 9 Đ in h  H ư ơ n g  D u y ê n X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 4 2 4 9 2 7 1 d in h h u o n g d u y e n 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

thoa i
X X X X H ả  N ộ i

I 0 3 4 .2 2 .0 1 0 L ẻ  L a n  H ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ộ  q u ố c  tể
T h ô n g  tin  đ ổ i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 2 9 9 6 6 1 0 1 1 le la n h u o n g 9 6 c h l@ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

I I 3 4 .2 2 .0 1 2 C h u  T h u  H ả X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 7 8 8 8 2 0 9 c h u th u h a 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

I2 3 4 .2 2 .0 1 3 N g u y ễ n  T h ị  H à X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 9 7 0 1 9 9 6

n g u y e n th ih a 0 7 0 3 9 6 @ g m a i l .c o

m

Đ iệ n

th o a i
X X

13 3 4 .2 2 .0 1 4 N g u y ề n  T h u  H á X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 8 6 1 4 1 7 8 5 t h u h a 2 l  I 9 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

14 3 4 .2 2 .0 1 5
N g u y ễ n  M in h  

H a n h
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 8 6 6 3 5 8 9 h a n h n m 9 6 @ g m a i  I. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

15 3 4 .2 2 .0 1 6 Đ ồ  T h ị  H ìn h X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ò n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 9 5 0 0 1 2 6 0 d o h in h 9 6 a jc @ g m a i l . c o m

Đ iện

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

16 3 4 .2 2 .0 1 7 L ê  T h ị  H iề n X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ô n g  tin  đố i 

n g o ạ i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 8 8 5 4 0 8 2 3 h ie n n d 0 6 0 8 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

17 3 4 .2 2 .0 1 8
N g u y ễ n  T h a n h  

H u v ề n
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 8 9 9 9 8 5 6 h u y e n n 2 5 4 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

18 3 4 .2 2 .0 1 9 N g u y ễ n  H ồ n g  L ẻ X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  t ế
T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 5 3 1 2 3 0 3 h o n g I e 2 3 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

19 3 4 .2 2 .0 2 1 N g u y ễ n  N g ọ c  L in h X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ò n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 7 4 3 2 6 7 9 6 g ia l in h n g u y e n 9 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

2 0 3 4 .2 2 .0 2 2 D ư ơ n g  H ư ơ n g  L y X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ò n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 1 1 1 1 8 1 2 1 h u o n g ly y y  5 7 @ g m a i I. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

21 3 4 .2 2 .0 2 3 V ư ơ n g  H ư ơ n g  L y X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ò n g  tin  đối 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 1 6 1 7 2 9 4 2 v u o n g h ly 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iện

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

2 2 3 4 .2 2 .0 2 4 V ũ  T h ị  L ý X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ò n g  tin  đối 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 6 2 2 3 5 8 0 v u th i ly  19 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 3 3 4 .2 2 .0 2 5 Đ ả o  H iể n  M a i X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ộ  q u ố c  tể
T h ò n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 6 4 6 5 9 8 3 m a id h  19 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

2 4 3 4 .2 2 .0 2 6 P h a n  T r ả  M y X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  té
T h ô n g  tin  đối 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 5 9 2 4 3 8 8 8 p h a n t r a m y .a jc @ g a m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 5 3 4 .2 2 .0 2 6 P h a n  T r ả  M v X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  te
T h ò n g  tin  đối 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 0 8 4 1 3 6 5 4 8 p h a n t r a m y a jc @ g m a i l . c o m

Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 6 3 4 .2 2 .0 2 7
D ư ơ n g  N g u y ê n  

B ả o  N iiả n
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể

T h ô n g  tin  đố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 2 2 5 7 8 4 8 b a o n g a n 9 7 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ iện

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 7 3 4 .2 2 .0 2 8
N g u y ễ n  M in h  

N kọ c
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ò n g  tin  đối 

ng o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 8 7 5 5 5 3 6 m ih n g o c  19 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H ả  N ộ i

mailto:nguyenthingo90ajc@gmail.com
mailto:tranhuytuanbn@gmail.com
mailto:hatrang2912195@gmail.com
mailto:l@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:l@gmail.com
mailto:dungajc95@gmail.com
mailto:dungthuyk34@gmail.com
mailto:dinhhuongduyen96@gmail.com
mailto:lelanhuong96chl@gmail.com
mailto:chuthuha96@gmail.com
mailto:nguyenthiha070396@gmail.co
mailto:I996@gmail.com
mailto:hiennd0608@gmail.com
mailto:huyenn254@gmail.com
mailto:hongIe2396@gmail.com
mailto:gialinhnguyen9@gmail.com
mailto:vuonghly96@gmail.com
mailto:19@gmail.com
mailto:196@gmail.com
mailto:phantramy.ajc@gamail.com
mailto:19@gmail.com


TT Mả sinh viên Họ và tên

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Gió-i tinh Mă ngành dào tạo (*) Quyết đ ịnh tố t nghiệp Thông tin liên hệ của SVTN
Phươ

ng 
thức 
khảo 

sát n

SVTN phản 
hồi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghề dào tạo 

không
Khu vực làm việc

N trì tàm  việc (linh, 
TP)

N a m N ữ M ă n g à n h Tén  n g à n h T ẻn  c h u y ê n  n g à n h
S ố  q u y ế t  

dinh
N g à y  k ý  

q u y ế t  đinh
Đ iện thoại E m a il C ó Không

Có
việc
lòm

° r
Cổ Khừng Nhả Tư

việc

Cử
XVU ló 

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 2 5 26

28 3 4 .2 2 .0 2 9
N g u y ễ n  T h ị  B ic h  

N g ọ c
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 9 2 5 1 0 8 8 b ic h n g o c b t  12 0 9 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

2 9 3 4 .2 2 .0 3 0 P h ạ m  T u ẩ n  N g ọ c X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ô n g  tin  đ ố i

2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 9 6 8 5 9 2 3 7 3 tu a n n g o c 7 6 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 0 3 4 . 2 2 .0 3 1 D ư ơ n g  T o  P h ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ò n g  t in  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 9 1 1 5 6 8 4 to p h u o n g a jc @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 1 3 4 .2 2 .0 3 2 L ư u  L a n  P h ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  t ế
T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 1 5 4 3 8 2 4

lu u la n p h u o n g 2 2 1 1 1 9 9 6 @ g m a il 

.c o m

Đ iệ n

th o a i
X

3 2 3 4 .2 2 .0 3 3
N g u y ễ n  V iệ t  

P h ư ơ n g
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  d ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 1 6 7 9 7 7 0 9 8 7

n g u y e n v ie tp h u o n g 0 5 0 7 19 9 6 @ g  

m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

33 3 4 .2 2 .0 3 4 Đ ồ  V ũ  T u ấ n  P h o n g X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 8 2 9 6 6 0 8 p h o n g h l  12 3 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 4 3 4 .2 2 .0 3 6
H ả  T h ị  P h ư ơ n g  

T h ả o
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  d ổ i 

n g o a i
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 2 2 5 1 6 9 2

h a p h u o n g th a o a jc 6 5 9 6 @ g m a i l .c

o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

35 3 4 .2 2 .0 3 7
T r ư ơ n g  P h ư ơ n g  

T h ả o
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  t in  đ ố i
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 6 0 3 2 2 0 2

tru o n g p h u o n g th a o 9 6 @ g m a i l .c o

m
Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

3 6 3 4 .2 2 .0 3 8 N g u y ễ n  H u y ề n  T h u X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  t ế
T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 9 8 3 2 9 4 2 8 0

h u y e n th u n g u y e n 9 8 8 6 @ g m a i l .c

o m

Đ iệ n

th o a i
X X

3 7 3 4 .2 2 .0 3 9 P h ạ m  Q u ỳ n h  T h u X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 1 1 9 5 2 9 6 th u .p h q u y n h 9 5 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

38 3 4 .2 2 .0 4 0
N g u y ễ n  T h ị  S o n g  

T r ả
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  d ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 7 2 8 1 3 4 8 5 s o n g t r a 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

3 9 3 4 .2 2 .0 4 l
N g u y ễ n  H ả  T r a n g  

I 9 9 6
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  đ ồ i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 9 7 5 2 2 0 0 9 6

n g u y e n h a t r a n g 2 3 0 4 @ g m a i l .c o

m

Đ iệ n

th o a i
X X

4 0 3 4 .2 2 .0 4 2
N g u y ễ n  H u y ề n  

T r a n g
X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế

T h ô n g  tin  d ô i 

n g o a i
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 8 3 5 5 6 9 6 h u y e n t r a n g 0 5 a jc @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

41 3 4 .2 2 .0 4 3 P h ạ m  M in h  T r a n g X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 6 5 5 5 2 9 6 m in h t r a n g 0 4 0 1 @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 2 3 4 .2 2 .0 4 4 Đ in h  H ả  U y ê n X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ô n g  t in  d o i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 9 6 6 3 1 7 0 5 3 d in h h a u y e n @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

43 3 4 .2 2 .0 4 5 N g u y ễ n  T h ị  V â n X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 9 6 3 1 3 0 0 0 8 n g u y e n v a n a jc  19 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 4 3 4 .2 2 .0 4 6 P h ạ m  H ả i V â n X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ò n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 9 6 6 6 1 5 3 2 1 h a i v a n p h a m 9 6 @ g m a i  1. c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 5 3 4 .2 2 .0 4 7 P h a n  T h ị  V â n X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế
T h ò n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 1 6 9 7 6 0 1 6 8 8 p h a n v a n O  1 0 6 1 9 9 6 @ g m a i l .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X X X H à  N ộ i

4 6 3 4 .2 2 .0 4 8 Đ in h  T h ị  H à i Y ế n X 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
T h ô n g  tin  đ ố i 

n g o a i
2 4 8 0 8 / 6 /2 0 1 8 0 1 6 7 4 9 3 3 8 6 0 D in h th ih a iy e n .a jc @ g m a il .c o m

Đ iệ n

th o a i
X X

T ổ n g  c ộ n g : 4 5 1 36 6 3 2 0 1 6 3 1 9 1 2 2

Ghi chú:
(*) Truông hợp cóc ngánli chun có mà ngành llmộc tliinh mục cap I I ’dẻ nghị ghi rõ lẽn chuơng trinh dang dào tạo trong cột lèn ngành 
(**) Ghì rò lên phuơng thữc kháo sát nhu: Phiếu hói: cmail: phong vằn: Irục tuyền...

Hà Nội, ngày 25 thảng 12 năm 2019

mailto:1209@gmail.com
mailto:tophuongajc@gmail.com
mailto:123@gmail.com
mailto:truongphuongthao96@gmail.co
mailto:thu.phquynh95@gmail.com
mailto:songtra96@gmail.com
mailto:nguyenhatrang2304@gmail.co
mailto:huyentrang05ajc@gmail.com
mailto:dinhhauyen@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:1061996@gmail.com
mailto:Dinhthihaiyen.ajc@gmail.com


HỌC VIỆN BÁO CHỈ VÀ TUYÊN TRUYÊN
KHOA TR1ẺT HỌC

ĐÀNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đ ư ờ n g  l in k  đ ă n g  tà i  D a n h  s á c h ..................................................................................................................................................................................................

H ọ  v à  tê n  c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p :  T r ầ n  H à i  M in h ;  Đ iệ n  th o ạ i :  0 9 4 5 .7 1 8 .2 8 8 ;  E m a i l :  h a im in h 8 I u s @ y a h o o .c o m

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K34 ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2019

TT Mã sinh viên Họ vá tên Ngày, tháng, năm 
sinh

Giới tinh Mã ngành dáo tạo (*) Quyổt djnh tốt nghiệp Thông tln liên hệ của SVTN SVTN phản 
hổl Tinh trạng việc tám

Đúng ngành 
nghề đào tạo 

không
Khu vực lảm việc

N,m Nữ Mi ngành Tin Tin chuyin ngành
Sổ

quyil Ngáy kỷ quy i t DHn thoại E™ "

khão sát (“ )

CÓ Không
Cồ
việc
lùm

h{K
nâng

lòm

Cứ KhồHị Nhừ Tư Tựtợo
việc
lùm

Có
»ứ/ ló

"ft'ñ 'l

Nơi lảm li fe  (linh. 
779

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

! 3 4 .0 1 .0 0 1 N guyễn  T hị A n 19 /0 3 /1 9 9 6 X 7229001
T rie!

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 2 480 8 /6 /2 0 18 0986234291 n g u y c n a n l9 3 9 6 @ g tn a il.c o m Đ iện  thoại X X X X H ò N ội

2 3 4 .0 1 .0 0 2 N g u y ễn  Đ úc  A nh 2 5 /0 9 /1 9 9 6 X 7229001
Trie!

hoc
T ric t học  M ác-L cnin 2 480 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 9 5 9 1 0 5 6 h o a n g d u c a n h trh w  gm ail.com Đ iện  thoại X X X X H à  N ộ i

3 3 4 .0 1 .0 0 3 B ùi T h ị Á nh 0 3 /0 4 /1 9 9 5 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học M ác-L cn in 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 9 0 2 9 0 3 7 anhkco543:Ỡ !gm ail.com Đ iện  thoại X X

4 3 4 .0 1 .0 0 4 Lc T hị Binh 2 3 /0 6 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 09 7 8 0 8 1 5 7 5 b in h lc a jc w g m a il.c o m Đ iện  thoại X

5 3 4 .0 1 .0 0 5 P hạm  Q uang  C hinh 2 7 /1 0 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 9 9 0 9 5 4 0 ch in h la a n h 4 5 @ g m a il.c o m Đ iện  thoại X X X X H à N ội

6 3 4 .0 1 .0 0 6 N guyễn  T h àn h  Đ ạt 2 0 /0 6 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 09 4 2 2 0 8 6 1 0 D ath u n i2 0 0 6 w g m a il.c o m Đ iện thoại X X

7 3 4 .0 1 .0 0 7 N guyễn  V ăn  Đ ỏ 1 9 /0 8 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 096 5 9 2 6 3 6 9 nguycnvan d o .h b .v n @ g m ail.co m Đ iện  thoại X X X X H à  N ộ i

8 3 4 .0 1 .0 0 8 Phọm  V ãn D ũng 11 /0 8 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 096 8 8 0 0 7 9 6 d u ngxm  W g m a ilc o m Đ iện thoại X X X X T P  H C M

9 3 4 .0 1 .0 0 9 N guyễn  T h á i D ư ơng 0 6 /0 9 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 09X65130X 6 n td .cb g a jc w g m a il.c o m Đ iện  thoại X X X X B ac G iang

10 3 4 .0 1 .0 1 1 Lẽ T h ị T h u  H à 10 /0 8 /1 9 9 5 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 09 6 3 5 1 7 7 5 8 Ic th u h a0 7 0 8 9 5 @ g m ail.co m Đ iện  thoại X X

I I 3 4 .0 1 .0 1 2 N guyễn  T hị T huỹ  H ã 2 7 /0 8 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t h ọ c  M ác-L cn in 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 01694 2 9 9 7 6 5 th u y h a  199 x w g m a il.c o m Đ iện  thoại X X X X K hông c ố  dịnh

12 3 4 .0 1 .0 1 3 B ù i T h an h  H ai 2 0 /0 7 /1 9 9 4 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t h ọ c  M á c -L enin 2 480 8 /6 /2 0 1 8 09 3 9 8 4 0 3 7 7 k a io sh in 2 0 7 9 4 @ g m a il.c o m Đ iện  thoại X X X X H à N ộ i

13 3 4 .0 1 .0 1 5 Đ o  H ồng  H ạnh 0 9 /0 1 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 2 480 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 8 388887 H anhm coupW gm a i 1. com Đ iên thoại X X N X H à N ội

14 3 4 .0 1 .0 1 6 Lc T hị M ỹ H ạnh 2 4 /0 4 /1 9 9 5 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 7 380995 h an h m co u p  t ịgm ai 1 .com Đ iện thoại X X X X H à N ộ i

15 3 4 .0 1 .0 1 7 B ùi C h i H ao 1 9 /1 0 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học M ác-L cn in 2 480 8 /6 /2 0 1 8 01636 7 0 0 9 3 2 b u ic h ih a o  191019 9 6 w  gm ail.com Đ iện thoại X

16 3 4 .0 1 .0 1 8 N guycn  N g ọ c  H oài 0 1 /0 2 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 889623 h o a io  10296w .gm ail.com Đ iện  thoại X X X X H à N ộ i

17 3 4 .0 1 .0 1 9 L c  M ai H ương 2 2 /0 7 /1 9 9 6 X 7 2 2900 !
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 2 480 8 /6 /2 0 1 8 09 7 2 3 2 0 5 6 7 hu o n g lo v c ly 7 9 6 @ g m ail.co m Đ iện  thoại X X X X H à N ộ i

18 3 4 .0 1 .0 2 0 N guyễn  T hị H ư ớng 2 0 /0 6 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t
hoc

T ric t học  M ác-L cn in 2 480 8 /6 /2 0 1 8 01652967441
ng u y cn th ih u o n g b n ()3 0 7 19 9 6 w  gm nil

Đ iện  thoai X X X X B ảcN inh

19 3 4 .0 1 .0 2 1 T rịnh T h ị N h ậ t K hanh 3 1 /0 1 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 09 6 4 7 5 2 7 8 0 Iih a tk h a n h 3 11 W gm ail.com Đ iện  thoại X X X X H à N ội

20 3 4 .0 1 .0 2 2 H oàng  V ăn  K hoe 0 2 /0 4 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học M ác-L cnin 248 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 4 5 5 4 9 9 6 h o angkhoc96w igm ail.com Đ iện thoại X X X X

21 3 4 .0 1 .0 2 3 Nguyễn T h ị N gọc Lan 2 6 /0 6 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 01675 3 7 3 5 6 8 sa td a p t 199 6 @ g m ail.co m Đ iện  thoại X X X X T P H C M .

22 3 4 .0 1 .0 2 4 T riệu  T h ị Lan 2 0 /0 2 /1 9 9 4 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 7 4 1 4 0 1 7 tr ic u la n 9 4 @ g m a il.c o m Đ iện thoai X X X X H à N ội

23 3 4 .0 1 .0 2 5 M ai T h ị Lè 1 5 /1 0 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t h ọ c  M ác-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 09 6 2 5 9 5 5 5 9 tu o n g cay co g iad cp @ g m ail.co m Đ iện  thoai X X X X T a i q u e  ớ  T h á i N guyên

24 3 4 .0 1 .0 2 6 Đ inh  T h ị Lệ 0 5 /0 7 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cnin 248 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 2 7 4 3 9 1 9 9 6 lc th id inhhg@ gm ail.com Đ iện  thoai X

25 3 4 .0 1 .0 2 7 Chu T hị T h ủ y  Linh 1 1 /1 1 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t h ọ c  M ác-L cn in 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 09 6 2 6 7 8 3 0 0 th u y linhchu@ gm ail.com Đ iên  thoai X X X X H à  N ội

26 3 4 .0 1 .0 2 8 Đ ặn g  N hát Linh 0 2 /0 8 /1 9 9 5 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t hpc  M ác-L cnm 248 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 889623 d a n g n h a tlin h 2 8 9 5 @ g m a il.c o m Đ iện  thoai X X

2 7 3 4 .0 1 .0 2 9 T ràn V ù T h ú y  Linh 3 0 /1 1 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cnin 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 096 2 5 9 5 5 5 9 tran v u tl@ g m ail.co m Đ iện  thoai X X X X H ả N ội

28 3 4 .0 1 .0 3 0 L ê  T h ị L ư ơng 2 8 /1 2 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 0 3 4 9 7 2 1 7 C h o m ch o m b ab y 9 6 @ g m ail.co m Đ iện  thoai X X X X H à N ội

29 34 .01 .0 3 1 Be T h ị Q uỳnh  M ai 1 1 /0 8 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t hoc  M ác-L cnin 2 480 8 /6 /7 0 1 8 0 9 8 5 912354 qu y n h m aic2 h ih i@ g m ail.co m D iỹn (hoai X X X X H à N ội

30 3 4 .0 1 .0 3 3 V ũ T h a o  N ga 0 8 /0 8 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t h ọ c  M ác-L cnin 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 01686 1 1 5 7 6 2 v u th a o n g a9 6 @ g m ail.co m Đ iện  thoai X X X X H à  N ộ i

31 3 4 .0 1 .0 3 4 M ỏng T hị N gọc 0 3 /0 5 /1 9 9 6 X 7229001
T ric t

hoc
T ric t học  M ác-L cn in 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 O I6 3 3 3 3 8 I8 2 N g o je su b i 18 0 6@ gm ail.com Đ iện  thoại X X X X H à  N ộ i

mailto:haiminh8Ius@yahoo.com
mailto:nguycnanl9396@gtnail.com
mailto:chinhlaanh45@gmail.com
mailto:nguycnvando.hb.vn@gmail.com
mailto:Icthuha070895@gmail.com
mailto:kaioshin20794@gmail.com
mailto:huonglovcly796@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:triculan94@gmail.com
mailto:tuongcaycogiadcp@gmail.com
mailto:lcthidinhhg@gmail.com
mailto:thuylinhchu@gmail.com
mailto:dangnhatlinh2895@gmail.com
mailto:tranvutl@gmail.com
mailto:Chomchombaby96@gmail.com
mailto:quynhmaic2hihi@gmail.com
mailto:vuthaonga96@gmail.com
mailto:1806@gmail.com


TT Mã sinh vlèn Họ và tên Ngày, tháng, nám 
sinh

Giói tinh Mã ngành đáo tạo (*) Quyét định tốt nghiệp Thòng tin liên hệ của SVTN

Phuxmg thửc 
kháo sảt (“ )

S V ĨN  phin 
hổi Tinh trạng việc làm

Đúng ngành 
nghè đào tạo 

không
Khu vực lim  việc

Niri làm việc (tinh. 
TV)

N,m Nữ Mễ ngành Tin
nginh Tén chuyên ngành

Sổ
quyết
đinh

Ngày kỷ quyét Diện thoại Email C ó Không
CVJ
rìệc
lùm

Dang

nàng

Chun

việc
O I Nhà Tu

nhõn

Tự lạo 
việc 
làm

CA
xiu ui 

ngiùii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

32 3 4 .0 1 .0 3 5 N guyen  H iền  N gọc 2 9 /0 4 /1 9 9 6 X 7229001
T riế t

T r ic t học  M ác-L cn in 24X0 8 /6 /2 0 IX 0 1 6 7 5 9 2 1 8 3 3 n h n g o c 9 6 ttg m a il.c o m Đ iện  thoại X X X X H à  Nội

33 3 4 .1 0 .0 3 6 Lỹ T h ị N icm 10 /08 /1995 X 7229001
T ric t

T r iế t học  M ác-L cn in 2 480 8 /6 /2 0 1 8 096 2 3 0 3 5 5 9 L y ly  1008 .19 9 5 ttg m a il .c o m Đ iện  thoại X X X X H à  Nội

34 3 4 .0 1 .0 3 7 N guyen  T h ị P hư ơng 15 /05 /1996 X 7229001
T riế t

hoe
T ric t học  M ác-L cn in 2 480 8 /6 /2 0 1 8 01657 1 2 2 3 1 3 O 967545796hb(tt!gm ail.com Đ iện  thoại X X X X H à  Nội

35 3 4 .0 1 .0 3 8 N guyền  V ăn  S ự 13/07/1991 X 7229001
T riế t

hoe
T riố t học  M ác-L cn in 24X0 8 /6 /2 0 1 8 094 4 3 6 3 3 5 8

N g uycnvansuk34hvbcv ttíri:gm ail.co
Đ iệ n  thoại X X X X H à Nội

36 3 4 .0 1 .0 4 0 Lò V ãn  T h á o 2 6 /0 8 /1 9 9 5 X 7229001
T riế t

hoe
T riế t học  M âc-L cn in 24X0 8 /6 /2 0 1 8 0988562421 lovan thaoa jck34 írt gn iail.com Đ iên  thoại X X X X S ơ n  La

37 3 4 .0 1 .0 4 1 Phi T hị T h u  T hao 3 1 /0 8 /1 9 9 6 X 7229001
T riế t

hoe
T ric t học  M ác-L cn in 24X0 8 /6 /2 0 1 8 O I6 3 6786366 th a o b o 8 8 6 6 tt  gm ail.com Đ iện  thoại X X X X H à  Nội

38 3 4 .0 1 .0 4 2 D ư ơ n g  T h ị T hiềm 14 /09 /1995 X 7229001
T ric t

hoe
T ric t học  M ãc-L ẽn in 24X0 8 /6 /2 0 1 8 0964491481 ph ilo sophy0995ftt.gm ail.com Đ iện  thoại X X X X H à  Nội

39 3 4 .0 1 .0 4 3 T rầ n  V ăn  T hịnh 2 5 /0 5 /1 9 9 6 X 7229001
T riế t

hoe
T ric t học  M ác-L ẽn in 24X0 8 /6 /2 0 1 X 08 6 9 7 7 5 7 7 7 th in h tra n ttg m a il.c o m Đ iệ n  thoại X

40 3 4 .0 1 .0 4 4 N guyen  H à T h u 2 8 /0 9 /1 9 9 6 X 7229001
T riế t

hoe
T ric l học  M ãc-L ên in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 7 381304 h a thu jiji «  gm ail.com Đ iện  thoại X X X X H à  Nội

41 3 4 .0 1 .0 4 5 V ù T h u  T hủy 19 /1 2 /1 9 9 6 X 7229001
T riế t

T riế t h ọ c  M ãc-L cn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 09 8 4 7 3 6 3 4 9 thu thuN tq th2gnia il.com Đ iện  thoại X X X X H à  Nội

42 3 4 .0 1 .0 4 6 Đ ỗ  Tlii Đ oan  T ra n g 10 /0 2 /1 9 9 6 X 7229001
T riế t

hoe
T riế t học  M ác-L ỏn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 097423X 317 d o th id o a n tra n g a jc ttg m a il.c o m Đ iện  thoại X X X X B en T re

43 3 4 .0 1 .0 4 7 N guyễn  T h ị K iều  T rang 0 4 /0 6 /1 9 9 6 X 7229001
T riế t

hoe
T riế t h ọ c  M ác-L cn in 2480 8 /6 /2 0 1 8 09 6 7 1 7 4 6 5 0 ng u y cn k icu tran g t1406Y /gm ai 1 com Đ iên  thoai X X H à  Nội

44 3 4 .0 1 .0 4 8 V ù H uy T uan 15 /03 /1995 X 7229001
T riế t

hoe
T riế t học  M ác-L ẽn in 24X0 8 /6 /2 0 1 8 0964623261 vhluan95fttỉgn iail.com Đ iện  thoại X X X X Q u a n g  N inh

45 3 4 .0 1 .0 5 0 N guyễn  Đ ứ c  V iệt 1 8 /3 /1 9 9 3 X 7229001
Triết

hoe
T riế t học  M ác-L ẽn in 248 0 8 /6 /2 0 1 8 0966617X 96 du cv ic t 1 X 0 3 rig m ail.co m Đ iện  thoại X X X X H à  Nội

T ổ n g  cộ n g : 41 4 35 4 2 11 24 6 21 6 2

Ghi chú:
(*) Truởng hựp Clic ngành climi a i miì ngành lliuộc danh mục cáp II'đẻ nglil ghi rìĩ lẻn clnnnig trình dang dìm lạo trong CỘI lên ngành 
(**) Ghi rìí tin  plnnnig thác kháo sát nhir 1’hiéli hói; email; phóng vần: Irịtc lnỵén...

H à  N ội, n g à y  2 5  th á n g  12 n ă m  2 0 1 9



P H Ụ  L Ụ C  2

D A N H  S Á C H  S I N H  V I Ê N  T Ố T  N G H I Ệ P  K 3 4  D Ư Ợ C  K H Ả O  S Á T  N Ă M  2 0 1 9

T r in h  đ ộ  đ à o  t ạ o :  C ữ  n h â n  c h u y ê n  n g à n h  T ư  t ư ờ n g  H ồ  C h i  M in h

Đ ư ờ n g  l in k  đ ă n g  tả i D a n h  s á c h ......................................................................................................................................................................................................................................

H ọ  v à  t ê n  c á n  b ộ  t ổ n g  h ợ p .  L ẻ  T h ú y  B in h , Đ iệ n  th o ạ i :  0 9 8 2 6 6 3 0 9 5  E m a i l :  th u y b in h b c t t2 5 @ g m a i l .c o m

HỌC VIỆN BÁO CHỈ VÀ TUYÊN TRUYÊN ĐÀNG CỌNG SÀN VIỆT NAM
KHOA TU TƯỜNG HÒ CHỈ MINH

TT Mả sinh viên Họ và tén

Nflảy.
tháng,
nảm
sinh

Gió i tinh Mă ngành dào tạo (*) Quyét định tốt nghiệp Thông tln llén hệ của SVTN

Phương 
thức khảo 

s á t n

SVTN  phản 
hòl Tinh trạng việc lảm

Đúng ngành 
nghồ đào tạo 

khống
Khu vực lảm việc

Nơi làm việc (linh. 
TPi

Nom Nữ Mâ ngành Tẻn ngành Tẻn chuyên ngành
Số

quyét
định

Ngày kỷ quyết 
đinh Diện thoại Emoil C ỏ Không

Cà
việc

Dung
học

Chun

w,'c
tùm

Có Khồnt Nhử Tư
Iiluin

Tự hu, Cử

ngotii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

I 3 4 .1 0 .0 0 1 N guycn  L âm  N g ọ c  Á nh X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị  học T ư  tư ờ n g  H ồ C hi M in h 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 8 2 2 8 8 3 I n g o c a n h 2 1  .h n @ g m a il.c o m Đ iện  thoại X

2 3 4 .1 0 .0 0 2 N g u y ên  T h ị L an  A nh X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 3 7 4 1 9 7 1 a lc x n 2 8 !  I@ g m a il.c o m Đ iện  th o ạ i X X X X H à  N ội

3 3 4 .1 0 .0 0 4 N guycn  C h i C ư ờ n g X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H ồ C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 3 7 8 3 9 9 5 n g u v c n c h ic u o n g 4 0 4 199 6 @ g m a il.c o m Đ iện  th o ạ i X X X X H ả  N ội

4 3 4 .1 0 .0 0 5 P hạm  L inh  Đ an X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c T ư  tư ờ n g  H ồ  C hi M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 3 5 6 2 2 8 5 p h a m lin h d a n a jc @ g m a il.c o m Đ iện  thoại X X X X H ả  N ộ i

5 3 4 .1 0 .0 0 6 Đ ỗ  H ồ n g  G ia n g X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H ổ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 3 9 9 8 6 8 3 d o in g o c lin h @ g m a il.c o m D iện  thoai X X X X H ả  N ội

6 3 4 .1 0 .0 0 7 T rịn h  M in h  H ằng X 73 1 0 2 0 1 C h ín h  tr ị h ọ c T ư  tư ờ n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 3 2 0 6 9 9 6 m in h h a n g s4 0 9 @ g m a il.c o m Đ iện  thoại X X X X H ả N ội

7 3 4 .1 0 .0 0 8 N guycn  T h ị H ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị học T ư  tư ớ n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 6 4 3 5 4 9 6
n g u y c n th ih u o n g  1 9 9 6 1 9 9 6 1 9 9 6  @ gm ail 

com
Đ iộn  thoại X X X X H à  N ội

8 3 4 .1 0 .0 0 9 H oàng  T h u  H à X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ớ n g  H ổ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 5 7 5 5 9 5 th u h a h o a n g 3 1 (ì'.gm ail com Đ iện  thoạ i X X X X H á  N ội

9 3 4 .1 0 .0 1 0 V ư ơ n g  T h ị H ư ờ n g X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 9 0 9 0 5 0 6 h u o n g m u n a jc k 3 4 @ g m a il.c o m Đ iện  thoạ i X X X X H à  N ộ i

10 3 4 .1 0 .0 1 1 V ỏ  T h ị T h u  H iền X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c T ư  lư ơ n g  H ồ  C hi M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 1 6 4 9 2 8 v o th i th u h ic n  1 6 0 9 1 9 9 6 @ g m a il.c o m Đ iện  thoai X X X X H ồ  C h i M inh

I I 3 4 .1 0 .0 1 2 P h ù n g  H ư n g X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c T ư  tư ơ n g  H o  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 2 7 1 2 0 9 6 p h u n g h u n g tx @ g m a i.c o m Đ iện  thoai X X

12 3 4 .1 0 .0 1 3 N g u y cn  T h ị H oa X 7310201 C h ín h  tr ị  h ọ c T ư  tư ở n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 8 3 6 8 5 6 0 h o a 9 6 lth c m k 3 4 @ g m a il.c o m D iện  thoai X

13 3 4 .1 0 .0 1 4 T ra n  T h ị H oa X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 5 5 4 0 0 4 6 h o a n h i2 0 3 @ g m a il.c o m Đ iện  thoai X X X X H á  N ội

14 3 4 .1 0 .0 1 5 T rầ n  T u ấ n  H òa X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 3 0 1 9 8 4 5 tra n lu a n h o a b k  19 9 4 @ g m a il.c o m D iện  thoại X X X X

15 3 4 .1 0 .0 1 6 Đ in h  T h ị H uyền X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 7 7 3 6 9 9 6 d in h h u y c n 2 6 0 6 @ g m a il.c o m Đ iện  thoại X X X X H ò a  B in h

16 3 4 .1 0 .0 1 7 N guycn  D u y  K hánh X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ở n g  H ồ  C hi M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 4 9 4 5 8 2 9 th a n h 0 9 7 2 3 2 0 5 6 7 @ h m a il .c o m Đ iện  thoai X

17 3 4 .1 0 .0 1 9 L ẻ T h ị L inh X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C hi M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 6 5 7 2 1 2 0 m a ih a tth c m @ g m a il.c o m Đ iện  thoai X

18 3 4 .1 0 .0 2 0 T rư ơ ng  H oàng  K hánh  L inh X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c T ư  tư ở n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 4 2 5 7 2 9 6 !in h m c o m c o 2 19 @ g m a il.c o m Đ iện  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

19 3 4 .1 0 .0 2 2 L ữ  T h ị L oan X 73 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ở n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 9 3 3 3 2 5 9 lu lo a n 9 6 @ g m a il.c o m Đ iệ n  thoại X X X X H à  N ộ i

2 0 3 4 .1 0 .0 2 3 N g u y cn  T h ị L oan X 73 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ơ n g  H ổ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 6 2 5 5 1 7 6 t r u n g a n h 6 7 8 @ g m a il .c o m Đ iệ n  thoai X X X X H à  N ộ i

21 3 4 .1 0 .0 2 4 P hạm  T h ị M ai X 73 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 9 9 8 6 1 6 7 3 x ix u th o n g m in h l9 9 6 @ g m a il .c o m Đ iện  thoai X X X X H à  N ộ i

22 3 4 .1 0 .0 2 5 V ư ơ n g  T h ị M ai X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 4 6 8 6 8 4 4 6 v u o n g m in 3 0 @ g m a il.c o m Đ iện  thoai X X X X H à  N ộ i

23 3 4 .1 0 .0 2 6 Lẽ P ham  N g ọ c  M inh X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 2 2 2 6 7 9 6 lc p h a m n g o c m in h . 15 0 4 @ g m a il.c o m Đ iện  thoai X

2 4 3 4 .1 0 .0 2 7 N guycn  T h ủ y  N g ân X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 5 9 6 2 1 8 3 n g a n n tn  15 @ g m a il.c o m Đ iệ n  th o a i X

25 3 4 .1 0 .0 2 8 N guvcn Lê H ăn g  N ga X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 9 4 0 7 3 4 n g u y c n lc h a n g n g a 2 6 0 8 @ g m a il.c o m Đ iộn  th o a i X X X X H à  N ộ i

2 6 3 4 .1 0 .0 2 9 P hùng  T h ị á n h  N ga X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c T ư  tư ớ n g  H ồ  C hi M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 3 6 4 3 3 8 5 p h u n g a n h n g a 0 3 12 @ g m a il.c o m Đ iện  thoai X X

27 3 4 .1 0 .0 3 0 Đ àm  T h ị N gọc X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C hi M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 6 7 2 5 3 9 d a m n g o c k 3 4 @ g m a il.c o m Đ iện  thoai X

28 3 4 .1 0 .0 3 1 N guycn T h ị M ỹ  N gọc X 731 0 2 0 1 C h in h  tr i  h o c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 5 4 6 9 2 4 8 5 n g iợ c n th im y  u g o cu jc 3 8 @ g in a iI .c o m Đ iện  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

29 3 4 .1 0 .0 3 2 Đ ồ  T h ị N h ãn X 731 0 2 0 1 C h in h  trị h ọ c T ư  tư ờ n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 5 5 9 5 6 6 d o n h a n 9 6 .a jc @ g m a il.c o m Đ iện  th o a i X X X X H à N ộ i

3 0 3 4 .1 0 .0 3 3 L ẻ  T h ị P h ư ơ n g X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị h ọ c T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M inh 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 7 1 0 1 0 6 1 6 p h u o n g lc l  1 0 l9 9 6 @ g m a il .c o m Đ iện  th o a i X

mailto:thuybinhbctt25@gmail.com
mailto:hn@gmail.com
mailto:I@gmail.com
mailto:nguvcnchicuong4041996@gmail.com
mailto:phamlinhdanajc@gmail.com
mailto:doingoclinh@gmail.com
mailto:minhhangs409@gmail.com
mailto:huongmunajck34@gmail.com
mailto:16091996@gmail.com
mailto:phunghungtx@gmai.com
mailto:hoa96lthcmk34@gmail.com
mailto:hoanhi203@gmail.com
mailto:1994@gmail.com
mailto:dinhhuycn2606@gmail.com
mailto:thanh0972320567@hmail.com
mailto:maihatthcm@gmail.com
mailto:inhmcomco219@gmail.com
mailto:luloan96@gmail.com
mailto:trunganh678@gmail.com
mailto:xixuthongminhl996@gmail.com
mailto:vuongmin30@gmail.com
mailto:1504@gmail.com
mailto:15@gmail.com
mailto:nguycnlchangnga2608@gmail.com
mailto:phunganhnga0312@gmail.com
mailto:damngock34@gmail.com
mailto:ugocujc38@ginaiI.com
mailto:donhan96.ajc@gmail.com
mailto:10l996@gmail.com


TT Mẵ sinh viên Họ và tẻn

Ngày,
thảng,
nỏm
sinh

Glởt tinh Mà ngành dào tạo (*) Quyét dinh tốt nghiẻp Thõng tin liên hệ của SVTN

Phutmg 
thửc khảo 

sát (••)

SVTN  phán 
hổl

Tinh trạng việc lảm
Đúng ngành 
nghè đào tạo 

khỏng
Khu vự c lảm vlẻc

Nơi làm vife (linh,
m

Nam Nữ M6 ngành Tẻn ngành Tin chuyên ngành
Số

quyết
định

Ngày kỷ quyết 
đinh Điện thoại Email CÓ Không

Cứ
vife
lõm

Dưng
học

nùng
lòin

Cứ khỏtiK Nhử Tư Tự 1(10
vife

Cỏ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3 1 34.10.034 N g u y cn  T h ị L an  P h ư ơ n g X 7310201 C h in h  tr ị học T u  tu ơ n g  H o  C h i M in h 24X0 8/6/2018 01256453868 n g u y c n la n p h u o n g q n a jc @ g m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X X

32 34.10.035 T ra n  T h ị S im X 7310201 C h in h  tr ị  học T ư  lư ơ n g  H ồ  C h i M inh 2480 8/6/2018 0936918008 s im lra n tlh c m @ g m a il.c o m Đ iện  th o ạ i X

33 34.10.036 N g u y c n  T h a n h  T â m X 7310201 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M in h 2480 8/6/2018 0162X940840 th a n h tm a h n  « g m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ội

34 34.1 0.0 37 Đ ồ n g  T h ị T ấ m X 7310201 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i  M in h 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 7 0 6 2 4 2 0 d o n g th ita m ()2 0 4  «  gm ail.com Đ iệ n  thoạ i X

35 34.1 0.0 38 N g u y ễ n  Đ in h  T u ấ n  T h à n h X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M in h 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 2 6 8 0 5 6 7 th a n h 0 9 7 2 3 2 0 5 6 7 @ g m a il .c o m Đ iộ n  th o ạ i X X X X H à N ộ i

3 6 34.10.039 Đ ồ  T h ị T h u  T h á o X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị học T ư  tư ờ n g  H ồ  C h i M inh 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0965288915 skO O lyng. s ta r@ g m n i l.com Đ iện  th o ạ i X X

37 3 4 .1 0 .0 4 0 L e  T h ị T h ủ y X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị học T ư  lưcm g H ồ  C h i M inh 2480 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 5 9 9 9 9 6 0 lc th u y p t 19 9 4 @ m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X

38 3 4 .1 0 .0 4 1 Đ ặ n g  T h ị P h ư ơ n g  T h ú y X 7310201 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H o  C h i M inh 24X 0 8 / 6 / 2 0 IX 0 1 6 5 7 8 6 1 4 5 8 lh u y c u n 2 101 « g m a il .c o m Đ iệ n  th o ạ i X X

39 34.10.042 N g u y c n  T h ú y  T iên X 7310201 C h in h  tr ị học T ư  tưcm g H ồ  C h i  M in h 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 6 1 6 3 2 9 6 th u y tic n n g u y c n .2 2 12 9 6 @ g m a il.c o m Đ iên  th o ạ i X X X X H ả  N ội

4 0 34.10.043 C a o  Đ in h  T ử u X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H ổ  C h i  M inh 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 4 9 6 1 3 2 0 c a o d in h tu u k 3 4 @ g m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X

41 34.10.044 L ư u Q u ý n h  T ra n g X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M inh 24X 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 2 3 0 4 6 3 I u u q u y n h tra n g 0 7 10 9 6 @ g m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à N ộ i

42 3 4 .1 0 .0 4 5 T ỏ  T h ị H uyền  T ra n g X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i  M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 3 5 3 5 8 1 8 8 tra n g to 5 7 @ g m a il.c o m Đ ic n  th o ạ i X

43 3 4 .1 0 .0 4 6 N g u y c n  X u ân  T rư ờ n g X 731 0 2 0 1 C h in h  tr ị  học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i  M inh 24X0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 6 1 2 2 6 2 8 t ru o n g a je  19 9 6 v p @ g m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X

44 3 4 .1 0 .0 4 6 N g u y c n  X u â n  T rư ờ n g X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị  học T ư  tư ở n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 5 9 2 9 0 9 6 tru o n g a je  19 9 9 6 v p @ g m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X B in h  X uycn

45 3 4 .1 0 .0 4 7 Đ ỗ  T h ị ú t T r in h X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h í M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 1 8 1 5 8 9 2 6 tr in h d o  19 4 @ g m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à N ội

4 6 3 4 .1 0 .0 4 8 T r iệ u  V ă n  V iệ t X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  trị học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 3 2 6 5 9 1 2 g ia v ic t9 3 @ g m a li.c o m Đ iệ n  th o ạ i X

47 3 4 .1 0 .0 4 9 L ẽ  T h ị X u ân X 7 3 1 0 2 0 1 C h in h  tr ị học T ư  tư ơ n g  H ồ  C h i M in h 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 2 6 7 4 X 8 0 lc th ix u a n  1 3 1 2 1 9 9 6 @ g m a il.c o m Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à N ội

T ổ n g  c ộ n g : 3 2 1 5 2 8 4 0 3 2 5 4 1 9 4 1

Ghi chú:
( ')  Trưùngliụp cóc ngtìnhclnni cil mil ngành Ihnộc Jiinh mục Clip I I ' lie Iigliị ghl n ỉ tỉn  clnnmg trinh ilítng litio 1(10 Imng CỘI lêll llgànll 
( " )  G lli rữ lên plnnnig lliirc lílnio .xót nhtr: 1’hictl hói: enioil: phóng vãn: trục luyen

H à  N ộ i, n g à y  2 5  th á n g  1 2  n ă m  2 0 1 9

mailto:nguycnlanphuongqnajc@gmail.com
mailto:simlrantlhcm@gmail.com
mailto:thanh0972320567@gmail.com
mailto:1994@mail.com
mailto:thuyticnnguycn.221296@gmail.com
mailto:caodinhtuuk34@gmail.com
mailto:Iuuquynhtrang071096@gmail.com
mailto:trangto57@gmail.com
mailto:1996vp@gmail.com
mailto:19996vp@gmail.com
mailto:194@gmail.com
mailto:giavict93@gmali.com
mailto:13121996@gmail.com


HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN
KHOA XÂY DựlNG ĐẢNG

ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K34 Đ ư ợ c  KHẢO SÁT NĂM 2019

Trình độ đào tạo: Cứ nhân ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Đường link đăng tải Danh sách ......................................................................................................................................................................

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Nguyễn Thj Ngọc Loan; Điện thoại: 0904187831/0967771755.; Eniail: loan.hvbctt@gmail.com

T T M a  s i n h  v iê n H ọ  v à  t ê n
N g à y ,  t h á n g ,  

n a m  s i n h

G iớ i  t in h Ma n g à n h  đ à o  t ạ o  (*) Q u y ê t  đ ịn h  t ố t  n g h iệ p T h ố n g  t in  l iô n  h ộ  c ù a  S V T N
P h ư ơ  

n g  
t h ứ c  

k h ả o  

s á t  ( " )

S V T N  p h à n  

h ồ i
T in h  t r ạ n g  v iệ c  là m

Đ ủ n g  n g à n h  

n g h ề  đ à o  t ạ o  

k h ô n g

K h u  v ự c  là m  v iệ c

N ơ i lùm việc (linh, 
TP)

N am N ữ Mă ngành
Tên

ng à n h

Tén
chuyên
ngành

S ố
q u y é t
định

N g à y  k ỷ  q u y é t  
định

Đ iện thoạ i E m ail C ó Khóng
Có
việc
lòm

Đong
hục

nòng
cao

Chưa
có

việc
làm

Có Khhtg
Nha
nước

Tư
nhổn

Tự lạo 

làm

Có
ven lồ  
nưức  
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 3 4 . 0 6 . 0 0 1 Đ ỗ  T h ị  M a i  A n h 2 2 / 1 2 / 19 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

đ ự n g

Đ à n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 3 6 6 5 5 7 6 d o m a i a n h  14 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

2 3 4 . 0 6 . 0 0 2 P h ạ m  T h i  N g ọ c  A n h 2 5 / 1 2 / 1 9 9 4 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ư n g

Đ à n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 8 5 8 8 8 5 I p h u d u 2 5 12 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

3 3 4 . 0 6 . 0 0 3 S ầ m  T h e  A n h 9 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ự n g

Đ ã n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 3 6 9 0 5 0 4 t h e a n h 9 6 1 s @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X

4 3 4 . 0 6 . 0 0 4 T r ầ n  N g ọ c  A n h 1 1 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X â y

d ự n g

Đ à n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 4 4 4 9 4 2 8
n g o c a n h x d d 9 6 @ g m a i l . c

o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

S ờ  Nội vụ tỉnh Hà 
Nam

5 3 4 . 0 6 . 0 0 5 V ù  T h ị  V â n  A n h 1 5 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 3 6 0 3 0 8 2
v a n a n h v u l  5 9 6 @ g m a i l . c  

o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

Công ty TN H H  M TV 
Vinschool -  K Đ T  
Tim es City- Minh 

Khai- HN

6 3 4 . 0 6 . 0 0 6 L ò  T h ị  L i n h  C h i 3 0 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d v m g

Đ à n g

X ả y  

d ự n g  

Đ ã n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 3 3 1 8 9 7 7 c h i c h a u 3 0 6 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X

7 3 4 . 0 6 . 0 0 7 L ư ơ n g  T h u  C ú c 2 8 / 8 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 8 5 1 4 7 5 5
l u o n g t h u c u c a j c @ g m a i l . c

o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X

8 3 4 . 0 6 . 0 0 8 H o à n g  T h ị  D i ê m 5 / 1 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X ả y  

d ự n g  

Đ à n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 7 2 9 5 7 0 5
h o a n g d i e m c o n g d u @ g a m

i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

9 3 4 . 0 6 . 0 0 9 L ẻ  T h i  D iu 1 5 / 9 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X â y  

d ự n g  

D a n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 4 1 6 8 1 6 6
l e d i u t r a v e l 9 6 @ g m a i I .C 0

m
Đ iệ n

t h o ạ i
X X X X Hà Nội

mailto:loan.hvbctt@gmail.com
mailto:14@gmail.com
mailto:phudu2512@gmail.com
mailto:theanh961s@gmail.com
mailto:chichau306@gmail.com
mailto:lediutravel96@gmaiI.C0


T T M a  s i n h  v iê n H ọ  v à  t ẽ n
N g à y ,  t h á n g ,  

n ă m  s i n h

G iớ i  t i n h M ă n g à n h  đ à o  t ạ o  (*) Q u y ế t  đ ị n h  t ố t  n g h i ệ p T h ô n g  t i n  l i ê n  h ệ  c ù a  S V T N
P h ư ơ

n g

S V T N  p h ả n  

h ố i
T in h  t r ạ n g  v i ệ c  là m

Đ ú n g  n g à n h  

n g h ề  đ à o  t ạ o  
k h ố n g

K h u  v ự c  là m  v iệ c

N ơi lùm việc (lình. 
TP)

N am N ữ M ã n gà n h
Tén

ngà n h

Tên
c h u y ê n
ngà n h

S ổ
q u yế t
định

N g à y  k ý  q u y ế t  
đ ịnh

Điện thoại E m ail

t h ứ c  

k h á o  
s á t  n C ó K hông

Cử
việc
tàm

Dana
học

nông
cao

Chưa

việc
làm

C ó KMng
Nhà
nước

Tư
nhân

Tự lạo  
việc 
làm

Củ
VCII lo
nước
ngoà i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 0 3 4 . 0 6 . 0 1 0 L ý  T h ị  D ú a 1 8 / 5 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ à n g  &  

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 4 6 4 4 0 7 8 f r i g i d  1 8 7 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Hà Nội

1 1 3 4 . 0 6 . 0 1 1 Đ ỗ  T h ị  T h u ỳ  D u n g 1 2 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

đ ự n g

Đ á n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 1 4 4 0 8 0 2 1
t h u y d u n ä i  u n n g o @ g m a i l . 

c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

1 2 3 4 . 0 6 . 0 1 2
N g ô  T h ị  T h ù y  

D ư ơ n g
1 9 / 3 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 4 0 9 5 9 9 6
n g o t h u y d u o n g l  9 0 3 @ g m  

a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

Công ty C P  Dịch vụ 
và Thương mại 
Vingo Việt Nam

1 3 3 4 . 0 6 . 0 1 3 M a  V ă n  Đ ô 3 / 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 7 0 4 2 2 9 5
m a v a n d o 2 3 9 5 @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X

1 4 3 4 . 0 6 . 0 1 4 N ô n g  Đ ứ c  Đ o a n 1 2 / 4 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 4 0 2 6 4 9 5
d o a n d k c b v n 9 5 @ g m a i l . c

o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Hà Nội

1 5 3 4 . 0 6 . 0 1 5
N g u y ề n  T h ị  H ồ n g  

G ấ m
6 / 3 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X ả y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 5 0 6 7 3 7 0
g a m k e o x d d 3 4 @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

Trường Tiểu học 
Viétchool

1 6 3 4 . 0 6 . 0 1 6 T r ư ơ n g  T h ị  H ạ n h 2 2 / 1 0 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 3 0 0 6 7 0 2
h a n h e m x d d 3 4 @ g m a i ! . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

17 3 4 . 0 6 . 0 1 7 N g u y ễ n  T r ọ n g  H i ể n 4 / 1 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ á n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 4 1 3 0 3 9 4
w i l d t u r t l e  1 9 9 5 @ g m a i l . c  

o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

1 8 3 4 . 0 6 . 0 1 9 T r i ệ u  T h u  H o à i 1 / 4 / 1 9 9 4 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 5 2 6 7 7 2 1
h o a i f k 3 4 x d d d @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o a i
X X

1 9 3 4 . 0 6 .0 2 1 Đ à o  T h ị  H u ê 1 6 / 4 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ự n g

Đ à n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 6 5 1 5 4 3 5
d a o h u e 9 5 a j c @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Hà Nội

2 0 3 4 . 0 6 . 0 2 2 L ư ờ n g  T h ị  H ư ơ n g 2 0 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 3 5 3 1 4 4 7
l u o n g h u o n g k 3 4 @ g m a i l .

c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X

mailto:187@gmail.com
mailto:mavando2395@gmail.co
mailto:gamkeoxdd34@gmail.co
mailto:hoaifk34xddd@gmail.co
mailto:daohue95ajc@gmail.co


T T M ã s i n h  v i ẽ n Họ v à  t é n
N g à y ,  t h á n g ,  

n ă m  s i n h

G iớ i  t in h M â n g à n h  đ à o  t ạ o  (*) Q u y é t  đ ị n h  t ó t  n g h i ệ p T h ô n g  t i n  l i ê n  h ệ  c ủ a  S V T N
P h ư ơ  

n9 
t h ứ c  

k h ả o  

sát n

S V T N  p h ả n  

h ồ l
T in h  t r ạ n g  v i ệ c  là m

Đ ú n g  n g à n h  

n g h è  d à o  t ạ o  
k h ô n g

K h u  v ự c  là m  v i ệ c

N ơi lùm  việc (linh,
TP)

N am N ữ Mẳ ngành
Tên

ngà n h

Tên
ch u yên
ngành

S ố
q u y é t
định

N g à y  k ỷ  q u y ế t  
định

Đ iện thoại E m ail Có Không
Có
việc
làm

Đang
học

nâng

Chưa

việc
làm

Cỏ
Nhà 7ír

nhân

Tự lại/ 
việc 
làm

Có 
vêu lồ 
nước 
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

21 3 4 . 0 6 .0 2 3 T r ầ n  T h ị  T h u  H ư ơ n g 1 2 / 1 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X ả y

d ư n g

Đ à n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 9 7 1 6 1 8 7
h u o n g m y l  2 1 2 @ g m a i l . c o  

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

22 3 4 . 0 6 . 0 2 5 Đ ớ i  N g ọ c  H u y ề n 2 7 / 1 1 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X ã y

d ự n g

Đ á n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 9 0 7 0 4 9 5
h u y c n n g o c 5 9 . 9 5 @ g m a i l .

c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X

23 3 4 . 0 6 , 0 2 6 T ò n g  T h ị  T h u  H u y ề n 2 3 / 3 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X ả y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ư n g

Đ ả n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 2 8 7 4 0 9 7 h u y e n o t 9 6 @ g m a i . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Hà Nội

24 3 4 . 0 6 . 0 2 7 Đ i n h  V ă n  K h a n h 3 0 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X ả y

d ự n g

Đ ả n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 7 3 8 8 3 7 8
k h a n h g a u g a u  12 3 @ g m a i l  

. c o m

Đ i ê n

t h o ạ i
X X X X

Trường Đại học Đ ại 
Nam

25 3 4  0 6 . 0 2 8 P h ù n g  K i m  K i ê n 1 3 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X á y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ã n g  &  

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 8 0 1 5 8 8 9
p h u n g k i e n l  l @ g m a i l  c o  

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Hà Nội

26 3 4 . 0 6 . 0 2 9 H í r a  T h ị  T h ú y  K i ề u 9 / 1 0 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ư n g

Đ à n g

X â y  

d ự n g  

Đ à n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 8 1 6 1 4 4 0
h u a t h u y k i e u c b v n @ g m a i l

. c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

27 3 4 . 0 6 . 0 3 0 H o à n g  T h ị  L ê 2 3 / 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ á n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 2 8 0 0 0 3 3
h o a n g l e 2 3 2 9 5 @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Hà Nội

28 3 4 . 0 6 . 0 3 2 T ơ  T h ị  N i  L a n 2 / 9 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ư n g

Đ à n g

X ả y  

d ự n g  

Đ ã n g  &  

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 5 3 6 9 9 4 0 a n h x d d 3 4 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Há Nội

29 3 4 . 0 6 . 0 3 3 L ụ c  T h ị  L i ê n 2 8 / 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 9 4 6 8 6 5 4 l u c l i e n 9 5 .1 1 @ g m a i l  c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

Viettel Bảo Lạc, 
C ao  Bằng

30 3 4 . 0 6 . 0 3 4 Ọ u à n g  V ă n  L iê m 1 1 / 5 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X ả y

d ư n g

Đ à n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 2 7 4 4 2 2 0
q u a n g l i e m 8 5 6 @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Há Nội

31 3 4 . 0 6 . 0 3 6 P h ạ m  H à i  L i n h 1 7 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ư n e

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 5 0 9 1 1 1 9
H a l i i p h a m 9 6 @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X

mailto:212@gmail.co
mailto:huyenot96@gmai.com
mailto:hoangle23295@gmail.co
mailto:anhxdd34@gmail.com
mailto:quangliem856@gmail.co
mailto:Haliipham96@gmail.co


T T M ă s i n h  v i ẽ n H ọ  v à  t ẽ n
N g à y ,  t h â n g ,  

n ă m  s i n h

G iớ i  t í n h M ã n g à n h  đ à o  t ạ o  n Q u y ế t  đ ịn h  t ố t  n g h i ệ p T h ô n g  t i n  l iê n  h ệ  c ù a  S V T N
P h ư ơ  

n g  
t h ứ c  
k h á o  

s á t  P )

S V T N  p h á n  
h ổ i

T ỉn h  t r ạ n g  v i ệ c  là m
Đ ú n g  n g à n h  
n g h ề  đ à o  tạ o  

k h ô n g

K h u  v ự c  lả m  v iệ c

N ơi làm việc (linh, 
TP)

N am N ữ Mă n gành
Tên

ngà n h

Tên
c h u y ê n
ngà n h

S ổ
q u y ế t
định

N g à y  k ý  q u y ế t  
đ ịnh

Điện thoại E m ail C ó K h ỏ n g
Cồ
việc
làm

Đang
học

nâng
cao

C hua
cò

làm

Cò
Nhà
nuớc

Tư
nhãn

l ự lạo 
việc 
làm

Có 
vén lồ 
nước 
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26

32 3 4 . 0 6 . 0 3 7 T ò n g  T h ị  T h ù y  L in h 2 2 / 1 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 8 9 4 3 6 4 2 2 2 1  t o n g l i n h @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

Huyện đoàn Mộc 
Châu, Sơn La

33 3 4 . 0 6 . 0 3 9 L i ê u  N h ậ t  L ệ 3 0 / 5 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 2 7 6 1 2 5 3
l i e u n h a t l e s i m i o n 9 5 @ g m

a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

34 3 4 . 0 6 .0 4 1 N g u y ề n  Q u ỳ n h  M a i 3 / 1 0 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n «

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 3 5 6 5 0 9 9
n g u y e n m a i 2 4 9 9 5 @ g m a i l

. c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X

35 3 4 . 0 6 . 0 4 3 N g u y ễ n  T h ả o  N g à n 1 / 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ á n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 8 8 6 2 3 1 8
n g u y e n t h a o n g a n 3 0 1 2 @ g  

m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

Chi nhánh Công ty 
CPTM  dịch vụ du 

lịch Lam Sơn

36 3 4 . 0 6 . 0 4 6 H o à n g  T h ị  O a n h 1 0 / 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ư n g

Đ á n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 8 1 1 8 1 9 5
o a n h h o a n g 2 1 0 1 4 @ g m a i l  

. c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Hà Nội

37 3 4 . 0 6 . 0 4 7 Đ ỗ  T h ị  M i n h  P h ư ơ n g 2 6 / 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 3 8 5 8 6 2 6
p h u o n g . k 3 4 . a j c @ g m a i l . c

o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

38 3 4 . 0 6 . 0 4 8 V ù  V ă n  P h ú 5 / 1 0 / 1 9 9 2 X 7 3 1 0 2 0 2

X ả y

d ư n g

Đ à n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 9 2 6 8 9 7 6 V u p h u 9 2 t y @ g m a i l  . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

39 3 4 . 0 6 . 0 4 9
N g u y ễ n  T h ị  M i n h  

P h ư ơ n g
8 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ á n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 8 2 4 2 7 9 6
m i n h p h u o n g k 3 4 x d d @ g

m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

40 3 4 . 0 6 . 0 5 0 T à o  T h ị  H ồ n g  Q u y ê n 1 1 / 4 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ư n g

Đ á n g

X â y  

d ự n g  

Đ à n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 3 0 9 2 8 9 5
h o n g q u y e n x d d @ g m a i l . c

o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X

41 3 4 . 0 6 .0 5 1 H à  L ê  S ơ n 3 1 / 3 / 1 9 8 8 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ư n g

Đ à n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 3 6 3 6 8 9 6 l e s o n x d d 3 4 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X

42 3 4 . 0 6 . 0 5 2 N ô n g  N g ọ c  S ơ n 3 / 1 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ư n g

Đ á n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 8 6 6 4 8 5 9
n o n g n g o c s o n 9 5 @ g m a i l .

c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

mailto:tonglinh@gmail.com
mailto:lesonxdd34@gmail.com


TT M â s i n h  v iô n H ọ  v à  t ê n
N g à y ,  t h á n g ,  

n â m  s i n h

G iớ i  t i n h M ă n g à n h  d à o  t ạ o  (•) Q u y ế t  đ ịn h  t ố t  n g h i ệ p T h ô n g  t i n  l iê n  h ệ  c ủ a  S V T N
PlHPơ

n g

S V T N  p h ả n  
h ổ i

T ìn h  t r ạ n g  v iệ c  là m

Đ ú n g  n g à n h  

n g h ề  d à o  t ạ o  
k h ô n g

K h u  v ự c  là m  v iệ c

Nơi lủm  việc (tinh, 
TP)

N am N ữ M ă ngà n h
Tén

ngà n h

Tén
chuyên
ngành

S ố
q u yé t
đinh

N g à y  k ỷ  q u y é t  
định

Đ iện thoạ i Em ail

t h ứ c  

k h à o  

s á t  n C ó K h ô n g
Cỏ
việc
tàm

Oang
học

nàng
cao

Chưa
cồ

việc
làm

Có KMng N hà Tư
nhãn

Tự lạo  
việc 
làm

Có
yẻu  tồ  
nước 
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5 26

4 3 3 4 . 0 6 .0 5 3 S ù n g  A  T ẳ n g 1 5 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ự n g

Đ à n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 4 3 3 1 9 1 0 n t a j x y o o j 9 6 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X

4 4 3 4 . 0 6 .0 5 4 N g u y ễ n  T h ị  T h ả o 2 1 / 4 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 2 6 9 3 6 8 6
n g u y e n t h i t h a o . 9 5  b k @ g  

m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X H à  N ộ i

4 5 3 4 . 0 6 .0 5 5 T r ầ n  X u â n  T h ọ 2 / 7 / 1 9 9 4 X 7 3 1 0 2 0 2

X ả y

d ự n g

Đ à n g

X â y

d ự n g

Đ á n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 5 8 2 0 1 9 4
t r a n x u a n t h o 0 7 0 2 19 9 4 @  

g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

T ạ p  c h i  T i n h  h o a  

đ ấ t  v i ệ t

4 6 3 4 . 0 6 . 0 5 6 M a i  Đ ứ c  T h a n g 1 6 / 5 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ự n g

Đ à n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 2 6 9 7 8 3 0 3 d u c t h a n g 9 6 @ g m a i  1 . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X H à  N ộ i

4 7 3 4 . 0 6 . 0 5 7 N g u y ề n  T h ị  T h a n h 1 2 / 4 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ự n g

Đ à n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 5 3 4 4 0 7 3
t h a n h n g u y e n x d d k 3 4 @ g

m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X H à  N ộ i

4 8 3 4 . 0 6 . 0 5 9 H o à n g  T h ị  T h u  T h u ỷ 2 3 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X ả y  

d ự n g  

Đ à n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 3 0 0 4 8 8 6
t h u y h o a n g x d d @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X H à  N ộ i

4 9 3 4 . 0 6 . 0 6 0
N g u y ễ n  T h ị  T h u  

T h u ỳ
6 / 4 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X ã y

d ự n g

Đ á n g

X â y

d ự n g

Đ à n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 2 6 7 4 5 0 9 8 t h u t h u y 4 6 9 6 @ m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X H á  N ộ i

5 0 3 4 . 0 6 .0 6 1 N g u y ễ n  K i m  T i ế n 2 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 1 3 1 0 7 6 6 0
n g u y e n t i e n x d d k 3 4 @ g m a

i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X

T r u n g  đ o à n  8 5 5 ,  B ộ  

c h ỉ  h u y  q u ả n  s ự  t ỉ n h  

N i n h  B i n h

51 3 4 . 0 6 .0 6 2 H o à n g  H ư ơ n g  T r à 2 9 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 4 8 0 6 1 2 4
t r a x i n h 8 8 8 8 8 @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o a i
X

5 2 3 4 . 0 6 .0 6 3 B ù i  T h ị  T r a n g 5 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ á n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 8 3 8 5 7 0 7 b u i t r a n g x d d @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X

5 3 3 4 . 0 6 .0 6 4
Đ i n h  T h ị  H u y ề n  

T r a n g
1 0 / 1 1 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ư n a

Đ ả n g

X â y

d ự n g

f c ) a n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 3 1 9 4 8 6 8
h u y e n t r a n g  19 4 8 6 8 @ g m  

a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X H â  N ộ i

mailto:ntajxyooj96@gmail.com
mailto:thuyhoangxdd@gmail.co
mailto:thuthuy4696@mail.com
mailto:traxinh88888@gmail.co
mailto:buitrangxdd@gmail.com


TT M ã s i n h  v i ẽ n Họ v à  t ẽ n
N g à y ,  t h á n g ,  

n â m  s i n h

G iở i  t i n h M â n g à n h  đ à o  t ạ o  (*) Q u y ế t  đ ị n h  t ố t  n g h i ệ p T h ố n g  t i n  l i ê n  h ệ  c ủ a  S V T N
P h ư ơ

ng
t h ứ c  
k h à o  

s á t  n

S V T N  p h ả n  
h ổ i

T in h  t r ạ n g  v i ệ c  là m
Đ ũ n g  n g à n h  
n g h ề  d à o  t ạ o  

k h ố n g
K h u  v ự c  lảm  v iệ c

N ơi làm  việc (tĩnh, 
TP)

N am N ữ M á  ngành Tên
ngành

Tên
ch u yên
ng à n h

S ố
q u yé t
định

N g à y  k ý  q u y é t  
định

Điện thoại E m ail C ó K h ô n g
Cỏ
việc
làm

Dang
học

nàng

Chưa
có

việc
làm

Cò
Nhà Tư

nhãn

Tự tạo 
việc 
làm

Cỏ
vén tố 

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

54 3 4  0 6 . 0 6 5 L ê  T h ị  H u y ề n  T r a n g 6 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 9 2 2 5 9 4 5
h u y e n t r a n g x d d 2 0 @ g m a i  

l c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X

Tạp chi Nông thôn 
mới - Thường trú 
tại Hà Tĩnh (Mới 
chuyển công tác 

sang cõng ty 
Truyền thông 

Alibaba Media)

55 3 4 . 0 6 . 0 6 6 T ạ  V ă n  T ư 1 7 / 1 0 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ ả n g

X â y  

d ự n g  

Đ ả n g  &  

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 5 3 5 0 6 0 3 t a v a n t u 0 6 0 3 @ g m a i l . c o m
Đ i ệ n

t h o ạ i
X

56 3 4 . 0 6 . 0 6 7 T r ầ n  M ạ n h  T u ấ n 2 6 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X â y  

d ư n g  

Đ à n g  &  

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 3 5 2 2 3 1 9
m a n h t u a n n b 9 6 @ g m a i l . c

o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X Báo Ninh Binh

57 3 4 . 0 6 . 0 6 8 N g u y ễ n  V ă n  T u y ể n 1 7 / 5 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ á n g

X â y

d ư n g

Đ ả n g &

C Ọ N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 8 8 4 8 4 4 9
n v t . 8 8 8 8 .n v t @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

Tạp chí Đái tháo 
đường

58 3 4 . 0 6 . 0 7 0 L ụ c  T h ị  T h a n h  V â n 1 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X â y

d ư n g

Đ ả n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 4 9 8 5 9 3 7
t h a n h v a n a j c . 2 9 12 @ g m a i  

1 c o m

D i ệ n

t h o ạ i
X X X X Hà N ộ i

59 3 4 . 0 6 . 0 7 I
T r ư ơ n g  T h ị  H ồ n g  

V â n
1 8 / 4 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ á n g

X â y

d ư n g

Đ à n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 5 9 1 3 1 7 7
v a n t r u o n g l  8 0 4 9 5 @ g m a i  

l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X

Trung tâm Thông 
tin Truyền thông 
Tiêu chuẳn Đo 

lường Chất lượng

60 3 4 . 0 6 . 0 7 3 • N ô n g  T h ị  X u â n 3 0 / 1 1 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 2

X â y

d ự n g

Đ à n g

X â y

d ự n g

Đ ả n g &

C Q N N

2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 8 7 7 3 9 3 0
n h i m x u a n 9 5 @ g m a i l . c o

m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

T ổ n g  c ộ n g : 4 8 1 2 31 2 15 1 4 17 6 1 8 7 0

Ghì chú:
ị*) Trường h ợ p  cá c  ngành chua  có m õ  ngành thuộc danh m ục cap IV đ è  nghị g h i rữ tôn chương trinh (lang dào  lạo trong CỘI lởn ngành  

(**) Ghi rõ tôn p huvng  thức kháo  sã t như: Phiêu hôi: email: phóng vẩn: trực tuyển . .

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

mailto:tavantu0603@gmail.com
mailto:nvt.8888.nvt@gmail.co
mailto:nhimxuan95@gmail.co
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Họ và tên cán bộ tổng hợp: Nguyễn Thị Hồng; Điện thoại 0964.282.267; Email nguyenhongajc@gniail.com

T T
M ả s i n h  

v iê n
H ọ  v à  té n

N g à y ,  t h á n g ,  
n ă m  s i n h

G iớ i  t in h M ả n g à n h  d à o  t ạ o  (*)
Q u y ế t  đ ị n h  tố t  

n g h i ệ p
T h ô n g  t i n  l iê n  h ệ  c ủ a  SV T N

P h ư ơ n  
g  t h ừ c  

k h ả o  
s á t  (**)

SV T N  p h à n  
h ổ i

T ỉn h  t r ạ n g  v iệ c  là m
Đ ú n g  n g à n h  
n g h ề  đ ả o  t ạ o  

k h ô n g
K h u  v ự c  là m  v iệ c

N ơi lủm  việc 
(linh,
TP)

N am N ữ M â ngành Tên ngành
Tên chuyên  

ngành

S ổ
q u yé t
đinh

N g à y  k ý  quyét 
định

Điện thoại Email C ó K hông
Cò

việc
lòm

Dam! 
hục 

nâng

Chira 
cỏ việc 

làm
Có Khàng Nhà

ninrc
Tư

nhàn

Tự lợo 
việc 
lòm

Cô vều 
tò

nước
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

I 3 4 . 1 2 .0 0 1 Đ ỗ  H ồ n g  A n h 2 0 / 6 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 7 3 8 I 6 9 6 d o h o n g a n h . t i w g @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

2 3 4 . 1 2 . 0 0 2 N g u y ễ n  T h ị  K im  A n h 2 8 / 5 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ỏ a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 7 1 9 3 0 0 8 k i m a n h h v b c t t 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N a m

3 3 4 . 1 2 .0 0 3 P h ù n g  D i ệ u  A n h 2 3 / 1 0 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 4 4 9 6 3 1 8 d i e u p h u n g 2 3 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X H à  N ộ i

4 3 4 . 1 2 .0 0 4 B ù i  T h ị  V â n  C h i 2 4 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  tr ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 9 2 4 0 1 9 6 c h i b u i a j c @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X

5 3 4 . 1 2 .0 0 5 L ẻ  T h ị  G i a n g 2 0 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 9 1 1 3 9 4 5 g i a n c c h i i u 2 4 0 7 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

6 3 4 . 1 2 . 0 0 6 N g u y ễ n  T h ị  L ệ  G i a n g 9 / 6 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  tr ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 5 9 5 8 7 2 9 g i a n g c a 9 6 . a j c @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H ư n g  Y ê n

7 3 4 . 1 2 .0 0 8 T r ị n h  Ọ u ế  H ẳ n g 2 2 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 6 5 7 2 1 2 0 t r i n h q u e h a n g 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

8 3 4 . 1 2 . 0 0 9 H o à n g  T h u  H ư ơ n g 1 5 / 9 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 2 6 8 4 1 5 1 4

h o a n g t h u h u o n g l  5 9 5 @ g m a i l . c  

o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

9 3 4 . 1 2 . 0 1 0 H ồ  T h ị  V i ệ t  H ả 1 9 / 3 / 1 9 9 4 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 3 4 5 0 9 1 9 h v i e t h a l  9 3 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X Q u à n g  B i n h

1 0 3 4 . 1 2 . 0 1 2 B ù i  T h ị  H ồ n g 4 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 5 4 2 4 4 8 8 b u i h o n g b t h @ g m a i l . c o m

Đ iộ n

t h o a i
X X X X H ả  N ộ i

11 3 4 . 1 2 .0 1 3 N g u y ễ n  T h ị  T h u  H i ể n 6 / 5 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 7 6 9 7 8 8 8 c u r l y n g u y e n . 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H ả i  P h ò n g

12 3 4 . 1 2 . 0 1 6 N g u y ễ n  K h á n h  H o à 4 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 4 9 1 9 9 3 4 k h a n h h o a 4 19 6 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X L ạ n g  S ơ n

13 3 4 . 1 2 . 0 1 7 V ù  T h u  H u ệ 2 6 / 6 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 9 9 6 2 7 1 7 t h u h u e v u . a j c @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

14 3 4 . 1 2 .0 1 8 L ò  T h ị  K i ể u 3 0 / 3 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 7 3 9 9 2 8 8 m i u k i e u p h a m @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X Đ i ệ n  B i ê n

15 3 4 . 1 2 . 0 1 9 L ê  T h ù y  L i n h 3 1 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 6 7 0 7 7 7 4 l t l l l i n h 8 5 2 @ g m a i l  c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X

16 3 4 . 1 2 . 0 2 0 N g u y ễ n  K h á n h  L i n h 1 2 / 1 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 8 1 4 1 9 2 8 n g l i n h  12 0 1  @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

17 3 4 .1 2 .0 2 1 N g u y ễ n  T h ị  P h ư ơ n g  L i n h 2 3 / 3 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 3 7 0 9 7 5 3 l i n h s u 2 3 0 3 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

18 3 4 . 1 2 .0 2 2 N g u y ề n  T h ị  T h ù y  L i n h 1 4 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 6 0 4 5 6 8 4 n g u y e n l  i n h t p 9 6 @ g m a i l  . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X V ĩ n h  P h ú c

1 9 3 4 . 1 2 .0 2 3 N g ô  N h ậ t  L ệ 2 9 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 9 3 7 8 1 3 6 n h a t l c k 3 4 a j c @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X

2 0 3 4 . 1 2 .0 2 4 N g u y ề n  H ồ n e  L ĩ n h 9 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 2 6 8 3 4 2 6 5 1

l i n h h v b c . s m a r t c o m @ g m a i l  c o  

m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

21 3 4 . 1 2 .0 2 5 V ù  N g ọ c  L ý 8 / 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 5 9 6 2 1 8 3 v u n g o c l y 8 2 9 5 @ g m a i l  . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

2 2 3 4 . 1 2 . 0 2 6 T r ầ n  T h ị  T h a n h  N g a 1 7 / 1 0 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ề n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 9 3 3 3 2 5 9 t r  t h a n h n g a  1 7 1  O t í / ) g m a i l  c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X

2 3 3 4 . 1 2 . 0 2 7 P h ù n g  M i n h  N g ọ c 1 1 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r i  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 2 6 1 1 1 4 1 p h u n g m i n h n g o c  1 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X B ẳ c  G i a n g

2 4 3 4 . 1 2 . 0 2 8 H o à n g  T h ị  N h ư 2 9 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 8 4 8 2 1 5 6 n h u t u a n q u a n 2 7 0 7 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X N g h ệ  A n

mailto:nguyenhongajc@gniail.com
mailto:dohonganh.tiwg@gmail.com
mailto:kimanhhvbctt96@gmail.com
mailto:dieuphung23@gmail.com
mailto:chibuiajc@gmail.com
mailto:giancchiiu240796@gmail.com
mailto:giangca96.ajc@gmail.com
mailto:trinhquehang96@gmail.com
mailto:93@gmail.com
mailto:buihongbth@gmail.com
mailto:curlynguyen.96@gmail.com
mailto:khanhhoa4196@gmail.com
mailto:thuhuevu.ajc@gmail.com
mailto:miukieupham@gmail.com
mailto:linhsu2303@gmail.com
mailto:nhatlck34ajc@gmail.com
mailto:nhutuanquan2707@gmail.com


T T
M ắ s i n h  

v i ê n
H ọ  v à  t ê n

N g à y ,  t h á n g ,  
n ă m  s i n h

G iớ i  t i n h M ả n g à n h  d à o  t ạ o  (*)
Q u y ế t  đ ị n h  t ổ t  

n g h i ệ p
T h ô n g  t i n  l i ê n  h ệ  c ù a  SV T N

P h ư ơ n

S V T N  p h à n  

h ò i
T in h  t r ạ n g  v i ệ c  là m

Đ ú n g  n g à n h  
n g h ê  d à o  t ạ o  

k h ó n g
K hu  v ự c  là m  v iệ c

Ni rì làm việc 
(tinh,
TP)

N am N ữ Mă ngành Tên ngành
Tên chuyên  

ngành

S á
quyét
định

N gày k ỷ  q uyét 
định

Đ iện thoại Email

k h ả o  

s á t  (••)
C Ó K hỏng

Cỏ
việc

Dang
hục

nâng

Chưa 
cô việc 

làm
Cử Khàng

Nhà
nước

Tư
Tự tợo 
việc 
làm

mrờc
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 5 3 4 . 1 2 . 0 2 9 V ũ  T h ị  H ồ n g  N h u n g 1 / 5 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ỏ a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 3 2 0 6 9 9 6

v u h o n g n h u n g a j c  19 9 6 @ g m a i l . c  

o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

2 6 3 4 . 1 2 .0 3 1 P h ạ m  T h ị  Q u ỳ n h 2 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ỏ a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 4 5 0 3 9 6 7

c o n g t u h o m a i . o n e l o v e f o r e v e r @

g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X T h á i  B in h

2 7 3 4 . 1 2 . 0 3 2 V i  T h ị  T h u  Q u ỳ n h 2 1 / 1 0 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 4 9 1 1 0 1 1 q u y n h v i 2 1 0 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X Q u à n g  N i n h

2 8 3 4 . 1 2 . 0 3 3 N g u y ễ n  T h ị  Q u ý 1 2 / 2 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 8 2 9 1 8 4 0 n g u y e n t h i q u y a j c @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

2 9 3 4 . 1 2 . 0 3 4 N g u y ễ n  T h ị  T i n h 2 0 / 4 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 6 3 5 6 2 5 0 n g u y e n t h i t i n h 9 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X B ấ c  N i n h

3 0 3 4 . 1 2 . 0 3 5 N g u y ễ n  T h ị  T ì n h 1 1 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 7 9 9 3 0 8 3 a i m n g u y e n 2 2 10 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

31 3 4 . 1 2 . 0 3 6 H o à n g  T h ị  M i n h  T â m 1 4 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 3 3 5 4 0 7 4 t a m x i u a j c @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

3 2 3 4 . 1 2 . 0 3 7 Đ o à n  P h ư ơ n g  T h à o 1 3 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 0 4 5 9 1 0 1 4

d o a n p h u o n g t h a o l  3 1  @ g m a i l . c  

o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X

3 3 3 4 . 1 2 . 0 3 8 B ù i  P h ư ơ n g  T h ả o 6 / 4 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h i n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 9 2 2 2 1 1 0

p h u o n g t h a o l  9 9 5 h v b c v t t @ g m a  

i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X H ò a  B in h

3 4 3 4 . 1 2 . 0 3 9 T r ầ n  T h ị  P h ư ơ n g  T h ả o 2 2 / 6 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 7 3 0 5 8 1 6 t h a o t r a n 5 2 3 7 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

3 5 3 4 . 1 2 . 0 4 0 N g u y ễ n  T h a n h  T h i 1 5 / 1 1 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 3 7 9 2 1 0 6

n g u y e n t h a n h t h i  1 5 1 1  @ g m a i l . c  

o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X

3 6 3 4 . 1 2 .0 4 1 L ò  T h ị  T h i m 2 4 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 4 7 5 1 5 9 6 l o t h i t h i m 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

3 7 3 4 . 1 2 . 0 4 2 N g u y ễ n  T h ị  T h u  T h u ỳ 2 / 9 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ỏ a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 2 3 5 7 0 1 9 9 6

n g u y e n t h u t h u y  1 2 0 6 1 9 9 6 @ g m  

a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X

3 8 3 4 . 1 2 . 0 4 3 N g h i ê m  T h ị  M i n h  T h u 1 3 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 9 9 7 7 2 4 2

n g h i e m m i n h t h u l 3 0 7 @ g m a i l . c

o m

Đ i ệ n

t h o ạ i
X X X X N i n h  B i n h

3 9 3 4 . 1 2 . 0 4 4 N g u y ễ n  T h ủ y  T i ê n 8 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 4 2 5 7 2 9 6 t k u y t i e n n 2 0 8 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X B ấ c  N i n h

4 0 3 4 . 1 2 . 0 4 5 N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  T r à 5 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ã n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 2 2 3 0 4 6 3 t r a t h a n h . l  1 0 2 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X T h á i  N g u y ê n

41 3 4 . 1 2 . 0 4 8 L ư ơ n g  V ă n  V i ệ n 1 6 / 2 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 2 3 3 7 3 7 5 5 3 l u o n g v i e n b c  19 9 6 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

4 2 3 4 . 1 2 . 0 4 9 B ù i  T h ị  H ả i  Y ế n 2 7 / 6 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 2 0 1
C h í n h  t r ị  

h ọ c

V ă n  h ó a  

p h á t  t r i ể n
2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 5 3 8 3 4 3 3 h a r i y e n 2 7 6 @ g m a i l . c o m

Đ i ệ n

t h o a i
X X X X H à  N ộ i

T ổ n g  c ộ n g : 4 2 0 3 5 0 7 2 5 1 0 2 2 8 5 0

H à  N ộ i ,  n g à y  2 5  t h á n g  1 2  n ă m  2 0 1 9Ghi chú:
(*) Trưởng hụp các ngành clnm có mữ ngành thuộc danh mục cầp II 'd ề  nghị ghi rồ làn chương trínli dang dào tạo trong cột tên ngành 

(**) Ghi riì tẻn phinnig thitc kháo sát như: Phiếu hôi: email; phông vần; Irirc tuyền...

mailto:quynhvi210@gmail.com
mailto:nguyenthiquyajc@gmail.com
mailto:nguyenthitinh996@gmail.com
mailto:aimnguyen2210@gmail.com
mailto:tamxiuajc@gmail.com
mailto:thaotran5237@gmail.com
mailto:lothithim96@gmail.com
mailto:tkuytienn208@gmail.com
mailto:102@gmail.com
mailto:1996@gmail.com
mailto:hariyen276@gmail.com
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HỌC VIỆN BÁO CHi VÀ TUYỀN TRUYÊN đ ả n g  c ộ n g  sán  VIẸT nam
KIIOA XÃ HỘI HỌC

T r ì n h  đ ộ  đ à o  t ạ o :  C ừ  n h à n  c h u y ê n  n g à n h  X à  h ộ i  h ọ c

Đ ư ờ n g  l i n k  d ă n g  t à i  D a n h  s á c h ...................................................................................................................................................................................................................................................

H ọ  v ả  t ê n  c á n  b ộ  t ồ n g  h ợ p :  N g u y ề n  X u â n  N g u y ê n :  D i ệ n  t h o ạ i :  0 9 4 9 . 9 1 9 . 5 3 8 ;  E m a i l :  x u a n n g u y e n x h h 2 0 0 6 @ y a l t o o . c o m

TT M ã s in h  v iẻn H ọ  v à  tê n

G iớ i tin h M ă n g à n h  đ à o  t ạ o  (*) Q u y ế t  đ ịn h  tố t  n g h iệ p T h ô n g  tin  liê n  h ệ  c ủ a  SVTN

P h ư ơ n g  th ứ c  
k h ả o  s á t  (••)

SV TN  p h ả n  
h ổ i

T in h  t r ạ n g  v iệ c  là m
Đ ủ n g  n g ả n h  
n g h ề  d à o  tạ o  

k h ô n g
K hu  v ự c  là m  v iệc

Nơi lùm việc (linh, 
TP)n ă m  s in h

Nam N ữ Mă ngành Tên ngành
Tên chuyên 

ngành

Số
quyết
đinh

N gày k ỷ  quyết định Điện thoai Email C ỏ Không
Có
việc
lùm

Dang
học

nâng

I 'him 
có việc 

làm
Có Kháng

Nhà
nưởc

Tư
nhãn

Tự lụo 
việc

Cóyén

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

1 3 4 .1 5 .0 0 2 M a i  T h ị  P h ư ơ n i ỉ  A n 10 /1  1 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X â  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 8 2 2 8 8 3 1
a n p h u o n g 2 3 9 @

u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

2 3 4 .1 5 .0 6 9 B ù i  T h ị  L u y ế n 8 / 4 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ă  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 3 7 8 3 9 9 5
b u i lu y e n .a j c @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o a i X X

3 3 4 .1 5 .0 1 1 C a o  T h ị  D u y ê n X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 8 1 1 8 4 8 2
c a o d u y e n 9 1 2 @

g m a i .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X T r ư ờ n g  m ầ m  n o n  

H o c  v i ê n  N g ô i  S a o

4 3 4 .1 5 .0 1 1 C a o  T h ị  D u y ê n 9 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ă  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 2 5 6 4 5 3 8 6 8
c a o d u y e n 9 1 2 @

u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

5 3 4 .1 5 .0 1 0 C h a n u  T h ị  D ờ 7 / 9 / 1 9 9 4 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 6 4 9 4 0 7 3 4
c h a n g th id o a j c

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

B á n  đ ồ  t h ổ  c ả m

6 3 4 .1 5 .0 2 8 Đ ặ n g  T h ị  P h ư ơ n g 3 / 1 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X á  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 6 4 3 5 4 9 6
d a n g p h u o n g a jc

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

7 3 4 .1 5 .0 7 5 Đ o ả n  L ê  ý  N h i 1 2 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 4 6 9 2 4 8 5
d o a n le y n h i@ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

8 3 4 .1 5 .0 1 2 N g u y ề n  V ă n  Đ ô n g 1 4 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X â  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 3 5 6 2 2 8 5
d o n g n g u y e n a jc

( a lu m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

9 3 4 .1 5 .0 3 3 C h u  Đ ồ  Q u y ê n 2 7 / 6 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 6 3 6 4 3 3 8 5
d o q u y e n 2 7 0 6 @

u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

10 3 4 .1 5 .0 6 0 Đ ỗ  T h ị  T h ú y  L ợ i 1 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X á  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 7 2 7 1 2 0 9 6
d o t h i t h u y ! o i l 9 9

6 @ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

11 3 4 .1 5 .0 7 6 H ả  T h ị  N h i 8 / 3 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ă  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 7 1 0 1 0 6 1 6
h a a n n h i@ g m a i l

.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

12 3 4 .1 5 .0 6 2 H à  T h ị  K h á n h  L in h 2 5 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 3 6 9 1 8 0 0 8
h a k h a h l in h 9 6 m

c @ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

13 3 4 .1 5 .0 2 5 N g u y ề n  H ạ n h  M ỹ 2 4 / 7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ă  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 6 5 2 8 8 9 1 5
h a n h m y y y @ g m

a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

14 3 4 .1 5 .0 3 6 H ả  T h ị  T h o á t 2 / 1 2 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 2 6 8 0 5 6 7
h a t h o a t9 6 .a j c @

u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

15 3 4 .1 5 .0 8 7 N g u y ề n  T h ị  H ả i  Y e n 2 7 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 4 9 4 5 8 2 9
h e n 2 7 0 8 9 6 @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

I s h o p g o

16 3 4 .1 5 .0 2 4 L ê  H o ả n g  M ỹ 1 6 /4 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 2 8 9 4 0 8 4 0
h o a n g m y x h h .a j

c @ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

17 3 4 .1 5 .0 3 1 H o ả n g  T h ị  P h ư ợ n g 1 3 /4 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 2 5 7 5 5 9 5
h o a n u p h u o n g a j

c @ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o a i X X X X T ổ  c h ứ c  C a r e  q u ố c  t ế  

t a i  V i ê t  N a m

18 3 4 .1 5 .0 0 8 H o à n g  T h ị  C h u y ê n 5 / 3 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 5 7 8 6 1 4 5 8

h o a n g th i c h u y c n

a jc @ u m a i l .c o

m

Đ iệ n  th o ạ i X X X X V i ệ n  n g h i ê n  c ứ u  p h á t  

t r i ể n  m e k o n g

19 3 4 .1 5 .0 4 6 P h ạ m  T h ị  H u ệ  A n h 3 1 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X à  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 6 1 6 3 2 9 6
h u e a n h p h a m .3 1 

8 @ u m a i l  c o m
Đ iệ n  th o a i X X X X H à  N ộ i

2 0 3 4 .1 5 .0 1 3 B ù i  S ô n g  H ư ơ n g 6 / 4 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 3 5 3 5 8 1 8 8
h u o n g b u i6 4 9 6

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

Đ à i  t r u y ề n  h ì n h  V i ệ t  

N a m

21 3 4 .1 5 .0 5 3 P h ạ m  T h ị  T h u  H ư c m iỉ 2 9 / 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X â  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 3 0 1 9 8 4 5

h u o n g p h a m 2 9 0

l a j c @ g m a i l . c o

m

Đ iệ n  th o ạ i X X X X

N ộ i  t h ấ t  V a r a

mailto:xuannguyenxhh2006@yaltoo.com
mailto:6@umail.com
mailto:c@gmail.com
mailto:c@umail.com
mailto:c@gmail.com
mailto:ajc@umail.co
mailto:lajc@gmail.co


T T Mả s in h  viên H ọ vả tên

G iớ i tinh Mã ngành đào tạo (*) Q uyết định tốt n g h iệp T h ỏ n g tin liên hệ củ a  S V T N
S V T N  phản 

hổi
T inh  trạng việc lảm

Đ ú n g  ngành 
n g h ề  đào tạo 

không
K h u  v ự c  làm  việc

Nơi lùm việc (linh, 
TPJnăm  sinh

Nam N ữ Mă ngành Tên ngành
Tồn chuyên  

ngành

S ố
quyết
định

N gày k ỷ  quyết định Đ ié n  th o ạ i Email

khảo sat (••)

C Ó K hông
C ó

D a n g

n â n g

C h ira  

c ỏ  v iự c  

lả m

C ó Khđnti N h ả T u
v iệ c

là m

Iiỉ
n u ire

n g o à i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 2 3 4 . 1 5 .0 3 9 P h ạ m  A n h  T h u 8 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 1 8 1 5 8 9 2 6
ia m th u .v n @ g m

a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

2 3 3 4 . 1 5 .0 4 9 P h ạ m  Đ in h  D ũ n g 2 5 / 3 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 6 2 5 5 1 7 6
o s p h a m d u n g 2 3  

(«) i im a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

2 4 3 4 . 1 5 .0 3 7 H ồ  T h ị  K im  T h o a 3 0 / 8 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 6 1 2 2 6 2 8
K h a t h o a .h o @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

2 5 3 4 . 1 5 .0 0 6 T r ầ n  L a n  A n h 2 1 /1 2 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 1 5 9 2 9 0 9 6
I a n a n h l 9 9 5 v t @

l ỉ tn a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

2 6 3 4 . 1 5 .0 7 8 L è  T h ị  L à m  O a n h 1 6 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 4 1 6 4 9 2 8
le o a n h .  I 6 9 6 @ u  

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

2 7 3 4 . 1 5 .0 3 4 L ẽ  T h ị  T â m 2 8 /8 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 4 6 8 6 8 4 4 6
l e t a m l  7 0 3 1 9 9 6  

@ i ỉm a i l .c o tn
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

2 8 3 4 . 1 5 .0 5 9 L ê  T h ị  H u y ề n 1 3 /8 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 9 8 6 1 6 7 3
le th ih u y e n .x h h

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

Đ H  K H X H  &  N V

2 9 3 4 .1 5 .0 2 1 N g u y ề n  T h ị  L iê n 1 0 /1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X â  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 7 9 9 3 0 8 3
l i e n c h e o 9 6 @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

T e c h c o m b a n k

3 0 3 4 .1 5 .0 6 1 Đ ặ n g  T h ị  L in h 1 1 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 5 4 2 4 4 8 8
l i n h d a n g .h v b c

(© u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

31 3 4 . 1 5 .0 2 2 N g u y ễ n  T h ị  K h á n h  L in h 2 3 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 9 2 4 0 1 9 6
I i n h k h a n h 2 3 19 

6 (S ) u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

B ả o  B ỏ n g  đ á  3 6 5

3 2 3 4 . 1 5 .0 8 6 T r ầ n  L in h  T r a n g 2 4 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 4 5 0 3 9 6 7
l in h t r a n g t r a n 9 9

6 (« ) i> m a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 3 3 4 . 1 5 .0 8 0 Đ in h  L o a n  P h ư ợ n g X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 7 6 9 7 8 8 8
l o a n p h u o n g a jc

@ i> m a il .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

V F B  C o m p a n y

3 4 3 4 . 1 5 .0 6 5 N i ỉu y ề n  M ỹ  L in h 2 5 /9 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 5 5 5 5 7 6 4
lu n .b o n z @  lim a i  

l . c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 5 3 4 . 1 5 .0 7 0 P h ạ m  T h ị  N g ọ c  M a i 3 0 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ă  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 4 4 9 6 3 1 8
m a ic h ip p h a m @

g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

C ô n g  ty  T N H H  M T V  

d ị c h  v ụ  m ặ t  đ ấ t  s â n  

b a y  V iệ t  N a m

3 6 3 4 .1 5 .0 7 1 L ê  T h ị  N ă m 1 /2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 0 4 5 9 1 0 1 4
n a m d u c 5 4 4 @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 7 3 4 .1 5 .0 0 1 N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c  á n h 2 4 /7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 7 3 8 1 6 9 6
n g o c a n h .h v b c t t

@ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

C ô n g  ty  H o n d a  V i ệ t  

N a m  -  H e a d  Q u ấ t  

L ư u

3 8 3 4 . 1 5 .0 6 6 N g u y ề n  T h ị  L in h 1 7 /4 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X â  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 5 9 5 8 7 2 9
n g o c l in h  1 7 0 4 9  

6 (rt) i> m a il.c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

3 9 3 4 .1 5 .0 1 8
N g u y ề n  C ô n g  T h a n h  

H u y ề n
2 6 /4 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 9 1 1 3 9 4 5

n g u y e n c o n g th a

n h h u y e n a jc @ g

m a i l .c o m

Đ iệ n  th o ạ i X X X X
C O N G  t y  c ô  p h A n  

đ A u  t ư  d ị c h  v ụ

ASIA

4 0 3 4 .1 5 .0 6 3 N g u y ề n  D iệ u  L in h 1 4 /5 /1 9 9 4 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 1 8 2 3 9 4 2 9

n g u y e n d ie u l in h

x h h @ g m a i l .c o

m

Đ iệ n  th o ạ i X X X X S u n  R e d  R iv e r

41 3 4 .1 5 .0 6 3 N g u y ễ n  D iệ u  L in h X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 6 5 3 8 3 4 3 3
n i ỉu y e n d ie u l in h

x h h @ g m a i l .c o n
Đ iệ n  th o ạ i X X

4 2 3 4 .1 5 .0 1 4 N g u y ề n  H ồ n g  H ả 8 / 3 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 2 6 8 4 1 5 1 4
n g u y e n h a b a o c h

¡9 6 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

s  c o n e t  v i n a

4 3 3 4 . 1 5 .0 5 2 N u u y ễ n  T h ị  H ư ơ n g 1 0 /1 1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 3 4 5 0 9 1 9

n i ĩu y e n h u o n g  1 

1 1 0 a jc @ g m a i l  

c o m

Đ iê n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

4 4 3 4 . 1 5 .0 7 3 N g u y ễ n  T h ị  N g a 6 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c 1 X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 7 4 9 1 9 9 3 4

n g u y e n n g a O lO ó

1 9 9 6 @ g m a i l .c o

m

Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

mailto:xhh@gmail.co
mailto:xhh@gmail.con
mailto:96@gmail.com
mailto:1996@gmail.co


TT Mà s in h  viên H ọ và tôn

Gi<yi tinh Mã ngành dào tạo (*) Q uyểt định tót nghiệp Thô ng tin liên hệ củ a  SV TN
SV TN  phản 

hổi
T inh  trạng v iệ c  lảm

Đ úng ngành 
nghề đào tạo 

khổng
Kh u  v ự c  làm việc

N ai lùm việc (tinh, 
TP)nám  sinh

Nam N ữ Mă ngành Tồn ngành Tẻn chuyên  
ngành

Sổ
quyổt
đinh

N gày kỷ  quyết định Điện thoại Email

khảo sá t (**)

C Ó K hông
C ó

v iệ c

lủ m

Đ a n g

h ọ c

n â n g

C h ư a  

c ồ  v iỷ c  

là m

C ó Kháng
N h à T ư

T ự  tạ o  

v iệ c

C ó  y ẻ u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26

4 5 3 4 .1 5 .0 0 3 N g u y ề n  T h ị  T h a n h  A n 6 /9 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X à  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 6 9 7 1 9 3 0 0 8

N g u y c n th i th a n h

a n 6 9 9 6 @ g m a i l .

c o m

Đ iệ n  th o ạ i X X X X
công ty cổ phẩn 
nguồn nhân lực HK 
Viẽt Nam

4 6 3 4 . 1 5 .0 4 2 N g u y ễ n  T h ị  V in h 1 0 / 1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X â  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 2 6 8 3 4 2 6 5 1
n g u y e n v i n h 5 l 2

a j c @ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X Hà N ộ i

4 7 3 4 .1 5 .0 8 1 N g u y ễ n  T h ị  N h ư  Q u ỳ n h 2 9 / 8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 3 7 0 9 7 5 3
n h u q u y n h 9 6 .a j c

@ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X Công ty Nghiên cứu 

Thi trường Vinamr

4 8 3 4 . 1 5 .0 4 4 P h ạ m  T h ị  Y e n 8 /6 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 4 7 5 1 5 9 6
p h a m th iy e n b c n

d @ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X C ỏ n g T y T N H H  công 

nghệ và xúc tiến tiến 
thương mai Haledco

4 9 3 4 . 1 5 .0 3 5 P h ạ m  V iệ t  T h a n h 2 9 / 1 0 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X à  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 6 7 0 7 7 7 4
p h a m v ie t th a n h 9

9 6 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

5 0 3 4 . 1 5 .0 3 2 L ư u  V ĩn h  P h ú c 1 1 / 5 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 1 2 3 3 7 3 7 5 5 3
p h u c x h h k 3 4 @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

51 3 4 . 1 5 .0 0 4 B ù i P h ư ơ n g  A n h 1 4 / 7 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ă  h ộ i  h ọ c X ẫ  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 6 7 3 9 9 2 8 8
p h u o n g a n h 1 4 7  

9 6 @ g m a i !  c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

5 2 3 4  1 5 .0 3 0 V ù i T h ị  P h ư ơ n g 2 7 /8 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ă  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 18 0 9 8 9 9 7 7 2 4 2
p h u o n g h v b c I 9

9 6 @ g m a i l . c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

53 3 4 .1 5 .0 2 9 P h ù n g  T h a n h  P h ư ơ n g X 7 3 1 0 3 0 1 X ă  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 6 8 1 4 1 9 2 8
p h u o n g h v b c l 9

9 6 @ g m a i l .c o n
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

5 4 3 4 . 1 5 .0 6 8 T r ầ n  P h ư ơ n g  L in h 2 7 / 1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 7 6 0 4 5 6 8 4
p h u o n g l in h 9 6 . a

j c @ g m a i l . c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X Viện quản lý và phát 

triển Châu Á

55 3 4 .1 5 .0 2 0 P h ạ m  T h ị  B íc h  K iể u 2 5 / 1 2 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X à  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 6 3 7 9 2 1 0 6
p t b k ie u 9 5 @ g m

a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

5 6 3 4 . 1 5 .0 8 3 V ũ  T h u  T h ủ y 1 3 /1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 8 8 2 9 1 8 4 0
t h u t h u y p u n n y

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X Ngân hàng VPBank

5 7 3 4 . 1 5 .0 8 4 L ê  T h u  T r a n g X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 9 6 3 5 6 2 5 0
t h u t r a n g l e  1 2 0 2  

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

5 8 3 4 , 1 5 .0 5 0 N g u y ề n  T h ị  T h u ỳ  D u n i ỉ 8 /5 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 2 3 5 7 0 1 9 9 6
th u y d u n g 0 5 0 8

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H ả  N ộ i

5 9 3 4 . 1 5 .0 3 8 H ả  T h ị  T h ú y 1 6 /1 0 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 7 9 3 7 8 1 3 6
t h u y h a l ó 1 0 1 9 9  

5 @ m n a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X

6 0 3 4 . 1 5 .0 7 2 P h a n  T h ị  T h ú y  N g à n 5 /1 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 8 4 8 2 1 5 6
t h u y n g a n 1 7 0 5  

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

61 3 4 .1 5 .0 2 3 T r ằ n  C h ú c  L in h 1 9 / 1 0 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 9 8 2 6 1 1 1 4 1
t r a n c h u c l in h 9 6

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

Bệnh viện Đa khoa 
Trí Đức

6 2 3 4 . 1 5 .0 8 5 N g ô  T h ị  T r a n g 2 5 /7 / 1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 4 9 2 2 2 1 1 0
T r a n g ,  n g o .  2 5 7  

9 @ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X Cõng ty phần mềm 

Phương Chi

6 3 3 4 . 1 5 .0 5 8 T r ẩ n  C h i  H o a n 1 1 / 1 2 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ă  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 4 9 1 1 0 1 1
t r a n h o a n a j c l 9 9

6 @ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X Oni media

6 4 3 4 . 1 5 .0 5 7 T r ầ n  T h ị  M ỹ  H ả o 2 7 /5 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i h ọ c 2 4 8 0 8 / 6 / 2 0 1 8 0 1 6 8 3 3 5 4 0 7 4
t r a n m y h a o .x h h

@ u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

6 5 3 4 . 1 5 .0 5 5 T r ằ n  T hị H a 1 8 /1 /1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ả  h ộ i  h ọ c X à  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 / 2 0 1 8 0 9 8 7 3 0 5 8 1 6
t r a n th u h a x h h @

u m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X

D e p o c e n

mailto:ajc@gmail.com
mailto:d@gmail.com
mailto:96@gmail.com
mailto:96@gmail.com
mailto:96@gmail.con
mailto:jc@gmail.com
mailto:5@mnail.com
mailto:9@gmail.com
mailto:6@umail.com


TT Ma sinh viên Họ và tẽn

Giới tinh Mă ngành đảo tạo (*) Quyết định tó t nghiệp Thông tin  liên hệ của SVTN

Phưo-ng thức 
khảo sát (••)

SVTN phàn 
hổi

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành 
nghề đào tạo 

không
Khu vực làm việc

N ơ i  l à m  v iệ c  ( l in h ,  

TP)nảm sinh

N a m N ữ M ă  n g à n h T é n  n g à n h
T ê n  c h u y ê n  

n g à n h

S ổ

q u y é t

đ ịn h

N g à y  k ý  q u y ế t  đ in h Đ iệ n  t h o ạ i E m a i l C ó Khống
C ó

v iệ c c ỏ  v i f c C ó
N h à

n ư ớ c

T ư
T ự  Hto 

v iệ c  

là m

C ó  1VII

ló

n g o à i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26

6 6 3 4 .1 5 .0 0 5 T r ư ơ n g  T h ị  L a n  A n h 2 3 /1 1 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ă  h ộ i h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 9 9 6 2 7 1 7
t r u o n g la n n a h a j

c ( r ồ g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

6 7 3 4 . 1 5 .0 5 4 N g u y ề n  V iệ t  Hả 7 /1 0 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 2 6 1 1 1 4 1
v i e th a .n v h a @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

6 8 3 4 . 1 5 .0 7 4 P h ù n g  T h ủ y  N g ọ c 2 0 /1 0 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X à  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 4 9 2 2 2 1 1 0
v o t r a u p t n @ g m

a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

6 9 3 4 .1 5 .0 5 1 V ù  H ồ n g  Đ a m 2 5 /7 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X à  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 4 9 1 1 0 1 1
v u d a m 2 5 7 @ g m

a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

7 0 3 4 .1 5 .0 5 1 V ũ  H ồ n g  Đ a m X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 8 3 3 5 4 0 7 4
v u d a m 2 5 7 a j c @

g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

71 3 4 .1 5 .0 4 1 N g ô  V ă n  V ư ơ n g 2 /7 / 1 9 9 6 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 9 8 7 3 0 5 8 1 6
v u o n g v a ia j c @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X Tổ chức care quốc tế

72 3 4  1 5 .0 5 6 V ũ  T h ị  H ả 1 8 /1 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X à  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 9 9 6 2 7 1 7
v u t h i h a I 8 0 1 9 5

( o Ị g m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

7 3 3 4 .1 5 .0 2 7 V i  T h ị  N g ọ c 2 /1 0 /1 9 9 5 X 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i  h ọ c X ã  h ộ i  h ọ c 2 4 8 0 8 /6 /2 0 1 8 0 1 6 6 9 9 6 2 7 1 7
v y n g o c 2 7 1 7 @ g

m a i l .c o m
Đ iệ n  th o ạ i X X X X H à  N ộ i

Tổng cộng: 73 0 64 5 4 31 33 3 49 8 4

Ghi chú:
(* )  T r ư ờ n g  h ợ p  c á c  n g à n h  c ln ra  c ỏ  m ủ  n g à n h  th u ộ c  d a n h  m ụ c  c ắ p  l ì  ' d ề  n g h ị  g h i  r õ  l ẻ n  c h ư ơ n g  t r ìn h  d a n g  d à o  l ạ o  tr o n g  CỘI l ẻ n  n g à n h  

(* * )  G h i  r õ  là n  p ln n m g  th in :  k h à o  ÚI/ n h ư :  l ‘h iể u  h ò i :  e m a i l ;  p h ó n g  v ấ n :  t r ụ c  tu y ể n .. .

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019


